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TIỀN-NGÔN 


« Hôm nay đôy nếu nghe thấy tiếng Chúa 
gọi, các bạn đừng cứng lòng nữa » 
(P:. 94, §) 


Bạn đọc thân mến, 


Hỏm na dd nến bạn nghe thấy tiếng Đức Chủa 
Thánh Thần kêu gọi trong tảm-khám, hoặc nghe tiếng 
Người phán bảo bên ngoài, xin bạn đừng cứng lòng nữa : 
đừng uào số những kẻ dù được Chúa kêu gọi, nhưng uẫn 
từ-khước lời mời âu-uếm của ơn thánh, uẫn giả điếc làm 
ngơ, hoặc đứng xa Chúa, uẫn lăn lộn trong đống lội 0à 
dề khỏi nghe tiếng Chúa gọi, uẫn chia lòng ra 0uề những 
Điệc đời này. Trái lại, bạn hẳu tò ra ngoan-ngoän, như 
con chiên hiền lành nghe tiếng êm-dịu của chủ chăn. Đạn 
häu aa lánh con đàng bẩt chính bạn đang theo. Bạn häy 
bào cửa đưa lởi cổi trường sinh, nơi đâu bạn sẽ gặp thấ 
cao lương phần rỗi đời đời giữa đoàn chiên các kể được 
chọn lựa. | 
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Nhiều tác giả rất thành-thạo oề môn tu đức đã từng 
lên tiếng uà họ ngàu ngày uẫn nhắẳn-nhủ nhân loại qua các 
bài giảng đầu nhiệt thành uởi uinh danh Thiên Chúa uà 
phân rỗi các linh hồn, qua các lời khuuên răn bồ ích 0à 
các tác-phầm đã được đích-thực soạn-thảo do sự hưởng 
dẫn của Chúa. Tuụ nhiên Chủa ouẫn còn dùng tiên trì Isaia 
mà phán — ‹ Ngươi cử la lớn tiếng, chở ngừng ngươi cử 
thét 0uang như kèm trận, häy công-bố cho dán Ta biết 
những điều gian-ádc của chúng, cho nhà Jacob biết tội lỗi 
của mình *. Nếu cuốn sách nhỏ mọn này cứu được mội 
linh hồn đã đo máu châu báu Chúa Giêsu mua chuộc, thì 
tôi cũng lấu ơn đó làm qui hóa hơn được lợi lãi cả U0ũ- 
trụ này. Lại dù cuốn sách này chỉ làm được cho người ta 
œa-lánh một tội nào thôi, thì sự ấy cũng là phần thưởng 
lớn cho tôi. Vậu bạn muốn lo liệu 0iệc trọng đại hơn hết 
tr ? Việc liên quan đến lợi-ích của linh hồn bạn, đến phần 
rỗi, đến cải chết man mắn 0uà hạnh phúc trường cửu của 
bạn ? Tôi tình nguyện hiến thân làm hướng đạo, làm bạn 
dồng hành của bạn. Tôi sẽ dẫn bạn ào nơi thanh ong, ở 
dấu tôi sẽ tâm sự uởi bạn, sẽ pạch cho bạn những điền 
phái suu-gẫm trong tuần tĩnh tâm này. Các bài gẫm được 
chia ra mười ngàu ; mỗi ngà có ba bài gẫm à hai bài 
giảng, một bài ban sảng, một bài ban chiều. Bài gẫm thứ 
ba mỗi ngày bao giờ cầng quụ 0uề cuộc tử nạn của Chúa 
(iêsu, 0ì lể kho tàng phần rỗi của chúng ta đều giấu ở đó, 
phàm ai khám phá được kho tàng: ấu, sẽ được bầu bạn 
Đới Chúa 0à được Chúa sủng-ái. 
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Đàng khác, phận sự của bạn là phải theo người hướng 
đạo, nhận định trạng-thái linh hồn bạn, thành tâm thống- 
hối đề sửa chữa các lỗi lầm oề dĩ-dẳng, uững 0uàng quyết 
chỉ. tiến tởi toàn-thiện. Như uậu, nhò ơn Chúa giúp (mà 
ơn nàu Chủa không từ chối một ai), sau khi đã gi sạch 
men cä, biến đồi người xưa 0uởi các hành 0ì của nó, bạn 
sẽ được mặc lấu người mới, con người được tải tạo giống 
hệt hình ảnh của Chúa Giêsu. 


Chở chỉ cuốn sách nhỏ mọn này góp phần làm tăng 
gia 0inh danh Thiên Chúa, mang lại phần rỗi cho các lỉnh 
hồn ; Chở chỉ: danh thánh Chúa được 0uinR quang, tội lỗi 
bị tiêu diệt, nhán đức được tải sinh, tội nhân được hồi 
cải, kẻ lành được ơn bên đỗ, 0à hết thấy mọi người được 
đời đời hạnh-phúc : đó là những diều mà tôi thành tảm 
nguyện chúc ! 


LỜI DẶN 


1. 'Trước khi khởi sự cốm phòng, bạn hãy gác bỏ mọi 
việc có thê làm bạn chia lòng chia trí ra, hoặc bạn làm 
xong việc ốy trước hoặc gác bỏ lại sau tuồn tĩnh tâm. Giả- 
sử bạn ngõ bệnh nặng, bạn có “cảm thấy cần phải gác bỏ 
các việc ốy không ‡ Hơn thế nữa, giỏ sử giờ chết bất thồn 
xảy đến với bợn, thì phần rỗi không đòi bạn phải gác bỏ 
hết mọi việc khác đề chỉ lo đến phần riêng bạn ư ? Thế 
nên, giờ đôy, bạn hãy làm ngay cói việc mò lúc ốy có lẽ 
bạn muốn đã được thanh toón hẳn hoi. Phải chăng đôây 
là tuãn cấm phòng sou cùòng củo bạn Ÿ_ Ai quyết được bạn 
sẽ còn sống đến kỳ sau Ÿ 

9. Bạn hãy chú ý ăn mày ơn đgi.xó do Đức Giéo 
Hoàng Phaulô V đã ban. Nhưng cho được hưởng ân xó 
này (trong vòng mười ngày cấm phòng) cần phải suy gỗm mỗi 
ngày hơi giờ và phỏi xưng tội, rước lễ. Vì lẽ ơn đợi xó 
do Đức Giáo Hoàng Alexondro VII ban cho những kẻ cấm 
phòng tám ngòy, thì chỉ những di cấm phòng ở nhà các 
Cha Dòng Tên mới được hưởng (|). 


(1) Theo Giáo-luật hiện hành, các giáo hữu dự cuộc cấm 
phòng chung và ít ra nghe một phần ba các bài giảng cho sốt sắng, 
được hưởng một ơn đại-xá, miễn là giữ các điều kiện thường- 
xuyên. (Xem Enchiridion| lndulgentiarum 1952, N.689). Chú thích 
của Dịch giả. 
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5. Bạn hãy chọn một Đáng Thánh nào bạn sùng kính 
hơn lòm Bồn mạng trong tuồn cốm phòng. Người sẽ bênh 
đỡ và cầu bầu cho bạn trước mặt Chúa. Chẳng hạn như 


Thánh Tô Phụ Giuse, T. Gioon Tầy-giỏ, T. Morilo Mogdo- 
lend, T. Ðaminh vên vôn... 


4. Bọn hãy sắm sẵn một vài sách thiêng liêng đẻ đọc 
trong tuồn cốm phòng ; chẳng hạn như sách Hạnh các 
Thánh ; các sóch của Cha Đóng kính LỤI đệ GRANADA, 
mà trong thư gửi cho Cha ấy Đức Giáo-Hoàng Gregorio XII| 
đã cơ tụng rồng: Các sách ấy đã làm ích cho giáo-nhôn 
hơn việc mở mắt cho kẻ mù, tái sinh cho kẻ chất. 
Nhưng đặc biệt bạn hãy coi chừng đừng đọc cóc tiêu 
thuyết hoặc cóc lịch sử phần đời, vì lẽ cóc sách này 
không đưo lợi kết quả nòo khác ngoói việc làm cho 
bạn chia lòng chia trí ra mà thôi. 

5 Bạn hãy làm một đôi việc hãm mình bề trong và 
bề ngoài. Hãy loại trừ mọi tư tưởng vô ích ra khỏi 
trí khôn. Hãy cầm hãm lòng muốn đừng thèm khát sự 
gì trái lẽ c Hãy giữ con mốt cho nhiệm nhặt. Đừng 
nói với di khi không có việc khôn cấp. Hãy siêng năng 
viếng Thánh Thê. Hãy dùng óo nhặm hoặc roi đánh tội 
mà cầm hãm nhục dục. Đừng ngủ nghỉ quó mức: cần 
thiết. Sau hết hãy làm mọi việc tùy ơn Chúa Thónh-Thồn 
chỉ dẫn cho bạn 

6. Trong tuần cấm phòng, bạn hãy chia thời-khốc° 
biêu tùy nhiệm-vụ của bạn đòi hỏi. Trong số 24 giờ mỗi 
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ngòy, 7 giờ vừa đủ đề ngủ ; 3 giờ đề suy-gẫm ; l giờ đề 
nghỉ ngơi về tỉnh-thần ; 2 giờ đề ăn uống ; 2 giờ đề giỏải- 
trí; 2 giờ đề đọc sách thiêng-thiêng ; l giờ đề cử-hành 
hoặc dự Thánh Lễ Miso; l giờ đề đọc kinh thường lệ ; I 
giờ đề nguyện kinh Nhật-tụng, hoặc 2 hay 3 giờ, nếu cần 
đi nguyện chung ; l giờ đề viếng Thánh-Thê ; l giờ đề xét 
mình riêng và chung ; ! giờ đề thức dệy và thu xếp 
buông ngủ. Ngoời ro lợi còn nhiều việc khác phải làm, 
như ghi các điều quyết-định, biên chép thành bản cóc 
điều lệ phải giữ sau này vò đọc các kinh riêng khác. 

Mục đích của tuồn cấm phòng là nhận biết mình 
và cỏi tiến tỉnh thần. Như một bức ảnh, một pho tượng 
đã bị nhem nhuốc, bụi-bệm, cồn phải lau chùi, tầy-uế 
cho nó sóng sủa như lúc ban đầu thê nào, thì một 
linh hồn đã ra nhơ-nhớp do tình dục ám muội trong khi 
thi-hành phận sự hồng ngòy, cũng cần phải tắm rửa 
bằng nước mốt ăn-năn, thống hối, phải đổi mới bằng 
lớp sơn dẫu lóng lánh của các nhân đức như vộy. 
Hãy mặc lấy người mới đã được tói tgo theo hình 
ảnh của Chúa Giêsu trong sự công-chính và thánh thiện 
chân-thật (Ephes. 4). 
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Kinh nên đọc sau mỗi bài gẫm, 


do Thánh AÄugutinh dọn 


Lạy Chúa Giêsu, Chúa Trời tôi, xin cho tôi tự biết mình 
tôi và biết Chúa tôi, đề tôi chỉ ước-muốn một Chúa tôi thôi. 
Chớ chỉ tôi chê ghét mình tôi và chỉ yêu mến Chúa tôi, 
Bao nhiêu việc tôi làm đều xin dâng cho Chúa tôi hết. 
Chớ chỉ tôi hạ mình xuống và chỉ tán-dương Chúa, 
Đề tôi chẳng còn tưởng đến sự gì khóc ngoài Chúa. 
Chớ chỉ tôi chết cho mình tôi đề chỉ sống trong Chúa, 
Tôi xin lãnh nhận mọi sự bởi tay Chúa. 
Chớ chỉ tôi ngược-đãi mình tôi vò được bước theo 
chân Chúa, 
Lúc nào tôi cũng khót vọng làm wnôn đệ Chúa. 
Chớ chỉ tôi trốn tránh mình tôi và được náu-ần nơi Chúa, 
Đề t3¡ đáng được Chúa ốp-ủ vỗ-về. 
Chớ chỉ tỏi lo ngại cho tôi và hồng dói sợ Chúa, 
Đề tôi được vôâng-phục vì lòng mến Chúa. 
Tôi chẳng ưa-thích sự gì khác ngoài Chúa, 
Xin Chúa đoái xem tôi đề tôi hết lòng yêu mến Chúa. 
Xin Chúa hãy gọi tôi đến cùng Chúa, 
Đề tôi được xem thấy Chúa và hưởng mặt Chúa đời đời. 
AMEN. 
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LỜI DẪN 


Trong mỗi bài gẫm, bạn hãy cố-gắng làm sáu việc theo 
thường lệ : 


Một là CHUẰN-BỊ, bằng cách giữ nết-na bề ngoài, bằng 
sự cầu-khân Chúa Thánh Linh và nhớ mình ở trước mặt Chúa. 


Hai là ĐỌC BÀI GẪM, nhưng phải đọc vắn-tắt, vừa-đủ, 
siêng-năng và bình-tĩnh. 


Ba là SUY GẪM, trong đó ký-ức ôn-lại và trình-diễn 
những điều vừa đọc ; lý-trí suy đi nghi lại; ý-muốn cháy 
lên trong lửa mến Chúa gà các tâm-tình lành khác tùy theo 
bài gẫm, đồng thời quyết chí thực-hiện vẻ sau. 


Bốn là TẠ ƠN : vì lẽ ta phải tạ ơn Chúa vì ơn suy 
gẫm, ơn soi sáng và các ơn thánh vừa mới lãnh nhận trong 
bài gẫm, 


Năm là DÂNG-HIỂN, trong đó bạn phải dâng mình làm 
tôi trung-thành xới Chúa luôn. 


Sáu là CẦU XIN, trong đó bạn xin Chúa ban cho bạn 
các ơn thánh cần thiết đề lo liệu phần rỗi của bạn. 
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NGÀY THỨ NHẦT 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY HÔM NAY 
ĐỀ TÔN KÍNH CHÚA CẢ BA NGÔI 


BÀI GÃM CHUẨN BỊ 


Trong đó bạn phải cảm kích tâm hồn 
để làm oiệc cảm phòng cho sồt sắng hơn 


® CHUÂN-~-BỊ. Việc chuần-bị này gồm bốn điềm sau : 

j) là chọn nơi thuận-tiện, nghĩa là xa lánh mọi sự giao tiếp với 
người đời; 2) là thời giờ thích-đáng, trong đó bạn được 
thong dong khỏi lo dến công việc khác; Ở) là lãnh vực hợp 
với thân xác đề khỏi mất lòng sốt sắng; 4) là cầu xin Đức 
Chúa Thánh Thần, bằng kinh « Veni Crealor Spiritus — LqỤ 
Chủa Thánh Thần xin häy ngự đến » vân vân, hoặc kinh 
Sau này 


« Ôi Đấng Tạo thành sự sáng : vì lòng nhân-lành, yêu 
mến vô-biên của Chúa đối với tôi, tôi khần-khoản cầu xin 
Chúa sửa đồi ký-ức tôi, soi-sáng lý-trí tôi, thiêu-đốt lòng tôi 
và ban cho tôi được ơn chê-ghét và khóc lóc các tội trễ-nải và 
tệ-bạc, các tội đã làm cho tôi xúc-phạm đến Chúa, đề tự này 
về sau. như đứa con ngoan-ngoãn, tôi hằng đẹp lòng Chúa 
trên hết mọi sự. Amen », 
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@ MỞ ĐẦU. Với tất cả tấm lòng khiêm-nhượng và 
cung-kính, bạn hãy sắp mình xuống trước mặt Chúa oai-nghi 
vô cùng, xin Người ban cho bạn được ơn làm việc cấm phòng 
này cho danh thánh Chúa càng thêm dạng sáng và đề bạn 
được biết mình cho sâu xa hơn. 


ĐIỀU I. «Con hãy thẻo-kính cha mẹ, đề con được 
sống lêu trẻỏng thọ trên mặt đết này » (Fxod. 20, 12). 


® SUY-GẪM. Bạn hãy suy : người cha của bạn là Đấng 
sáng lập Dòng bạn, và người mẹ của bạn là chính Dòng-tu 
hoặc gia đình thiêng liêng, nơi bạn đang ở, gia đình mà bạn 
là thành phần. Cha thánh của bạn đã lấy lời nói việc làm mà 
đậy dỗ bạn tu dưỡng tâm hồn, còn Dòng-tu — người mẹ của 


bạn — nhiều lần đã ra luật truyền cho bạn phải cấm phòng 
hàng năm. Người cha của bán nhiều lần đã thức thâu đêm 
cầu nguyện; còn mục-đích của Dòng-tu — người mẹ của 


bạn — là ca-tụng, ngượi-khen và rao giảng danh thánh Chúa : 
các việc đó phải do sự chiêm-ngưỡng sung-túc dồi dào mà 
phát sinh. Nhờ sự tu dưỡng tỉnh thần mà cha thánh của bạn 
đã trở thành một nhân vật toàn„thiện, một trong các vị đại thánh 
của Giáo-hội; còn Dòng-tu — người mẹ của bạn — cũng 
nhờ việc tu dưỡng tỉnh thần này mà được phát-triền mạnh- 
mẽ và được tôn-tại tới ngày nay, lại bao lâu còn trung-thành 
nắm giữ luật này, thà, bấy lâu sẽ tồn-tại mãi mãi; vì lẽ nếu 
cắt-đứt các nguyên-nhân phát-sinh và bảo-tồn sự vật, át sự 
vật ấy cũng sẽ bị tiêu-diệt. Vậy bạn hãy suy xét cho biết bạn 
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phải khởi sự tuần cẩm phòng này cho sốt sắng ngần nào Í 
Nào bạn không phải là con cái của hai cha mẹ trọng-đại 
dường ấy ru ? Chớ thì lưỡi bạn chẳng tuyên-khai cũng một 
điều khấn đó tư ? Chớ thì bạn đã chẳng long-trọng th hứa 
với Chúa là bạn muốn sống theo Tu-luật và Hiến-pháp Dòng 
đấy ư ? Phải chăng bạn không mang tước-hiệu vinh-dự mà 
miệng Chúa đã đặt cho Dòng, đó là tước-hiệu Thầy Giảng- 
thuyết cho các dân, các nước đấy ư ? Thế nên, bạn hãy lo 
sợ kéo đi trệch con đường ông cha đã đi, như đứa con trụy- 
lạc chăng. Bạn hãy lo sợ kéo có ngày bạn phải nghe 
những lời tiên tri Isaia ám chỉ về bạn rằng : « Ta đã nuôi- 
nẵng con cái và đã săn-sóc cho chúng lớn lên, nhưng chúng 
đã khinh-dề và bỏ-rơi Ta › (Isa. Í, 2). Bạn hãy lo sợ kểo 
vì lỗi bạn mà thiên hạ khinh-thường cái thiên-chức giảng- 
thuyết của chúng ta chăng. 


ĐIỀU II. «Hỡi lang-y hãy tự chữa mình 
trước đõ » (1Luc. 4,27). 


® SUY-GẪM. Bạn thành-thật yêu-mễn một người nào và 
bạn tận-tình tha-thiết đến phần rỗi của kẻ ấy; giả như 
người ấy hỏi bạn cho biết phải tấm phòng thề nào cho có 
ích, thì bạn sẽ khuyên kẻ ấy thề nào ? Nào bạn không 
khuyên kẻ ấy cách rất hợp lý là phải gác-bỗổ mọi việc thế- 
tục, đề hoàn-toàn chú-trọng đến việc rỗi linh hồn mà thôi 
ư ? Nào bạn không khuyên kẻ ấy phải ân-cần suy-gẫm; 
phải thành-thật quyết-chí ; phải dung-hòa nếp sống và cách 
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ăn-ở cho phù-hợp với các chân-lý trường-cứu, với Tu-luật 
và Hiến-pháp Dòng kẻ ấy đã khấn ư ? Vậy những điều bạn 
khuyên kẻ khác làm, thì bạn hãy tự khuyên chính bạn đi. 
Chắc bạn cũng sẽ phải xuống mồ như các kẻ khác. Chắc bạn 
cũng phải ra trước tòa thầm-phán của Chúa đề tính số cặn- 
kế về việc cấm phòng này. Một ngày kia bạn sẽ đau-đớn và 
hối-hận vì đã chềnh-mảng trong việc làm tôi Chúa, Đấng tốt 
lành tuyệt-đối và hay thương vô-cùng, nhưng lúc đó đã quá 
muộn mất rồi ! Các lẽ bạn đưa ra đề chữa mình đều nông- 
cạn và trống-rông : chẳng hạn, nỗi khó-khăn bạn cảm thấy 
khi phải chiến-đấu và chống đối với mình ; lo ngại làm mích 
lòng kẻ khác ; sợ-hãi kểẻo mất sự yên-ủi của người đời ; 
sự khinh-dề chê-cười của các người khác. Nhưng phải chăng 
các điều ấy quan trọng đến nỗi bạn phải đặt chúng lên trên cả 
Chúa Giêsu, Đấng đã chịu biết bao đau khô vì lòng thương 
bạn, và vì phần rỗi linh hồn, cứu cánh của bạn! Thật đáng hồ 
thẹn Í Vậy bạn hãy dùng những việc tu đưỡng tiỉnh-thần hữu- 
hiệu này mà chữa bệnh của bạn cho thành thật và đứng đắn. 


ĐIỀU III. « ÐB đến giờ chúng ta phỏi thức tỉnh 
lợi » (Kom. 15, TI). 

SUY-GẪM. Chẳng gì quí giá bằng thời giờ. Quả thật, 
thời giờ quý giá đến nỗi, giả như các kể phải giam trong 
hỏa ngục có quyên-định-đoạt, thì chúng sẽ bán hết các kho 
tàng ở thể gian này, đề chuốc lấy một giây phút, mà trong 
đó chúng có thề ăn năn, thống-hối và thoát ly các khồ hình 
lớn lao dường ấy. Bạn hãy xem điều mà Chúa không ban cho 
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các kẻ phải giam trong hỏa ngục, thì Chúa đã ban cho bạn 
do một đặc ân của Chúa. Vậy đã đến giờ bạn phải vùng dậy 
khỏi giấc mê ngủ. Bạn hãy suy xét kỹ càng đây là thời kỳ 
thuận-tiện, đây là ngày giờ phần rỗi. Đây là lúc liên can đến 
cuộc trường-cứu. Có khi đây là tuần cấm phòng sau cùng của 
bạn chăng ? Nếu bạn cấm phòng chẳng nên, có thề sau này 
người ta sẽ nói về bạn rằng : thôi, không còn .thời giờ nữa 
đâu ! Giả như Chúa dủ thương ban phép cho một linh hồn 
bị giam trong luyện-ngục được ra khỏi nơi ấy, đề làm việc 
cấm phòng mà đền tội, thì lưỡi nào cắt nghĩa cho đủ các việc 
tình yêu và đau khồ linh hồn ấy sẽ thực hiện trong tuần cấm 
phòng ? Vậy bao lâu còn thì giờ, bạn bãy làm việc thiện đi, 
đề dân chúng thành Ñinive khỏi đứng lên phản đối bạn và 
lên án bạn. Bạn hãy lo sợ kẻo nhiều người bởi phương đông, 
phương tây sẽ tuốn đến và được hưởng phúc trường sinh với 
tồ-phụ Ahraham trên nước trời ; trải lại bạn mặc dầu là con 
nước trời, sẽ phải loại ra và tống vào ngục thất tối tắm bên 
ngoài, nơi khóc-lóc, pghiến răng đời đời chăng. 


TẠOƠN. Lạy Ba Ngôi Cực Thánh: trọng đại thay lòng 
nhân lành và quảng đại của Chúa đối với tôi ! Lạy Chúa hằng 
hữu : tôi đội ơn Chúa ngàn trùng, vì Chúa đã dựng nên tôi 
hình ảnh giống tính Chúa, đề tôi được sống đời đời, và vì 
Chúa đã dủ thương gìn giữ tôi cho đến giờ phút này. Lạy 
Con Thiên Chúa : tôi đội ơn Chúa, vì Chúa đã lấy mắáu cực 
châu báu của Chúa mà cứu chuộc tôi và đã tha tội cho tôi 
biết bao nhiêu lần ! Lạy Chúa Thánh Linh : tôi đội ơn Chúa 
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ngàn trùng, vì Chúa đã thánh hóa tôi bằng ơn sủng của Chúa 
trong phép Thánh-Tầy. Lạy Ba Ngôi Cực Thánh : tôi ca tụng, 
ngượi-khen và đội ơn Chúa, vì đang khi tôi mắc tội đáng 
phạt đời đời, Chúa đã tha tội cho tôi biết bao lần, và giờ 
đây Chúa còn cho tôi hy vọng được rỗi nhờ ơn cấm phòng 
này l Trái lại, biết bao kẻ hiện đang phải thiêu-đốt trong hỏa 
ngục, mặc đầu đã phạm tội ít hơn tôi ! Ở linh hồn tôi I 
mi hãy ngượi khen Chúa. Ở trái tim tôi | mi hãy ca-tụng 
thánh danh Người. 


DÂNG-HIỂN. Ôi ! lạy Chúa Ì tôi sẽ lấy gì mà dâng 
cho Chúa vì các ân-huệ Chúa đã ban cho tôi ? Là bựi tro, 
tôi biết làm gì đề báo-đáp Oai-quyên tối-cao của Chúa ? 
Mọi sự nơi tôi đều là của Chúa ban, tôi sấp mình xuống 
đất với tất cả hồn và xác tôi, tôi xin dâng hồn xác tôi cho 
Chúa cách rất khiêm-nhường. Nhưng đề Chúa khỏi chê-bỏ 
chúng do sự bất xứng của tôi, thì tôi xin dâng cho Chúa tất 
cả các hành-vi trong đời sống của tôi, hòa-hợp với sự sống 
và sự chết của Chúa Giêsu, Con yêu-dấu của Chúa; hòa- 
hợp với của lễ mà Rất Thánh Đồng Trỉnh Maria đã dâng, 
là chính Con Một Đức Chúa Cha cho Chúa trong đên 
thánh ; hòa-hợp với tất cả các lễ-vật đẹp lòng Chúa đã được 
dâng cho Chúa tự thủa thiên địa khai sinh cho đến giờ phút 
này. Tất cả các sự vật ấy, tôi xin dâng cho Chúa, đề tạ- 
ơn Oai-quyền tối-cao của Chúa, đề tôn-kính các toàn-thiện 
vô-biên của Chúa, đề xưng ra chủ-quyên tuyệt-đối của Chúa, 
và sự lụy-thuộc hoàn-toàn của tôi đối với Chúa, đề bù lại 
tất cả sự vinh-quang trà các kẻ bị giam trong hỏa-ngục, 
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các kể vô-đạo và các kẻ có tội đã từ chối Chúa. Lạy Đa 
Ngôi Cực-Thánh : xin hãy nhận lấy của lễ này và hãy ban 
cho tôi được ơn đẹp lòng Chúa và nhờ của lễ đó, tôi được 
đạt tới phần rỗi trường-tồn của tôi và của tất c giáo 
nhân nữa, 

CẦU XIN. Lạy Đức Chúa Cha đầy lân-tuất, là nguồn 
tmọi vền-ôi : Chúa đã dùng miệng Con Một Chúa mà truyền 
cho chúng tôi rằng : Bay hãy xin thì bay sẽ được. Vô cùng 
cảm-động về điều truyền âu-yếm này, rmặc dầu là tôi tá 
bất xứng, tôi cũng chạy đến cùng Chúa, khần-khoản nài xin 
Chúa ban cho tôi được ơn biết mình tôi cho chân-thật và 
sâu-xa, ơn thành-thật thống-hỗối và đau-đớn thiết-tha về 
các tội lỗi tôi Xin Chúa ban cho tôi được ơn không 
bao giờ tái-phạm đến Chúa nữa. Xin Chúa ban cho tôi được 
sức mạnh mà sửa-trị xác tôi, điều-khiền lưỡi tôi, hãm-dđẹp 
các tình-dục trong linh hồn và xác tôi, đề tôi được cải- 
thiện và trở thành người mới, hâu đáng nên đền-thờ sống- 
động và xứng-đáng cho Chúa tôi ngự trị đời đời. 


(Đề kết-thúc bài gầm này cũng như các bài gẫm khác, 
nên đọc một kinh Lạp Cha, một kinh Kinh Mửng và kinh 
Thánh Augulinh như ở trên). 
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.BÀI GIẢNG ï 
VỀ SỰ TOÀN THIỆN CỦA CON NGƯỜI 


Theo ý kiến chung của mọi người, trước khi tra tay làm 
việc gì ta cần phải đem trí suy đến việc ấy đã. 


Sự toàn-thiện mà bạn có nhiệm-vụ nặng-nẻ phải đạt-tới, 
đành rằng là điều sau hết bạn thâu lượm và chiếm giữ, 
nhưng cho được sự ấy, điều cần thiết trước nhất, là bạn 
phải biết sự toàn-thiện ấy hệ tại sự gì. Về vấn đề này, có 
nhiều ý kiến khác biệt nhau. Nhưng vì thời giờ của người ta 
vắn-vỏi, khả-năng của chúng ta lại có giới hạn và ký-ức của 
chúng ta lại yếu-đuối, không thề học nhiều điều cả một trật, 
hoặc không thề nhớ tất cả các điều đã học ; thế nên tôi chỉ 
xin giải-thích cho các bạn biết sự toàn-thiện này cốt tại sự 
gì, không cắn-cứ vào thể giá các tác giả, một chỉ căn-cứ vào 
chính lời của Thiên-Chúa mà thôi. 


Thánh trinh-nữ Catharina đệ Sienna, người con trung- 
thành của Thánh phụ Đaminh, bạn trăm năm yêu-quý của 
Chúa Giêsu, đến nỗi không những Chúa đã in năm dấu thánh 
cho người, lại còn cất lấy trái tím người và ban cho người một 
trái tim mới, hòa-nhịp với trái tím của Chúa, vị trinh-nữ rất 
thánh này được ơn soi sáng đặc-biệt, thường nhắc đi nhắc 
lại trong tâm trí rằng : tôn-thờ Thiên-Chúa cho chính đáng 
là việc xứng-đáng và cần thiết đến mực nào: Xứng-đáng, 
vì lẽ Người là Chúa-tẻ mọi loài, còn chúng ta là con cái và 
là tôi-tá vô-ích ; cần-thiết, vì lẽ Người cũng là vị thầm- 
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phán, có quyền thưởng, phạt từng người, tùy việc lành, dữ 
của mỗi người. Thế nên, thánh-nhân đưa lòng lên cùng Chúa, 
với tất cả tình yêu-mễn, ước-ao nồng-nhiệt và lòng khiêm- 
nhượng sâu-xa, người luôn luôn xin với Chúa oai-nghỉ quyền 
cả, dủ thương dạy-dỗ người một phương-pháp vắn-tắt và 
đơn-giản, bao hàm các chân-lý trong Thánh-kinh, khả di đưa 
người lên bậc toàn-thiện tối cao trong một thời gian ngắn. 


Thiên-Chúa, nguồn mọi sự thiện, rất hài lòng chấp nhận 
lời cầu-khần của thánh trinh-nữ, nên phán rằng : Con yêư- 
dấu của Cha : các ớc-muốn của con đẹp lòng Cha mọi đàng, 
chính Cha cũng muốn dậy con nhiều hơn sự con mong muốn. 
Bởi vậy con hãy chăm chú nghe lời Cha, và hãy ân cần vâng 
giữ các điều Cha sẽ dậy con, vì lẽ Cha là chân-lý tuyệt-đối, 
không thể lừa-bịp ai. Con phải biết rằng : sự toàn-thiện của 
con cũng như của các tôi tá Cha, cốt tại sự uáng theo ý Cha 
mà thôi, Con hãy nhìn xem dđiện-mạo Chúa Giêsu Kitô, 
Con Một Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng. Nếu con 
ân-cần xem - xét nếp sống và đạo - lý của Người, chắc 
con sẽ nhận thấy sự toàn-thiện cao-nhất, không cốt tại sự 
nào khác, ngoài sự luôn luôn bên-chí làm theo thánh ý 
Cha. Con sẽ thấy chính Chúa Giêsu đã phán trong Phúc- 
âm: «Chẳng phải bất cứ ai thưa cùng Ta rằng lạy Chúa, 
lạy Chúa, là kẻ sẽ được vào nước trời cả đâu, bèn là kể 
làm theo thánh ý Cha Ta mà thôi» (Math. 7, 2l). s Thực 
phầm của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”: (oan. 4, 344). 
« Ta chẳng tìm ý muốn riêng Ta, một tìm ý muốn Đấng 
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đã sai Ta * (Joan. 5, 30). «Xin vâng ý Cha dưới đất bằng 
trên trời vậy?» (Math. 6, I0). 


Nghe những lời trên, trỉnh-nữ Catharina, khiêm-tốn 
cám đội ơn Chúa và thưa rằng: Lạy Chúa, con muốn và 
hết lòng ước-ao làm các việc ấy như Chúa đã truyền ; nhưng 
con chưa rõ ý muốn cực thánh của Cha ở tại những 
sự ølÌ. 


«‹Ý muốn của Ta — Chúa đáp — là con hãy mến Ta 
hết lòng, hết linh hồn và hết sức con; vì chưng đức mến 
là cùng-đích mọi sự, mà kẻ giữ trọn đức mến, tức là kẻ 
giữ trọn mọi lề-luật », 


Trinhnữ Catharina lại tiếp: Vâng, con đã biết thánh 
ý Chúa và sự toàn-thiện của con cốt tại sự kính mến Chúa 
hết lòng con. Nhưng con chưa rõ con phải thực-hiện những 
phương-tiện nào và bằng cách nào đề đạt tới điều ấy. 


Lúc ấy, Chúa lại phán bảo người: «Này con, nếu con 
ước-ao mến Cha cho trọn, thì cần con phải làm ba việc 
sau này: một là con phải từ-chối mình con, đừng đề lòng 
đính-bén những sự đời này và chẳng yêu-mến ai khác nếu 
không phải Cha; hai là con phải hướng mọi tư-tưởng, lời 
nói, việc làm của con về vinh danh của Cha; ba là con 
phải cố-gắng muốn mọi sự Cha muốn, và khước-từ mọi sự 
Cha không muốn I 


Sau khi thánh trinh nữ đã nghe biết sự toàn-thiện 
của mình cốt-tại sự vâng theo thánh ý Chúa, mà cho được 
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sự ấy, cần phải có nhân đức kính-mến, và nhân-đức kính- 
mến hoàn-toàn đòi hỏi sự bỏ mình đi cho trọn thì người 
lại nài xin Chúa một lần sau hết rằng : Nhưng con sẽ đẹt 
tới sự bỏ mình đó thề nào ? 


Chúa là Đấng quen làm thỏa-mãn mọi ước-muốn 
chính-đáng, liên kết thúc như sau: «Con đã biết mọi sự 
lành tại sự bỏ mình đi; vì lẽ Cha đã đồ-tràn ơn-thánh 
trên con tùy theo sự con từ-bổ ý riêng con đi. Nhưng đề 
con đạt tới điều này, thì con phải lấy trí tưởng-tượng 
và lý-trí mà tự tạo cho mình dường như một căn phòng 
được bao vây tư bề bằng duy một ý muốn của 
Cha, đến nỗi con sẽ chẳng nói lời gì, chẳng tưởng 
điều gì và chẳng làm việc gì khác nếu không phải là sự 
vừa ý Cha. Ngoài ra con cũng có thề đạt tới sự bỏ ý 
tiêng mình bằng cách khác : là bắt ý riêng con suy-phục 
ý-muốn những kẻ có việc huấn-luyện và dẫn-dắt con theo 
ý-muốn của Cha ; vì lẽ phàm ai nghe những đầy tớ của Cha, 
tức là nghe Cha. Lại Cha muốn con lấy lòng tin thật mà 
suy-nghi luôn luôn rằng Cha là Thiên-Chúa, Đấng tạo-thành 
nên con cho được hưởng phúc vinh-quang trường-cứu, Cha 
là Đấng hằng-hữu, toàn-năng, cao-thượng tuyệt-đối, chẳng 
có sự gì có thề trái mệnh-lệnh của Cha, lại cũng chẳng có 
sự gì có thề xầy ra ngoài sự an-bài của Cha. Con cũng suy 
tằng : Cha là “Thiên-Chúa của con, sự khôn-sáng vô-biên, 
là sự hiều-biết hoàn-toàn, là sự thông-minh thượng-trí, 
Cha hàng trông thấy và thấu-suốt tâm-khẩm mọi sự, đến 
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nỗi không hề bao giờ Cha có thề sai-lầm lãn-lộn được. 
Lại đề con được hiều biết một chút hiệu-lực về sự khôn- 
sáng này, thì con nên biết rằng dọ sự dữ vốn hàm-súc sự 
tội và hình phạt của nó, Cha cũng có thề rút ra sự lành 
còn lớn hơn sự dữ là khác. 


Sau hết con hãy suy : Cha là Thiên-Chúa của con, là 
sự thiện tuyệt đối, thể nên Cha không thể muốn cho con 


cũng như cho một ai sự gì khác ngoài sự lành, sự hữu- 
ích và xứng-hợp. 


Suy gấm tất cả các điều ấy với đức tỉn sống-động, 
con sẽ nhận thấy các sự gian-nan khốn-khó, các chước 
cám-dõ, các nỗi khó-khăn, các đau-khồ, các bệnh-hoạn và 
tất cả các sự trái nghịch, không thể xây đến vì một lý- 
do nào khác theo ý cao-thượng của Cha, nếu không phải 
là đề mưu lợi-ích và phần rỗi trường-tồn của chúng con, 
đề nhờ những sự bẻ ngoài chúng con thường coi là xấu- 
số dủi.do, mà chúng con tránh-lánh tội-lỗi và luyện-tập 
nhân đức : đó là con đường đưa tới sự thiện chân-thật, 
tuyệt-đối, mặc dầu đang khi còn sống ở chốn trần gian, 
chúng con thường không biết tới. 
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BÀI GẮM II 


Thiên-chúa là đăng tự-hữu, là đấng tạo-thành 
và duy-trì vạn-vật. 
(Việc chuẳn-bị cũng như ở trên) 


MỞ ĐẦU. Bạn hãy đặt mình trước mặt Chúa Oai- 
nghỉ Cao-Cả và hãy khiêm-tốn xin Người ban cho bạn được 
ơn hiều-biết ba sự toàn-thiện nói trên của Chúa, 


ĐIỀU I. « Ta tà đồng tự-hữu » (Exod. 5, 14) 


SUY-GÃM Bạn hãy mở con mắt linh hồn ra mà suy nghĩ 
những lời này do miệng Chúa phán : « Ta là đấng tự-hữu ». 
Trong bất cứ thụ-tạo nào cũng phải nhìn nhận một cắn-cớ 
làm nguyên-nhân sinh fa nó ; tuy có một Thiên.Chúa là không 
phải tùy-thuộc vào kẻ khác. Người là Đấng trọng-đại mà 
không có số-lượng, là Đấng tốt-lành mà không có Số-phầm, 
là Đấng vô-biên mà không chiếm-chỗ, là Đấng hằng-hữu mà 
không có thời gian, là Đẳng toàn năng quyền phép, là Đấng 
khôn sáng vô-biên, là Đẫng đáng khâm-phục trong lời khuyên 
răn, là Đấng đáng sợ trong lời phẳn-đoán, là Đấng toàn thiện 
trong mọi sự. Các toàn-thiện nói trên không những vượt quá 
tầm tri-khôn loài người, mà lại cả trí các thiên thần nữa, đến 
nỗi giả sử cả thế gian này đều trở thành một sách lớn-Jao, các 
tạo-vật đều trở-thành văn-gia, và các hạt nước dưới biềa đều 
hóa thành mực, thì cả trong trường-hợp ấy, sách vở sẽ chồng 
chất đầy cả vũ-trụ, các văn-gia sẽ mỏi mệt và hao mòn đi 
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trước khi có thê giải-thích được một trong các toàn-thiện 
của Chúa mà thôi. Vậy đứng trước sự Oai-nghi trọng-đại 
dường ấy, bạn hãy nhìn nhận sự hư-vô của bạn, Bạn hãy 
đem hết lòng dái-sợ mà tôn-kính Đấng Cao-trọng dường ấy. 
Bạn hãy hạ mình xuống tận chỗ hư-vô sâu-thầm của bạn 
trước mặt Đấng quyền-phép cao-sang đường ấy, Kìa xem các 
cột cái trên trời còn run-rầy chuyên-động trước cái nhìn oai- 
nghiêm của Chúa (Job, 26 II), huống chi bạn, một tạo-vật 
thấp-hèn, là bụi-tro, mà chẳng lo-sợ run-giùng trước mặt 
Người ru ? 


ĐIỀU II. « Chỡ thì Người chẳng phổi là Thiên- 
Chúa, Đồng t†go-thẻnh của chúng ta đấy ư ? (M:l 2, 10) 


SUY-GẪM Tự thủa đời đời, Thiên-Chúa vốn tự mình 
đầy đủ mọi sự. Người không cần đến thụ-tạo nào đề làm sáng 
danh Người, tuy nhiên do một cử chỉ lân-tất vô cùng của 
Người, Người đã tạo-thành nên bạn, rà bỏ qua muôn vàn 
tạo-vật khác l Nhưng Chúa đã dùng vật-liệu nào mà tác- 
thành nên bạn ? — Thưa nguyền-gốc bởi hư-vô mà ra. Vậy 
Chúa đã tác-thành nên bạn đề làm gì ? — Thưa đề bạn 
nhận-biết, kính mến Người ở đời này, hầu được hạnh-phúc 
trường-cứu đời sau. Chúa đã tác-thành nên bạn thể nào ?— 
Thưa theo hình ảnh giống tính Chúa. Nghĩa là Người đã ban 
cho bạn một thân xác, được trang-bị đầy đủ bằng các chi-thề 
và giác quan. Người đã dựng nên một liah-hồn bất-tử, chẳng 
hay hư-nát, gồm có ký-ức, lý-trí và ý-muốn cùng các ân-huệ 
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quý giá khác. Nhưng Chúa đã dựng nên bạn bao giờ ? — 
Thưa không phải trong thời - đại hồng - thủy hoặc 
trong đời Quỷ-vương, bèn là trong thời kỳ cứu-chuộc và 
trong luật ơn thánh, Chúa đã tác-thành nên bạn ở nơi 
nào ? — Thưa không phải giữa các người Do-Thái, cũng 
không phải giữa các dân ngoại-đạo và các dân mọi-rợ, nơi 
không có hy-vọng gì về hạnh-phúc đời sau, một là giữa dân 
Công-giáo và bởi cha mẹ hiền-lành đạo-đức đã dậy dỗ bạn 
đề trở nên con người tử-tế ngoan-đạo và đề làm việc công- 
chính hơn mọi sự khác. Nhưng niểu trước đây bạn đã là hư- 
vô và sau này bạn sẽ trở về hư-vô, thì cớ sao bạn lại tự- 
cao tự-đại như thể? Nếu bạn đã được tạo-thành đề phục-vụ 
Chúa, thì sao từ trước đến nay bạn những ăn-ở chềnh- 
mảng và nhạt-nhẽo dường ấy ? Nếu bạn là hình-ảnh của 
Thiên-Chúa, thì sao bạn đã làm cho nó ra nhơ-nhớp, xẩu-xa 
dường ấy ? Nếu bạn đã nên giầu-có về các ân-huệ và phần 
thiên-tư như vậy, thì bạn hãy xem bạn có đáng được các ân- 
huệ khác nữa chăng ? Nếu bạn có một linh-hồn thiêng-liêng 
bất tử, thì cớ sao bạn quá lo-lắng về các sự vật tạm thời như 
vậy ? Bạn hãy xem bạn phải đội ơn Chúa biết bao về ơn 
tạo-thành này † 


ĐIỀU III. « Chúng tồi sống, động và ở trong 
Người » (Act. 77, 26). 

SUY-GẪM. Thiên-Chúa không những đã tạo-thành nên 

bạn, Người còn gìn giữ bạn cho đến giờ phút này, đến nỗi 

giả như Chúa có rút tay lại trong giây phút, thì lập tức bạn 
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liên trở về hư-vô, vì bạn bởi hư-vô mà ra. A l bạn hãy suy- 
xét cho chín chắn : giả như có một người nào buộc bạn vào 
đầu một sợi nhỏ treo lơ-lứng ở một cây thấp rất cao trong 
khoảng một tiếng đồng hồ : và ở chân tháp có một hố sâu vây 
kin tư bê, đầy lửa sinh, riêm, rắn rết, bọ cạp và các vật ghê- 
gớm khác ; giữa lúc ấy bạn có dám xúc-phạm và đánh trọng 
thương bàn tay thi-ân rộng-rãi đang cầm giữ bạn cho khỏi rơi 
xuống hổ chăng ? — Chắc chắn là không. Bạn hãy suy trót 
cuộc đời của bạn so với kiếp trường-sinh vinh-cứửu thì hầu 
không đáng gọi là một giờ. Chúa hay thương xót hằng gìn 
giữ bạn cho sống bằng sợi-dây tính-vi quyên-phép và lòng 
lành của Người. Thể mà bạn vô-ân bội-nghia đến nỗi không 
những chẳng đội ơn Người, lại còn cả lòng xúc-phạm đến vị 
đại ân-nhân của bạn là khác !Ôi! bội-nghia vong-ân đến 
mực nào | Giả sử bạn đã lâu năm vun-trồng một ruộng 
lúa một vườn nho hoặc một cây nào chẳng hạn, mà chúng 
không sinh hoa kết quả gì, thì hỏi bạn có đủ lý-do đề nhồ rễ và 
phá-hủy chúng cho xong ru ? Vậy này đây, chính bạn là ruộng 
lúa, là vườn nho và là cây Chúa đã vun-trồng với biết bao 
*ân-huệ, và hơn nữa, Người đã tưới-gội bằng máu thánh chứa 
chan của Con Miột Người. Vậy thì lúa-miến chỉ sự biết ơn 
của bạn ở đâu? Quả nho lòng mến của bạn ở đâu ? 
Hoa trái việc lành của bạn ở đâu ? Bạn hãy lo sợ, hãy 
coi chừng kẻo vị chủ điền tối cao buộc lòng phải nhồ 
bạn ra khỏi đất các kẻ sống và trao phó bạn cho lý-hình 
thiêu-đốt trong lửa bất diệt đời đời, vì chỉ thấy những 
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có lồng-vực, những quả nho dại và những hoa trái chua 
chát chăng ? 


( Tiếp đến việc (ạq-on Và dáng-hiến như trên ) 


THAN-THỞ Ôi! Chúa Tạo-thành cao-sang khôn tả Í 
Vì sao Chúa đã dùng sự khôn-sáng vô-biên của Chúa 
mà dựng nên các loài thụ-tạo ? Chúa đã dựng nên mặt 
trời, mặt trăng và các ngôi sa2 đề soi sáng đêm ngày ; 
và ngày này qua ngày khác, chúng hằng luôn luôn chu-toàn 
phận-sự của chúng. Chúa đã dựng nên lửa, nước và 
các sự vật khác theo mục-đích của mỗi vật; và các vật 
ấy đều thực-hiện các mục-đích riêng ấy với tất cả tài-năng 
bản-nhiên của chúng. Ruy một mình tôi là con người 
đã không nhận biết Đấng 'Tạo-thành của tôi tôi cũng 
chẵng làm vinh danh Người là Chúa tôi là sự thiện 
tuyệt.đối của tôi, và là cứu-cánh của tôi Lạy Chúa, 
xin ban cho tôi tự giờ phút này và bao lâu tôi còn 
sống, chỉ phục vụ một Chúa tôi chỉ làm vinh danh 
và tôn-kính một Chúa tôi mà thôi. 


BÀI GIẢNG II 


VỀ CÁC PHƯƠNG.THẾ CHUNG ĐỀ TIẾN BƯỚC 
TRÊN ĐÀNG THÁNH-THIỆN 
Liệt-kê theo thử.tr A BC trong tiếng la-tinh 
Amor — Tình-yêu 

« Con hãy yêu-mến Chúa hết lòng, hết linh-hồn vò 
hết trí-khôn con ». 

« Đây lò điều răn thứ nhất và chính-yếu ». ( Math. 
92 37). 

Thánh Toma đệ Aquino giải-thích câu ấy ( Opusc. 18, 5) 
tằng: Người ta mến Chúa hết lòng, khi nào người ta 
cống-hiến đời sống đề phục-vụ Chúa, và tiểm-tàng quy 
hết mọi việc người ta làm về Chúa. Người ta mến Chúa 
hết lính hồn, khi nào người ta hướng mọi tình cẩm, 
mọi tình yêu-mến về vinh-danh Chúa. Người ta mến 
Chúa hết trí-khôn, khi nào người ta bắt lý-trí suy-phục 
Chúa bằng cách tin các điều Chúa mạc - khải. Sau 
cùng người ta mến Chúa hết sức mình, khi nào hết mọi 
lời nói, mọi việc làm của chúng ta đều được thẩm nhuần 
trong đức mến. Rồi nhà Tiến-sỹ Thiên Thần kết luận : Mà 
cứ điều răn của Chúa, chúng ta hết thảy đều buộc phải 
kính mến Chúa như vậy. Còn nhân đức mến toàn-thiện 
là khuyến-giới, hệ tại sự ta hết sức cố-gắng bắt chước các 
thánh thiên thần tiên trời hằng kính-mến Chúa chẳng 
khi đừng. 
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Thánh Phaulô nói thêm : + Nhưng Thầy vẫn tiếp-tục 
chạy đua đề xem hoặc có chiếm giải thưởng chăng ; không 
phải Thầy đã chiếm được hoàn-toàn, hoặc đã tới bậc toàn- 
thiện đâu ». (Phiip 3, I3). 


Benevolentia — Thiện-chí 


Chúng ta phải tổ tình-yêu và thiện-chí đối với tha- 
nhân, nhưng không phải rmột cách hăng-hái (intensive) hoặc 
hết sức ta đâu, vì lẽ điều ấy ta phải dành cho một mình 
Chúa mà thôi; bèn là một cách cải-quát (extensive) nghĩa 
là ta phải muốn sự lành cho hết mọi người và yêu-mến 
chung hết thảy. Nếu ta chỉ yêu-mến những kẻ làm ơn cho 
chúng ta mà thôi, như vậy chúng ta sẽ được công gì ? Nào 
các kẻ có tội chẳng làm như vậy sao ? A ! nếu chúng ta 
chỉ chào hỏi anh em chúng ta mà thôi, thì việc đó có gì 
là đặc-biệt ? Nào các kẻ ngoại-đạo chẳng làm như vậy hay 
sao ? Vậy ai nấy hãy yêu-mến tha nhân và hãy yêu-mến thù- 
địch của mình, như điều-răn Chúa truyền. Thánh Toma 
đệ Aquino (†. c. c. j3) nói : Người ta thương người nhự 
thề thương thân, khi người ta không những tỏ thiện-cảm 
với tha-nhân, nghĩa là ước-muốn mọi sự lành và thông-cảm, 
như lời Thánh-sử Gioan nói : ‹ Hỡi các con mọn của Cha, 
chúng ta đừng yêu-mẽn bằng môi miệng thôi, nhưng bằng 
việc làm cho thật (Iï /oan. 3, Ƒ8). 


Caro — Thân-xác 


Ta phải xử cứng-rắn với xác của chúng ta bằng cách 
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diễn ra trong mình chúng ta sự khồ-hạnh của Chúa Giêsu Kitô, 
đề: sự sống của Chúa cũng diễn ra trong thân xác chúng ta 
(I1 Cor. 4, I0). Đang khi đầu phải đội mạo gai, không lẽ 
các chi thề lại được cư-xử yều-điệu. Di-nhiên điều làm hại 
cho linh hồn không thề làm ích cho thề xác. Thể nên, ta 
phải lấy sự ăn chay liên-tục, thức khuya dậy sớm và các 
việc khấc-khồ bắt thân xác ta phải làm nô-lệ, đề nó khỏi 
sống theo nhục-dục, một sống theo tinh-thần của Chúa Giêsu. 


Defectus — Thiếu-sót 


Chúng ta phải nhấn-nại chịu-đựng những khuyết-điềm 
của tha-nhân. Nếu bạn không có nhiệm-vụ coi sóc kẻ khác 
bạn đừng chú-ý xem-xét lời nói, việc làm hoặc các khuyết- 
điềm của tha-nhân ; trái lại hãy hết sức chăm-chú đến chính 
mình bạn và cố-gắng ăn ở như một đầy tớ trung-trực của 
Chúa. Làm như vậy, bạn sẽ được hưởng niềm vuưi-vẻ bên 
ngoài, sự yên-hàn trong lương-tầm, lòng dái-sợ Chúa và nhận 
biết các thiểu-sót của rnình ; chẳng vậy sự hằn-giận, mối bất- 
bình, nỗi xôn-xao và vô-vàn sự dữ khác sẽ phát-sinh, 


Examen —= Xét mình 


Trước khi đi ngủ, bạn hãy xét lương-tâm cho cần-mẫn. 
Bạn đã làm gì trong trót ngày vừa qua? Bạn có lỗi phạm 
trong tư-tưởng, lời nói và việc làm chăng ? Bạn đã suy-gẫm 
thề nào ? Bạn đã nguyện kinh Nhật-tụng ra sao ? Đã dâng 
Thánh Lễ Misa thề nào ? Bạn có bỏ sót một nhiệm-vụ nào 


352 


chăng ? Nếu bạn đã sai lỗi trong sự nào, thì bạn hãy Xn-nĩn 
hối-hận, hãy quyết chí sửa mình và hãy làm một việc băm 
mìnH nào đề đền tội. Trái lại, nếu bạn thấy mình đã tiến 
bước trên đường giữ giới răn Chúa, thì bạn hãy đội ơn 
Người, đồng-thời hãy xin Người ban ơn trợ-lực cho bạn 
càng được tiến bước thêm, bạn hãy đặc-biệt chăm-chú đề 
mỗi tuần-lễ bạn có thề nhồ rễ một nết xấu nào hoặc một 
khuyết-điềm nào của bạn. 


Fortitudo — Đức Mạnh-bạo 


Đức mạnh-bạo rất cần cho những ai muốn đạt tới bậc 
toàn-thiện. « Nhân-đức này gọi là mạnh-bạo thì rất đúng, vì 
mỗi người tự thắng nồi mình, cầm hãm tính hay giận dữ, 
không đề cho một cảm-tình nào lừa-bịp hoặc lôi-cuốn, không 
lúng-túng do những nghịch-cảnh, không kiêu-căng do những 
may mắn và không đề cho bất cứ luồng gió do sự 
thay đồi của các biến-cố khác nhau làm lay chuyền ( S. 
Ambros, de Offic. c. 36). 


Đức mạnh-bạo có hai phận sự này, là đương đầu 
với những khó khăn và chịu-đựng những nghịch cảnh. Trong 
thực tế, điều thứ hai này, vì khó khăn thực-hiện hơn, nên 
có giá trị hơn sự quyết chí làm những việc khó khăn- 


Do đó, theo nhà Tiển-sỹ Thiên Thần (II-II q. |23, 
a. 2), ta luận được rằng : đức mạnh-bạo là sự vững-vàng 
kiên-nhẫn của tỉnh thần đề chịu-đựng và xua-đuồi tất cả 
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những gì mà trong đó chúng ta rất khó giữ mực thăng- 
bằng trong tâm trí cho toàn-vẹn và ở cho vững bền. 


Gaudium — Vui-Mừng 


"Vui mừng khi thấy mình bị khinh-dề và thấy kẻ khác 
được thành công: đó là triệu chứng hiền nhiên về sự toàn- 
thiện. Phúc cho những kể bị bắt bớ vì sự công-chính, vì 
nước trời là của chúng. Phúc cho chúng con khi người ta 
nhục-mạ chúng con, bắt-bớ chúng con và vu-khống chúng con 
đủ mọi thứ tội vì danh Cha. Lúc đó chúng con sẽ vui-mừng 
hoan-hỉ trong ngoài, vì phần thưởng dành cho chúng con 
trên trời quả là vĩi-đại. Đầy tớ chẳng trọng hơn thầy mình. 
Nều chúng đã bắt-bớ Cha, thì chúng cũng sẽ bắt-bớ chúng 
con ; nếu thể gian chê-ghét chúng con, thì chúng con hãy 
nhớ nó đã chê-ghét Cha trước. 


Humiiitas — Khiêm ‹ Nhường 


Đức khiêm-nhường phải câm-hãm tâm hồn ta kéo nó 
hướng về những sự cao trọng cách trái lẽ. Điều này xầy ra 
và ứng-nghiệm lạ-lùng khi nào người ta vui lòng suy- 
phục kẻ bề trên, khi nào người ta không đặt mình lên trên 
kẻ đồng hàng, và khi nào người ta không khinh-dề kẻ bề dưới. 
Gương trong sáng của chúa Giêsu Kitô và suy đến tình-trạng 
hư-vô của chúng ta sẽ khích-lệ chúng ta điều đó. Trước khi 
được tạo thành, bạn là gì ? Và sau khi đã chết đoạn, bạn 
sẽ hóa ra đi gì ? 
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Intentio — Ý-Chi 

Trong tất cả mọi việc có suy: nghĩ, chúng ta phải nêu 
cao ý-chỉ. « Dù khi ăn, dù khi uống, đù khi làm bất cứ việc 
gì, anh em hãy làm mọi sự cho vinh danh Chúa ° (I Cor. 0, 
3l). Thánh Toma giải-thích cầu đó rằng : Hãy làm mọi việc 
cho vinh đanh Chúa bằng cách cầu-khần cùng Chúa 
Tạo thành và làm mọi việc với ý-chỉ này là đề Chúa 
được vinh-quang. Thật ra ở đời này, chúng ta không thề 
hướng tất cả mọi việc về Chúa bằng cách đặt một ý-chỉ 
trong mọi việc được ; nhưng làm cho mọi sự đều hướng 
về Chúa ngay tự đầu cách tiềm-tàng đó là việc của đức mến 
hoàn-toàn, mà chúng ta hết thảy đều buộc phải đạt tới 
nhân đức này, 


Lectura - Spiritualis 
Đọc-sách thiêng-liêng 


Ngày nào cũng phải đọc sách thiêng-liêng. Vì lẽ sự 
đọc sách thiêng-liêng là của nuôi linh hồn, là sự sáng soi 
lý-trí, là chỉ-naam dẫn ý-chí và là thuốc chữa các bệnh tật. 
Nhờ sự đọc sách thiêng-liêng mà linh hồn được đầy rẫy các 
ước muốn lành, được giúp đỡ đề tập-ttung giác-quan cho 
khỏi chia lòng chia trí ra; lòng nhiệt-thành được khích-lệ, sự 
ở nhưng được loại trừ và gốc rễ các nết xấu được ngăn cản, 
Nhưng đề sự đọc sách thiêng-lêng đưa lại kết quả mong 
muốn, thì phải đọc cho thong-thả, đừng quá nhanh, đừng đọc 
nhiều, bèn là vừa đọc vừa thưởng-thức và nếm thử những 
vị ngọt ngào thiêng-liêng. 
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Meditato — Suy-gẫm 


Phải làm việc suy-gẫm cho hẳn hoi. Nếu chềnh-mảng làm 
việc suy-gẫm, thì cả tòa nhà thiêng-liêng đều sụp đồ. Người ta 
chềnh-mảng việc suy gẫm, khi nào người ta làm việc ấy cách 
cầu thả, hoặc không làm cho đúng giờ đã chỉ, hoặc rút ngắn 
giờ suy gẫm lại vì cảm thấy chán nản, hoặc bỏ hẳn việc suy- 
gẫm. Do đó, chỉ vì không làm việc suy gẫm cho hẳn hoi, mà 
người ta không nhận biết mình, không sửa chữa các lỗi lầm, 
không thực hiện việc quyết chí về tương lai, nên hóa ra khô 
khan nguội lạnh, dần dần chán-nản các việc thiêng liêng và 
sau cùng sa ngã phạm tội. Nếu người ta làm việc suy gẫm 
cho hẳn hoi, thì chẳng một ai sẽ ra người xấu nết. 


Novissima — Bốn sự sau hết 


Lời Kinh-thánh chép : + Trong các việc con làm, con 
hãy nhớ đến các sự sau hết của con, thì chẳng bao giờ con 
sẽ phạm tội » (Eccl. 7, 40). Chúa Thánh Linh không nói : 
Con hãy nhớ đến các sự sau hết của con, một thêm rằng : 
« Trong các việc con làm », đề dạy bạn cho biết trong tất cả 
các tư tưởng, tất cả các lời nói và tất cá các việc làm của 
bạn, cần bạn phải nhớ đến các sự sau hết của bạn. Vì chưng 
nếu bạn suy rằng bạn sẽ phải chết, bạn sẽ phải đến trước tòa 
thầm phán của Chúa, bạn sẽ đời đời hạnh phúc hoặc sẽ phải 
đời đời khồ-cực, thì lẽ nào bạn dám phạm tội ? 


Otiositas — Sự ở nhưng 
Bạn hãy xa lánh sự ở nhưng, nguồn mạch mọi nết xấu. 


« Sự ở nhưng dậy người ta nhiều tội lỗi » (Eccl. 33, 29). 
Đó là tội rất nặng của đân thành Sodoma xưa. Thánh Toma 
nói : « Sự ở nhưng nhắm mục tiêu phá đồ trật tự của sự 
vật? (II Dist 49, a. 3). Mục tiêu của bạn là sự toàn thiện 
thiêng-liêng và bạnh-phúc trường tồn. Trái lại, sự ở nhưng 
che lấp mục tiêu ấy và mở cửa cho mọi nết xấu tràn vào. 
Vậy bạn hãy coi chừng và hãy sắp đặt nếp sống của bạn thề 
nào đề đừng bao giờ ở nhưng. 


Propositum — Quyết-chí 


Kẻ thật lòng ước muốn làm tôi Chúa, ngày nào cũng cần 
phải vững vàng quyết chí không những tránh lánh mọi tội, 
cả tội trọng lẫn tội hèn, lại còn phải quyết chí tiến bước trên 
đàng nhân đức nữa. Thí dụ như kẻ rước lễ càng có lòng 
ước muốn và sốt sẵng hơn bao nhiêu, thì càng được nhiều 
ích bởi sự rước lễ hơn bấy nhiêu thề nào, như lời Chúa Giêsu 
đã dậy Thánh-nữ Catharina đệ Sienna (Dial. c. Ï, ]0) ; cũng 
một lẽ ấy, trên con đàng thánh-thiện, ai càng quyết chí vững- 
vàng và cố gắng hơn bao nhiêu, thì càng tiến bước hơn bấy 
nhiêu. Nhưng sự quyết chí nói đây, không phải chỉ theo lý- 
thuyết mà thôi, bèn là trong thực tế, nghĩa là phải tỏ mình 
ra trong việc làm, bằng cách tự kiêm-thão và-so-sánh ngày 
này với ngày khác, xem có tấn-tới hay không. 


Quietudo — Yên-tĩnh 


Phải có sự yên-tĩnh cả bên trong lẫn bên ngoài. Người 
yên-tĩnh và an-bình thường thành công rực-rỡ hơn người 
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thông thái. Kẻ biết giữ sự an-bình, tức là kẻ chiến-thẳắng được 
mình, là kẻ làm chủ thế gian và là kẻ được thừa hưởng nước 
trời (Imit. Christi, lib 2, c. 3). 


Regula — Luật-.lệ 


Bạn phải giữ trọn các lề-luật, bất cứ là luật của Chúa, 
của Giáo-hội hay của Dòng-tu. Vì lẽ nếu chấp nhận câu 
châm-ngôn tệ hại này là : « Tu luật dòng tôi không buộc cho 
ra tội, nên tôi có thề làm mà không việc gì », thì chốc ấy các 
tu-viện đù thịnh-vượng và ngặt phép đến đâu cũng sẽ bị hư 
hỏng và ra sút kém. Phải chăng bạn đã không long-trọng 
tuyên-thệ với Chúa là bạn muốn sống theo tu-luật đấy ư ? 
Thể nên, khi bạn khinh-thị việc sống theo tu-luật của bạn, 
tức là bạn phạm tội thất tín nặng đối với Chúa. 


Solitudo — Cảnh cô-đơn 


Chúng ta phải yêu-mến cảnh cô-đơn, tĩnh-mịch. Mặc 
đầu nó không phải là điều-kiện chính-yếu cho sự toàn-thiện, 
như đức khó-khăn, tuy nhiên nó là một phương-tiện thích- 
ứng cho sự chiêm-ngưỡng. Giữa hai tiếng la-tinh cella — 
phòng nhỏ và-Coelum — trời cao có sự giống nhau vẻ danh 
từ và sự nhiệt-tâm. Coelum nghĩa là giấu kín ; phàm cái gì 
giấu kín ở trên trời, cũng là cái giấu kín trong phòng nhỏ, 
tức là nếp sống được cống-hiến cho Chúa, việc thừa-hưởng 
sự thiện tuyệt-đối. Tự chốn phòng nhỏ, người ta tiển thẳng 
lên trời cao. Phòng nhỏ đó là đất thánh, là nơi thánh, ở đó 
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linh hồn liên-kết với Chúa. Thể nên Thánh Bernard đã cất 
tiếng kêu lên: Ôi !l cảnh cô-đơn hạnh-phúc biết baol Ôi I 
hạnh phúc thay là cảnh cô đơn ! (Sermo 34 in Cant.). 


Timor Domini — Dái sợ Chúa 
« Phúc cho kẻ được ơn dái-sợ Chúa! Vì lòng dái-sợ 
Chúa là nguyên-nhân đức mến» (Eccless. 25, J2). Chẳng gì 
hiệu-nghiệm hơn đề đáng được ơn-súng, đề duy-trì và phục- 
hồi nó bằng luôn luôn dái sợ Chúa. 


Voluntas Propria — Ý-riêng 


Chúng ta phải chống đối với ý-riêng của chúng ta và theo 
ý kẻ khác. Chúa Giêsu đã phán : « Kẻ nào đến theo ta mà 
không ghét bỏ sự sống mình, nghĩa là không chống đối với ý 
riêng mình, thì không thề làm môn-đệ Ta› (Luc. i4, 26). 
« Kẻ nào ghét bỏ, cầm hãm hoặc chống đối ý riêng mình ở 
đời này, ấy là kẻ bảo-tồn lấy nó cho đến muôn đời 


(Joan. 12, 25). 


ZeÌlus — Nhiệt - Thành 
Chúng ta phải có lòng nhiệt-thành đối với các việc 
thánh. Cho được cử-hành Thánh Lễ Misa, cần phải có 
lương tâm trong-sạch và lòng nhiệt-thành hiện-tại. Việc 
đọc kinh Nhật-tụng đòi hỏi sự chú-ý hiện-tại liên can 
đến các lời đọc và ý-niệm tiếm-tàng. Nghĩa là ý-niệm 
có sẵn tự khi bắt đầu đọc kinh, đề làm tròn phận-sự bằng 


39 


cách đọc cho sốt-sắng và ý-tứ. Việc suy-gìm phải thực- 
hiện theo thứ-tự chính-đáng. Các việc sùng kính khác 
phải làm dường như ở trước mặt Chúa Oai-nghi Quyền- 
phép. Tiên tri Jeremia đã nói : « Khốn cho kẻ làm việc 
Chúa với lòng gian và cách câu-thả» (Jcr. 48, 10). 

Nếu thể gian ca-tụng bạn, bạn hãy xem kỹ phải 
đặt chân tại chỗ nào. Do con đường trơn-tru ấy, bạn 
lê chân văät-vả và chắc sẽ đi tới một tương-lai bất-hạnh » 
(.S. August. Man. c. 36 ). 
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BÀI GẮM III 


Về lòng mộ-mến, về ích-lợi và sự cần suy gảm 
cuộc tử-nạn của Chúa Giêsu Kito, chúa chúng ta 


(Việc chuẳn-bị oà cầu-khản Chúa Thánh Thần như thường l‡) 


MỞ ~ ĐẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như trông thấy 
Chúa Giêsu đây đau khồ, nhuốc-nha vì thương-yêu bạn. 
Bạn hãy xin cho bạn được ơn đi đàng thánh giá cho 
có ích, 

ĐIỀU l. « Vì chính người đã thương-yêu chúng 
†D trước» (II, /o. , 10). 

SUY ~GẪM, Thánh Toma nói + Đề ai được kể 
khác yêu-mến, thì chính mình cần phải yêu-mến trước ° 
(Opusc. 20, 49), Nào ai có lòng yêu - nến nhân loại 
bằng Chúa Cứu-chuộc của chúng ta ru ? Theo lời Thánh 
Gioan Kim - khầu nói ‹Mặc dầu một giọt máu của 
Người mà thôi cũng đủ đề cứu-chuộc chúng ta tuy 
không đủ đề biều-lộ tình-yêu của Người (Sermo |28 ) 
Tình-yêu của Người đã khiến Người tự trời cao xuống 
thể gian này. Tình-yêu đã khiến Người ban thịt Người 
cho chúng ta làm của ăn, và máu Người làm của uống. 
Tình yêu đã khiến người phải mướt mồ hôi máu. Tình 
yêu đã khiến Người tự nộp mình cho thù-địch, và 
chúng đã xé rách thân xác Người ra bằng những roi-vọt 
và gai nhọn. Tình-yêu đã đóng đanh Người vào thánh giá, 
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đã mở cạnh nương long Người ra bằng lưỡi đòng, và đã 
khiến Người tắt thở trên thánh giá đề cứu rỗi chúng ta. 


Vậy xin hỏi bạn tình-yêu của bạn có đáp lại 
tình yêu của Chúa Giêsu chăng ? Phải chăng bạn có 
thẻ dùng lời Thánh Phêrô mà thưa lại với Chúa Giêsu 
khi Người hỏi bạn có mến Người chăng, rằng : Lạy Chúa, 
Chúa thừa biết, tôi mến Chúa ? Than ôi! các súc vật 
còn biết yêu-mến những kẻ làm ơn cho chúng ; thể 
mà trái tím bạn không xúc-cam lại còn lãnh-đạm với 
Đấng đã làm cho bạn bấy nhiêu ơn trọng-đại dường 
ấy ru? Vậy bạn hãy thốt ra những lời nồng-nhiệt 
hết sức, không những đề chứng tỏ lòng biết ơn của 
bạn, mà lại đề tỏ lòng yêu-mẽến thiết-tha đối với Chúa 
Cứu-chuộc của bạn, 


ĐIỀU II « Lúc nào cũng phổi có lứa chúóy 
trên bản thờ » ( Lcu. 6, I2). 


SUY~GẪM, Bạn hãy suy Chúa sănsóc biết bao 
đến bàn -thờ của Người đề không bao giờ thiểu lửa 
ở đó ? Bàn thờ của Chúa là trái tứm bạn. Trên bàn 
thò này; lúc nào cũng phải cháy lửa sùng-kính nhiệt- 
thành, mà lửa ấy bạn phải nuôi dưỡng bằng củi thánh 
giá của Chúa Giêsu và bằng sự tưởng-nhớ đến cuộc 
tửnạn của Người. Theo lời Thánh Albertô Cả, một 
sự tưởng-nhớ đến cuộc tử-nạn của Chúa Giêsu có giá trị 
hơn khi người ta ăn chay trong quãng một năm, chỉ 
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dùng bánh và nước lã mà thôi, hoặc khi người ta đánh 
tội chầy máu ra mọi ngày, hoặc khi người ta đọc cả 
sách thánh-vịnh mỗi ngày. Cuộc tử-nạn của Chúa Giêsu là 
nguồn mọi ơn-sủng và mọi toàn-thiện ; là khuôn-mẫu 
đề sống ngay chết lành, là của ăn cho kẻ đói, là của 
uống cho kẻ khát, là thuốc cho kẻ liệt lào, là nơi 
náu-ần cho kẻ bị bổ rơi, là sự sống trường-cửu cho 
kẻ đã chết Bạn hãy xem-xét bàn thờ trái tỉm của 
bạn. Phải chăng ở đấy ngọn lửa nhiệt -thành đả bị 
đập-tắt mất rồi ? Hoặc tệ hại hơn nữa, là đã không 
bao giờ được đốt cháy ? Bạn hãy câu xin cùng Chúa 
Giêsu chịu đóng đanh, vì tình yêu-mễến hãi-hà raà Người 
đã thương chịu chết vì bạn, xin Người cũng thương 
đốt lửa yêu-mến trong trái tim bạn: đề tự rầy về sau; 
bạn chi còn hô-hấp một bầu không-khí mến-yêu về 
cuộc tử-nạn của Người mà thôi, 


ĐIỀU II « Những kế Chúa đã Đbiết trước, 
thì Chúa cũng tiền-định cho họ trở nên giống hình 


ảnh con Chúa » ( Rom, '8, 99), 


SUY ~GẪM. Bạn hãy suy bạn phải tự thỉnh-cầu 
đề được ơn nhận-biết định mệnh cuối cùng của bạn, 
Điều cần thiết là những kẻ Chúa đã tiền định phải hoàn- 
toàn giống hệt hình-ãnh Con Chúa. Mà hình-ành này trong- 
sạch, không có một vết nhơ tội lỗi nào dù trọng dù hèn, 
cũng không có một khuyết-điềm nào, dù nhỏ mọn đến đâu 
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đi nữa. Hình ảnh này khó-khăn, đến nỗi dù khi sinh ra, dù 
khi chịu chết, cũng không có nơi dựa đầu. Hình ảnh này 
trinh-khiết, quen sống giữa các bông huệ ngoài đồng, nghĩa 
là quen ngự giữa các linh hồn trong sạch. Hình ảnh này hay 
vâng-phục, đến nỗi đã chịu chết vì vâng-phục. Hình ảnh này 
nhẫn-nại chịu-khó, lấy sự làm trọn thánh-ý Đức Chúa Cha 
làm như lương thực. Hình ảnh này khiêm-nhượng, hiện-từ, 
thec lời Phúc-âm đã chép : « Các con hãy học cùng Ta, vì 
Ta hiến-lành và khiêm-nhượng trong lòng °. Trót đời Người 
là luôn lnôn bước-tiến trên con đàng thánh giá, con đàng 
khắc-khô, con đàng nhục nhã và con đàng chống-đối. Bởi vậy 
bạn hãy so-sánh đời sống của bạn với khuôn-mẫu trọn hảo 
này. Nếu bạn thấy mình đã nên giống như Người, thì bạn 
hãy đội ơn Người và hãy lo sợ kẻo lính hồn bạn phải 
nhiễn vết nhơ tội lỗi nào chăng. Nếu bạn chưa được nên 
giống như Người thì bạn hãy sửa mình, hãy làm việc thiện 
đang khi còn thì giờ. Nếu bạn chưa được tiền-định, thì bạn 
hãy cố liệu đề được ơn ãy. Bạn hãy cố-gắng dùng việc lành 
đề làm cho ơn kêu gọi của bạn được nên vững chắc, 


(Tạ ơn và đáng-hiền như trên) 


THAN-THỞ. Ôi Chúa Cứu-chuộc đầy lân-tuất! Ơn 
cứu-chuộc của Chúa quả dồi-dào, hay đúng hơn, quả dư-dật. 
Chúa không thề nào làm hơn được nữa. Nếu tôi hư mất 
linh hỏn là lỗi tại tôi mà thôi. Đành rằng Chúa đã tạo-dựng 
nên tôi mà không cần đến tôi; nhưng chắc chắn Chúa sẽ 
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không cứu-rồi tôi nếu không có tôi, nghia là nếu tôi không 
cộng-tác đề đạt tới phần rỗi của tôi. Ôi ! Lạy Chúa ! Chúa 
bởi trời xuống thể, không phải đề cứu-chữa các kể lành, 
một đề cứu-chữa các tội nhân. Vậy này tôi đây là một tội 
nhân đại-ác. Lạy Chúa, xin hãy chữa bệnh tôi, thì tôi sẽ 
được lành ; xin Chúa hãy cứu-chữa tôi, thì tôi sẽ được 


Cứu- TÔi ° 
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NGÀY THỨ HAI 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY ĐỀ KÍNH CHÚA GIÊSU 
KITÔ ĐÃ CHỊU ĐÓNG ĐANH VÀO THÁNH GIÁ VÌ YÊU 
MẾN CHÚNG TA 


BÀI GẮM I 
Về tính cách nặng nề của tội trọng 


(Việc chuẩn bị như thường lệ uới sự cầu 
khẳn Chúa Thánh Thần) 


MỞ ĐẦU. Như đứa con hoang-phí, bạn hãy khiêm 
tốn trở lại cùag Cha trên trời, khần khoản xin Người ban 
cho bạn được ơn biết tỏ tình trạng khốn-nạn của tội trọng, 
đồng-thời xin Người dủ thương ban ơn tha thứ cho bạn, nếu 
chẳng may bạn đang mắc tội trọng. 

ĐIỀU I. « Con hãy trốn tránh tội lỗi như trốn 
tránh con răn độc » (Fccl. 21, 2). 

SUY-GẲM., Bạn hãy suy : dường như trong bất cứ tội 
trọng nào cũng chứa đựng tất cả mọi thứ tội của người đời. 
Trước hết, tội trọng là thứ tội giết Thiên Chúa vì lẽ kẻ 
phạm tội hoặc muốn tiêu diệt sự khôn sáng của Chúa, đề 
Người khỏi trông thấy nó nữa, hoặc uốn tiêu-diệt phép 
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công bình của Chúa, đề Người khỏi trừng phạt nó, hoặc 
muốn tiêu diệt quyền bính của Chúa, đề Người chẳng thề 
trừng trị nó nữa, Hơn thể nữa, kẻ phạm tội cướp lấy lý-do 
tồn-tại của Chúa, theo đó Người là cứu-cánh của mọi vật, 
trái lại đem gán lý-do đó vào các tạo vật, dường như chúng 
là cứu-cánh của con người. Tội trọng là sự khinh dề máu 
thánh của Chúa Giêsu, và là sự đóng đanh Chúa lại, vì lẽ kể 
phạm tội ném linh hồn mình đã được thấm nhuần máu Chúa 
Giêsu vào đống bùn nhơ tội lỗi. Tội trọng là thứ tội phạm- 
thánh, vì lẽ nó phàm tục hóa và làm nhơ nhớp linh hồn ta là 
đền thờ sống động đã cống hiển cho Ba Ngôi Cực Thánh. 
Tội trọng là thứ tộichối đạo, vì lẽ khi phạm tội, con người 
chia ly Thiên Chúa và trốn sang hàng ngũ ma quỷ. Tội trọng 
là thứ tội ngoại tình, vì nó phản bội lòng trung-tín đã cam- 
kết với Chúa trong khi chịu phép Rửa tội. Tội trọng là thứ 
tội ăn trộm, vì nó chiếm đoạt sự tôn kính phải đành cho 
Chúa. Theo lời Thánh Catharina đệ Sienna, kẻ phạm tội trọng 
là quỷ dữ hiện-hình ; hay nói đúng hơn, nó còn tệ hại hơn 
ma quy là khác. 


Vậy hỡi con người : vì một thú-vui hèn-hạ, mà bạn cả 
lòng giết Thiên-Chúa, Đấng Tạo-thành bạn ru ? Bạn cả lòng 
tái-điễn lại các vẽt-thương của Chúa Cứu-chuộc ru ? Bạn cả 
lòng tự-ý đặt mình vào một tình-trạng khốn-đốn mà bạn sẽ 
không thê gỡ mình được và ra khỏi đấy cho đến đời đời, 
nếu không có ơn-sủng đặc-biệt của Chúa ? Thể nên bạn hãy 
trốn-tránh tội trọng như trốn-tránh con rắn độc vậy. 


ĐIỀU II. « Chúa gỡm-ghét các kẻ lỏm sựí 
gian-áúc » (Ps. 5, 7). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy xét kỹ càng cho biết Thiên- 
Chúa gớm-ghét và thẳng tay trừng trị tội trọng đến mực 
nào ! Tội trọng đã hạ bệ các thiên thần cao sang nhất trên 
trời, đồng thời biến chúng thành những ma quỷ xấu-xa nhất 
trong hỏa ngục. Tội trọng đã trục-xuất hai nguyên tồ loài 
người ra khỏi vườn địa-đàng làm một với tất cả dòng dõi 
của các ngài. Tội trọng đã vùi lấp nhân loại dưới nước Hồng- 
thủy. Tội trọng đã thiêu-trụi bốn thành lớn ra tro, Tội 
trọng đã làm cho thầy cả thượng-phầm Heli đang ngồi trên 
ghế ngã lăn ra chết, đã truất-phể vua Saulê, đã võ-trang các 
địch-thù chống-đối vua David và đánh phạt vợ chồng Anania 
và Sáphira ngã ra chết bất kỳ tử. Than ôi ! Biết bao linh hồn 
đang phải thiêu-đốt trong hỏa ngục, chỉ vì phạm một tội trọng 
trong tư-tưởng mà thôi ! Còn bạn, có khi bạn đã phạm biết 
bao tội trọng, thể mà bạn vẫn tưởng mình làm chắc và sống 
thán-nhiên được ư ? Ôi ! bạn hãy ăn-năn khóc-lóc về các tội 
đã phạm. Bạn hãy khóc-lóc, vì các thiên thần, các thánh 
nhân, và các tầng trời đều khóc thương bạn. Bạn hãy khóc- 
lóc, vì bạn đã phạm tội mà bạn vẫn chưa ăn-năn thống-hối 
cho đủ. 


ĐIỀU III. « Con hãy nhìn xem sự bỏ Chúa lò sự 
tệ hại dường nòo » (/er. 2, 79) 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy các hậu-quả đắng cay bởi tội 
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lỗi mà sinh ra. Do tội trọng, người ta phải mất ơn-sủng là 
sự thông phần bản-tính Thiên-Chúa một cách cao quý nhất. 
Nó dập-tắt và thiêu-hủy nhân đức mến, mà theo lời Thánh 
Tông-đồ, thiếu nhân đức mến, người ta ra như không và 
vô-giá-trị. Tất cá các nhân đức thiên-phú cũng như tất cả 
các ơn Chúa Thánh Thần đều biến đi hết. Tội trọng làm cho 
người ta mất quyền thừa hưởng nước trời, rnất đặc-ân làm 
con Thiên-Chúa, mất sự an-bình trong lương tâm và 
mất hết các ơn yên-ủi, các ơn trợ-lực và các công- 
nghiệp đã sắm được với biết bao công-trình vất vả ! Tội 
trọng xóa tên ta khỏi sách hằng-hống, làm cho chúng ta xa 
cách cứu-cánh cúa chúng ta, làm cho chúng ta con 
cái của Chúa trở thành con cái của ma quỷ và trở 
thành những tội nhân đáng luận-phạt đời đời. Tất cả các tệ- 
hại nói trên không phải là lý-do chính-đáng khiến chúng ta 
đau-đớn ru ? Muốn đạt tới một ân-huệ, một sự giúp-đỡ hoặc 
một thú-vui trần-tục, bạn phải cố-gắng biết bao ? Nếu mất 
các ơn ấy có lẽ bạn hao mòn đi vì đau đớn. Thể mà khi vì 
tội trọng phải mất sự thiện tuyệt-đối, thì bạn hầu như không 
đau-đớn khồ-tâm ư ? Tuy nhiên, chỉ nhờ sự ăn-năn thống-hối 
bạn mới có thề phục-hồi được ân-sủng và tất cả các ơn khác 
đã mất do tội trọng. 


(Việc tạ-ơn uà đâng-hiền như thường-lệ) 


THAN-THỞ. Ai sẽ đồ nước trên đầu tôi và làm cho 
con mắt tôi nên như suối nước đề tôi khóc-lóc đêm ngày ? Quả 
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thật tôi đã phạm tội và chớ chi đừng có bao giờ tôi đám làm 
việc ấy ! Lạy Chúa, tôi đã phạm tội và đã làm sự giaA-ác 
trước mặt Chúa. Lạy Chúa, xin hãy thương xót tôi theo lòng 
lân-tuất vô-biên của Chúa. Tôi ăn-năn hối-hận, không phải 
vì sợ lứa hỏa ngục ; tôi hổối-hận không phải vì trông phúc 
thiên đàng; nhưng tôi hối-hận chỉ vì tôi đã xúc-phạm đến 
Chúa, là Chúa Trời tôi, là sự thiện tuyệt-đối đáng mến trên 
hết mọi sự. Vậy tôi xin cam-đoan vững-vàng, nhờ ơn thánh 
của Chúa, tôi sẽ không bao giờ phạm tội nữa, và tôi sẽ tránh 
xa mọi dịp phạm đến Chúa, tôi hết lòng cầu xin ơn ấy. 
Lạy Chúa Trời tôi | Chúa đã soi sáng cho tôi những 
tớc-muốn và những quyết-định trên đây, xin Chúa hãy ban 
cho tôi được ơn giữ trọn các điều ấy. 
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BÀI GIẢNG ïI 
VỀ SỰ ÄN-NĂN THỐNG.HỐI 


q Nều anh em chẳng ăn-năn thông-hồi, thì hềt thảy sẽ 
hư đi? (Luc. I3, 2). 


‹ Đấng đã tạo-dựng nên bạn mà không cần đến bạn, sẽ 
chẳng cứu-chữa bạn nếu bạn không cộng-tác ° (S. August. 
Tract. in Joan). s Sự ăn-năắn thống-hối là tấm ván phần rỗi 
thứ hai, sau khi người ta đã phạm tội » (S. Hier. in ps. 3). 
Như điều kiện cần-thiết thứ nhất đề các kẻ vượt biền khỏi 
chết đuối, là phải giữ tầu cho toàn - vẹn, thì trong 
trường-hợp tầu bị phá-hủy, điều-kiện cần-thiết thứ hai là 
mỗi người phải liệu bám chặt vào một tấm ván nào ; cũng 
một lẽ ấy, đề khỏi phải chết đuối trong biền thể gian này; 
điều cần thứ nhất là người ta phải giữ liñh-hồn sạch tội, 
và trong trường-hợp đã mất sự vẹn sạch, điều cân thứ hai là 
người ta phải ăn-năn thống-hối đề phục-hồi ơn thánh-súng 
(Sum. Theol. III, q. 84; a 6). 


Muốn sám-hối cho thành-thật, thì hối-nhân cần phải có 
ba sự sau này : một là lòng muốn ước-ao làm việc đền tội, 
bằng sự ăn-năn tội cách trọn; hai là tự suy-phục lý đoán của 
linh mục giải tội, thay mặt Chúa, bằng việc xưng tội; và ba 
là đền tội, bằng sự làm trọn việc đền tội thầy cả giải tội 
sẽ chỉ (Tbid. qg. 90, a. 2). 
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Giờ đây chỉ xin nói đến việc šn-năn tội cách trọn, còn 
hai việc khác, sẽ giải thích sau này. 


Hiều rõ vấn đề này là điều tối cần-thiết, vì lẽ chẳng may 
có nhiều người phải luận-phạt do sự hiều lầm về phép 
giải-tội. 

Trước hết sự ăn-năn tội cách trọn là một tình cảm trong 
lính hồn, là sự gớm-ghét hoặc bất-mãn về tội đã phạm, đi 
Song song với sự quyết chí sẽ không tái phạm nữa (Concilium 
Trid. sess. Í4, 4). Do đó sự ăn-năn tội cách trọn đòi hỏi hai 
điều kiện này : là đau-đớn về các tội đã phạm và quyết chí 
sửa mình. 


Sự đau-đớn về các tội đã phạm phải có những tính-cách 
như sau : 


¡) Nội-tâm, vị lẽ đây là một tình-cẩm trong linh hồn, 


2) Thành-thật, chứ không phải theo tưởng-tượng mà 
thôi : vì sự đau-đớn là phần cốt-yếu của phép bí-tích giải 
tội : cũng như chúng ta thành-thật ước-muốn chịu phép bí- 
tích thề nào, thì sự đau-đớn về các tội của chúng ta cũng 
phải thành-thật như vậy. 


5) Cách minh-bạch, hoặc bất-mãn chân-thật về tội, 
chứ không phải cách tiêm-tàng, hoặc chứa-đựng trong một 
việc mến Chúa : vì như Công-đồng Chung Trento dậy, sự 
ăn-nắn tội cách trọn là điều-kiện thứ nhất của người 


xưng tội. 


52 


4) Hữu-hiệu, hoặc quyết định tự rầy về sau không 
tái phạm nữa; chẳng vậy thì tỏ ra người ta không trở lại 
cùng Chúa cho hết lòng, bèn là chủ-trương nhận hai cứu- 
cánh một trật là Thiên-Chúa và các tạo-vật mà người ta vẫn 
đề lòng quyến-luyến cách trái lẽ. 


5) Siêu-nhiên, được thành-hình do sự giứp đỡ của ơn 
thánh và vì lý do siêu-nhiên : vì chưng hễ ai nói rằng dù 
không có ơn thần-hứng và sự giúp-đỡ của Chúa Thánh Linh, 
người ta cũng có thề ăn-năn thống-hối, là điều cần-thiết đề 
đạt tới ơn thánh-sủng, thì là kẻ rối-đạo và mắc vạ tuyệt- 
thông (Conc. Trid. sess. Ó, 3). 


6) Bao quát. nghia là gồm tất cả mọi tội trọng vì 
lẽ không thề tha tội nọ mà không tha tội kia. 


Cho được ăn-năn đau đớn về các tội, không buộc phải tỏ 
ta bề ngoài, mặc dầu đối với những người chưa toàn-thiện, 
đây là một yên-ủi lớn-lao, nghia là sự đau đớn thường có 
tính-cách xúc-cảm mạnh đến nỗi bộc-lộ sự buồn ra ngoài hoặc 
chứa-chan giọt-lệ : vì lẽ ngay tự lúc người ta gớm-ghét các 
tội đã phạm trên hết mọi sự, thì đã có sự đau đớn thật và ăn- 
năn tội thành-tâm rồi. Tình-cảm này là của lễ quý giá đẹp 
lòng Chúa, theo lời thánh vương David nói « Lạy Chúa, 
Chúa sẽ chẵng coi khinh tấm lòng hối hận khiêm-tốn của tôi » 
(Ps 50, I9). Thánh Augutinh nói: ‹ Cải thiện phong-tục và 
tránh lánh tội-lỗi chưa đủ, còn cần phải thỏa mãn Thiên Chúa 
và đền vì tội đã phạm bằng cách ăn-năn tội cách trọn trong 
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lòng, bằng sự rên rỉ khiêm-nhường và đâng lòng ăn-năn sám- 
hối làm của lễ cho Chúa * (,S. Aug. đe Med. poen). 


Điều kiện thứ hai phải có trong sự ăn nắn tội cách trọn 
là quyết-chí vững vàng, chắc chắn và tồng-quát sẽ không phạm: 
tội nào về sau đề tỏ lòng mến Chúa. 


Theo đạo-lý của nhà Tiến-sỹ Thiên-Thần, « sự ăn-năn 
sám-hối về các tội trọng đời người ta phải tránh-lánh tất cả 
và mỗi tội trọng; nhưng cho được ăn-năn về các tội nhẹ, 
thì sự quyết chí tránh một vài tội đặc-biệt hơn, mặc dầu 
không phải về hết mọi tội nhẹ, cũng đủ vì lẽ điều ấy không 
thề đi đôi với sự khốn-nạn và yếu-đuối của loài người. Tuy 
nhiên cần phải dốc lòng sửa mình và giảm bớt số lượng tội 
nhẹ ; chẳng vậy thì lúc nào người ta cũng ở trong tình-trạng 
liều mình phạm tội, vì không ước-muốn tiến bước hoặc 
không muốn bỏ các chướng-ngại vật làm cản-trở sự tiến bước 
thiêng-liêng, tức là các tội nhẹ › (.S. Theol. Supp. q. 87 a. Ì}. 
Đáng sợ thay lời nói sau đây của Thánh nữ Teresa đã chép 
trong sách cúa người, dưới nhan đề « Con đường toàn- 
thiện › rằng : « Ma quỷ cố-gắng chinh-phục nhiều linh hồn 
bằng cách này hơn cả, là liệu cho những kể năng xưng tội, 
xưng tội chẳng nên », 


Như chúng ta buộc phải quyết chí vững-vàng và chắc 
chắn thê nào, thì chúng ta cũng buộc phải tránh-lánh tất cả các 
tội chúng ta đang phạm thề ấy: Các tội này không những cản- 
trở sự phạt-tạ và đẻn vì các tội đã phạm, mà lại cũng là 
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nguyên-do đề chúng ta phạm tội lộng thánh (sacrilegia) mới 
nữa. 


Bạn có đề lòng giận ghét kể khác hoặc có tích-lòng thù- 
ghét tha nhân chăng ? Bạn hãy cởi bỏ dã-tâm ấy đi, hãy làm 
hòa với tha-nhân. Từ rầy về sau bạn hãy tỏ ra thiện-cảm với 
kẻ ấy. Chẳng vậy, khi bạn đọc lời này trong kinh lạy Cha: Xin 
tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi 
vậy ›, thì bạn nói thật thê nào được ? 


Bạn đã cất lấy sự vật gì của tha-nhân chăng ? Bạn hãy 
đền trả cho chóng ; nếu bây giờ bạn không đền trả ngay được, 
thì bạn hãy quyết chí vững-vàng sẽ đền trả khi nào bạn có thề 
được. Bạn đã bôi nhọ vinh-dự thanh danh-của kẻ khác tư ‡ 
Bạn hãy cải chính lời bạn trước mặt những kẻ đã nghe bạn 
nói xấu kẻ kia, và bạn hãy dùng những lời thanh-nhã ca-tụng 
những kẻ mà bạn đã nói xấu trước kia. 


Nếu bạn ở trong tình trạng nguy-hiềm, trong dịp tội gần, 
thì bạn hãy tránh xa nguy-hiềm ấy, dịp tội ấy đi. mặc dầu 
đàng khác bạn lấy lời sau đây của Chúa Giêsu làm cứng-rắn, 
khó nghe, buồn tẻ và khó giữ : lời ấy là : «Nếu chân, tay con 
làm địp cho con vấp phạm hoặc phạm tội, thì con hãy cắt đứt 
chúng và ném xa con ; vì lẽ thà rằng con được vào nước hằng 
sống cụt tay, què chân, còn hơn là có cả hai tay, hai chân, mà 
phải ném xuống hỏa ngục đời đời?" (Math. J8, 8). Là vì 
trong linh hồn cũng như ngoài thân xác, có ít nhiều vết 
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thương không thề chữa bằng thuốc nào khác ngoại trữ việc 
cắt mồ cơ-quan hoặc phần thân thê đã hư hỏng. 


Đá ngọc châu báu sự ăn-năn cách trọn này chẳng thề 
kiểm được bằng cách nào khác ngoài sự sốt-sắng khiêm- 
nhường câu xin cùng Chúa. Vì lẽ đây là một ân-huệ siêu-nhiên, 
mà mọi ân-huệ siêu-nhiên đều bởi trời ban xuống cho chúng 
ta do Chúa Thánh Linh, nguồn mạch sự sáng. 


Sau đây là mấy lý do khả di kích-thích ta động lòng 
đau-đớn về các tội đã phạm: là suy đến Oai-quyên của Thiên 
Chúa đã bị xúc-pbam ; thiệt mất sự thiện tối cao ; sự dề-duôi 
máu châu-báu của Chúa Giêsu ; hình-phạt hỏa ngục mà ta 
đáng chịu vì tội, phúc thiên đàng mà ta phải mất ; sự mất 
công về tất cả mọi việc lành ta đã làm, và sau hết trong trót 
đời những bấp-bênh về phần rỗi của chúng ta. 
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BÀI GẮM II 
Về tội nhẹ 

MỞ ĐẦU. Bạn hãy cầu xin cùng Chúa Chí-tôn và là 
Cha đáng-mến ban cho bạn được ơn bhiều biết tội nhẹ là gì, 
những hậu quả tai-hại của tội nhẹ và ra sức xa tránh nó, 

ĐIỀU I. «Kế coi thường những sự nhỏ mọn, 
sẽ dồn dồn sơ ngõ những sự nặng-nề » (Fcci. 19, 1). 

SUY-GÂM, Bạn hãy suy như trong bậc tự - nhiên 
các sự vật bẻ ngoài xem ra nhỏ mọn tuy trong thực-tế 
không phải là nhỏ mọn; trong bậc luân - lý cũng thể, 
Biết bao thành thị đã bị thiêu-hủy do một tàn lửa nhỏ 
mà ngay tự lúc ban đầu người ta đã không cân-thận 
dập-tắt đấy ư? Biết bao người đã phải chết vì một 
vẽt-thương nhỏ mà người ta đã không lo chữa cho cập 
thời? Biết bao tầu bè đã phải chìm - đấm do một ít 
giọt nước mà ngay tự lúc đâu người ta không liệu túc 
ra khỏi tầu? Biết bao quần áo đã bị rách-nát hư-hỏng do 
những mỗi, mọt nhỏ xíu ? Con cá bám vào tầu, tuy bé-nhỏ, 
tầm-thường, nhưng đã cản-trở cuộc hành-trình của biết 
bao thủy-thủ ? Thể nên, muốn bảo-tồn lòng nhiệt-thành 
đã có tự ban đầu trong việc phục-vụ Chúa, bạn hãy 
cần - thận hết sức chớ coi thường cáđe sự nhỏ mọn. 
Không muốn giữ gìn câần-thận như vậy, tức là xa-tránh 
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sự trọn-lành. Ăn-ở chềnh-mảng tức là không muốn thực- 
hiện bậc toàn-thiện của nhân đức. Nhưng không phải 
chỉ có thể thôi, khi ta không tránh những điều nhỏ 
mọn, tức là lúc ta sa phạm những điều to-tát. Thể nên, nếu 
bạn ước muốn một quy-tắc giản-vị và chắc-chắn đề đạt 
tới sự toàn-thiện, thì bạn hãy thực-hiện luật này : là cần 
thận trong những sự nhỏ mọn, 


ĐIỀU II. «Tôi sẽ lo sợ đi gì trong buồi gian- 
nan ? — Các đường gian-úc củo tôi : Chúng sẽ đè- 
nén vây bọc tôi tư bồ » (P:. 48, 6). 

SUY-GẪM. Các đường gian-ác nói đây chỉ các tội nhẹ, 
vì các tội này giống như bụi tro, người ta quen giây đạp 
đưới chân và coi khinh-thường. David, vua xám hổi, nói một 
cách chí-lý là chúng đáng cho ta lo sợ. Vì lẽ rmmặc dầu các tội 
nhẹ không sát hại linh-hồn và không làm cho nó phải hỏng mất 
cứu-cánh của mình, cũng không làm cho nó đáng luận phạt 
đời đời; tuy nhiên chúng làm cho linh hồn bị thương-tích 
và chuần bị đưa đến chỗ chết, đồng thời cũng làm cho linh- 
hồn đáng phải phạt hoặc ở đời này hoặc ở đời sau. Sự độc-ác 
của tội nhẹ dẫu nhỏ mọn đến đâu đi nữa, cũng quan-trong 
đến nỗi — đây một thí dụ không thề có được — giả như 
Chúa Giêsu, Đức Mẹ hoặc bất cứ một thánh nhân nào, có 
phạm một tội nhẹ mà thôi, thì mối dây liên-kết các đấng ấy 
với Thiên Chúa hoặc trong Ngôi Hai Thiên Chúa, sẽ bị 
cắt đứt và bị tiêu tan lập tức. Lại gi như ta có 
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th phạm một tội nhẹ mà cứu văn được tất cả các 
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kể bị giam trong hỏa ngục, tránh cho các thiên thần khỏi 
biến ra không, và cho toàn thề nhân loại khỏi bị tiêu-diệt ; 
thì dầu sao đi nữa cũng không nên phạm tội nhẹ. 


Chớ thì các sự suy nghi trên này không đủ lẽ khiến 
bạn kiêng-lánh tội nhẹ ru ? Phải chăng bạn không luôn luôn 
sa ngã tội nhẹ một cách quá dễ-dàng đó ư ? 


ĐIỀU III. « Lạy Chúa, thật Chúa đáng được vinh- 
quang vỏ danh-dự » (Apoc. 4, †I). 


SUY-GÂM. Bạn hãy suy không những chúng ta phải 
làm các việc có luật buộc cho ra tội trọng, mà cũng phải làm 
các việc có thề tăng-gia vẻ đẹp và sự toàn-thiện của bậc tu- 
trì nữa. Đành rằng so với những nguyên-nhân cốt-yếu của 
nếp-sống tu-trì, các tội nhẹ là những sự nhỏ-mọn ; tuy nhiên 
không bao giờ kẻ phạm tội nhẹ mà còn được thanh-sạch : vì 
lẽ chính sự trễ-nải bao giờ cũng có lỗi rồi, 


Một linh-hồn đã cống-hiển cho Chúa Giêsu phải tránh- 
lánh các tội nhẹ cũng như các tội trọng, vì biết rằng mình sẽ 
phải tính sồ với Chúa cả về những lời hư-từ nữa. Do đó 
bạn sẽ phạm một tội không phải là nhẹ, ấy là tội thất-tín, 
nếu bạn khinh-thường tất cả những điều mà bạn đã tự buộc 
mình với Chúa khi khấn-trọng thể. Bạn đã hứa bạn sẽ sống 
theo Tu-luật và Hiến-pháp Dòng của bạn. Bạn hãy xem : hiện 
giờ bạn đã dung-hòa nếp sống của bạn, cách ăn nết ở của bạn 
với các chân-lý trường-cửu, với Tu-luật và Hiến-pháp dòng 
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thê nào : Chúa của chúng ta không những đáng cho chúng ta 
phải dái-sợ, mà còn đáng cho chúng ta làm vinh-quang và 
tôn-kính nữa mới phải. 

THAN-THỞ. Lạy Chúa tôi, xin ban cho tôi tự này về 
sau hằng giữ lòng trung-tín, không những trong các việc 
trọng-đại, mà nhất là trong các việc nhỏ mọn. Xin Chúa hãy 
cho tôi đừng phạm tội nào khả di xúc phạm đến Oai-quyền 
của Chúa, dù nhẹ đến đâu đi nữa. Ôi ! máu cực châu báu của 
Chúa Giêsu hằng rửa các tội thể gian, xin cũng hãy rửa linh- 
hồn tôi, đề ngay tự bây giờ tôi có thề ra trước con mắt Chúa 
cách trong sạch, tinh-dòng. 
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BÀI GIẲNG II 
VỀ SỰ XƯNG TỘI 


Phần thứ hai của phép Giải tội là sự xưng tội. 
Xưng tội là cáo mình bề ngoài về các tội đã phạm 
đề được lãnh ơn giả tội do quyền phép thiêng- 
liêng Chúa đã trao cho linh-mục giải tội Sự cáo mình 
này rất cần đề được ơn tha tội, đến nỗi dù Đức Giáo Hoàng 
cũng chẳng thề miễn được (S. Theol. Supp. q. 62 a 6). Đề 
sự xưng tội được hoàn toàn, nhà Tiếển-sỹ Thiên Thần đòi 
phải có những điều kiện như sau : là sự xưng tội phải đơn- 
sơ, khiêm-tốn, trong-sạch, trung-thành, siêng-năng, cởi-mở, 
chín-chắn, thong-dong, thẹn-thuồng, toàn-vẹn, hối-hận, không 
nặng-lòng, linh-động, tố-giác và săn-sàng vâng-phục. 


a) Sự xưng tội gọi là đơn-sơ khi nào kể xưng tội chỉ 
nói những điều cần-thiết đề thầy cả được biết đích-xác các 
tội theo số-lượng và theo tính-chất của nó. Bởi vậy phải 
tránh những lời kiều-cách, khả di làm cho do dự, những lời 
không chắc, những lời quá tỉ-mi hoặc những lời tương-tự, 
không phù-hợp với sự tiêu-xưng đơn-sơ chất-phác. 

b) Sự xưng tội phải /hiếm-tốn theo thề-thức như 
sau : /j)về lý-tri, bằng cách tự nhận mình là tội nhân 
khốn-nạn, yếu-đuối và không đáng ăn mày ơn-thánh ; - 2) 
về lòng muốn, bằng cách lấy lòng ân-cần, cung-kính, tự hạ 
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mình xuống trước mặt thầy cả đại-diện Chúa; - Ở) về ngôn- 
ngữ, bằng cách cung-khai các tội đã phạm như một tội 
nhân, đường bằng xưng tội với chính Thiên-Chúa vậy; - 4) 
về các việc khác, bằng cách quỳ gối, chấp tay, cất mũ và 
xung tội cách nhã-nhặn bề ngoài. 


c) Trong-sạch, chứ không phải với đã-tâm, hoặc 
nhằm mục-tiêu bất chính; không phải đề tổ-giác kẻ khác, 
hoặc về những sự không liên quan đến sự xưng tội ; bèn 
là với ý ngay-lành và đề đạt tới mục-đích chính-đáng của 
nó, tức là sự được tha tội cách chân thật. 


đ) Trung-thành, là không nói điều gì giả-dối, không 
nói điều gì mình không làm, cũng không giấu-giểm tội nào, 
một trình-bây cách rõ-ràng, tội chắc thì nói là chắc, tội hồ- 
nghỉ thì nói là hồ-nghỉ, 


e) Siêng-nằng, không phải như một việc cần-thiết, 
một như lời khuyên rất hữu-ích do nhiều hậu-quả tốt đẹp 
bởi sự xưng tội mà ra, chẳng hạn như : sự biết mình rõ- 
rệt hơn, sự yên-hàn trong lương-tâm, phần rỗi được bảo- 
đảm, sự giảm-khinh và có khi cất hẳn hình-phạt tạm-thời 
nữa. Vì lẽ càng siêng-năng xưng-tội và càng ăn-nắn về cũng 
tmmột tội hơn bao nhiêu, thì hình-phạt càng được giảm-bớt 
bấy nhiêu (S. Theol. Supp. qg. l8, a. 2). Và cho được xưng 
tội, không cần phải có tội mới: vì lẽ cho được chịu phép 
bí-tích giải-tội, khi xưng tội cung-khai các tội đã phạm và 
đã xưng trước, cũng đủ. 
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ƒ) Cở'i~mở›, nghĩa là không nói lời gì ám-muội ần-tàng, 
quanh co, chữa mình, như lời tiên tri David nói : « Tôi đã 
bộc-lộ tội-ác của tôi với Chúa và tôi đã không giấu-giểm 
tội bất-công của tôi °. 


ø) Chín-chắn, tức khôn-ngoan : khôn-ngoan trong sự 
xét các tội ; hết sức chú-ý trong việc hệ-trọng đường ấy, tuy 
không làm tồn-thương gì đến lương tâm; khôn-ngoan trong 
việc lựa-chọn linh mục giải tội có khả-năng phân biệt các tội, 
ban phát phương-dược và lời nhắn-nhủ thích-ứng ; khôn- 
ngoan trong việc trình-bày các tội và cắt nghĩa các tội nặng 
hơn cách nghiêm-trang đứng-đắn bằng những lời nhã-nhặn 
và các hoàn-cảnh cần-thiết mà không nói lẳng về việc khác. 
Tắt một lời, kẻ xưng tội phải bắt chước bệnh nhân, muốn 
được sức khỏe phần xác, nên trình bày và tiết-lộ tất cả các 
bệnh trạng của mình cho thầy thuốc. 


h) Thong-dong, theo lời nhà Tiến-sỹ Thiên-Thần 
nghĩa là tự-ý : vì lẽ các việc nhân đức phải phát sinh do lòng 
muốn chủ-ý vâng theo và làm trọn lễ-luật của Chúa. 


ïÿ) Then~thuồng, nghĩa là không khoe mình hoặc tự-phụ 
đã phạm tội vì lý-do trần tục. 


k) Toản-vẹn, nghĩa là tỏ ra tất cả các tội nhớ được sau 
khi đã xét mình kỹ-lưỡng, không những liên-quan đến tính- 
chất của tội, mà lại cả các hoàn-cảnh của tội nữa. Vì lẽ không 
thề nào tha tội nọ mà không tha tội kia, Do đó hoặc là được 
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tha tất cả, hoặc là không được tha tội nào. Vì lẽ nếu viên 
thầm-phán không biết rõ tội trạng, thì lên án thể nào được ‡ 


¡) Kín-đáo, tuy điều-kiện này không phải là cốt-yếu cho 
việc xưng tội, vì lẽ đời xưa cũng có thỏi quen xưng tội cách 
công-khai. Nhưng vì kinh-pghiệm cho biết có nhiều bất-tiện 
bởi việc xưng tội công-khai mà ra, nên Thánh Gioan Kim-khầu 
đã cấm xưng tội cách trống-trải. Bởi đấy phải xưng tội kín- 
đáo trong tòa giải tội. 


m) Hối-hận, không phải tại nước mắt phần xác cho bằng 
tại nước mắt và lòng hối-hận bên trong. Điều-kiện này cần- 
thiết cũng như sự đau-đớn về các tội vậy. 


n) Không nặng-lòng, ấy là tốn-phí thì gíờ đề trình- 
bầy các nỗi khốna-nạn của mình. | 

o) Linh-động, nghĩa là không giảm bớt sự thật vì hồ- 
thẹn. 

p) Tố-giác, nghĩa là không vịn lẽ chữa mình về các tội, 
cũng không đồ lỗi cho kẻ khác, hoặc cho chước cám dỗ hay 
sự nào khác. 

q) Săn-sàng vâng-phục, sự xưng tội phải đi song song 
với đức vâng phục đối với cha giải tội; đề phá-hủy tận gốc- 
rễ các tội, phải thụ-huấn về các sự cần-thiết và tìm phương- 
thể tiến bước trên đường nhân đức. 

Trái lại, sự xưng tội sẽ trở thành tội phạm-thánh trong 
những hoàn-cảnh như sau : /) nếu sau khi đã xưng tội lâu 
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ngày lâu tháng, mà không xét mình cho chính-đáng ; — 2) 
nếu không có lòng ăn-năn đau-đớn thật; — 3) nếu vì lòng 
gian bỏ sót tội trọng nào ; — 4) nếu nói giỗi nặng ; — 5) nếu 
xưng tội vì mục đích xẫu-xa nặng-nề ; — 6) nếu biết mình 
mắc vạ tuyệt-thông mà còn giấu-giểm ; — Z7) nếu gặp vẫn-đề 
tế-nhị khó giải quyết cho thỏa-đáng mà tìm đến với một linh 
mục giải tội không thông thạo. 


Máy lời nhắn-nhủ phải luôn luôn lưu ý 
trong khi xưng tội 


¡) Trước hết phải cầu nguyện đề xin ơn trợ-lực của 
Chúa và đề xét mình cho thỏa-đáng. Đoạn phải làm việc tin, 
tức là kich-thích lòng tín vững-vàng : các tội sẽ được thứ- 
tha do phép bí-tích này. Tiếp theo việc tin, đến việc trông- 
cậy mình sẽ được tha tội do phép giải tội. Rồi làm việc mến 
Chúa Đãng tốt-lành tuyệt-đối đã bị xúc-phạm sặng-nề. Sau 
cùng tiếp đến việc ăn-năn cách trọn, hoặc đau-đớn trong lòng, 
nhờ đó mà các tội được thứ tha. 


2) Về việc xét mình ; đề làm việc này cho nên, phải lưu 
ý đến các nhiệm-vụ chung của chúng ta như người tín-hữu, 
và các nhiệm vụ riêng về bậc và địa-vị của chúng ta, vân vân. 
Thể nên, trước hết với tư cách giáo-nhân, chúng ta phải xét 
mình về các giới-răn của Chúa, của Hội thánh và các mối tội 
đầu ; rồi xét đến các nhiệm vụ riêng về bậc của chúng ta. Tuy 
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nhiên việc xét mình bao giờ cũng phải nhằm mục đích tiêu- 
hủy một nết xấu nào làm chủ trong mình ta. 


3) Việc xét mình này phải làm cách ân-cần và nghiêm- 
ngặt vẻ các tội thiêng-liêng cũng như vẻ các tội cụ-thẻ, Chẳng 
hạn như tội ăn-trộm, tội ngoại-tình v. v. là những tội người 
ta xem thấy dế-dàng ; còn những tội thiêng-liêng, như tội 
kiêu-ngạo, tội ghen-tj, tội ham danh-vọng v.v... thì không 
trông thấy dễ-dàng như vậy đâu. 


4) Cũng phải lưu-ý đến tính-chất và cách-thức của mỗi 
người : vì lẽ những kể có tính bối-rối và những kẻ dễ cảm- 
thấy khồ-tâm khi dọn mình xưng tội, thì không phải xét 
mình cách quá ngặt, đề khỏi sa ngã vào chỗ bối-rối và nỗi 
khồ-tâm mới, đề khỏi nản-lòng và đâm ra thất-vọng. Trái lại, 
những kẻ có tính táo-bạo không sợ phạm tội, phải xét mình 
cách chu-đáo hơn. 


5) Những kẻ sốt-sẵng hơn và ít khi sa ngã, lại năng 
xưng tội hơn, thì đừng quá lo-lắng về sự xưng các tội. 
Vì lẽ nhờ lòng thương-xót của Chúa họ được sạch 
tội trọng, thì họ cũng đừng hồ-thẹn xưng các tội mọn 
và cáo mình về các thiếu-sót hằng ngày của họ. Vả chăng 
họ có thể cáo mình vì đã không đáp lại các ân-huệ của 
Chúa cho xứng-đáng ; vì không làm việc tin, cậy, mến cho 
nên ; vì thiểu ý ngay lành trong các việc hằng ngày, vì 
thiểu nhẫn-nại trong cơn thử-trách, vì trể-nải trong sự 
câm-häm các giác-quan. 
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6) Những kẻ phải khồ-tâm vì luôn luôn bối - rối, 
không biết có xưng tội nên hay chăng : nếu những người 
này muốn được an-ủi và bình-tinh trong lòng, thì nên 
nhớ rằng: cho được xưng tội nên, không cần phải xưng 
hết mọi tội cách tuyệt-đối, kê cả những tội họ không nhớ 
được ; một chỉ cần cáo mình về các tội họ nhớ được 
sau khi đã siêng-năng xét mình là đủ. 


Qua sự trung-gian của Thánh Gioan thánh-sử, Chúa 
đã tỏ ra cho Bà Thánh Gertrude, đang khi người phải 
khồ-tâm về các tội đã quên, mà rằng : « Ở con, con đừng 
lo-sợ : vì chưng hễ khi nào con có ý ngay lành dọn mình 
xưng tội, và con đến xưng với thầy cả giải tội, thì các 
tội con quên xưng ra. trước mặt Cha sẽ lấp-lánh trong 
linh hồn con dường như đá ngọc châu-báu vậy. Do đó 
con sẽ trở nên tốt đẹp lạ lùng trước con mắt các thiên- 
thần và các thánh », 
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BÀI GẮM II 


Chúa cầu nguyện trong vườn 


MỞ-ÐẦU, Bạn hãy tưởng như trông thấy Chúa Giêsu 
đang ở trong vườn Gietsemani. Bạn hãy xin Người ban 
cho bạn được ơn chỉia-sẻ những nỗi đau-khồ của Người 
và được bắt chước Người trong khi cầu nguyện. 


ĐIỀU I. «Linh-hồn thầy lo buồn đến nỗi chết» 
( Math. 26, 38 ). 


SUY-GẪM. Bạn hãy chú-ý nhìn xem linh Hồn Chúa 
Giêsu chan-chứa mọi nỗi đắng cay. Bạn hãy tìm hiều 
căn-nguyên của nỗi đau - thương buồn-bã ấy. Bạn hãy 
tưởng-tượng như thấy Chúa Ciêsu trả lời bạn thể này : 
Nguyên-do thứ nhất về nỗi đau-khồ của Cha, là sự Cha 
hiều tường-tận tất cả mọi khồ-hình đang chờ đợi Cha. Nhưng 
còn nguyên-do mạnh hơn là tính-cách trầm-trọng của các tội 
mà người ta quen dùng đề xúc-phạm đến Cha Ta một tách 
nặng vô cùng, đang khi Cha muốn thỏa-mãn phép công-bằng 
của Cha Ta một cách đầy-đủ hoàn-toàn. Vả còn nguyên-nhân 
khác trọng-đại hơn nữa làm Cha đau-khồ, là sự hư-rmmất của dân 
riêng Cha và của biết bao linh-hồn sẽ khinh-dề máu thánh 
Cha và do đó sẽ phải luận phạt đời đời trong hỏa ngục. Cha 
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phải đau đớn đến nỗi ngất đi, vì những tội nhân bỏ quên lề- 
luật của Cha, 


Bạn hãy hết lòng thông-cảm với Chúa Cứu-chuộc của 
bạn. Bạn hãy ăn năn về các tội của bạn, vì chúng đã làm cho 
Chúa Giêsu phải chịu đau đớn dường ấy. Bạn hãy coi chùng 
và lo-sợ kéo chính bạn lại vào số những kẻ mà cuộc tử-nạn của 
Chúa Giêsu sẽ nên cớ cho chúng phải luận-phạt đời đời. 


ĐIỀU II. «Lạy Cha, nếu có thê được, xin cho con 
khỏi uống chén này; nhưng dồu soo, đừng theo ý 
con, một xin theo ý Chè » (Math. 26, 39). 


SUY~GÂM. Bạn hãy chăm-chú suy gẫm cách-thức cầu- 
nguyện hoàn-bị của Chúa Giêsu. Chúa cầu nguyện trong vườn, 
nơi xa cách mọi sự giao-tiếp với người đời. Chúa sấp mình 
xuống đất, đề tự hạ mình trước Oai-quyên của Thiên Chúa. 
Chúa cầu nguyện bằng những lời âu-yếm thiết-tha : « Lạy 
Cha của Con ›, đề chứng tỏ lòng tín-nhiệm của Người. Chúa 
nhẫn-nại phó mình mặc thánh-ý Đức Chúa Cha: + Đừng theo ý 
Con, một xin theo thánh ý Cha ». Chúa lập đi lập lại ba lần 
cũng một lời cầu nguyện ấy, đề dậy ta kiên-nhẫn trong khi 
cầu-nguyện. Bạn hãy học gương sáng đó cho biết cách thức 
cầu-nguyện. Nhiều lần bạn ta-thán vì Chúa không nghe lời 
bạn cầu xin. Nhưng Chúa cũng có lý đề than-phiền về sự 
chềnh-mảng, khô-khan của bạn trong khi cầu-nguyện, rằng : 
« Dân này tôn-kính Ta bằng miệng bằng môi, nhưng lòng nó 
cách xa Ta °. 
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ĐIỀU III. « Phối chăng chúng con không tỉnh-thữc 
với Thầy một,giờ được ru ? (Math. 26, 40). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy tình-trạng và cách-thức cầu- 
nguyện của bạn đã được phản-chiếu trong thái-độ của các 
Tông-đồ đối với Chúa Giêsu. Sau khi đã thi-thố biết bạo 
ân-huệ trọng-đại đường ấy: sau khi đã chọn các ông làm 
tông-đồ của Người, sau khi đã rửa chân cho các ông, sau 
khi đã lấy thịt và máu mình mà bồ sức cho các ông ! đến 
lúc cần phải cầu nguyện thì các ông cứ ngồi không ; con 
mắt các ông ra nặng-nẻ vì buồn ngủ và sau cùng các ông ngủ 
mệt ! Việc mà các Tông-đồ làm với Chúa Giêsu có một lần 
mà thôi, thì bạn thường làm mọi ngày ! Chúa đã ban cho 
bạn muôn vàn ơn chung cũng như riêng Nhưng bạn 
đã làm việc ngợi khen tạơn Người thẻ nào ? Nếu bạn 
có nhiệm-vự nguyện kính Nhật - tụng tại ca - đoàn - hội 
hoặc riêng một mình, bạn có nguyện cho chăm-chú chăng ? 
Bạn có giữ con mắt cho trang-nghiêm chăng ? Bạn có giữ 
trạng-thái nhã-nhặn chăng ? Bạn có quỳ gối, có bái sâu nhứư 
luật truyền chăng ? A | trong cũng một giờ nguyện-ngắm, 
lúc thì bạn ngồi, lúc thì bạn nghiêng mình, lúc thì bạn 
ngủ-gật, hoặc làm nhiều điêu vô-ích là khác ! Chớ thì 
tôi tá có thỀ chú-trọng đến tiện-nghỉ của mình, đang 
khi Thầy Chí-thánh cầu-nguyện trong vườn đến nỗi mướt 
mồ-hôi máu ra tru ? 


THAN-THỞ. Ôi ! Chúa Giêsu đáng mến vô cùng I 
Tự đáy lòng tôi, tôi ăn-năắn đau-đớn về các tội tôi, vì chúng 
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đã làm cho linh-hồn cực thánh của Chúa phải đau-khồ đến 
nỏi mồ-hôi máu toát ra cách dị-thường qua các chi-thề 
của Chúa như vậy Ï 


Vì cũng một máu thánh ấy, xin Chúa hãy rửa tôi 
cho sạch mọi vết-nhơ tội lỗi và ban cho tôi được ơn 
chạy đến cùng Chúa tôi bằng lời cầu-nguyện trong mọi 
cơn gian-nan cần-thiết của tôi và được phó trót mình 
tôi mặc thánh-ý Chúa tôi, 
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NGÀY THỨ. BA 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY HÔM NAY ĐỀ TÔN-KÍNH 
ĐỨC CHÚA THẮÁNH-THẦN 


BÀI GẮM I 
Về sự chết 


( Việc chuẩn-bị như thường-lệ uới sự cẩu khẩn Chúa 
Thánh-Linh). 

MỞ-ĐBẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như giờ đây bạn 
đang trằn-trọc trên giường bệnh và. đang chiến-đấu với 
thần chết trong giờ phút cuối cùng. Bạn hãy cầu xin 
Chúa ban cho bạn không những được chết may lành, lại 
cũng được thực-hiện bài suy-gẫm này cho nên. 

ĐIỀU I. « Chúa đã ốn-định cho hết mọi người 
phải chết một lồn » (Heb. 1I, 27). 

SUY-NIỆM. Bạn hãy suy ngày giờ của con người 
thì vắn-tất, Chúa đã đếm con số năm tháng người ta được 

-_ sống, và Chúa cũng đã chỉ-định giới-hạn đời sống của con 
người, mà chẳng ai có thê vượt qua giới-hạn ấy được. 


Chẳng gì chắc-chắn bằng sự chết ; nhưng cũng chẳng có 
gì bấp-bênh bằng giờ chết, nơi chết và tâm-trạng chúng ta 
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sẽ có khi chết ! Phải, bạn đã sống được ngần ấy năm trời, 
Nhưng những năm ấy hiện ở đâu ? Cha mẹ, ông bà, tồ-tiên 
bạn hiện ở đâu ? Những nhà thông-thái nhất như Salomon, 
những lực-sĩ mạnh-mẽ nhất như Samson, những giai-nhân đẹp 
đế nhất như Jezabel hiện ở đâu ? Hết thảy đã biến khỏi đất 
các kẻ còn sống. Bởi đấy chính bạn có ngày cũng phải chết. 
Mà bạn sẽ chẳng đẹm danh-dự, sự thông-thái và tiền-tài theo 
bạn. Trong giờ phút ấy, linh-hồn sẽ trông thấy các sự vật 
một cách khác hẵn bây giờ. Cái thân xác chỉ biết lo liệu làm 
hài lòng kẻ khác, lúc ấy phải mọi người khinh đề, sẽ trở 
thành một thây ma ghê-tởm. Nếu giờ đây bạn phải chết, thì 
bạn nghĩ mình sẽ đi tới đâu ? Phải cbăng bạn sẽ tới nơi các 
kể phải luận-phạt đời đời, hay sẽ tới cõi-vinh-quang hạnh- 
phúc ? Vậy bạn hãy làm việc thiện đang khi còn có thời giờ : 
vì tối đến thì chẳng ai có thề làm việc được nữa. 


ĐIỀU !I. « Sự chết của các tội nhên thì rất xốu- 
xa» (Ð›:. 575, 22). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy kẻ có tội vì phải lương-tâm 
cẵn rứt, nên luôn luôn sợ chết, nhưng khi nó phải đến trước 
mặt vị thầm phán tối cao đề lãnh nhận bản án, thì nó cằng lo 
sợ hơn bội phần. Trong giờ phút ấy nó sẽ lúng-lúng tư bẻ vì 
các tội-ác nó đã*phạm, vì thời giờ nó đã phí-phạm, vì các 
việc lành nó đã bỏ chẳng làm, vì các ơn soi sáng nó đã coi 
thường, vì các tội phạm-thánh nó đã lỗi, vì cuộc tử-nạn và 
máu thánh Chúa Giêsu nó đã chà đạp. Mối lo sợ của nó cằng 
tăng-gia gấp bội vì phải giã-từ các bạn hữu, các thú vưi, 
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các của-cải và các vinh-dự. Nó sẽ tưởng như trông thấy vị 
thầm-phán oai-nghi, đây thịnh nộ, như thấy thiên thần bồn- 
mạng đã xa cách nó, như thấy ma quỷ đã đến gần, lăm-le 
chờ-đợi mang linh-hồn nó đưa về hỏa-ngục đề làm khồ nó 
đời-đời kiểp-kiếp. Nếu những sự này không cảm-kích bạn đề 
cải-thiện cách ăn nết ở và quyết chí theo đuồi một đời sống 
xứng-đáng hơn, thì tỏ ra bạn vô-tình vô-cảm và cứng rắn hơn 
đá mà chớ. Chúa không từ-khước bạn ơn-sủng của Người. 
Phúc cho bạn, nếu bạn biết lợi-dụng ơn-sủng đề mưu ích 
cho bạn ; nhưng nếu bạn coi thường các ơn ấy, thì sự bạn 
phải hư đi là lỗi tại bạn mà thôi. 


ĐIỀU III. «Linh hồn cóc kề lành ở trong tay Chúa» 
(Sap. 3, †1.) 


SUY GẪM. Bạn hãy suy trong sự chết chẳng có điều gì 
có thề làm cho kẻ lành phải bối-rối được. Nếu kẻ ấy nhìn qua 
đời sống di-vãng, thì thấy nó đầy công-chính, thánh-thiện, 
hoặc vì kẻ ấy đã làm trọn việc ăn-năn xứng-đáng rồi. Nếu kẻ 
ấy tưởng đến vị thâm-phán, tbì biềt chắc rằng vị ấy tuy báo 
oán các tội, nhưng cũng thưởng công các nhân đức nữa. Giả 
như ma qui có hiện-hình trước mặt kẻ ấy, thì kẻ ấy vẫn một 
niềm tín-nhiệm vào ơn thánh của Chúa, vào cuộc tử-nạn chí- 
thánh của Chúa Giêsu, vào sự bênh-đỡ của Đức Mẹ, và sự 
hiện-diện của thiên-thân bồn mạng. Đối với các kẻ lành, cái 
chết chẳng qua chỉ là sự cùng hết vẻ các gian-lao vất-vả, là 
phút chiến thắng các cơn cám-dđỗ, là cửa nước trời, là mối 


⁄4 


hy-vọng chắc-chắn và là hạnh-phúc trường-tồn. Nếu bạn ước 
muốn được ơn chết lành, thì bạn hãy cố-gắng sống một đời 
thánh-thiện như vậy. Bạn hãy chiến-đấu cho mạnh-bạo, hãy 
chạy thi cho cùng đường, hãy giữ lòng trung-kiê cho đến 
chết : như vậy bạn sẽ chẳng còn thiểu sự gì khác, ngoài việc 
lãnh nhận triều-thiên vinh-quang vĩnh-cữu. 


(Việc tạ ơn uà đâng-hiền như thường-lệ) 


THAN THỞ. Ôi ! Lạy Chúa Giêsu rất dịu-hiền ! Xin 
hãy làm cho sức thiêu đốt và êm-dịu của tình yêu Chúa thâu- 
nhập trái tim tôi và tất cả các tâm tình trong linh-hồn tôi, đề 
tôi được chết vì lòng mến Chúa như Chúa đã đủ thương chịu 
chết trên cây thánh giá vì yêu mến tôi Lạy Rất Thánh 
Đồng trinh Maria, mẹ Thiên Chúa: xin câu cho tôi bây giờ 
và trong giờ lâm-tử. Amen. 
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BÀI GIẢNG I 
Về việc xưng tội 

Sau khi đã giải thích hai phần trên về phép Giải tội, bây 
giờ còn phải thêm mấy lời vẻ việc đền tội. 

Việc đền tội không phải là phần cốt-yếu về phép Giải tội : 
vì lẽ đối với những kẻ sắp sinh thì đã bất tỉnh, 
thì chẳng buộc phải làm việc đền tội nào. Còn đối với 
những người khác, việc đền tội sinh ơn thánh, khi kể 
xưng tội lãnh nhận và chủ-ý làm trọn. Tuy nhiên nó là 
thành phần bồ-xung, vì thiếu nó, phép giải tội sẽ không 
được hoàn-tất. Việc đền tội hệ tại sự tình nguyện lãnh 
nhận và đón chịu phần phạt do linh-mục giải tội chỉ, 
nhằm mục-đích phục-hồi hoặc tái-lập tình thân hữu với 
Thiên-chúa, đã bị xúc-phạm vì tội, và đề đền bù sự xi-nhục 
đã làm cho Chúa. Theo Thánh Toma đệ Aquino, ở nơi kẻ 
phạm tội có hai khuyết-điểm hoặc hai sự xáo-trộn : khuyết- 
điềm thứ nhất ở trong chính việc tội, xét về đàng người 
ta vượt quá giới-hạn của luật Thiên-Chúa và nhân-đức 
chính-trực ; còn khuyết-điêm thứ hai ở trong chính kể 
phạm tội tức là sự phải tước-đoạt mất nhân-đức phát sinh 
do khuyểt-điềm trên. Vậy khi người nào phục-hồi được ơn- 
sủng, mặc dầu khuyết-điềm thứ hai có biển đi, nhưng khuyết 
điềm thứ nhất vẫn không biến đi hoàn-toàn : vì lẽ như kẻ 


⁄6 


ấy đã dung-dưỡng ý riêng mình trái luật Chúa hơn bao 
nhiêu, thì trái ngược lại, kẻ ấy cũng cần phải đền bù lại 
hơn bấy nhiêu, đề giữ đức công-bình cho cân xứng ; bởi 
đấy cho nên dù sau khi đã phục-hồi được ơn-sủng, cũng 
còn buộc phải làm việc đền tội và người ta hãy còn mắc 
vạ tạm thời (|). 


Các người lạc đạo quả quyết rằng : không cần phải làm 
việc đên tội, vì lẽ Chúa Giêsu đã đền bù một cách dư-dật 
về hết mọi tội rồi. Nhưng chúng sai-lầm và lạc-hướng, vì 
đức tin Công-giáo dựa trên bằng chứng của Thánh-kinh, của 
các Công-đồng và các thánh giáo-phụ, dậy chúng ta thề khác. 
Vì lẽ mặc dâu cuộc tử-nạn châu-báu của Chúa cứu-chuộc 
rất phong-phú dồi-dào, nhưng giá châu-báu vô cùng ấy chỉ 
được thông-đạt cho chúng ta qua các việc đền tội của chúng 
ta, như chính Chúa Giêsu đã phán truyền và định-đoạt 
điều ãy. 


Việc đền tội đặc biệt cốt tại việc cầu-nguyện, ăn chay 
và bố thí nên bất cứ việc nào khíc được chỉ như việc đền 
tội hoặc việc hãm mình, đều phải quy về một trong ba thứ 
việc vừa kê. Việc cầu-nguyện bao hàm tất cá mọi sự liên- 
quan đến việc phụng thờ Chúa. Việc ăn chay gồm tất cả 
mọi sự hãm mình phần xác. Việc bố-thí lan-tràn đến tất cả 


(1) Cứr. S. Thom. II Sent. Dist. 42, q. l, a. 2 ad 5. 
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mọi việc bác-ái, như việc bố-thí, việc tha lỗi cho kẻ khác. 
v.v.. CáÁc rủi ro và các hình phạt Chúa gửi đến cho 
chúng ta cũng hữu ích đề đền tội, như lời Công-đồng Chung 
Trento dậy: sLòng nhân lành của Chúa rộng-rãi 
đến nồi Chúa muốn cho chúng ta có thề đền tội, 
không những khí chính chúng ta tự ý ra hình 
phạt cho mình đề đền vì các tội đã phạm, hoặc khi 
chúng ta làm trọn việc đền tội do linh mực giải tội chỉ theo 
các tội của chúng ta, mà lại cả những khi chúng ta nhẫn-nại 
trước mặt Chúa mà chịu đựng những hình phạt Chúa gửi đến 
cho chúng ta, vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô (mà đây là bằng 
chứng cao quý biều lộ tình yêu) (2). 


Vậy bây giờ, muốn làm việc đền tội cho chính đáng, cân 
phải sạch tội trọng. Do đó phải có hai điều kiện sau này trong 
việc đền tội (3) : một là linh hồn phải công-chính và có nghĩa 
cùng Chúa : vì lẽ các việc làm trong khi mắc tội trọng, thiếu 
đức tin sống-động và đức mến, không thề đẹp lòng Chúa 
cách nào được ; hai là những việc đền tội hoặc cha giải tội 
chỉ cho ta làm, hoặc chính ta chỉ cho mình làm, vốn bản- 
chất nó phải mang theo một sự hãm mình nào khi làm nbững 
việc ấy. 

Thánh Toma (4) dậy : sNên liệu cho các việc đến tội 
được đẹp lòng Chúa : đó là phận sự của đức mến ; bởi đấy 


(2) Conc. TIrid. Sess. 14, c 9) — (5) Catec. Rom. p. 2, c. 5 N.79. 
— (4) Supp. q. 14, a. 2. 
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các việc làm trong khi mắc tội trọng, vì thiểu đức mến, không 
thề có tính cách đền tội được. Các việc đền tội phải làm 
ngay khi có thề liệu được, đề phép Giải-tội chóng được 
hoàn-tất, ngoại trừ khi cha giải tội chi thời giờ ». 


Sau đây là những lợi-ích do việc đến tội mà ra : /) là 
xóa-bỏ các vết-tích của tội lỗi; - 2) phòng ngừa cho khỏi sa 
ngã phạm tội mới ; - 3) là sự thành-thật ghét tội, vì khi làm 
việc đền tội, ta tỏ ra ghét tội thật sự ; - 4) là đầy xa cơn 
thịnh-nộ của Chúa ; như lời Thánh Augutinh nói : s Nếu 
bạn tự ý sửa phạt mình, thì Chúa sẽ tha thứ cho bạn » (9), 
Kẻ nào làm việc đền tội cho thật, ấy là kẻ tự báo-oán mình, 
Mỗi người nên tự nghiêm-khắc với mình, đề được Chúa 
thương xót ; - 5). Làm cho chúng ta nên giống như Chúa 
Giêsu, Đấng đã chịu nạn vì tội lỗi mọi người; - 6). Trả món 
nợ vẻ hình phạt tạm thời, sau khi đã được tha tội. 


Không có thề chi trước theo kiều toán-học phải làm bao 
nhiêu việc hãm mình đề đền tội. Công-đồng Chung Trento 
truyền rằng : ‹ Các linh mục giải tội phải tùy sự khôn ngoan 
chỉ dẫn, mà chỉ việc đền tội hữu-ích và thích-ứng, tùy thứ 
tội và cách-thức của kẻ xưng tội, đề khỏi thông công tội kẻ 
khác, nếu chỉ việc đền tội rất nhẹ cho những tội rất nặng, 
vì hoặc người cũng ưng-ý các tội ấy mà dung-dưỡng quá đáng 
đối với tội nhân nặng chăng» (6). Đạo-lý trên cũng đã được 
các Thánh Giáo-phụ công-nhận. Trong các đấng khác, Thánh 


(5) S¿ Aug. Sermo 278. — (6) Conc. Trid. Sess.14, c. 8. 
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Cypriano nói : « Việc đền tội không được nhẹ hơn chính tội » 
Thánh Basilio viết « Khi nào tội đã phạm là tội nặng-nẻ, 
thì nó mang theo sự cần-thiết phải xưng tội, pbải khóc-lóc 
đắng-cay, phải cố-gắng thức khuya dậy sớm, cầu-nguyện, ăn 
chay liên-lục và kiên-nhẫn ». Thánh Ambrosio nói tiếp : « Vết 
thương trầm-trọng đòi hỏi thuốc mãnh-liệt và liên-tục đề 
chữa nó. Các tội-ác lớn-lao đòi hỏi việc đền tội lớn-lao 9. 
Thánh Carolo Borromeao nói thêm : s Các linh-mục giải tội 
nên luôn luôn nhớ điều này là đừng chỉ việc đền tội nhẹ cho 
các tội nặng, vì điều này rất nguy hiềm cho linh-mục giải tội 
cũng như cho kẻ xưng tội, và trái ngược với Thánh-kinh, với 
sắc-lệnh các Công-đồng và ý kiến của các Thánh Giáo phụ 9. 


Có ít nhiều nhà luân-lý học nói : phải chi việc đền tội 
nhẹ hoặc không chỉ việc nào, khi người tín-hữu xưng tội đề 
ăn mày Ân-đại-xá. Nhưng ý-kiến này khác xa chân-lý phúc- 
âm và ý-kiến các Thánh Giáo-phụ : và nếu ý-kiến này được 
coi như chuần-đích về cách ăn nết ở, thì sẽ gây tồn-thương 
lớn cho đời sống Kitô-hữu. 


Luật Chúa truyền phải thỏa mãn xứng-đáng về các 
tội : « Bạn hãy làm việc thống-hối ăn-nắn cho xứng-đáng » 
(Math 3, 8). Những người suy`nghï nông-cạn cho rằng không 
cần phải chỉ việc đền tội nào cả. Vậy ta luận-lý như sau 
nhiệm-vụ phải làm việc đền tội là chắc chắn ; còn việc được 
tha thứ do ân-đại-xá mà chúng ta tin mình được hưởng hãy 
còn bấp-bênh, chưa chắc. Thánh Phanxicô khó-khăn, lúc sinh 
thời, một lần trông thấy có phỏng ba mươi ngàn người đang 
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hội họp với nhau trong thành Asis và do ơn mạc-khải, người 
nhận thấy trong số ấy chỉ có phỏng ba mươi người được 
hưởng ân-đại-xá mà thôi. Vậy xin hỏi bạn: đối với những 
người không được hưởng ân-đại-xá, thì việc đền tội của họ 
ở đâu ? Đành rằng Hội-thánh là mẹ hiền-từ, giúp đỡ các kể 
xưng tội làm việc đền tội bằng các ân-xá, nhưng chắc Hội- 
Thánh không ủng-hộ bừa-bãi những kể ở nhưng, trễ-nãi, 
không làm việc gì. Phải chăng Công-đồng chung Trento và các 
Thánh Giáo phụ không biết gì về việc xử-dụng các ân-xá ? 
Nhất định không có điêu ấy ; tuy nhiên các đấng ấy truyền 
phải chỉ việc sám hối và đền tội thích-ứng. Là vì việc đền 
tội vị linh-mục giải tội chỉ làm không những phải sửa-trị các 
tội đã phạm, lại còn là thuốc linh-nghiệm phòng ngừa các tội 
mới nữa. Vậy hỡi các linh-mục : xin các vị hãy coi chừng, 
3Xin các vị đừng tin những kẻ bảo rằng con đường đưa đến 
nước trời là con đường rộng-rãi thênh-thang dễ đi ; trái lại 
xin các vị hãy tinnhững kẻ bảo rằng : con đường ấy quả là 
hẹp-hòi, chật chội khó đi, như chính Chúa Giêsu đã dạy 
chúng ta điều ấy. 


Có như vậy các bạn mới đạt tới sự nuôi đưỡng các linh 
hồn bằng của ăn chân-chính, và dẫn dắt chúng trên con đường 
chân-thật đưa tới cõi vinh-quang trường-cửu mà chớ, 


Thứ việc đền tội phải chỉ khác biệt nhau tùy hạng người 
tùy bậc, tùy phong-tục và tính cách của người xưng tội. Nếu kẻ 
xưng tội có tỉnh thần sám-hối sâu-xa, hết lòng cảm-động và 
thành-thật trở lại cùng Chúa, thì có thề chỉ việc đền tội nhẹ, 
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mặc dầu vì lòng mến Chúa kẻ ấy sẵn-sàng làm việc đền tội 
nặng nề khó-khăn. Nếu thấy kẻ xưng tội thật sự không cảm- 
động gì về lòng mến Chúa, cũng không có lòng ghét tội, thì 
không thề giải tội được. Nếu kẻ xưng tội có lòng ăn-nắn tội 
cách không trọn (attritio) tuy đủ đề chịu phép giải tội, nhưng 
ít kiên-nhẫn trong đường nhân đức, thì cũng phải chỉ cho kẻ 
ấy việc ăn chay, bố thí và cầu nguyện, tuy nhiên phải luôn 
luôn lưu-ý đến tính cách của kẻ xưng tội ; đặc biệt nên chỉ 
những việc khiêm-nhường cho kẻ có tính kiêu ngạo, việc 
kiêng thịt ăn chay và các việc hãm mình phần xác cho kẻ có 
tính mê-dâm và phóng túng. 


Tôi xin kết-thúc bài này bằng những lời vàng ngọc của 
Đức Hồng-Y Aguirre, nhà thần-học trứ danh (7) như sau : 
« Với tư cách một linh mục bất-xứng, trước đây và trong 
một thời gian khá lâu, có lẽ ít khôn ngoan trong việc giải tội 
cho các giáo nhân và hay nề-núng khi phải chỉ việc đền tội ; 
vì lòng lân-tuất của Chúa Giêsu, tôi van-lơn tất cả các cha 
giải tội, xin hãy nhớ lời Công-đồng Chung Trento, hay nói 
đúng hơn, lời của Chúa Thánh Linh, Đấng phán bảo chúng 
ta trong sắc-lệnh tín-lý của Công-đồng. Nếu chẳng may chúng 
ta đã sai lỗi về đàng này và chúng ta đã trở nên kẻ đồng 
phạm về tội kẻ khác, do tính yếu-đưối, trế-nải của chúng ta, 
thì chúng ta hãy làm việc ăn-năn thống-hối cho xứng đáng, 
và tự rày về sau, chúng ta hãy liệu cho các kẻ khác cũng làm 
như vậy, bằng cách chỉ việc đền tội bồ ích cho kẻ xưng tội.? 


(7) Diss. 8 de Instau excur. 2. 
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BÀI GẮM II 


Về sự phán-xét riêng 


(Việc chuẩn-bị như thường-lệ với sự cầu-khản Chúa 
Thánh-Thần) 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy đặt mình trong chốc-lát trước tòa 
phán-xét tối-cao của Chúa, bạn hãy căn-cứ vào đời sống đĩ- 
vãng của bạn mà luận-lý xem bạn có đáng thưởng hay đáng 
phạt. Bạn hãy cầu xin Chúa ban cho bạn được ơn kính-sợ 
Đấng có quyền luận-phạt cả xác lấn hồn trong hỏa ngục 
đời đời. 

ĐIỀU I. « Đồng sẽ phón xét tôi là Thiên-Chúa » 
(I Corint. 4, 4). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy bạn sẽ phải phán xét trong 
chính giây-phút và chính nơi bạn chết. 


Khi linh hồn đã bị bỏ rơi không còn bạn bè nào nữa, 
thì thoát-chốc phải đến trước tòa thầm-phán của Chúa ; chỉ 
được mang theo mình các việc đã làm khi còn sống, hoặc lành 
hoặc dữ. Ở đấy sẽ xuất-hiện vị thầm-phán tối-cao, là Chúa 
Giêsu, Đấng Cứu-chuộc của chúng ta, Đấng đã được Thiên- 
Chúa ban cho quyền phán-xét hết thầy mọi người, mà chẳng 
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ai có thề dùng những lời đe-dọa mà làm cho Người phải nao- 
núng, cũng chẳng ai có thề dùng những lời nịnh-hót mà 
thuyết-phục được Người. 


Nguyên-cáo của bạn sẽ là ma quỷ, kẻ đã cám dỗ bạn 
phạm tội. Lương tâm sẽ làm chứng về hết mọi việc bạn đã 
làm. Ở đấy kẻ bần-hàn Lazaro sẽ được hân-hoan mừng-rỡ 
hơn nhà cự-phú hà-tiện, người thâu thuế khiêm-nhường sẽ 
được vui-sướng hơn tên biệt-phái kiêu-căng, kẻ bị đàn-áp 
gian-lao sẽ được thỏa-thuê hơn người sống giữa cảnh xa-hoa 
lạc-thú. Vậy bạn hãy xét nếu bạn phải đến trước tòa thầm- 
phán của Chúa. trơ-trựi một mình, thì cớ sao giờ đây bạn còn 
tìm kiếm những bạn bè mà có khi chỉ trong một thời gian 
ngắn bạn sẽ phải từ bỏ hết ? Nếu bạn sẽ phải phán-xét do 
chính Thiên-Chúa, chứ không phải do một người nào khác, 
thì cớ sao bạn những lo liệu dung-hòa đời sống của bạn theo 
những châm-ngôn của người trần-tục, mà không theo lề-luật 
của Chúa Giêsu ? Nếu ma quỷ sẽ là nguyên-cáo của bạn, 
thì cớ sao bạn ưng-thuận và nghe theo chước cám dỗ của 
nó ? Nếu lương tâm sẽ làm chứng cho bạn, thì bạn hãy giè 
giữ chớ làm việc gì trái lương tâm. 

ĐIỀU II. « Các kê đã chết sẽ phổi phán xét về 
các điều đã ghi trong sỏ, tùy theo các việc của 
chúng » (Apoc. 20, 12). 


SUY-GÃM. Bạn hãy suy các sồ-sách nói đây ám-chỉ 
sức mạnh: và quyềnphếép của Chúa sẽ đưa lại và 
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diễn ra trong ký-ức mỗi người hết mọi việc kể ấy đã 
làn (l). Sức-mạnh ấy sẽ nên như tia sáng mặt trời biều-lộ 
vô vàn bụi nguyên-tử lơ-lửng trên không-khí, Ở' đấy bạn sẽ 
phải tính sồ về hết mọi tư-tưởng, lời nói và việc làm tự khi 
bạn biết dùng lý-trí cho đến giờ phút cuối cùng trong đời 
sống của bạn, Bạn sẽ phải khảo xét nghiêm-nghị về mọi 
Thánh Lễ Misa bạn đã dâng cách bất-xứng. về mọi giờ suy- 
gãm bạn đã thực-hiện vô-hiệu-quả, về mọi lần đọc kinh Nhật- 
tụng và các kinh khác bạn đã làm cách chia lòng chia trí ; về 
thời giờ bạn đã xử-dụng cách vô-ích đề ăắn-uống say-sưa, 
ngủ-nghỉ, chơi-bời, chuyện-trò thái-quá và về mọi sự bỏ-sót 
không làm các việc lành khi có thề làm được, về hết mọi 
gương mù gương xấu bạn đã làm cho kẻ khác bắt chước. 
Nói tắt một lời, chẳng có sự gì kía-đáo đến đâu mà không 
phải lột trần trước con mắt thấu-suốt của vị thầm-phán tối- 
cao là Thiên Chúa. Bạn có muốn được hưởng một vụ án 
thuận-lợi do một vị thầm-pBản khoan-hồng chăng ? Vậy bạn 
hãy tự xét-đoán lấy mình ngay tự bây giờ. Bạn hãy tính sồ 
về các việc làm của bạn, đồng thời hãy đền tội cho nhiệm- 
nhặt về các lỗi lầm của bạn trong di-vãng, và điều-chỉnh 
đời sống trong tương-lai của bạn cho hẳn-hoi: « Vì lẽ nếu 
bây giờ chúng ta tự xét-đoán mình, thì chắc chắn sau này 
chúng ta sẽ khỏi bị Chúa xét-đoán » (7ï Cor. ÏI, 3l). 


()) S. Theol. l, q. 24, a. f1. 
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ĐIỀU III. Hỡởi cóc kẻ đã được Cha Te chúc phúc 
lành, hãy đến lõnh nhộn nước trời... Hỡi các kẻ vô 
phúc khốn-ngn, hãy xở rø khỏi mặt Ta mò xuống 
chịu lửa hỏa ngục đời đời › (Math. 25, 54). 


SUY-GẪM, Bạn đã suy-gẫm về tội-nhân và về vị thầm- 
phán. Bạn đã suy-nghi vẻ tính-cách đáng ghê-sợ của sự 
phẩn-xét. Giờ đây bạn hãy suy đến bản-án mà vị thầm-phán 
sẽ long-trọng tuyên-bố. Trước hết với những kẻ dữ, tức 
những kẻ đã biết ý muốn và lễ-luật của Chúa mình mà không 
tuân giữ ; những kẻ đã bỏ sự thiện tuyệt-đối đề buông mình 
theo những thú-vui mau qua chóng hết; những kẻ đã chà 
đạp máu cực châu-báu của Chúa Giêsu, và biết bao lần đã 
khinh-dề đấng hằng âu-yếm kêu-gọi chúng, vị thầm-phán sẽ 
oai-nghi phán: Hỡi những kẻ vô-phúc! bay hãy xở ra khỏi 
mặt Ta ! Bay sẽ luôn luôn xa.cách mặt 'Ta, xa-cách sự làm 
bạn với các tbiên thần và các thánh nhân ; bay hãy xuống 
lửa đời đời đã chuần bị sẵn cho quỷ satan và các chúng 
thần của nó. Nơi đây bay sẽ khóc-lóc, nghiễn răng đời-đời 
kiếp- kiếp. 


Trái lại những kẻ ngay lành đã từ-khước chính mình, 
đã vác thập giá của mình mà theo chân Chúa Giêsu, những 
kẻ đã giữ trọn các lời khấn mà miệng môi họ đã tuyên-thệ, 
những kẻ đã đi đàng các giới-răn của Chứa — tôi xin nhắc 
lạ — những kẻ ngay lành sẽ được nghe những lời rất 
êm-dịju, ngọt- ngào thỏa lòng mong muốn của họ như sau : 
Hỡi các kẻ đã được Cha Ta chúc phúc: các con hãy đến, 
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hãy lãnh nhận nước trời, hạnh-phúc nơi đây trọng-đại đến 
nỗi con mắt chưa từng thấy, lỗ tai chưa từng nghe và trái 
tim người đời chưa từng tmmàng-tưởng tới bao giờ Í 


Vậy phần thưởng trọng đại và hạnh-phúc trường-tồn 
này phải thu-hút và quyển-dõũ chúng ta đến nỗi khiến các 
cực-khồ đời này trở nên dễ-dàng và vui-thích cho chúng ta. 


THAN-THỞ. Bạn hãy than-thở như thánh-vương tiên- 
trí xưa rằng : Lạy Chúa, xia đừng phán-xét tôi tớ của Chúa : 
vì chẳng có vật nào có thề ra trước mặt Chúa cách công- 
chính được. Hoặc lời sau đây : Ôi ! Đấng phán xét công- 
chính về các tội, xin ban cho tôi được ơn tha-thứ trước khi 
tôi phải chịu phán-xét trong giờ lâm-tử. 


—W- 
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BÀI GIẢNG II 


Về sự rước lễ 


Các ân-huệ vô-biên mà lòng nhân-lành của Chúa đã 
khứng ban cho giáo dân, làm cho giáo dân được nên trọng- 
đại lạ-lùng. Vì chẳng có bao giờ một dân-tộc nào được hạnh- 
phúc đến nỗi được các thần linh ở gần họ như Chúa chúng 
ta gần gũi chúng ta. Vậy Con Một của Thiên-Chúa muốn 
cho chúng ta được thông phân thiên-chúa-tính của Người, 
đã mặc lấy nhân-tính, đã trở nên người thể, đề làm cho người 
thể trở nên như thiên chúa vậy. Lại muốn cho chúng ta có 
một kỷ-niệm vinh-viễn về ân huệ vô biên ấy, Người đã đề 
lại thịt Người làm của ăn, và máu Người làm của uống, dưới 
hình bánh và rượu, cho các tín-hữu được chịu lấy Người. 
Chẳng có phép bí-tích nào tốt-lành và bồ-ích bằng phép bí- 
tích này, vì trong đó chúng ta được gội rửa khỏi các tội, 
được tăng gia các nhân đức và, linh hồa được phong phú 
đồi-đào về tất cả các ơn trên trời (†). 


Nhưng cũng như trong bậc tự-nhiên ta nhận thấy : rouốn 
cho các tạo-vật được hoàn bị hơn, thì cần phải có những 
chuần bị cao quý hơn thề nào, thì trong phép bí-tích cực 
thánh này cũng xầy ra thề ấy. Vì lẽ hễ ai đến gần và chịu phép 


(1) S. Thomas, pusc. 57. 


Bi-tích này với sự chuần-bị chu đáo và sẵn sàng hơn, thì 
càng lãnh nhận ơn-sủng nhiều hơn; cũng như kẻ kín nước 
bởi giếng hay hồ chứa nước, thì không phải tại nước mà kẻ 
ấy kín nhiều hay ít nước, bèn là tại khả-năng cái thùng 
người ta dùng đề kín nước mà thôi. Kẻ kín ít nước, thì sẽ 
mang về ít ; kẻ lên rước lễ mà chuần-bị ít, thì sẽ lãnh nhận 
ít hoa lợi thiêng liêng. 


Có ba điều kiệa cần phải có đề chịu khép Bi-tích này 
cho xứng-đáng một là lương tâm trong-sạch, hai là ý ngay 
lành và ba là lòng nhiệt-thành hiện-tại. 


Lương tâm trong-sạch nghĩa là không mắc tội trọng nào. 
Vì kẻ ăn bánh này và uống chén của Chúa cách bất-xứng, 
thì mắc tội phạm đến mình và máu thánh Chúa {I Cor ï1). 
Chúa Giêsu, Đãng sáng lập phép Bi-tích này, là đấng thanh- 
sạch vẹn-toàn, của ăn này là của thánh-sạch, các hình-sắc bí- 
tích và của lễ này cũng trong sạch : thế nên, kẻ đã ra nhơ- 
nhớp vì tội có thê bước lên chịu phép Bí-tích này làm sao 
được ? Nếu trong Cựu-ước Chúa truyền cho các thầy cả 
phải thanh-sạch chỉ vì họ có phận-sự phải mang các bình 
thánh, mà rằng : + Bay là những kẻ phải mang các bình của. 
Chúa, hãy gội-rửa cho sạch tội» (1s. 52) : thì những kẻ 
muốn chịu đấng là nguồn mạch mọi sự thanh-sạch vào trong 
lòng mình, càng buộc phải có lương tâm trong-sạch đếa mực 
nào ? Xin hỏi các bạn điều này : nào có ai muốn giữ quần áo 
trong một tủ đầy nhơ-nhớp bao giờ không ? — Hắn không. 
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Nếu quần-áo quý giá người ta không giữ trong tủ đầy nhơ- 
nhớp, thì ai dám cả lòng rước mình thánh Chúa vào trong 
linh hồn đã nhơ-nhớp, ô-uế do tội lỗi ? (2). 


Tuy hết mọi tội trọng đều tương-phẩn với sự trong- 
sạch mà phép Bi-tích này đòi hỏi, nhưng có hai nết xấu tuyệt- 
đối tương-phản, là tính ghen-ghét và tính mê-dâm, 

Vì chưng phép Thánh-Thề là bí-tích hợp-nhất và bí- 
tích tình-yêu, theo lời Chúa Giêsu đã phán : « Kẻ nào ăn 
thịt Ta và uống máu Ta, thì nó ở trong Ta và Ta ở trong 
nó › (Joan. 6). Mà còn đi gì tương-phản sự liên-kết bằng 
chính sự chia rẽ ? Bởi đấy, khi đến dâng của lễ trên bàn 
thờ, nếu bạn nhớ lại người anh em của bạn có điều gì oán- 
trách bạn, thì bạn hãy đề của lễ ở trước bàn thờ, hãy trở về 
làm hòa với người anh em của bạn trước đã, rồi sẽ trở lại 
tiếp-tục dâng của lễ (Math. 3). Chẳng vậy người ta sẽ hỏi 
bạn rằng Hỡi bạn thân mến, sao bạn dám vào đây 
mà không mặc áo cưới, tức áo thương-yêu ? Hãy trói chân 
tay nó lại và khiêng ném nó ra ngoài chốn tối-tăm (Math, 22), 
tức hỏa ngục. 


Nết-xấu thứ hai tương-phản với phép Bií-tích này là 
tính mê-dâm. Thân xác của Chúa Giêsu đã được cẫu-tạo 
trong lòng Đức Trinh-nữ Maria, vô-nhiễm nguyên-tội. Vị 
Tiền-hô, Thánh Gioan Tây-giả khi làm phép rửa cho Chúa 
Giêsu trong sông Jordanô, không dám mó đến đầu Người. 


(2) S. August. Sermo 252. 
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Nhà Thủ-lãnh các Tông-đồ cảm thấy run-sợ khi ngồi trong 
cũng một thuyền với Chúa Giêsu. Sau khi chịu nạn, xác cực 
thánh Chúa Giêsu được liệm trong khăn trắng-sạch. Vậy 
Người có thề ngự trong một linh hồn đã ra thối-tha nặc mùi 
hôi-tanh của tội lỗi sao được ? 


Nếu trong Cựu-ước, đang kbi dân Do-Thái đi đóng 
đồn đề giao-chiến với địch-thù, mà có ai mắc phải chứng 
xuất-tinh khi ngủ, thì luật buộc kẻ ấy phải rả khỏi đồn và 
chẳng được trở lại cho đến ban chiều, sau khi đã tắm rửa 
sạch sẽ (Deut. 23), thì trong Tân-ước, tội dâm-ô càng ngắn 
trở kéo người ta rước mình thánh Chúa hơn nữa bội phân 


Muốn rước lễ cho xứng-đáng, cũng cần phải có ý ngay 
lành. Bởi đấy những kẻ đến gần bàn thánh vì lý-do tư-lợi, 
vì ước-muốn một chút lợi tạm thời, hoặc vì phải miễn- 
cưỡng, vì sợ phải phạt, hoặc vì bất cứ một mục-đích xấu 
nào khác, thì giống như các con ông Aaron thủa xưa, cả 
lòng dâng hương trên bàn thờ với lửa không thánh. Do đó 
lập tức có lửa bởi cung-thánh bốc lên thiêu-đốt chúng ngay 
trước bàn thờ. Cũng một lẽ ấy, ta phải lo sợ kẻo những 
ai rước lễ với ý không ngay lành, liều mình mắc phải cũng 
một hình phạt ấy chăng! Bởi đấy kẻ muốn được nuôi 
dưỡng bằng của ăn trên trời, phải căn-cứ vào những lý-do 
chân-chính, chẳng hạn như tình-yêu thanh-khiết của Chúa, đề 
đâng của lễ cho Chúa Oai-nghi Quyền-phép, hoặc đề cám 
đội ơn ,Chúa về các ân-huệ đã lãnh nhận bởi Người, hoặc 
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đề cầu khần một ân-huệ hay ân-sủng nào, hoặc đề giúp đỡ 
tha nhân, giúp các linh hồn tơi luyện-tội, hoặc đề ca-tụng 
và tôm-kính các thánh, hoặc đề xin ơn khoẻ-mạnh cho mình 
hay cho kẻ khác. Tuy nhiên mục-đích chính-yếu mà kẻ rước 
lễ phải đặc-biệt chú trọng, là đề được biến-cải ra Chúa Giêsu, 
được sống đời sống đầy bác-ái, khiêm-nhường, trong-sạch, 
nhẫn-nại, khó-khăn, vâng-phục, khinh-chê những sự đời này, 
và hãm mình như Chúa Giêsu, gương-mẫu tuyệt-đối về mọi 
nhân đức. 


Điều-kiện thứ ba đề chịu phép Bi-tích này cho hữu- 
ích, là rước lễ với lòng nhiệtthành hiện-tạ. Thánh 
Ambrosio than thở: Ôi! ta phải có lòng sám-hối 
đến đâu! phải nhỏ sa biết bao giọt lệ ! phải cung-kính sợ-hãi 
đường nào l phải có hồn, xác trong sạch đến mức nào 
đề cử-hành thánh lễ của Chúa trên trời ! vì trong đó, 
ôi ! lạy Chúa, quả thật người ta được ăn thịt Chúa, được 
uống máu Chúa! trong đó các thiên thần đều hiện-diện, 
lạ trong đó Chúa vừa là vị chủ-tế vừa là lễ-vật hy-sinh 
cách lạ thường và liên-tục ! Nhưng ai có thề cử-hành 
mầu-nhiệm này cho xứng-đáng, nếu Chúa, ôi ! Chúa toàn- 
năng ! nếu Chúa không chuần-bị cho kẻ dâng lễ trở 
nên xứng-đáng ? (2). 


Vậy chúng ta hãy đến gần tiệc thánh này với tất 


() S. Ambros. in Praepar. Miss. 
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cả tấm lòng tôn-kích dái-sợ, vì trong đó dưới hình-sắc 
bítích chứa. đựng sự (Oai-nghi của Chúa, Đấng tạo- 
thành và cai-trị muôn loài, mà trước mặt :- Người, 
các cột-cáj trên trời, tức các thiên thần cũng đều run-sợ, 
Sự cung-kính này phải đưa lại cho chúng ta một niềm 
khiêm-tốn sâu-xa, khi ta suy rằng con người là tạo-vật thấp 
hèn, nhơ-nhớp, là một tội-nhân bẩất-xứng mà cả dám đá đến 
và chịu lấy trong lòng Đấng Oai-nghi cao-cả, các thần Sốt- 
mến tối-cao cũng phải khúm-núm trước mặt Người l Lại ta 
cũng phải có lòng tin sống-động, lòng cậy vững-bền, lòng mến 
nồng nhiệt và ước-muốn mạnh-mẽ đón tiếp Người, vì lẽ 
Chúa bởi trời xuống thể không phải đề kêu gọi các kẻ lành, 
một đề chịu lấy các kẻ có tội. Sau cùng chúng ta nên dừng 
lạ roột lúc “đề kích-thích lòng nhiệt-thành trong trái tim 
chúng ta. Vì lẽ cũng như chẳng ai ra mặt nói với 
công chúng khi chưa chuần-bị chu-đáo trước thể nào, 
thì sự muốn cử-hành thánh lễ Misa hoặc rước lễ trước 
mặt Chúa các tầng trời khi chưa chuần-bị hẳn-hoi, cũng 
chẳng nên thề ấy. Về điềm này, đáng trách thay l không 
những các giáo nhân, mà- lại cá các linh mục khi chưa 
chuần-bị g\ì mà cả dám lãnh nhậu bánh các thiên-thần 
dường như bánh trần gian vậy !l Họ cả lòng bước lên 
cử-hành thánh-lễ đáng run-sợ này, khi họ vừa mới thức 
dậy, hoặc vừa mới chuyện-trò, chơi-bời, hoặc còn đang 
chăm.chú đến công việc trần-tục, mặc dầu có lời Thánh 
Augutinh căn-dặn ; Hỡi anh em rất yêu-dẫấu: mỗi người 
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hãy tự-vấn lươag tâm, nếu thấy mình mắc tội trọng, thì 
hãy lo gội-rửa linh-hồn bằng việc xưng tội, cầu-nguyện, 
ăn-chay và bố-thí trước, rồi sẽ bước lên rước lễ» (4). 


Có nhiều kẻ siêng năng rước lễ và rước lễ hằng ngày ; 
tuy nhiên họ không được hưởng cac ơn-ích do phép 
Bí-tích này. Vì chưng các hậu-quả về phép Thánh-Thề 
là phòng-ngừa ta cho khỏi tội lỗi, tăng-gia ơn-sủng, giúp ta 
khinh chê những sự đời này, nâng linh-hồn ta lên ước-muốn 
những sự trên trời, soi sáng lý-trí, làm cho hồn xác ta được 
nên trong sạch và liên-kết với Chúa bằng dây thân mật bất khả 
chia-ly. Nhưng đáng buồn thay điều này, là thấy có nhiều 
linh mục, sau vài chục năm trong chức linh-mục, lại tệ hơn 
lúc ban đâu ! Nguyên-nhân nào đã gây nên sự tệ-hại ấy ‡ 
Các nhà tu-đức-học đưa ra nhiều nguyên-nhân. như sau. Thứ 
nhất là khuynh-hướng xấu của kẻ rước lễ ; do đó xầy ra hậu- 
quả này là trong lòng họ ước-muốn một sự khác hẳn sự họ lãnh 
nhận khi rước lễ. Miệng họ ăn bánh các thiên-thần, nhưng 
lòng họ thèm muốn những của các con heo thường ăn. Thứ 
hai là sự thiếu chuần-bị chính-đáng : họ đến gần bàn thánh 
vì nề-núng, vì thói quen, vì lý-do trần-tục, vì lợi-lộc hơn là 
vì nhiệt-thành. Thứ ba là vì nhiều người, khi vừa xong lễ, 
liền chia lòng ra, buông theo những sự bề ngoài, không đợi 
cho đến khi Bí.tích này sinh công-hiệu trong linh-hồn họ. Di 


(4) = S. August. Sermo f152 de tem. 
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nhiên những hạng người ấy lãnh nhận ơn-sủng của Chúa hư- 
không, vì họ khinh đề Chúa ngự đến với họ, không đón rước 
Người cho cung kính, xứng đáng và không suy xét con người 
xấu xa. khốn nạn dường nào, mà Chúa còn dủ thương ngự 
đến với nó. 

Bởi đấy cho nên, nếu người ta không lưu ý và không 
trông thấy hậu quả này trong các lính hồn nhiệt-thìành đạo- 
đức, là vì sự khôn sáng lạ-lùng của Chúa cho phép như vậy; 
vì Chúa trông thấy tính-cách của các linh-hồn và các mục- 
tiêu thúc đầy họ rước lễ. 


95 


BÀI GẮM III 


Về sự Chúa Giêsu phải bắt 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự 
cẩu khản Chúa Thánh-Thần) 


MỞ-BẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như trông thấy Chúa 
Giêsu phải nộp cho người Do-Thái bằng dấu hôn thân mật 
của tên Juda bội phản, và thấy Người cam lòng chịu nỗi 
nhục nhã ấy cách hiền từ khiêm tốn. Bạn hãy xin Chúa ban 
cho bạn không những được ơn thông cảm với Chúa Giêsu, 
lại cũng được ơn tha thứ cho các địch thù của bạn. 


ĐIỀU I. « Bỗng một toán đông chọy tới, có có 
Juda dẫn đầu » (uc. 22. 47). 

SUY-GẪM. Bạn hãy suy khi rượu tốt nhất hư đi trở 
thành giấm chua nhất thể nào, thì khi những người đạo-đức 
đã hiến thân cho Chúa sa-sút và xa cách Chúa cũng trở thành 
những người xấu-xa hơn các kẻ khác như vậy. Tên Jưda 
đã được cơ-hội thuận-tiện tập-tành và đạt được tất cả các 
nhân-đức. Y đã được huẩr-luyện ttong trường của Chúa 
Giêsu ; đã được dưỡng-nuôi bằng các phép lạ của Chúa; đã 
được sống bên cạnh những bậc đại-thánh. Tuy-nhiên từ địa 
vị một môn-đệ, một tông-đồ. y đã trở thành một tên bội 
phản hèn mạt nhất | Bạn hãy suy trong bậc tu-trì bạn cũng 
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có những cơ-hội thuận-tiện như vậy đề nên người nhân-đức. 
Bạn hãy tự-vấn lương tâm xem hoặc bạn cũng đã bán Chúa 
Giêsu nhiều lần vì đã phạm tội như tên bội-phản Juda chăng? 
Vậy những người xúc-phạm đến Chúa Giêsu đang bhiền-trị 
trên trời còn phạm-tội nặng-nê hơn những kẻ đã xúc phạm 
đến Chúa lúc sinh thời ở thế gian này. 


ĐIỀU II cHỡi bạn, bạn đến đây lòm gì › ? 
(Math. 26, 50). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy đức hiền-từ êm-địu lạ-lùng 
của Chúa Giêsu. Đã từ lâu Chúa Giêsu biết tỏ những Áác-ý 
Juda ấp-ủ trong lòng ; tuy-nhiên Người cũng nhận y vào dự 
tiệc thánh. Người ban thịt và máu mình cho y. Người rửa 
và hôn chân y. Hơn thể nữa, muốn làm dịu trái tim chai đá 
của y, lúc y tiễn gần, Người còn gọi y là bạn thân của Người, 
đồng-thời Người nghiêng đầu cực thánh đề nhận lấy cái hôn 
giả-dõi, độc-địa của y. Còn bạn, bạn cư-xứ với những địch- 
thù của bạn ra sao ? Bạn nhịn-chịu chúng thê nào ? Bạn nói 
với chúng làm sao ? Bạn chuyện-trò với chúng cách nào £ 
Phải chăng bạn có thề nói thật rằng: xin Chúa tha nợ 
chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi ‡ 
Thế nên, bạn hãy cố gắng chiến thắng và cắt đứt cơn 
cám-dễỗ và sự tội ngay tự lúc đầu, vì lẽ đến sau phương- 
được cứu-vãn sẽ thành quá muộn. Tên phẳn-bội Juda là một 
tấm gương trước mắt bạn đó. 
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ĐIỀU !II. Lúc ồy các môn-đệ bỏ Người mò trốn 
đi hết (Marc, 14, 5O) 

SUY-GẪM. Bạn hãy suy bạn cũng vào số các môn-đệ 
ấy. Các môn-đệ cùng ở với Chúa Giêsu trong nhà tiệc-ly, và 
từ-khước theo Người trong cuộc tử-nạn. Các ông theo Chúa 
trong bữa tiệc vinh-biệt và từ bỏ Người trong lúc gian-chuân. 
Bạn cũng ước-muốn lên trời với Chúa Giêsu, nhưng bạn từ- 
khước vác thập-giá của bạn, Bạn ước-muốn hưởng phúc 
trường-sinh nhưng bạn phản-kháng theo Chúa Cứu-chuộc 
trong cuộc tử nạn, trong cơn cám-dỗ, trong nỗi gian-nan. 
Mà nếu có lần nào bạn theo Chúa, thì cũng chỉ theo xa xa 
vậy thôi, nghĩa là chỉ chịu đựng rất ít vì Chúa Giêsu. Các 
môn đệ chạy trốn, vì trông thấy cái nguy đến tính mạng đã 
gần, còn bạn chạy trốn ngay trước khi chưa có nguy hiềm gì 
hết, lại biết rõ mối nguy hiềm sẽ đuồi theo bạn, nếu bạn xa- 
cách Chúa. Đã rõ tội của bạn còn nặng nề hơn tội của các 
môn ðệ. 

THANTHỞ. Ôi! Lạy Chúa Giêsu hay thương xót Í 
Chúa không muốn cho kẻ có tội phải chết, một muốn cho nó 
ăn-năn trở lại và được sống. Này tôi đây, tôi đã phó mình 
trong các địch-thù nhiều lần hơn tên Juda. Nhưng giờ đây, 
với tất cả tấm lòng tín-nhiệm, tôi lăn mình vào cánh tay Chúa, 
khiêm-nhượng cầu xin Chúa ban cho tôi được ơn nắm giữ 
chu đáo các nhiệm vụ về bậc tu-trì tôi đã khẩn giữ, được ơn 
tha thứ cho những kẻ muốn làm dữ cho tôi, và được ơn vác 
thập-giá của tôi cách kiên-nhẫn cho đến chết, đề đang khi tôi 
cùng chịu đau khồ với Chúa như vậy, tôi cũng đáng được 
cùng hưởng hạnh-phúc vinh-quang với Chúa trên trời. 
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NGÀY THỨ BÒN 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY HÔM NAY ĐỀ KÍNH 
RẤT THÁNH ĐỒNG TRINH MARIA 


BÀI GẮM I 
Về hóa ngục 


(Việc chuẩn bị như thường lệ với sự cầu khẩn Chúa Thánh 
Thần). 


MỞ ĐẦU. Bạn tưởng-tượng như xem thấy một ngục 
ghê gớm, tối tăm, đây lứa sinh diêm, lúc-nhúc những bọ và 
mọi thứ khồ-hình. Bạn hãy kích-thích lòng dái-sợ và cầu xin 
ơn khỏi mắc phải những khồ-hình ấy. 

ĐIỀU I. «Trong anh em di có sức ở giữa ngọn 
lửa hằng cháy đời đời » (/:. 77, 14). 

Bạn hãy suy hỏa ngục là một nơi đặt ở trung- 
tâm trái đất (|) ; nơi mà sự ghê - sợ và tối - tắm 
hằng cai -trị đời đời kiếp kiếp Nơi đây tập - trung 
hết mọi tra-tấn, hết mọi hình-phạt, hết mọi đau-khồ, hết 
mọi sự đữ mà trí khôn loài người có thề nghi tới. Xét về 


(1) S. Thom. II Sent. Dist. 6, q. 3, a. 2. 


địa-điềm thì đây là nơi hết sức chật-hẹp, gớm-ghiếc, ghê- 
tởm và tối-tăm. Xét về những kẻ ở nơi ấy, thì đây là những 
ma quỷ và những kẻ phải luận-phạt thuộc mọi tuồi, mọi giới và 
mọi bậc : chúng gây-lộn với nhau bằng những lời chửi-rủa liên- 
tục. Xét về hình-phạt, thì bạn thấy chúng phải chịu ba thứ 
khồ-hình này : một là sự tối-tắm mù-mịt hoặc sự phải mất 
ơn-thánh ; hai là sự phải rmmất hạnh-phúc vinh-quang ; và ba 
là các hình-phạt giác-khồ (2). Xét về thời-hạn của các khồ- 
hình ấy, thì bạn sẽ thấy nó tồn-tại đời-đời kiếp-kiếp. Vậy 
bạn hãy suy xét kỹ-càng mỗi điều trước này : hãy học cho 
biết khinh-chê những đền-đài lộng-lẫy nguy-nga, những nhà 
cửa đầy đủ tiện-nghi xa-xi, vì lẽ chỉ một áo-quan đơn-sơ 
bằng gỗ cũng đủ làm nơi an-táng cho bạn. Bạn bãy học 
tránh-lánh các bạn bè xấu-nết hãy thân-thiện với mọi 
người lành, theo luật bác-ái, đề bạn khỏi bị miễn-cưỡng ở 
chung với những kẻ phải luận-phạt trong lửa hỏa ngục 
đời đời, 

ĐIỀU II. «Người ta đã dùng những sự gì mà 
phạm tội, thì người tq cũng sẽ phối khô hình do 
những sự ấy » (Sap. ÍT, 17). 

SUY-GẪM. Bãn hãy suy trong hỏa ngục có hình-phạt 
chung cho hết mọi người, lại cũng có hình-phạt riêng cho 
mỗi một người. Hình-phạt chung là : lửa vật-chất (3), sự 


(2) S. Thom. ÍV Sent. Dist. 45, q. †. 
Ø) !d. Supp. q. 97, a. 5. 
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lương-tâm cẳn-rứt, khóc-lóc nghiễn-răng, tối-tắm mù-mịt, 
lòng độc-địa, giận-ghét Thiên-Chúa và sự mất phúc thanh- 
nhàn. Còn các hình-phạt riêng thì tương-đốổi với các tội khác 
nhau của mỗi người. Những cặp mắt lẳng-lơ sẽ phải khồ- 
hình bằng sự nhìn xem những ngọn lửa gớm-ghiếc, những 
tối-tắm mù-rmmịt và những hình ảnh cực-kỳ khủng-khiếp. 
Những lỗ tai đã được vui-thích bằng những ca-khú- tục-trần, 
sẽ phải khồ-cực bằng những giọng rên-ri bi-quan, những 
khóc-lóc, nghiển-rắng và những lời nguyên-rủa, những tiếng 
tru-trếu thẩm-thê. Lỗ mũi đã ngửi những mùi thơm-tho 
cao-nhã, sẽ phải khồ.cực bằng khói lửa sinh diêm, bằng 
những mùi tanh-tao hôi-hám không thề chịu nồi. Vị-giác sẽ 
phải khồ-cực vì phải chịu đói-khát cơ-cực. Miệng lưỡi sẽ phải 
khồ-cực vì phải uống giấm chua mật đắng. Hỏa ngục sẽ đặc 
biệt làm khốn những phần thân thề mà trước kia đã 
là lợi-khí chíinh.yếu đề phạm tội Hỡi người trần thể Í 
được, bây giờ con raắt bạn cứ tha hồ tự-do phóng-túng 
bạn cứ tự-do tận-hưởng những mùi thơun-tho cao-nhã ! Bạn 
cứ buông mình theo thú vui nhục-dục ! Nhưng đồng thời bạn 
cũng hãy nhận-định đều này là những cái làm cho bạn vui 
thú thì mau qua chóng hết, còn những cái làm cho bạn khồ- 
cực sau này thì sẽ tồn tại đời đời kiểp-kiếp.. 


ĐIỀU !H. Còn những con cói trong nước thì sẽ 
phỏi tống vào chốn tối tăm bên ngoài (Math. 6, 12). 
9 


SUY-GẲM. Bạn hãy suy trong các hình phạt hỏa ngục, 
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hình phạt ghê-sợ nhất, lA cái mà các nhà thần-học quen gọi 
là hình phạt thất-khồ (poena damni) : nó cốt lại đời đời 
không được xem thấy mặt Thiên-Chúa. Nhưng đề bạn được 
hiều đôi chút về hình phạt này. thì ta sẽ đưa ra một thí-dụ 
về một việc thường xảy ra, nhờ đó bạn có thể tưởng-tượng 
hình phạt thất-khồ Íà gì. Bạn hãy tưởng-tượng một hoàng- 
thái-tử, người con duy nhất của một hoàng-để trứ danh, được 
trang sức lộng-lẫy bằng các ân-huệ thiên-nhiên cũng như siêu- 
nhiên. Nhưng chẳng may l hoàng thái-tử Ấy cả lòng phạm 
một tội-ác tây trời, nên phải xua đườồi ra khỏi mặt vua cha 
phải mất quyền thừa tự, phải trục-xuất ra khỏi hoàng-cung, 
và phải tống-giam vào ngục ghê tởm trót đời. Ôi! hình phạt 
này ghê-gớm và dữ-dội biết bao | Nhưng tất cả những điều 
ấy chỉ là hình bóng, nếu so với hình phạt thất-khồ, là sự 
phải mất phúc thanh nhàn trường-cứửu. Bạn hãy suy cho 
thấu ý nghĩa sự phải luôn luôn xa cách mặt Thiên-Chúa, chúng 
phải loại trừ ra khỏi quê thật trên trời, phải tước-đoạt phần 
di-sản của Chúa, phải trục-xuất ra khỏi nước trời, phải thiệt-mất 
sự thiện tuyệt-đối vô-biên, phải xa cách sự làm bạn với các 
thiên-thần và các thánh, phải mất phúc trường-sinh ! Thế 
nên bạn hãy học cách lo-liệu phần-rỗi với tất cả niềm lo 
lắng và run sợ. Bạn hãy quyết chí thà chết chứ không 
phạm một tội trọng nào. 


THAN~-THỞ. Ôi ! lạy Chúa tôi ! Không phải những kẻ 
đã chết là những người sẽ ca-tụng vinh danh của Chúa, cũng 
không phải những kẻ đã bị luận phạt trong hỏa ngục là 
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những người sẽ cao-rao ngượi-khen Chúa ; nhưng chúng tôi 
— những kẻ còn đang sống — mới là những kẻ sẽ ca-tụng, 
ngượi-khen Chúa. Xin Chúa dủ thương ban cho tôi được ơn 
ăn-năn xứng đáng ở đời này, đề tôi khỏi phải thiêu đốt trong 
lửa vinh-viễn đời đời. Ôi! Lạy Chúa Giêsu rất hiền-từ, 
Chúa đã xuống thế đề cứu-chữa tôi xin Chúa đừng 
luận-phạt tôi trong ngày sau hết. Chúa đã mỏi-mệt tìm 
tôi ; Chúa đã chờ đợi tôi ăn-năn trở lại cùng Chúa ; đề cứu- 
vẫn tôi Chúa đã cam chịu khồ hình trên thánh-giá; xin 
Chúa đừng đề cho tình yêu trọng-đại ấy, và những đau khồ 
châu-báu ấy phải hư mất đối với tôi. 
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BÀI GIẢNG I 
VỀ ĐỨC THANH-BẦN 


Thánh Toma đệ Aquino, đấng đã gia nhập bậc tư trì 
trong đại gia đình Đa-minh, đồng thời đã khước từ một di 
sản rất phong phú, đề bắt chước và theo chân Chúa Giêsu 
thanh-bần, đã dạy rằng : « Bước thứ nhất đề tiến lên bậc 
toàn thiện, là khước từ mọi của đời nầy». Khi đề cập đến 
vấn đề toàn thiện của đời sống thiêog-liêng, chính người kết 
luận như sau : « Bước thứ nhất đề tới cõi toàn thiện là mộ 
tmễến đức thanh-bần bằng cách từ bổ mọi của cải và ước muốn 
theo chân Chúa Giêsu ° (|). Vì lòng muốn trái lẽ và tham 
lam của cải đời này là thuốc độc giết nhân đức mến. Tăng 
gia đức mến, tức là giảm bớt lòng tham lam Ấy. Mà sự toàn 
thiện đức mến làm cho lòng tham lam ấy biến hẳn đi. (2) 


Con Thiên Chúa làm người đã dạy chúog ta nhân đức 
này cách lạ lùng bằng lời nói cũng như bằng gương sáng việc 
làm. Người giáng-sinh trong một chuông vật và chịu bọc 
trong những tấm khăn khó-hèn. Bạn sẽ thấy lúc sinh thời 
Người dùng rất ít y-phục, nghĩa là vẻn-vẹn chỉ có một áo 
đài đan liền trên đưới, một áo khoác ngoài và một đôi giép, 
như thói quen các người Do Thái đời ấy quen dùng. Tới khi 


— (ŒS. Thom. Obpusc. T18, c. 7. 
(2) S. August. L¡b. Quaest. q.22, 10. 
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tắt thở, Người không có nơi dựa đầu. Đấy, Người đã làm 
gương sáng đề chúng ta được học thực hiện đức thanh-bần 
như Người đã thực-biện. Với gương sáng ấy, chúng ta còn 
phải đề-ý lưu-¿âm đến sự gì hơn nữa ? Hẳẵn bạn còn nhớ 
tích một chàng thanh niên kia muốn nên trọn lành, đến cùng 
Chúa mà thưa rằng «Lạy Thầy, tôi phải làm gì đề được 
hưởng phước trường sinh ? Chúa Giêsu đáp: c€NÑếu con 
muốn nên trọn`lành, hãy trở về nhà, bán hết mọi của, thí 
cho kẻ khó, thì con sẽ được kho tàng trên trời. Nghe 
lời ấy, chàng thanh niên kia tỏ vẻ buồn dâu, xin tút 
lui, là vì hắn có nhiều của cải °. (Math. I9). Mặc 
dầu những lời trên đây cũng quá đú đề kích thích chúng 
ta Áái-mộ đức thanh-bần và bắt chước Đức Chúa Giêsu, tuy- 
nhiên trong Phúc-âm chúng ta còn gặp nhiều câu khác cũng 
đồng ý-nghia như vậy. Chẳng hạn như những câu này : 

Phúc cho kẻ có tinh thân khó-khăn, vì nước trời là của 
chúng » (Math. 5) ; « Con lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn 
người giầu có vào nước trời» ; «Phàm ai từ-bỏ cửa nhà, 
anh chị em, con cái hoặc đồng ruộng vì lòng rmến Ta, thì sẽ 
được thêm gấp trăm lần và sẽ được trường sinh vinh-cữu » 
Thánh Bernard nói (3): những lời trên đây đã rung vang 
trên khắp hoàn cầu, khiển con người khinh chê thể tục và 
ham-mộ đức thanh-bần tình-nguyện. Những lời ẩy đã làm 
cho các tu viện đầy rẫy các tu-sỹ, và các rừng thanh vắng 


_——— ~- —>— 


(3) S. Bern. Declam. {. 
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đầy các vị tu hành. Những lời nói trên của Chúa Giêsu quả 
là sống-động và hữu-hiệu khả di khiến các linh hồn ăn-năn 
trở lại cùng Chúa, họ được lôi-cuốn do sự ước ao bắt chước 
Người mà nên thánh, vì tín-nhiệm vào lời Chúa phán hứa. 
Do lòng ước ao nên thánh như vậy mà thánh Antôn tu-hành 
và nhiều đấng khác đã tuốn lên ần-náu trong các hang vắng-vẻ 
trên rừng; thánh Isave đã từ bỏ lâu đài dinh thự, thánh 
Augutinh, thánh Ambrosio, thánh Carlo Borromeo, thánh 
Ñicolao de Tolentino đã phân-phát hết tài-sản của mình cho 
kẻ khó-khăn. Các thánh sáng-lập các dòng-tu không những đã 
từ bỏ mọi sự đề theo Chúa Giêsu như thánh Phêrô, lại các 
Đẳng ấy cũng truyền cho dòng các ngài đã sáng lập phải giữ đức 
khó-khăn như tường-lũy rất kiên-cố, vì biết rằng như tường-lũy 
che-chở thành-thị thề nào, thì đức khó-khăn cũng che-chở dòng- 
tu thê ấy. Tường-lũy ngăn cản kẻểo địch-thù ở ngoài xông vào, 
đồng-thời bênh-vực các kẻ ở bên trong thề nào, thì đức thanh- 
bần cũng xua-đuồi các địch-thù thiêng-liêng phải rời xa cũng 
thề ấy. Vì lẽ nó xua-đuồi tính xa-xi, tính ngạo-mạn, tính kiêu- 
căng, tính khoe-khoang, sự nuông-chiều xác-thịt, ăn-uống say- 
sưa, các yẽn-tiệc, các đám chơi-bời, các thú vui giác-quan, 
tính ghen-tị, tính hà-tiện. các bất-công, các gian-lận và tất cả 
các địch-thù khác thường phục-kích chúng ta và phản-lại 
đời sống thiêng-liêng của chúng ta. 


Vả lại đức thanh-bần còn bênh-vực và gìn-giữ các tu-sỹ 
bằng cách duy-trì tất cả các nhân đức khác, nó sửa-soạn linh 
hồn đề lãnh-nhận các chân-lý đức tin cách để dàng hơn, làm tái- 
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sinh đức trông-cậy, tăng-gia đức mến, giúp đức khiêm-nhường 
đâm rễ sâu, nâng-đỡ lòng nhẫn-nại, bảo-vệ đức trỉnh-khiết, 
duy-trì phụng-vụ, đạo-đức, nhiệt-thành và sự an-bình trong 
lính hồn. Người tu-sỹ thanh-bần sống trong một phòng nhỏ, 
nhưng thật giầu có trong lương tâm : nằm nghỉ trên mặt. 
đất hoặc trên chiếc giường xiêu-vẹo, nhưng được yên-ồn 
sung-sướng hơn một phú-gia nằm trên đống bạc vàng và 
nghỉ trên chiếc giường êm-đềm xa-xi (4). 


Vậy bạn là kẻ mộ-mến sự toàn-thiện và có nhiệm-vụ 
không những yêu-mến nó, lại phải tiến bước lên cõi toàn- 
thiện, nên bạn hãy yêu-mến đức thanh-bần, vì nó là phương- 
thể thứ nhất đề đạt tới sự toàn-thiện. Có lẽ bạn cũng đã 
đọc Tu-luật của thánh Augutinh giám-mục rồi: bạn hãy 
bắt chước Người : lúc từ trần, Người không làm chúc-thư 
nào cả, vì lẽ Người không có của gì đề trối lại. Bạn hãy theo 
gương thánh-phụ Đa-minh Đấng đã được Hội-thánh ca-tụng 
rằng : + Khó-khăn về của cải, nhưng giầu-có về đời sống 
trong sạch, Người đã lấy giá đức thanh-bân mà chinh-phục 
quyên-lợi nước trời?, Lúc ly-trần, Người gạt nước mắt, 
tuyên khai ý-muốn cuối-cùng của Người, nghĩa là Người 
khuyên bạn thực-hiện đức khiêm-nhường, đức thương-yêu 
và đức thanh-bần, Bạn đã thừa biết Tu-luật buộc điều gì, 
Hiến-pháp truyền hoặc cấm điều gì. Bạn hãy lo liệu dung- 
hòa đời sống của bạn theo luật bạn đã khấn cho chu-đáo, kẻo 


t3) 'Uei Beda.fn:'Episit2aif:Cbi 
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vì ước-muốn của cải đời này cách trái lẽ mà bạn tự luận- 
phạt mình với tên phản bội Juda với tên hà-tiện Anama, 
Sáphira và nhiều kẻ khác chăng. Bạn hãy trốn tránh tất cả 
những gì mà bạn nhận biết là trái-nghịch với đức thanh-bần, 
như trốn chó dại và hơn cả rấn độc là khác. 


Sau đây là mấy tội trái-nghịch với đức thanh-bần : 

j) Lãnh-nhận, cầm-giữ, cho-vay, làm quà, chiếm-cứ hoặc 
đồi-chác bất cứ vật nào, kề cả những sự thuộc của ăn, áo 
mặc, khi không có sự đồng-ý hoặc phép bẻ-trên. 

2) Giấu-giếm sự vật đã nhận được, đề bê-trên khỏi 
trông thấy, và tệ hơn nữa, là phẩn-đối khi bẻ-trên cất lấy 
của ấy. 

3) Áp-dụng về mục-đích khác-biệt của gì bẻ-trên đã 
cho với mục-đích nhất-định. 

4) Chỉ-phí sự vật bề-trên đã cho về những sự vô-ích 
và bị-cẩm. 

5) Các quản-trịviên về tài.sản Cộng đồng mắc tội 
khi họ tiêu-phí theo ý-riêng mà không siah lợi gì cho Cộng- 
đồng, khi họ đồi-chác hoặc định-đoạt về các tài-sản dường 
như họ là chủ-nhân các của ấy. 

Bởi đấy các kẻ thành-thật yêu-mến đức thanh-bần không 
lãnh nhận, không ban-phát, không cầm-giữ, không giẫu-giểm, 
không đồi-chác, không chiếm-cứ sự vật gì khi kêng có 
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phép hoặc rõ-ràng hoặc phỏng-đoán cách hữu-lý. Các 
người ấy sẽ được lãnh gấp trăm lần ở đời này, và đời sau 
họ sẽ ngự tòa vinh-hiền đề phán-đoán mười hai họ dân Do- 
Thái, và ở trên trời họ sẽ được hưởng kho tàng bất-diệt mà 
chẳng liều mình phải mất bao giờ. 


ÝÝ 


10 


BÀI GẮM II 
Về luyện ngục 


(Việc chuân-bị như thường-lệ với sự cẩn-khản Chúa Thánh 
Thán). 


MỞ ĐẦU. Bạn hãy đưa trí tưởng - tượng xuống 
luyện ngục nơi kế cận hỏa-ngục, và hãy chiêm ngưỡng mọi 
thứ khồ-hình mà các linh hồn phải chịu-đựng ở đẩy. Bạn 
hãy xin Chúa ban cho bạn đặc ân thoát-khỏi nơi này. 


ĐIỀU I. Sự trông cậy mà phổi trì hoãn thường 
làm khổ linh-hồn (Prov. 15, 12). 

SUY-GẪM. Bạn hãy suy giữa các hình phạt nơi hỏa- 
ngục và luyện-ngục chỉ có một sự khác biệt nhau là thời- 
gian : một bên là vinh-viễn, một bên không vinh-viễn. Địa- 
điềm cả hai nơi đều như nhau (Í). Tuy nhiên các kẻ phải 
luận-phạt trong hỏa-ngục vì chẳng có công gì trước mặt 
Chúa nên phải ở nơi thấp hèn hơn. Hình-phạt thất-khồ 
hầu không thề nào diễn tả ra được, vì điều thiện ta ước 
muốn và yêu-chuộng càng trọng-đại hơn bao nhiêu, thì khỉ 
phải mất sự thiện ấy, ta càng cảm thấy khồ-tâm và nặng- 
nề hơn bấy nhiêu ; vậy sự ước muốn và yêu-mến đối với Chúa, 


(f\ S. Thom. !V Sent. Dist. 2, q. 1. 
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sự thiện tuyệt-đối và vô biên hết sức mãnh-liệt ; thế nên sự 
phải mất Chúa là một hình phạt cực-kỳ đau khồ. Hình phạt 
giác-khồ (poena sensus) dù nhỏ mọn đến đâu, cũng vượt qua 
hình khồ tử-đạo, là thứ hình khồ lớn nhất ở thể-gian này, 
kề cả cuộc tử nạn dữ-dội nhất Chúa Giêsu đã phải chịu 
xưa (2). Thánh Cirlô thuật truyện một người kia đã nhờ 
lời câu nguyện của Thánh Jeronimô mà được sống lại, có nói 
rằng : ‹ Người ấy thà chịu tất cả các khô-hình, từng khồ- 
hình một, mà các người thể-gian phải chịu tự ông Adong 
cho đến bây giờ, còn hơn là phải chịu khồ-cực một ngày 
trong luyện-ngục '. Mặc dầu ở đấy các linh-hồn không phải 
chịu khồ-hình do các ma quỷ là những kẻ các linh-hồn đã chiến 
thắng ở thế-gian này, tuy nhiên hình phạt trong luyện ngục 
có thề lớn hơn hình-phạt trong hỏa-ngục. Thí-dụ kẻ đã theo 
nết xấu trót đời và đến giờ chết được ăn-năn trở lại, chắc 
chắn sẽ phải chịu khồ-cực trong luyện-ngục nhiều hơn kẻ 
phải luận-phạt trong hỏa-ngục, sau khi đã phạm một tội 
trọng mà thôi. Thể mà bạn vẫn ít ân-cần lo-lắng tránh-lánh 
tội mọn làm sao cho phải Ÿ 

ĐIỀU II. Ta bảo thật ngươi : ngươi sẽ chẳng 


ra khỏi đấy cho đến khi đã trẻ đến đồng xu cuối 
cùng (Math. 5, 26). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy linh-hồn sẽ chẳng có thề gỡ 
mình ra khỏi lửa luyện-ngục cho đến khi đã hoàn-toàn đền- 


(2] Sum. Theol. III, q. 46 a. 6. ad 1. 
[5) S. Ciril.in Epist. ad S. August. 
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bù phép công-bằng của Chúa. Có nhiều việc bề ngoài coi- 
như công-chính đáng khen, nhưng thật sự trước mặt Chúa 
lại đáng phạt. Có những linh-hồn rất trọng-đại, đã được cất 
lên bậc viah-hiền tối cao, nhưng cũng phải tầy luyện qua 
lửa luyện tội. Bạn hãy đọc lịch-sử các Dòng-tu trong đó 
bạn thấy rất nhiều gương-tích về điều này. Chẳng hạn như 
một nhà giảng-thyết trứ danh nọ đã phải ở trong luyện-ngục 
trót một tháng trời, chỉ vì đã có liên-lạc với người phần 
đời một cách thái quá (4). Một tu-si kia có tiếng thánh-thiện 
phải ở trong luyện-ngục ít lâu, chỉ vì có lần khinh-đễ các 
anh em đồng bạn (5). Nhiều vị Giám-mục chỉ vì những 
người bà con, thân-thích, nhiều Bề-trên dòng vì không xúc 
tiến việc giữ luật và không sửa chữa các lạm-dụng (6), lại 
nhiều vị khác vì hay trò-truyện và hay kêu rêu lầm-bầm, vì 
lỗi luật ăn chay, vì không tiết-kiệm trong việc bếp-rác, hết 
thay thảy đều phải qua lửa và nước, tức luyện-ngục, đề tới 
nơi mát-mẻ thiên-đàng. Vậy bạn hãy học cho biết lo-sợ và 
đừng quá tin tưởng vào các việc lành của bạn. Nếu phép công 
bằng của Thiên-Chúa chẳng tha thứ cho các vị thánh-nhân 
và các kẻ Người đã chọn lọc, thì bạn còn hy-vọng Người sẽ 
làm gì với bạn, hỡi người tội lôi khốn nạn kia Í 


ĐIỄU III. Con hy sớm lồm hòa với địch thù của 
con đang khi con đi đòng với nó, đề người tqd khỏi 
tống con vẻo ngục (Math. 5, 25.). 

(4) Fxempl. Specul. Dist, 7 axem. 57 
(5) Chron. Min. p. 2,1 4, c. 34. 
(6) Dion. Carth. de 5 Noviss art. 57. 
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SUY-GẪM. Bạn hãy suy ở thế-gian này bạn có thề tránh 
các hình phạt luyện-ngục. Trước hết bạn hãy liệu thừa hưởng 
các ân đại-xá, vì nhờ đó bạn được tha các hình phạt 
tạm thời. Bạn hãy sùng-kính sự thương-khó cúa Chúa Giêsu, 
siêng-năng suy-gẫm các đau-khô của Người, vì lẽ phàm ai đồng 
chịu khó với Người, thì cũng sẽ đồng vinh-hiền với Người, 
Bạn hãy siêng năng làm việc mến Chúa cho sốt-sắng hết sức. 
vì lẽ hễ ai mến Chúa nhiều hơn, thì cũng sẽ được tha thứ nhiều 


hơn. Bạn hãy hết lòng tha thứ cho địch-thù của bạn, vì theo 
lời Chúa phán : « Nếu bay tha thứ cho kẻ khác, thì Cha bay ở 
trên trời cũng sẽ tha các tội cho bay như vậy ›. Bạn hãy chịu 
các phép Bií-tích Giải-tội và Rước-lễ cho sốt-sắng và chu- 
đáo. Bạn hãy dâng cho Chúa các việc đền tội để giúp các 
linh hồn nơi luyện ngục ; vì lẽ nếu bạn thông-cảm với các 
người thân-hữu của bạn, thì Chúa cũng sẽ thông-cảm với 
bạn. Bạn hãy nhẫn-nại chịu-đựng các việc hãm mình và 
khắc-khồ của dòng bạn, vì nhớ rằng thể gian này là nơi chịu 
đựng ; nhưng sự chịu-đựng có tính-cách tầy-luyện và đền-bù 
về các tội-lỗi của chúng ta. Tắt một lời, bây giờ đây, bạn 
hãy làm tất cả mọi sự mà đến giờ chết bạn sẽ ước-muốn 
được làm. 


THAN-THỞ., Ôi ! Lạy Chúa Giêsu rất quý mến của 
tôi ! tự trên bàn thờ thánh giá Chúa đã cầu khần cùng Đức 
Chúa Cha trên trời xin tha tội cho các địch-thù của Chúa : 
tôi nguyện xin Chúa vì cũng một lòng lân-tuất ấy, ban chơ 
tôi được tha thứ cho các địch-thù của tôi, và cho tôi được 
sống ngay-lành thánh-thiện, đề đến cuối đời tôi đáng nghe 
những lời rất êm-ái dịu-dàng kia xưa Chúa đã phán với tên 
trộm lành : ‹Œ' con, hôm nay đây, con sẽ được đoàn-tụ 
cùng Ta trên thiên quốc °. 
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BÀI GIẢNG II 
Về đức trinh khiết 


Thánh Toma, đấng đã dùng một que lửa đang cháy 
xua-đuồi một con bợm, có dậy rằng : đường lối thứ hai đề 
người ta có thề hiến thân cho Chúa cách thong-dong hơn và 
liên-kết với Người cách toàn-thiện hơn, là sự giữ đức trinh- 
khiết trọn đời (|). Nào có sự gì tốt đẹp bằng đức trinh-khiết Ÿ 
Vì lẽ nó làm cho cái đã ra nhơ-nhớp tự căn-nguyên nên trong- 
sạch ; nó làm cho thù-địch trở nên người thân-thiện và sau hết. 
làm cho con người trở nên như thiên thần. Đành rằng sự 
thanh-sạch của con người và của thiên thân có khác-biệt 
nhau, nhưng cái đó xét về hạnh-phúc chứ không phải về 
nhân đức. Nếu sự-thanh-sạch của thiên thần được may mắn 
hơn vì khỏi phải chịu cám dỗ, tuy nhiên sự thanh sạch của 
con người mạnh-mẽ hơn, và do đó có công lênh hơn. Ở trần 
gian này, nơi mà mọi sự đều mau qua chóng mất, duy có 
đức trinh-khiết mới biều-thị phần nào sự bất-diệt của phúc 
vinh-quang (2). 


Nhưng có nhiều trở-lực phản lại đức trỉnh-khiết; có 
thứ do thân-xác, có thứ do linh hồn, lại có thứ do ngoại 


——~ 


(1) Opusc. †8, T8. 
(2) S. Bernard. Homilia 5 super « Missus est  . 
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vật và do ngoại nhân. Về mỗi thứ trở-lực này, Thánh Toma 
đã chỉ những phương-tiện thích-ứng. 


Về phần“ xác, ta nhận thấy xác thịt thường ước-muốn 
những thú-vui trái-nghịch lý-trí, hình như luật của tỉnh thần 
trái nghịch luật của thân xác. Mà con người càng dùng những 
yến-tiệc và thú-vui mà dung-dưỡng xác thịt và giác-quan 
hơn bao nhiêu, thì sự thèm rnuốn những thú vui càng tăng- 
gia hơn bẩy nhiêu. Vì xác thịt bị sức nóng của rượu thiêu- 
đốt, nên tức khắc nó tìm cách giải nhiệt trong lạc-thú. Do 
đó những kẻ ước-muốn giữ đức trinh-khiết, cần phải sửa 
phạt và hãm đẹp tính xác thịt bằng việc thức khuya đậy 
sớm, ăn chay đánh tội và tránh xa các thúủ-vui, theo gương 
Thánh Tông-đồ : « Tôi sửa phạt xác lăng-loàn của tôi và bắt 
nó làm nô-lệ, kẻo đang khi tôi giảng cho kẻ khác về sự 
cần phải chiến-đấu với xác thịt, mà chính mình tôi lại phải 
khai trừ-chăng ? (I Cor. 9, 27). 


Về phần linh hồn, đức trinh-khiết bị tồn-thương khi 
tính thân buông theo những tư-tưởng ô-uế. Chúa đã dùng 
miệng tiên-tri Isaia mà phán bảo Bay hãy cất những tư- 
tưởng gian-ác ra khỏi con mắt Ta. Vì những tư-tưởng xấu- 
xa đưa người ta đến sự tội, và chẳng ai phạm tội nếu không 
đón nhận nó vào trong lòng mình trước. 


Có nhiều phương-thếể đề chống lại với những trở-lực 
của đức trinh-khiết này. Phương-thể thứ nhất và chính-yếu 
hơn hết là siêng-năng cầu nguyện và ân-cần suy-gẫm các 


«, 


†15 


chân-lý trường-cứửu. Thánh Tông-đồ nói : «‹ Anh em đừng 
uống rượu thái quá, vì nó chứa-đựng sự dâm-ô ; trái lại 
anh em hãy đầy-rấy ơn Chúa Thánh Thần, bằng cách 
dùng những ca-kinh, những ca-vịnh và ca-vãn thiêng-liêng 
mà xướng hát với nhau» (Ephes 5). Phương thể thứ 
hai là siêng-năng học hoặc xem sách thánh, như lời Thánh 
Jeronimo đã khuyên đặn (ad Rusticum) : Con hãy ái-mộ 
sự đọc sách thánh, thì con sẽ chẳng yêu các tính 
hư xác thịt nữa. Phươngthể thứ ba là đem hết 
tinh-thần chăm-chú làm các việc lành. Thể nên Thánh Tông- 
đồ lại nói thêm : « Về dàng khác, hỡi anh em, tất cả những 
gì phù hợp với chân-lý, tất cá những gì xông mùi thanh- 
sạch, tất cả những gì làm cho anh em thêm khả ái, tất cả 
những gì đưa tới danh thơm tiếng tốt, tất cả mọi nhân-đức 
mọi kỷ-luật đáng khen : đó là những điều mà anh em phải 
học-hỏi và săn-sóc tới °, Phương-thế sau hết là bao giờ con 
người cũng phải tránh sự ăn không ngồi rỗi. vì lẽ nó dậy 
người ta nhiều nết xấu. Tiên tri Ezechiel từng nói (Ezechi. 
l6): « Kia xem thành Sodoma, bạn của ngươi có biết bao 
nhiêu nết xấu : nào tính kiêu-ngạo, nào tính tham ăn uống, 
nào tính mê-dâm-dục, nào tính ăn không ngồi rỗi | Bởi 
đấy Thánh Jeronimo khuyên (ad Rusticum mon.) : «Lúc nào con 
cũng hãy làm một việc gì, đề lúc nào ma quỷ cũng gặp thấy 
con bận việc 9, 


Về các ngoại vật bao vây chung quanh chúng ta, đức 
trinh-khiết bị tồn-thương do sự trông nhìn, do sự hay thăm- 
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viếng và chuyện-trò với các phụ-nữ. Có lời kinh-thánh đạy 
(Eccles. 9, 9) : ‹ Nhiều người đã sa ngã vì nhan sắc người nữ 
và do tình dục cháy lên như ngọn lửa (» Nơi khác : « Con đừng 
ngồi giữa đám phụ-nữ : như quần áo sinh ra mỗi mọt thề 
nào, thì những cái vuốt-ve của phụ-nữ cũng sinh sự gian-ác 
và làm cho người ta hư đi cũng thê ấy" (Eccli. c. [2,u. [2- 


J3). 


Thánh Augutinh từng nói : ‹ Tôi dám quả quyết rằng : 
kẻ nào không muốn tránh sự suông-sã và sự năng đi lại với 
phụ-nữ, thì chắc-chắn sau cùng sẽ sa ngã. Lại cũng phải tránh cả 
các phụ nữ xem ra đạo-đức cũng như các phụ nữ khác vậy : 
vì họ càng đạo-đức hơn bao nhiêu thì càng mau lôi-cuốn và làm 
cho say mê hơn bấy nhiêu : vì dưới hình-thức đạo-đức có 
giấu cạm-bấy dục-tình. Bạn hãy tin kể quen biết điều ấy, tôi 
tỏi theo kính nghiệm, Chúa chứng-minh cho tôi là tôi không nói 
đối : tôi nhớ có những linh hồn thánh thiện, hướng dẫn các 
linh hồn khác, đã sa ngã cách khốn-nạn và đã hư đi vì tội 
này, và chẳng ai ngờ đến những vụ sa ngã ấy cũng như chẳng 
ai ngờ hai vị đại thánh Ambrosio và Jeronimo có thề sa ngã 
được bao giờ" (3). Thánh Jeronimo cũng nói : ‹Con hãy quên 
tất cả các thiểu nữ và các trỉính nữ đã hiến thân cho 
Chúa không phân biệt ai, hoặc con hãy thương yêu tất cả 
bằng nhau trong Chúa Giêsu, vàcon đừng tín nhiệm vào 
đức trinh-khiết con đã giữ từ lâu. Vì lẽ con chẳng thánh- 


H De Cohabit. cler. ad muller. 
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thiện hơn vua David, chẳng khôn ngoan hơn vua Salomon đâu. 
Con hãy luôn luôn nhớ nguyên-tồ Adong đã phải trục-xuất 
ra khỏi vườn địa-đường cũng chỉ vì một phụ nữ đấy thôi ›° (4), 

Thánh Bernard còn nói mạnh hơn nữa : « Luôn luôn ở 
với phụ nữ mà không mất đức trinh-khiết, há chẳng phải là 
việc cả thề hơn sự làm cho kẻ chết sống lại ru ? Bạn không 
thề giữ mình trong những sự nhỏ mọn, mà bạn muốn cho 
ta tin rằng bạn có thề chống lại những nguy hiềm lớn lao ư ? 
Ngày nào bạn cũng trò chuyện với phụ nữ, mà bạn muốn cho ta 
coi bạn là người trong sạch ư ? Có thề được như vậy, nhưng 
đầu sao bạn cũng mở dịp cho người ta nghỉ ngờ. Cách ăn ở 
như vậy làm cớ sinh ra gương mù gương xấu. Bạu hãy bỏ 
hẳn việc đi lại chuyện-trò với phụ nữ, đề cắt hẫn căn-nguyên 
gương mù ấy đi, vì lẽ khốn cho kẻ làm cớ sinh ra gương 
mù gương xấu » (5). 

Nhà Tiển-sỹ Thiên-thần cũng xác nhận đạo-lý trên, khi 
ngài nói : s Mặc đầu tình-yêu xác thịt đều nguy-hiềm cho hết 
mọi người, nhưng đặc-biệt nguy-hiềm cho những kẻ năng đi lại 
chuyện-trò với những phụ-nữ xem ra đạo-đức sốt-sắng. Vì 
ban đầu mối-tình ấy xem ra trong-sạch và tốt-lành, nhưng 
sự năng suồng-sã với phụ-nữ là một nguy. hiềm tại-gia làm 
cho sự thiệt-hại và sự dữ kín-đáo trở nên tòích-thú và trá- 
hình dưới danh-nghia sự lành ? (6). 


(4)  Homilia ¡in Epist. ad Ñep. 
(5) Sermo. 65 ¡in Cant. 
(6) Opusc. 64. 
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Kinh-thánh tỏ cho chúng ta thấy biết bao thiệt-hại mà 
phụ-nữ đã làm cho các người rất thánh-thiện và đằng khác 
lại cũng là những vi-nhân. Các con cái Chúa (tức các người 
về dòng-dõi ông S:eth) thấy các con gái người ta (chỉ các 
người về dòng-đõi ông Cam) tốt-đẹp, thì cưới lấy cho 
mình những kẻ chúng ưa-thích hơn làm vợ : mà đây là 
nguyên-nhân thứ nhất của nạn Hồng-thủy (Genes. 6, 2). Khi 
các người Ai-cập thấy vợ ông Abraham tuyệt-đẹp, thì đưa 
vào đền vua Pharaon : do đó Thiên-Chúa đã đánh-phạt vua 
nước Ai-cập bằng những tai-nạn khủng-khiếp (Genes. l2, I7). 
Khi chàng Sichem trông thấy Dina con gái ông Jacob, thì 
phải lòng nàng, liền cướp lấy và hãm-hiếp ; nhưng đề báo- 
thù việc ấy, các anh em Dina đã chém giết tất cả mọi nam 
nhân miền ấy (Genes. 34). Khi ông Samson đến thành 
Tamnata mà trông thấy một phụ-nữ người Phi-li-tinh, thì lấy 
nàng làm vợ, mà đến sau chính nàng đã nộp ông cho các địch- 
thù (/ud. J4), Vua David thấy một mỹ-nhân đang tắm ở tư 
gia, liền sai người đến liên-lạc và đưa người ấy vào đền, mà 
vua đã phạm tội với bà ấy, rồi tội này lại làm cớ cho vua 
David phạm tội giết chồng Bersabee : sự kiện này đã khêu.cơn 
thịnh-nộ của Chúa đối với nhà vua và đã làm cho đứa con 
ngoại-tình bởi bà Ấy sinh ra cũng phải giết (I7 Reg. ll ). Sắc 
đẹp của bà Judit đã làm cho tướng Holopherne say mê, mà 
Judit đã dùng kế hoạch này đề chặt đầu quan tướng ấy 
(Judith |6). Hai bô-lão kia thấy bà Susanna thì cháy lửa 
dâm-dục với bà ; nhựng kết cục bai tên ấy đã bị ném đá 
chết vì tội vu-khống cho bà (Dan. l3). 
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Những tấm gương trên đây đã thúc đầy Thánh Augu- 
tỉnh viết trong Tu-luật của Người rằng : Cặp mắt anh em có 
trông thấy phụ-nữ nào, thì đừng cắm nhìn vào một người 
nào. Vì lẽ người tu-sỹ có nghia là người thánh, người đã 
được cống-hiến cho Chúa, đã cắt-đứt mọi sự giao-tiếp với 
các người vẻ cả hai giới. Thí-dụ như lấy một mâm bằn- 
thỉiu mà dâng thực phầm cho một vua hoặc một nhân vật 
cao quý nào là điều vô phép bất xứng, thì Chúa sẽ nhịn-chịu 
sự thiểu lòng trinh-khiết ở nơi những kẻ đã được cống-hiển 
liên-tục đề phục-vụ Chúa, thế nào được ? 


Thể nên, nếu bạn muốn tới tột-điềm sự toàn-thiện mà 
bạn có nhiệm-vụ phải đạt-tới, thì bạn hãy yêu mến sự thanh- 
sạch về thân xác cũng như về linh hồn. Cái gì có thê làm 
nhơ đức trinh-khiết, bạn đừng cho là nhỏ mọn. Bạn hãy giữ 
con mắt cho nhiệm nhặt. Hãy nhã-nhặn trong lời nói, trong 
sự sờ mó, trong sự suồng sã, đề trước mặt Chúa, Đẳng 
thấu-suốt và khảo-xét cả những sự bí-mật nhất trong tâm- 
khẩm ta, bạn khỏi trở-thành thứ bình nhơ-nhớp, một 
mồ quét vôi trắng bên ngoài, nhưng bên trong chứa đầy 
những sự bằần-thiu ô-uế như bọn giả hình binh-bãi kia 
vậy. 


_...n 
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BÀI GẮM III 


Về sự Chúa Giêsu phải ra trước tòa 
Thượng-tế Än-nát 


( Việc chuẩn-bi như thường lệ với sự cầu khản Chúa Thánh 
Linh). 

MỞ ĐẦU. Với tất cả tấm lòng thông-cảm xót xa, bạn 
hãy theo chân Thầy khả-ái phải trói và phải điệu đến dinh 
Thượng-tẾ An-nát, và bãy xem ở đẩy người ta đối xử 
với Người thể nào. Bạn hãy xin ơn hiên-từ đề bạn được nên 
người hiền-lành, nhẫn-nại trong mọi sự. 


ĐIỀU I. Lúc ốy toán lính, viên đội trưởng vỏ 
bọn thủ hạ của người Do-Thái bắt Chúa Giêsu, 
trói lại và điệu Người đến nhà õng An-nút (/o 18, 
12). 

SUY-GẪM. Lưỡi nào kề được cho xiết tính-cách hung- 
bạo, tàn-ác và dã-man, mà bọn tay sai của quỷ Satan, dường 
như chó sói điên cuồng, xông vào bắt con chiên rất hiền 
lành, và sự nhục nbã, đau đớn Chúa Giêsu phải chịu khi 
thấy người ta bạc đãi với mình như vậy l 


Chúng trói chặt hai tay Chúa lại : những bàn tay đã 
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liên-kết và sắp-đặt mọi sự cách khôn-khéo lạ-lùng. Chúng 
quàng một dây lớn vào cồ Chúa, Đấng đã bẻ gẫy cồ các con 
sư-tử. Chúng khạc-khồ và tạt vào mặt cực thánh của Chúa, 
Đấng mà các thiên thần những ước-muốn nhìn thấy dong- 
nhan. Chúng chồng-chất thương-tích trên Đấng đã chữa mọi 
vẽt-thương. Đành rằng Chúa Giêsu tình-nguyện hiển-thân làm 
của sát-tế như lễ-vật đền tội; nhưng bợn địch-thù độc-ác 
của Người điệu Người đi như một tên bất-lương hèn-mạt, 
qua các phố-phường, mình nửa-trần, nhơ-nhớp, vừa đi vừa 
bị kéo lôi, lúc thì bị kéo sang bên này, lúc thì bị kéo sang bên 
kỉa, đứa thì đánh đập, đứa thì phí-pháng, nhục-mạ Người 
Đẩy bạn xem Chúa Giêsu chịu tất cả những sự ấy, không 
phải vì lý-do nào khác, một chỉ vì thương-yêu bạn mà thôi. 
Đề phá-tan xiêng-xích buộc trói bạn, Chúa Giêsu đã muốn 
chịu buộc trói. Còn bạn là kẻ đã được giải-phóng khỏi ách 
nô-lệ của tội lỗi và được gia-nhập nước thong-dong của con 
cái Chúa, mà bạn còn muốn tự-ý buộc trói mình bằng những 
xiềng-xích tội lỗi nữa ư ? 


ĐIỀU !I. « Vị thượng-tể tra hỏi Chúa Giêsu về 
các môn độ và đgo-lỹ của Người » (/o. 18, 19). 

SUY-GẪM. Bạn hãy xem đức khiêm-nhường, đức 
hiển-từ và đức nhã-nhặn của Chúa Giêsu, đang khi Người ở 
giữa biết bao kẻ thù và ở trước mặt vị thượng-tế kiêu-căng, 
ngạo-mạn ấy, mặc dầu Chúa là Đấng sẽ phán-xét kẻ sống 
và kẻ chết và Đức Chúa Cha đã trao cho Người mọi quyền 
trên trời dưới đất l Người phải tra hỏi về các môn-đệ và đạo- 
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lý của Người. Người Do-Thái cáo Chúa về tội lừa-bịp dân 
chúng, về tội xưng mình là con Thiên-Chúa và vẻ tội cấm 
nộp thuế cho vua Roma. Nhưng sự chân-thật trường-cứu đã 
trả lời thề nào về các điều ấy ? Người không hề hở miệng 
ra đề chữa mình, không nhục-mạ những kẻ vu-khống cho 
Người, không nại đến ai cả. Trái lại Người đưa các địch- 
thù ra làm nhân chứng về đạo lý của Người : + Tôi đã giảng 
ở nơi công-khai, tôi đã dậy ở các nguyện-đường. Xin Ngài 
hãy hỏi những kẻ đã nghe tôi giảng °. Ôi ! Chúa Giêsu nhịn- 
chịu những lời vu-khống cách hiền-từ. Còn bạn thì bạn 
không thề nhịn chịu cho người ta nói sự thật về hạnh-kiềm 
của bạn tu ? Bạn bắt chước Chúa Giêsu như vậy, mà 
bạn chủ-trương khuyên kẻ khác làm sao? Chúa Giêsu vâng- 
phục vị thầm-phán bất-công, còn bạn thì bạn từ-chối không 
vâng-phục các bê-trên chính-đáng. Bạn hãy coi chừng, hãy 
liệu sửa mình lại cho kíp. 


ĐIỀU III. Một tên phụ-dịch ở đốổy và mặt Chúa 
Giêsu mò mỗng rồng : ngươi đóp lại với vị. -Thượng- 
tế như thế à (/o. 78, 22). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy tội ác ghê tởm làm kinh thiên 
động địa kia ! Thiên-Chúa bị một tên nô-lệ đánh trọng- 
thương, Đấng Tạo-thành vũ-trụ phải loài thụ-tạo vả mặt, 
Đấng Tác-thành muôn vật bị một con sâu hèn xúc-phạm ! Đó 
là tên Malcô, con người trước kia dã phải Thánh Phêrô chém 
đứt tai mà chính Chúa Giêsu đã thương chữa hắn cho lành 
đã. Nhưng lúc ấy Chúa rất hiền-từ đã làm gì ? Phải chăng 
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Chúa truyền cho lửa bởi trời xuống đốt kẻ đã đánh Người, 
như tiên tri Elia đã truyền xưa ? Phải chăng Chúa ước-muốn 
cho thú dữ cẳn-xé nó như tiên tri Eliseo đã ước-rmmuốn xưa ? 
Phải chăng Chúa khiến cho trái đất rẽ ra nuốt sống tên đây 
tớ bất lương của vị thượng-tế như ông Moisen đã làm xưa ? 
Tuyệt nhiên không có như vậy. Chúa không bối rối, không 
tức-giận, không nhục-mạ, không muốn báo-thù; trái lại, sẵn- 
sàng đưa má bên kia cho nó vả, Người đáp lại rất hiền-từ : 
‹ Nếu Ta đã nói không phải, thì ngươi hãy tổ ra không phải ở 
chỗ nào, bằng Ta đã nói phải, thì sao ngươi đánh Ta› ? Ôi 1 
Tấm gương chưa từng có tự thủa khai thiên lập địa đến giờ ! 
Còn bạn thì khác xa Chúa Cứu-chuộc biết bao ! Hầu như bạn 
chưa đủ nhẫn-nại đề chịu đựng những lời mích lòng nhè 
nhẹ l Hầu như bạn không chịu đựng nồi một sự trái ý cỏn- 
con ! Bạn hãy học đức hiền-từ của Chúa Giêsu. Hãy học 
nhẫn-nại chịu đựng trong các nghịch cảnh. 


THAN-THỞ. Ôi! Lạy Vua trời đất ! khi đứng trước 
mặt thượng-tế kiêu căng, Chúa đã nhẫn nại chịu vả vào mặt ! 
Tôi khiêm-nhượng xin Chúa, vì sự xi-nhục này, hãy cầm hãm 
tất cả những cơn giận-dữ nơi tôi, xin hãy nhồ tính ghen-ty 
ra khỏi lòng tôi, xin hãy dập-tắt mọi ước-muốn báo thù đề 
tôi chẳng còn bối rối khi người ta xúc-phạm đến tôi, và tôi 
cũng chẳng nghi đến việc báo thù, bèn là chịu-đựng mọi sự 
xúc-phạm đến tôi cách hiền-từ và làm ơn cho tất cả những 
kẻ xúc-phạm đến tôi nữa. 
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NGÀY THỨ NĂM 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY 
ĐỀ KÍNH THIÊN THẦN BỒN-MẠNG 


BÀI GẮM I 


v Về ngày phán xét chung 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự cầu khẩn Chúa 
Thánh Thần). 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như giữa tiếng loa- 
thần kêu gọi hết mọi thế hệ loài người, bạn nghe vang-dội 
tiếng kêu này : Hỡi các kẻ đã chết, hãy chỗi dậy mà đến tòa 
phán xét. Bạn hãy tưởng như bạn đang ở trong lưu-vực đồng 
Jo-sa-phát và hãy chiêm-ngưỡng những sự sẽ thực-hiện ở 
đấy. Bạn hãy xin Chúa ban ơn cho bạn được ý-thức về mọi 
sự có thể mưuư-ích lợi cho lính hồn bạn và ban chò bạn 
được lo-liệu phần rỗi bạn trong tinh-thần dái-sợ Chúa. 


ĐIỀU I. « Sẽ có những điềm gở-lg. trên mặt trời, 
mặt trăng: vẻ cóc ngồi sao; dưới đốt các dân sẽ 
khủng-khiốp vì biển nỗi lẽn những tiếng ầm-ầm 
sóng võ » (luc. 21, 25). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy sự có những điềm gở-la 
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trước ngày phán xét chung, là việc thuận-tiện đề biều-lộ sự 
oai-nghi tuyệt-đối của vị thầm-phán, đồng thời đề duy-trì 
nơi chúng ta tấm lòng dái-sợ và khiêm-tốn (|). Những điềm 
gở-lạ ấy là : biền động ầm-ầm dâng lên những làn sóng lớn- 
lao, các quái vật sống trong lòng biền sẽ nhô đầu lên trên 
mặt nước, các chim trên trời sẽ tụ-tập từng bầy lớn ngoài 
đồng, tất cả mọi sự đều đồng tâm hiệp lực với nhau đề 
phán-đối loài người ; nền-tảng trái đất sẽ chuyền-động 
lung-lay dữ-dội, các ngọn núi cao chót-vót sẽ đồ xuống ầm- 
ầm, mặt trời sẽ ra tối-tắm, mặt trắng sẽ rất sáng, các ngôi 
sao sẽ rơi xuống đất, trái đất sẽ rung-động cả thề ; cả vũ-trụ 
sẽ ra tháo-thứ. Tiếng loa thầm-phán sẽ vang-dội tứ-phía, các 
mồ-mả sẽ mở toang ra (2). Mỗi linh hồn sẽ lại phối-hợp với thân 
xác của mình. Ở đấy sẽ chẳng còn phân biệt kể giầu kẻ nghèo, 
kẻ sang, kẻ hèn nữa. Các kẻ phải luận-phạt sẽ nguyề€n-rủa xác 
mình, vì lẽ chúng đã phải hư-mất chỉ vì đã theo thú-vui 
xác thịt. Trái lại linh hồn kẻ lành sẽ chúc phúc cho xác mình, vì 
xác đã giúp linh hồn đạt được triều thiên vinh hiền đời đời, 
Vậy bây giờ bạn nghi số phận của bạn sẽ ra sao trong cuộc 
hỏa-tai bao-quát mọi sự như vậy ? Giờ đây đang lúc còn ở 
thể gian này, bạn hãy học xử-dụng mọi sự cho hẳn-hoi, đề 
chúng khỏi đứng lên phản-đối bạn trong ngày chung-thầm, 
Bạn đừng nuông chiều xác thịt bằng cách cho nó tất cả những 


(1) S$. Thom. Sum. Theo. lÍI, q. 75, a. †1. 
(2) S. leron. apud S, Thom. Í. c. 
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sự có thê làm tồn-thương đến linh hồn bạn. Bạn hãy tưởng- 
tượng như lỗ tai bạn luôn luôn nghe tiếng loa-thần phán bảo 
Hỡi các người đã chết, hãy chổi dậy mà đến tòa phán xét. 


ĐIỀU II. « By giờ thiên họ sẽ thấy con Người 
ngự đến trên đứóm môây ooi-nghi quyền-phép vô- 
cùng » (iuc. 2ƒ, 27). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy như Chúa Giêsu đã xuống 
thể gian lần thứ nhất trong cảnh khó-khăn, thiếu-thốn, cùng-cực 
thề nào, thì trái lại Người cũng sẽ ngự đến lần thứ hai cách 
oai-nghi quyền-phép như vậy. Chúa Cứu-chuộc của chúng ta 
với nhân-tính cực thánh của Người đã hiền vinh sẽ hiện 
đến và ngự trên tòa oai-nghi đề phán xét mọi người. Thập 
giá cực-thánh của Người sẽ chói-lói trên không-trung như lá 
vương-kỳ phất-phới với tất cả mọi dấu-hiệu về cuộc tử-nạn 
của Người. Các cơ-đội thiên thần và các linh hồn lành- 
thánh sẽ bao-bọc chung-quanh Người. Các kẻ thành-thật ái- 
mộ đức thanh-bần sẽ là những vị thầm-phán trong tòa này (3). 
Trước tòa thầm-phán oai.nghỉ này sẽ hiền-hiện hết mọi 
hành-vi của các kẻ lành và các kẻ dữ, đề làm sáng tỏ đức 
công-bình của Chúa, Đấng sẽ thưởng-phạt từng người tùy 
công việc của mỗi người. Các kẻ đữ sẽ buồn dầu thất-vọng 
biết bao, khi chúng trông thấy nét mặt đầy thịnh-nộ của 
vị thầm-phán và cái nhìn kinh-khủng của Người ! Chúng sẽ 
hoảng-sợ biết bao! Người ta sẽ nghe những tiếng tru-trếu 


(5) S. Thom. Sum. Theol. Suppl. q. 89 a. 2. 
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thảm-thiết, những tiếng khóc-lóc nấc-nở, những giọng than- 
thở não-nùng biết bao ! Nhưng khốn-nỗi ! mọi sự thảy luống 
công vô-ích ! Xét theo hạnh-kiềm hiện-thời của bạn, phải 
chăng bạn không vào số các kể ấy ? Biết bao lần Chúa đã 
kêu gọi bạn mà bạn chẳng thèm đáp lại ? Biết bao lần Chúa 
đã gõ cửa lòng bạn mà bạn đã chẳng mở ra cho Người ? 
Biết bao lần Chúa đã giơ tay ra gọi bạn mà bạn đã chẳng 
muốn nhìn xem † Bạn đã bỏ mạch nước sự sống, và trái 
lạ bạn đã tự tạo cho mình những giếng cạn trống-rông 
không thê chứa nước được ? Bạn hãy xét xem cái gì là 
nguyên-nhân sự hư mất của bạn. Nào chẳng phải lỗi tại 
bạn đấy ư ? 


ĐIỀU III. ‹Người sẽ đặt các con chiên bên hữu 
Người, còn các con giê thì dồn sang bên tớ (Ma:h. 25, 


55.) 
SUY~GẪM. Bạn hãy suy sự phân rẽ gớm-ghê mà Chúa 


chiên lành tuyệt-đối sẽ thực-hiện do sự trung-gian giữa các 
thiên-thần, bằng cách chia rẽ con chiên ra khỏi con giê, kẻ 
được lựa chọn ra khỏi kẻ bị luận phạt, bằng cách đặt kẻ 
lành bên hữu, kẻ dữ bêa tả Người. Các kẻ được lựa chọn 
ở thể-gian đã phải ngư 3i ta khinh-dê chê cườ!, phi-báng, đời 
sống của họ đã bị dề-duôi, và cái chết của họ đã bị coi như một 
dũủi-do, sẽ được liệt vào số những con cái của Thiên-Chúa 
và số phận của họ là được ở chung với các vị Thánh-nhân. 
Các kẻ ấy sẽ được nghe tiếng rất êm-dịu của vị thầm-phán 
phán-bảo họ rằng : Hỡi các kẻ đã được Cha Ta chúc phúc 
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các ngươi hãy đến lãnh nhận nước trời đã sắm sẵn cho 
các ngươi. Từ chỗ gian-lao vất-vả các ngươi hãy đến chỗ 
an-nhàn, nghỉ ngơi, từ chỗ ô-nhục các ngươi hãy đến đài 
vinh-dự, từ chỗ chết các ngươi hãy đến cõi trường-sinh. 
Trái lại Người sẽ cất tiếng oai-nghi kinh-khủng nói với các 
kẻ dữ rằng : Hỡi các kẻ vô phúc, bay hãy xở ra khỏi mặt 
Ta mà xuống lửa hỏa ngục đời đời. Tức khắc, con cái phải 
chia ha cha mẹ, môn-đệ phải la tôn-sư, chủ nhân phải lìa 
tôi tá, vợ phải la chồng. Ôi! lý đoán kinh khủng biết 
bao ! Tuyên án vừa xong, hỏa ngục liền mở miệng ra và 
trong chốc lát nuốt hết các kẻ bất hạnh ấy xuống cho đến 
tmuôn đời Í Bạn hãy xét xem bạn muốn ở với những người nào 
và bạn hãy chỉnh đốn đời sống của bạn cho chu đáo kẻo vì một 
thú-vui trong chốc lát mà bạn phải khóc-lóc nghiền rắng đời 
đời chăng. 

THAN-THỞ Bạn hãy nói lên câu sau này trong bài tiếp 
văn ngày lễ cầu-hồn : Ngày công-phán là ngày mà cả vũ-trụ 
sẽ nát ra tro, theo lời tiên-tri David và nữ thi-sĩ Sibila 
đã chứng-minh ; hoặc lời sau đây : Ôi ! lạy Chúa Giêsu, Thiền 
Chúa của tôi, vì nỗi đắng-cay Chúa đã phải chịu trên cây thánh 
giá vì tôi, đặc-biệt trong giờ phút mà linh hồn cực thánh- 
Chúa lìa xác có phúc của Người, tôi nguyện xin Chúa thương 
xót lính-hồn tôi trong giờ chết và đưa nó vẻ chốn vinh- 
quang trường-cửu, đề trong ngày công-phán nó được đặt 
bên hữu Chúa, giữa những kẻ được lựa chọn. 
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BÀI GIẢNG I 
Về đức vông lời 


Muốn đạt tới sự toàn-thiện về đức kính-mến, không 
những cần phải từ-khước các tài-sản vật-chất do lời khấn 
khó-khăn, lại cũng cần phải khấn đức vâng-lời đề từ-chối 
chính mình (|), hâu nói được như Thánh Tông-đồ rằng : 
Tôi sống, nhưng chẳng phải tôi sống, bèn là Chúa Giêsu sống 
trong tôi (Gai. 2). Chính Đấng đã vâng-phục cho đến nỗi 
chịu chết và chết trên thánh giá đã dạy chúng ta nhân-đức cần~ 
thiết này, khi Người phán : ‹ Nễu ai muốn theo Ta mà không 
ghét cha, mẹ, anh chị em, hơn nữa, cả sự sống mình, thì 
chẳng thề làm môn-đệ Ta được (Luc. j4). Nếu bạn muốn 
làm môn-đệ Chúa Giêsu, thầy dạy đức vâng-lời, thì bạn hãy 
vác thập giá của bạn, nghia là bạn hãy từ-bỏ ý-riêng của 
bạn mà theo chân Người. Này đây ý-muốn của Chúa là bạn 
hãy vâng-phục các bề trên của bạn, vì chưng đức vâng-lời 
còn đẹp lòng Chúa và đáng Chúa nhận hơn cả lễ-vật nữa. 

Nhưng muốn được đức vâng-lời hoàn-toàn — vì nó là 
căn-bản và là nền móng của mọi dòng tu — thì Cha đáng 
kinh Humbertô, Dòng Thuyết-giáo, đòi hỏi những điều-kiện 
sau đây (2): 


() S. Thomas, Opusc‹ 18, c 10. 
(2) In LiH. ad. Provinc. 
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1. Đức 0uáng-lời phải mau-mắn, không trì.hoần thừ- 
hành. Bậc tu-trì giống như một quân đội được tồ- 
chức đầy đủ, mà viên đội-trưởng trong phúc-âm đã nói : 
‹ Tôi chỉ là một quân-nhân có phận-sự suy-phục người khác, 
riêng tôi điều-khiền một nhóm binh-sĩ dưới quyền tôi, thể 
mà tôi bảo tên này : anh hãy đi, hắn liền đi ngay ! Cũng 
vậy kẻ thành thật vâng lời, không trì-hoãn thi hành, thậm 
chí không biết trì-hoãn nghĩa là gì nữa. Đó là trường- 
hợp thầy tu-hành kia, tên là Marcô, được ca-tụng trong sách 
Hạnh các thầy tu-hành; một lần thầy ấy đang viết nửa mùa 
liền bỏ giở một chữ vừa bắt đầu viết đề mau-mắn ra gặp 
kẻ đang gọi mình. 


2. Đức 0uáng-lời phải sối-sẵng, nghĩa là không tức 
giản, không bãt-mãn. Vì lẽ ta không vâng lời người trân 
thể, một vâng-lời Chúa mà bề-trên làm đại-diện theo 
lời Chúa Giêsu đã phán : «Ai nghe bay tức là nghe Ta, ai 
khinh bay tức là khinh Ta». Đức vâng-lời được coi trọng 
hơn của tế-lễ thì rất hợp-lý : vì chung trong của lễ người 
ta dâng thị súc vật, còn trong đức vâng-lời người 
ta hy -sinh ý riêng Người phần đời có thề vượt 
hơn chúng ta về sự ăn chay kiêng thịt; nhưng chúng ta 
sẽ nồi hơn họ về đức vâng lời hoàn-toàn, vì lẽ đấng thầm. 
phán tối-cao sẽ đặt chúng ta làm quan-xét họ trong ngày 
chung-thầm. 


3. Đức ouáng-lời phải tự-nguyện, không cãi tại không 
phảán-kháng. Chúa kêu-gọi các Tông-đồ cũng như Người 


151 


đã kêu-gọi tiên-tri Jona thuở xưa. Tức-khắc các Tông- 
đồ bỏ chàilưới mà theo Chúa Giêsu ; còn ông Jona 
thì vịn lẽ chữa mình mà trầy đi thành 'Tarsois, chủ ý trốn 
tránh mặt Chúa. Những kẻ chữa mình khi bề-trên truyền 
cho họ những sự họ không tưa-thích, bằng cách vịn lẽ bệnh- 
nạn, hoặc có việc khẩn-cấp, hoặc bất cứ lẽ nào khác, mục- 
đích đề thoái-thác vâng lời, đó không phải là bắt chước 
ông Jona đấy ư ? Ấy là những kẻ lo-sợ nói như Thánh Tông- 
đồ rằng : Lạy Chúa, Chúa muốn tôi làm gì ? Trái lại họ 
muốn bề-trên hỏi họ : Thể các bạn muốn tôi truyền cho các 
bạn điều gì cơ ? 

$. Đức 0uảng-lời phải đơn-sơ, không tra-xét lj-do của 
bề-trên đưa ra đề truụền. Vậy chẳng nên dò-xét xem 
nguyên-do thúc-đầy bề-trên có chính-đáng hay không ; có 
phải người truyền việc ấy vì mục-đích tư-lợi hay vì công- 
ích của cộng-đồng ; có phải người hành-động như vậy vì theo 
dục-vọng hay vì nhiệt-thành làm vinh-danh Chúa. Đức vâng- 
lời (3) là một sự thúc-động của linh-hồn, không nhận sự xét- 
đoán hay thảo-luận, là một sự chết thong-đdong, tình-nguyện, 
là một cuộc đời không thắc-mắc. Đức vâng-lời là rmồ chôn 
ý-riêng, không phản-đối gì, không tra-xét gì. Còn gì ngây- 
ngô và vô-ích bằng ngày nào cũng lấy nước tưới một cái gậy 
khô ? Thể mà ta đọc trong sách Hạnh các thầy tu-hành đời 
xưa thấy người ta làm việc ấy mà không luận-lý, không 
tra-xét gì cả, 


G). Clim. gradu 5. 
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5. Đức oâng-lời phải có thử-tự, bằng cách thực-hiện 
các piệc như bề-trên đã truyền. Vì lễ nếu lý-trí phẳn.đối 
Thiên-Chúa, mà lòng muốn chống-đối trật-tự của lý-trí, thì 
sẽ xảy ra sự gì khác nếu không phải là làm cho công-việc ra 
hư-hỏng và toàn-thề con người có thứ-tự phải suy đồi ? 
Thế nên, cần phải làm các việc theo thứ-tự như bề-trên 
truyền làm. “Trong trườt#-hợp các điều truyền làm trái ngược 
nhau, thì di nhiên chúng ta phải làm các điều truyền chính- 
yếu và quan-trọng hơn trước : ‹ vì cần phải vâng lời Thiên- 
Chúa hơn vâng lời người thế ° (Act. 6, 30). 


6 Đức pảng-lời phải oui-oễ nà không bổi-rối. KKề 
vâng lời vì buồn-bã hoặc vì cần-tbiết, thì giống nhĩưr 
cái xe chở đồ kêu cót-két, vì chở đồ nặng ; cũng như cái 
xe thiểu dầu mỡ là chất làm cho bánh xe trơn-tru êm- 
dịu tbê nào, thì kẻ không vâng lời cách vui-vẻ, cũng thiếu 
ơn Chúa Thánh-Linh khả di làm cho đức vâng lời ra nhẹ- 
nhàng thề Ấy. Kẻ làm như vậy không lãnh nhận thánh-giá 
cách vui-vẻ như Thánh Andrea, một là vác nó cách miễn- 
cưỡng như Ông Simon Cirenêo mà thôi, 


7. Đức náảng-lời phải ảdn-cần, hoạt-động, không nhát 
lim. Dẫu công việc phải làm to tát đến đâu, dẫu nhiều 
khó-khăn phải vượt qua, dẫu các nguy-hiềm có xảy đến 
đi nữa, cũng không làm cho ta sờn lòng, nản chí mà bỏ 
vâng lời. Việc càng khó khăn hơn, thì vinh-hiền càog trọng- 
đại hơn, cuộc chiến đấu càng anh dũng-hơn, thì triều thiên 
thắng trận càng huy-hoàng hơn và đức vâng lời càng đẹp 
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lòng Chúa hơn bấy nhiêu. Nên nhớ luôn quy-tắc chung này 
là vâng lời trong những sự càng khó khăn và khiêm-tốn hơn 
thì càng đẹp lòng Chúa hơn và càng đáng khen hơn là vâng- 
lời trong những sự dễ-dàng và không khó-khăn bao nhiêu (4). 

8. Đnc uáng lời phái có tính-cách toàn-diện, không 
loại trừ thử piệc nào, Kẻ vâng lời phải nên như cái gậy; 
khi người ta đặt nó bất cứ nơi nào, đù ném nó xuống đất 
dù tung nó lên trời, dù bỏ nó xuống nước, không bao giờ nó 
chống-đối. Cũng vậy, -người tu-sĩ toàn-thiện phải sẵn-sàng 
vâog-phục mọi sự bềẻ-trên truyền bất cứ lúc nào, nơi nào, 
dù là việc nhẹ nhàng hay khó-khăn, dù là việc hèn tmmọn 
hay cao thượng đến đâu đi nữa. Đó là tích kề ra trong 
Hạnh các thầy tu-hành đời xưa về một tu sĩ đơn-sơ kia tên 
là Phaolô ; vâng lệnh thánh Antonio, thây phá hủy cái thừng 
mà thầy đã giầy công đan-kết lâu ngày, thầy không ăn bánh 
đã đặt ở nhà cơm và nước thầy đã kín ở giếng lên, thây 
đem đồ đi. 

9. Đức uảng lời phải kiên-nhẫn, không mệt-mói bao giờ. 
Khi khẩn trọn đời, hết thảy chúng ta đều hứa vâng lời 
chơ đến chết. Kẻ nào kiên-nhẫn đến cùng, mới được phần 
tôi (Math. [0). Vì chưng mặc dầu kẻ ấy có giữ trọn lề- 
luật, nhưng nếu lỗi phạm mật điều mà thôi, thì cũng có lỗi 
về mọi điều truyền khác (Jacob. 2). Sau đầy là một tấm 
gương hiểm có về đức vâng lời của thầy Jacobê nước Đức: 
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đang khi làm lính vua nước Ñeapoli, thây xin làm tu-sĩ dòng 
Thuyết-giáo. Là một nghệ-sĩ có biệt tài về môn trang-trí 
các đồ bằng thủy-tính ; một lân đang giữa lúc thầy rấp 
một vật vào lứa, thì chợt bề-trên bảo thầy đi ra ngoài hành- 
khất giúp tu-viện. Vừa mới ráp vật nói trên vào lửa, thầy 
Jacobê vâng lịnh bề-trên đi ngay. Trời ôi ! đây là công thưởng 
đức vâng-lời của thầy. Sau khi ra phổ mấy giờ trổ vẻ, thầy 
đinh-ninh rằng: thế nào thủy tính cũng đã vỡ tan mất 
rồi do sức nóng của lửa ; nhưng trái lại không những thấy 
nó còn nguyên-vẹn, lại thấy nó được kiện-toàn do một bàn 
tay tài khéo hơn (8). 


Mặc dầu hết thấy chúng ta đều nên bắt chước gương 
sáng nói trên, nhưng đặc biệt các anh em trợ-sỹ càng phải 
bắt chước gương ấy hơn. 


(5) Maximi. Kassler.S. J. ¡n vits Sanctorum. 
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# 
BÀI GẮM II 
Về sự trường-cửu 
(Việc chuẩn-bị như thường-lệ với sự cầu khẩn Chúa 
Thánh Linh). 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy diễn ra trong trí tưởng-tượng 
những năm tháng trường-cữu, nghĩa là chẳng bao giờ có 
cùng ; bạn hãy xin Chúa ban ơn cho bạn được dọn mình 
xứng-đáng đề đạt tới hạnh-phúc trường-tồn. 


ĐIỀU I. « Con người sẽ đi tới nhà vĩnh-cửu của 
mình » (Eccl¡. 12, 2). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy cuộc trường-cửu chắc chắn 
sẽ kế-tiếp cuộc đời tạm-bợ này. Nhưng trường-cứu là gì ? — 
Là một bánh xe không đầu không cuối, là một vòng tròn luôn 
luôn quay tít, mà trung-tâm-điềm của nó là luên luôn, đường 
chu-vi của nỏ là mãi-mãi. Là một năm liên-tục luôn luôn xoay 
ới vần lại trên mình mãi-mâi, nó khởi sự chỗ nó tận-cùng. 
Là một thời-gian bất-diệt không bao giờ trôi qua ; trái lại 
lúc nào nó cũng như một. Là sự chiếm-hữu đời sống bất- 
điệt cách nguyên-vẹn và hoàn-toàn (|). Bạn hãy tưởng-tượng 
một trái núi lớn-lao hơn cả vũ-trụ này, được cấu-tạo bằng 


(1) Sum. Theol. l q. 10, a. † 
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những hạt cát nhỏ li-tỉ : nếu mỗi năm bạn rút một hạt cát ra, thì 
biết mấy triệu năm sẽ qua đi cho đến khi trái núi bị tiêu-hủy ! 
Nhưng sự trường-cứu hãy còn lâu-la hơn bội phần. Bạn hãy 
tưởng-tượng muôn vàn năm như các hạt nước dưới biện, và 
sau cùng bạn cũng chưa tới chỗ khởi-điềm của sự trường- 
cứu. Bạn hãy đếm các nắm sẽ trôi qua tự khi mặt trời chiếu 
sáng trên mặt đất cho đến ngày tận thể. Có lẽ chỉ các thiên 
thần mới đếm được thôi ; tuy nhiên dẫu các thiên thần cũng 
chẳng đếm được thời hạn của sự trường-cứu. Sự trường- 
cửu sẽ luôn-luôn tồn-tại như chính Thiên-Chúa, Đấng hằng 
cai trị đời đời chẳng cùng. Nhưng bạn hãy nhớ luôn 
điều này, là tất cả sự trường-cửu đều lụy-thuộc vào một 
giy phút mà thôi. Trong mọi việc bạn làm, mọi chữ bạn 
viết, mọi sách bạn đọc, mọi huân-lao vất-vả của bạn, bạn hãy 
đặt lý.-tưởng trường-cứu trước mắt bạn. Bạn hãy sống cho 
Thiên-Chúa, cho nước trời, cho phúc trường-sinh, Ôi! 
trường-cứu, trường-trường-cứu Ì 


ĐIỀU II. Trong anh em nòo el có sức đứng giữo 
lửa thiêu đốt đời đời ? (/:. 57, 14). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy sự trường-cửu của các kẻ bị 
luận-phạt trong hỏa-ngục thì dủi-do và khốn-nạn biết bao | 
Đối với chúng, sự trường-cửu sẽ là một sự chết mà không 
bao giờ chết được, là một sự tận-cùng mà không bao giờ 
cùng-tận. Kẻ. phải luận-phạt sẽ luôn luôn tồn tại, vì không thề 
nào bị tiêu-diệt được, hoặc do chính mình hoặc do kẻ khác. 
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Nhà tù hỏa-ngục có tính cách trường-tồn, không thề nào vượt 
qua được, nền-móng của nó không thề nào bị phá-hủy 
hoặc bị suy-nhược chút nào. Lửa hỏa-ngục có tính-cách 
trường-tồn, vì nó được nuôi-dưỡng do quyền phép Thiên- 
Chúa. Con sâu cắn-rứt lương tâm cũng trường-tôn, vì nó 
không chết bao giờ. Sự chẳng được xem thấy mặt Thiên- 
Chúa cũng trường-tồn, vì nó không thề nào đến tội cho đủ 
được, đề đạt được ơn thánh và ơn tha-thứ. Án-lệ luận- 
phạt xuống hỏa-ngục có tính-cách trường-tồn, vì không một 
sự khiêu-nại, không một sự sửa- đồi nào được chấp-thận 
cả. Ở đấy sẽ không hy-vọng được ơn khoan-hồng gì nữa, vì 
kẻ đã không muốn xử-dụng ơn khoan-hồng của Chúa ban 
cho đề ăn năn sám-hỗối, thì di nhiên theo phép công-bằng 
của Chúa nó cũng phải oán-phạt, thứ công-bằng mà nó sẽ 
nghiệm thấy bởi hình phạt đời đời. Hỡi người dương-thể Í giờ 
đây bạn tha hồ vùng-vẫy, và trong quãng thời-gian ngắn- 
ngủi bạn đang sống, bạn cứ tiếp-tục đội triều-thiên kết bằng 
hoa hường trần tục. Bạn cứ buông theo các việc dâm-ô, là 
những tội ngoại-tình, nhơ-nhớp, dâm-dụực, hằn-thù, ghen-ghét 
đố-ky, giận-dữ, gây-lộn, say-sưa, ăn-uống. Nhưng xin nhắn- 
nhủ bạn trước là những kẻ làm các việc ấy, sẽ chẳng được 
thừa hưởng nước trời đâu, một sẽ phải gieo mình xuống lứa 
hằng thiêu đốt đời đời. 

ĐIỀU I!iI. Lạy Chúa, phúc cho những kẻ ở trong 
nhà Chúoa : chúng sẽ đời đời ca tụng Chúa. (P:. §š, 5). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy : trọng-đại thay hạnh-phúc 
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người ta sẽ được hưởng trên nước thiên đàng, nơi mà 
mọi sự đữ-dội đều bị khai trừ và mọi sự tốt-lành đều 
được tập trung! Các kẻ có phúc ấy sẽ ca-tụng, ngượi- 
khen Thiên-Chúa, Đấng sẽ là mọi sự và mọi ơn lành 
cho mỗi người. Xác kẻ lành với tất cả các giác quan được 
hiển-vinh cũng sẽ chia-sẻ sự vinh-quang của Chúa. Ở đấy sự 
vinh-hiền sẽ là chân-chính, vì chẳng ai được tán-thưởng vì 
sai-lầm hoặc vì nịnh-hót. Ở đấy mối vinh-dự quả là chính- 
đáng vì mọi người có công xứng-đáng đều được hưởng tnió. 
Phần thường nhận đức sẽ là chính đấng đã ban nhân đức ; đẳng 
đã phán hứa chính Người sẽ là phần thưởng nhân đức; 
chẳng có và cũng chẳng thê có phần thưởng nào trọng-đại 
hơn. Mà đây là điều Người đã phán hứa qua miệng nhà tiên 
tri : Ta sẽ là Thiên-Chúa của chúng và chúng sẽ là dân riêng 
của Ta. Đối với chúng, Ta sẽ là mọi sự lành mà người ta có 
thề ước-muốn cách chính-đáng là sự sống, sức khỏe, của ăn, 
tài-sản, danh-dự; bằng-an và vinh-hiền. Ở đấy chúng ta sẽ 
được hân-hoan nghỉ lễ và sẽ cảm thấy Thiên-Chúa êm-diu, 
ngọt-ngào biết bao ! ` Người sẽ thỏa-mãn hết mọi ước-muốn 
của chúng ta. Ôi ! Lạy Chúa tôi, là sự chân-thật đáng-mến, 
là sự trường-tôn chân-thật và là hạnh-phúc trường-tồn ! (2). 
Vậy bạn hãy suy xét những năm tháng đã qua của bạn và hãy 
đặt trước mắt các năm trường-cứửu. Trong quãng thời-gian 
ngắn-ngủi đời này, bạn chỉ cần chịu khó một chút là có thể 


(2) S. Augut. lib. 22 de Cwi. Dei. c. 70. 
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chuần-bị cho bạn một cuộc trường-tồn hạnh-phúc. Bạn hãy thưa 
cùng Chúa : Lạy Chúa, xin hãy thiêu-đốt tôi, hãy chặt-cắt 
tôi, xin đừng tha-thứ cho tôi ở đời này, đề tha thứ cho tôi 
đời sau chẳng cùng. 


THAN-THỞ. Lạy Chúa, Chúa đã tạo-dựng nên tôi 
cho Chúa, và lòng tôi sẽ còn khắc-khoải cho đến khi được 
nghỉ ngơi trong Chúa. Đành rằng tôi chẳng đáng được xem thấy 
mặt Chúa và chẳng bao giờ tôi sẽ đáng ơn trọng-đại dường 
ấy. Tuy nhiên tôi nhiệt-liệt ước-muốn xem thấy mặt Chúa. 
Vì Chúa là đấng đã dựng nên tôi nhằm mục-tiêu này, Chúa 
đã lấy máu châu-báu của Chúa mà cứu-chuộc tôi, và Chúa 
ban cho tôi được ơn hưởng mặt Chúa đời đời chẳng cùng. 


—N_- 
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BÀI GIẢNG II 
Về đức khiêm nhường 


Theo nhà Tiến-sỹ Thiên Thần (3) đức khiêm nhường 
là một nhân đức điều-khiền và cầm-hãm tinh-thần kéo nó 
đưa mình mơ-ước những sự cao-sang cách trái lẽ, Hay nói 
theo Thánh Bernard (4) : Khiêm nhường là một nhân đức 
làm cho người ta tự khinh đề mình bởi nhận biết mình cách 
chân-thật. Đức khiêm nhường trọng-đại đến nỗi cần phải có 
Con Một Thiên-Chúa dậy chúng ta nhân đức ấy, chứ không 
phải người thế gian nào khác : « Các con hãy học cùng 
Ta, vì Ta hiền-từ và khiêm nhường trong lòng * (Math. Í[). 
Chúa không bảo ta học cho biết cách tạo-thành vũ-trụ, cách 
làm cho kẻ chết sống lại. Các việc đó tuy rất trọng-đại, 
nhưng không phải là những việc cao trọoúg nhất trước mặt 
Chúa. Người một phán: Các con hãy học cùng Ta vì Ta 
hiền-từ và khiêm-nhượng trong lòng. Vì lẽ hễ,3Ï tự hạ mình 
xuống như trẻ em nhỏ rmọn, ấy là kẻ cao trọng hơn trên 
nước trỜi. 


Đức khiêm-nhường có hai phận-sự chính-yếu : một là 
làm cho con người suy-phục Thiên-Chúa; hai là làm cho con 


(3) II-HI, qạ. 161, a. 2 ad 2. 
(4) De Gradu hum. 
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người suy-phục kẻ khác. Việc thứ nhất đòi hỏi sự nhận 
biết Thiên-Chúa, việc thứ hai đòi hỏi sự nhận biết chính 
mình. Thánh Bernard cắt nghĩa hai nhiệm-vụ ấy cách lạ- 
lùng như người vốn quen (5). Một linh-hồn biết mình cho 
thật lẽ nào không tự hạ mình xuống, khi thấy mình chất nặng 
những tội lỗi, bị áp-bức do gánh nặng của thân xác khốn- 
nạn hay chết này, bị vướng-vít do những mối lo âu trần 
tục, ra nhơ-nhớp đo những ước muốn xấu-xa nhục dục, 
ra mù quáng, hư hỏag, nhu-nhược, hay lầm lỗi, nguy-hiềm 
muôn đàng, bị chấn-động do muôn vàn lo sợ, bận tâm về 
muôn nỗi khó-khăn, mắc bao nỗi nghỉ ngờ, phải khồ cực 
về bao sự cần-thiết, hướng chiều về các nết xấu và ra yếu 
đuối về các nhân đức ? Đứng trước muôn vàn Sự khốn-nạn 
đường ấy, thì con người tự-kiêu về sự gì được ? Y sẽ hãnh- 
diện và hiên-ngang sao được ? Giả như y mở mắt ra mà 
nhìn vào cái cảnh khốn-nạn xấu số của y, đang lúc y bị gai 
nhọn đâm vào mình, thì còn có ích hơn cho y biết mấy ? Lúc 
ấy y sẽ khóc lóc, rên rỉ, sẽ trở lại cùng Chúa và khiêm-tốn kêu 
lên : Lạy Chúa xin hãy cứu-chữa linh-hồn tôi, vì tôi đã phạm 
đến Chúa. Khi linh-hồn trở lại cùng Chúa, chắc chắn sẽ 
được Chúa yên-ủi, vì Người là Đấng đầy lân-tuất và là Chúa 
mọi sự yên-ủi Chúa thường dùng cách này và theo thứ- 
tự này mà làm cho linh-hồn được nhận biết Chúa. Sau 
khi con người đã nhận biết mình đầy khốn-nạn mà kêu đến 


— ~ 


(5) Sermo 26 in Cant. ì 
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cùng Chúa, lúc ấy Chúa sẽ khứng nghe lời nó cầu xin và 
phán bảo nó rằng Cha sẽ cứu-chữa con cho khỏi những sự 
khốn-nạn của con và con sẽ ca-tụng tôn-kính Cha. Như vậy 
sự biết mình là một bước đường, một bậc thang giúp ta 
nhận biết Chúa. 


Thánh Anselmo (6) kề ra bầy bậc khiêm-nhường như 
sau : Ï) “Tự nhận biết mình là một vật đáng khinh-đề; ~— 2) 
Đau đớn về sự ấy; — 3) Tỏ bầy cho kẻ khác biết điều ấy ; 
— 4) Lấy việc làm mà minh-chứng mình là kẻ hèn-mọn ; — 
5) Nhãn-nại chịu-đựng ; — ó) Chịu người ta khinh-dề mình ; 
— ?) Vui-mừng và muốn được người ta khinh-dề. 


Nhưng nhà Tiến-sỹ Thiên Thần theo Thánh Benedicto 
và Bernard nói (7) có l2 bậc vẻ đức khiêm-nhường như 
SAU ‡ 


I) Bậc thứ nhất là không giương mắt nhìn một cách 
kiêu-hãnh, bèn là tỏ ra suy-phục và nhã-nhặn trong mọi hành 
vi, cử-chỉ theo lời thánh vương tiên-tri nói : « Lạy Chúa, 
lòng tôi chẳng dám kiêu-căng, con mắt tôi chẳng tỏ ra hãnh- 
diện ° (Ps. /30). 

2) Không thái quá trong lời ăn tiếng nói, một là ăn nói 
cách khôn-ngoan, đứng-đấn và êm-dịu : « Con đừng nói lời 
nào khi chưa kịp suy nghĩ. con cũng đừng nhẹ-dạ nói lên 
những lời không chín-chắn * (Eccles. 2). 


(6) lib. de Sim. e. 10: 
(7) Sum. Theol. II-HI, q. 161, a. 6. 
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3) Đừng buông mình theo tính vui thái quá, cũng đừng 
phá lên cười khanh-khách : + Kẻ dại khi cười thì cười long- 
óc ; còn kẻ khôn ngoan hầu không mỉm cười ° ( " 21). 


4) Cần-thận trong lời nói, đến nỗi chỉ nói khi có việc 
cần «+ Tôi tự nhủ trong lòng : tôi sẽ đề-phòng trong cách 
ăn nết ở của tôi, đề tôi khỏi lỗi phạm trong lời nói. Tôi 
đã khóa miệng tôi lại › (P‹s. 38). 


5) Không làm việc gì trái Tu-luật, trái Hiến-pháp dòng, 
trái gương lành của các bậc tiên-bối, trái Phúc-âm hoặc Giáo- 
luật. Đây là con đường của Chúa, con đường phần rỗi, con 
đường hòa-bình, con đường ngay thẳng, con đường của các 
thánh-nhân, con đường chân-lý, con đường công-chính, con 
đường trong sạch, con đường giới-răn và thánh-hóa của 
Chúa, con đường đưa tới cõi trường-sinh. « Phàm ai tuân 
theo quy-luật và đạo-lý này, sẽ đạt tới sự an-bình của Chúa» 
(Gal. 6). 


6) Tin chắc và tỏ ra mình kém kệ khác : ‹ Phần tôi chỉ 
là sâu bọ, chứ không đáng gọi là người nữa ; chỉ là sự phỉ- 
báng của người đời và là sự duồng bỏ của dân chúng ? 
(Ps. 27). 


7) Lấy lòng bình-tĩnh nhịn-chịu những sự khinh-dề và 
nhục nhã  « Sau khi đã làm xong tất cả các việc người ta 
bảo làm, các con hãy nói chúng tôi là những đây tớ vô 
dụng » (Luc. /7). 


144 


8) Khám-phá và tỏ ra cách khiêm-nhường các thiểu-sót 
riêng ; + Tôi đã tỏ ra cho Chúa tôi tội-ác của tôi, tôi cũng 
không giấu-giểm tội bất công của tôi › (ÐĐs. 3)). 


9) Nhẫn-nại chịu đựng các sự nhục-nhã và trái-ý : 
«Phúc cho các con khi người ta nguyền-rủa, bắt bớ và vư- 
khống cho các con mọi thứ tội vì danh Cha. Lúc ấy các 
con hãy vui mừng khoái-trí, vì phần thưởng trọng-đại dư- 
dật đang chờ đợi các con trên trời » (Math. 9). 


I0) Suy-phục các bề-trên vì lòng mến Chúa; các vị 
luôn luôn quan tâm đến các bạn, vì lẽ các vị sẽ phải tính sô 
với Chúa vẻ phần riêng các bạn; chính Con Thiên-Chúa 
cũng vâng phục cho đến nỗi chịu chết trên cây thánh-giá. 


jÏ) Hãy hoàn-toàn vâng theo thánh ý Chúa : ‹ Ta không 
đến đề làm theo ý Ta. một theo ý Đấng đã sai Ta» (Joan. 6}. 


J2) Bậc sau cùng là dái-sợ Chúa, luôn luôn nhớ các giới- 
"răn của Chúa, nhớ đến hỏa ngục, nơi Chúa sẽ sửa phạt các 
kể kiêu-ngạo, và suy đến phúc viah-quang Chúa sẽ thưởng 
các kể khiêm-nhường : Tôi đã chăm-chú theo các nẻo của 
Chúa và không bao giờ tôi hành-động gian-ác chống lại Chúa: 
vì tôi hằng đề mình nhìn xem lý đoán của Chứa và không 
bao giờ tôi bổ rơi các lời Chúa truyền (P;. J7). 


Các lẽ sau đây phải thúc-đầy chúng ta ở khiêm nhường : 
1) Suy đến oai-quyền của Thiên-Chúa : ‹Chính mặt trăng sẽ 
fa luúmờ trước mặt Người và các ngôi sao trên trời cũng 
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chẳng trong sạch trước con mắt Người (Job. 25). «Cái nhìn 
của Người cũng đủ làm cho các cột cái trên trời run sợ ›» ở 
26). 2) Suy đến sự bấp bênh phần rỗi của chúng ta : 4Ñg Ời 
ta không biết mình đáng được Chúa yêu hay đáng Chúa ghét 
(Ecles. 9). 3) Nhớ rằng trước đây ta đã là không và sau ;ày 
chúng ta cũng sẽ là không : ‹Ngươi là tro bụi và ngưởi sẽ 
trở về tro bụi (Gen. l3) 4) Đặc biệt là gương/ sáng của 
Chúa Giêsu phải cảm-hóa chúng ta hơn hết : vì trót đời của 
Chúa Giêsu là một bài học liên-tục về đức khiêm-nhường 
Sau hết người ta phải hồ-thẹn về tính kiêu-ngạo của mình 
khi thấy Đức Chúa Giêsu tự hạ mình xuống vì lòng thương 
ta dường ấy. 


..u 
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BÀI GẮM III 


Về sự Chúa Giêsu phải ra trước tòa 
Thượng- Tế Cai-pha 


(Việc chuẳn-bị như thường-lệ uới sự cầu khảân Chúa Thánh 
Linh). 


MỞ ĐẦU. Bạn hãy hình-dung Chúa Giêsu diện mạo 
thẹn-thuồng và nhem-nhuốc, vì đầy nước miếng và tạt vả : 
bạn hãy thông cảm với Người và xin Người ban ơn cho 
bạn đừng bao giờ xúc-phạm đến Người trong lời nói và 
việc làm của bạn. 


ĐIỀU I. « Các kề đã bắt Đức Chúc Giêsu điệu 
Người đến dinh ông Cel-pha, thượng-tế năm ấy, tọi 
nơi đây các thầy kỹ-lục vò các kỳ-lão đang nhóm- 
họp » (Math. 26, 57). 


SUY-GẪM. Với tất cả tấm lòng nhiệt-thành, bạn hãy 
theo vết chân Chúa Cứu-cuộc, và hãy xem biết bao xỉ-nhục, 
biết bao phi-báng, biết bao thương-tích mà Con Chiên tất 
hiền-lành đã phải chịu do những tay sai của quỷ Satan ấy l 
Đoạn cùng với bầy lũ ảm-đạm này bạn hãy tiễn vào định ông 
Cai-pha, nơi đây bọn ký-lục, biệt-phái và kỳ-lão bẩt-lương: 
đã tới trước đề nhóm-họp hội-đồng thâm-độc như ma-quỷ; 
bạn sẽ thấy Chúa Giêsu con chiên vô-tội phải bạc-đãi Ác-liệt 
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đến mực nào ! Vì kẻ thì vả mặt Người, kẻ thì giật tóc và 
râu Người, đứa thì nhồ vào mặt cực thánh làm cho Người 
ra nhơ-nhớp đầy nước-miếng, đứa thì lấy khăn che mặt 
Người, đồng thời tạt vả Người mà hỏi rằng : Này ông Ki-tô, 
ông thứ bói xem ai vả ông đấy. Thể là suốt đêm, lúc mà 
mọi người, cả những kẻ hèn mạt nhất cũng được nghỉ-ngơi, 
thì Chúa Giêsu đã phải trải qua giữa các khồ-hình liên-tục. 
Bạn hãy học với Chúa Giêsu nhẫn-nại đề cam lòng chịu-đựng 
những vu-khống, những phỉ-báng, cả những khi người ta làm 
cho bạn cách oan-uồng, bằng nhớ lại lời Chúa Giêsu đã 
phán : « Đầy tớ chẳng trọng hơn chủ mình°. Nếu người ta 
đã bách-hại Chúa Ki-tô, thì âu là người ta cũng sẽ bách hại 
con, nhất là nếu ;con là người đạo-đức m công-chính. 


ĐIỀU II. « Các vị thỦ-lãnh các thầy cả vỏ toàn- 
thê hội-đồng, đều tìm chững gian nẻo chống đối 
Chúa Giêsu đề lên án xử-tử Người » (Math. 26, 59). 

SUY-GẪM. Bạn hãy xem Chúa Giêsu, Đấng sẽ phán- 
xét kẻ sống và kẻ chết, phải xét_-xử do một tòa-án gồm những 
nhân-viên nham-hiềm độc-ác. Trước mặt bọn bất-lương ấy, 
đấng vô-tội, tay bị trói, cồ bị tròng một chão lớn, mặt-mũi 
nhem-nhuốc, mắt trông xuống đất, đến nỗi một sự xem thấy 
Chúa Giêsu cũng đủ làm cho trái tim chai-đá của tên man- 
ti đệ- nhất cũng phải ra mềm và cảm-động. Nhưng kẻ có tội 
khi đã sa xuống vực-thầm tội-ác của nó, thì nó khinh-dề hết 
mọi phương-thế phần rỗi và trở thành chai-đá đối với mọi 
sự. Bọn bất-lương ấy nhất định lên án tử-hình cho Chúa 
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Giêsu. Chúng chủ-ý tìm một lý-do nào đề che-đậy và biện- 
hộ tội-ác ghê-tởm của chúng dưới danh nghia pháp-lý. Nhưng 
chúng không thề tìm ra sự-kiện chân-thật nào đề luận-phạt 
Người. Vì lẽ Đấng là đường chính, là sự thật và là sự 
sống, lẽ nào lại có tội được ? Thế là chúng đưa ra những 
nhân-chứng giả-dỗi cung-khai phẳn-đối Người, đề có thể khép 
án xử Người, Ôi ! khi con người đã sa vào tội trọng, thì 
còn sự gì mà nó chẳng mưu-mô được ? Nó thủ-tiêu cả Chúa 
Ba Ngôi Cực-thánh, nó tái-diễn các vẽết-thương của Chúa 
Giêsu, nó phá-tan công-nghiệp của các thánh, miễn sao nó tìm 
được một chút vui-thú và làm các điều mà tính-hư thúc- 
đầy nó, mặc đầu đằng khác không thề thỏa mãn lòng nó. 
Nếu chẳng may bạn đang ở trong tình-trạng tương-tợ thì 
bạn hãy liệu ăn-năm sám-hối cho cân-xứng ngay đi. 


ĐIỀU III. «Nhưng Chúa Giêsu cứ Im-lặng w 
(Math. 26, 65) 


SUY-GẴM. Bạn hãy suy chúng đưa ra nhiều nhân- 
chứng giả-dối đề làm lu-mờ và giảm-giá tầm vô-tội của Chúa 
Giêsu là thề nào ? Nhưng vì những lời tố-cáo của chúng 
không thật, nên Chúa Giêsu chẳng tự bào-chữa, Người không 
phẩn-kháng gì, Người cứ im-lặng. Thật ra, Người ở lặng 
như vị lang-y sáng-suốt, hầu lấy sự ở-lặng mà đền tạ cái tội 
nguyên-tồ loài người đã phạm xưa vì chữa mình. Người ở- 
lặng như vị thầm-phán công-bình vì không có lý-do chính- 
đáng đề nói. Người ở-lặng như người cha đầy lân-tuất đề 
khỏi mở dịp cho bọn bất-lương ấy cằng phạm tội nặng hơn. 
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Người ở-lặng như nhà trọng-tài tối-cao, vì Người biết trước 
tất cả các lẽ chữa mình Người đưa ra sẽ bị chúng coi 
như điều vu-khống và bãi-bỏ, Đấng là tấm gương trong sáng 
mà tất cả các tín-hữu đều phải bắt chước. Nhiều lần chúng 
ta cũng gặp dịp thuận-tiện đề giữ sự ở-lặng. Khi nào bạn 
phải một người phiến-loạn vu-khống hoặc làm xỉ-nhục cho 
bạn, thì thà rằng bạn ở-lặng còn hơn là chữa mình. Nếu bạn 
tự thắng nồi mình như vậy, bạn mới có thề làm cho kẻ đã 
xúc phạm đến bạn bỏ đàng tội lỗi trở lại đàng nhân đức 
mà chớ, 


THAN-THỞ. Lạy Chúa Giêsu rất dịu-hiền, Chúa đã 
phải chịu biết bao xỉ-nhục trong đêm tử-nạn sau hết của 
Chúa ! Chúa biết tôi phải nặng lòng biết bao khi chịu một 
chút xi-nhục ! Vậy nên, vì lòng lân-tuất, vì đức kiên-nhẫn 
và vì sự ở-lặng của Chúa, xin Chúa hãy tăng-cường tính 
yếu-đuối của tôi, đề tôi kHối ngất đi vì bất cứ rủi-ro nào, 
một là nhờ ơn Chúa giúp, tôi được cam lòng chịu-đựng tất 
cả mọi sự trái-nghịch vì lòng mến Chúa và đề làm vinh 
danh Chúa hơn, 
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NGÀY THỨ SÁU 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY 
ĐỀ KÍNH ĐẤNG TỎ.PHỤ DÒNG CỦA BẠN 


BÀI GẮM I 
Về bậc tu‹trì 


CHUÂN-BỊ. Bạn hãy chăm-chú suy đến bậc tu-trì, 
nơi bạn đang sinh-sống. Bạn hãy xia Chúa ban cho bạn 
được ơn nhận biết mục-tiêu của bậc tu-trì và được đạt tới 
mục-tiêu ấy với tất cá tấm lòng nhiệt thành hăng-hái. 


ĐIỀU l. ‹Anh em hãy nên trọn lònh vẻ đúng-mực 
không sơi lỗi sự nào (/ac, 14). 


SUY-GÂM. Bạn hãy suy đến ơn rất đặc-biệt, trong đó 
Chúa nhân lành vô-cùng đã bỏ qua muôn vàn kẻ khác, 
có khi là những người sẽ phục-vụ Chúa cách thánh-thiện và 
trọn-lành hơn bạn, mà đã đặc-biệt chọn bạn ra khỏi thế- 
gian, và đã đặt bạn vào bậc tu-trì với mục-đích này là 
đề bạn được tiễn tới sự trọn lành về đức mến và đạt-tới 
sự liên-kết thần mật giữa linh hồn và Thiên-Chúa, do sự 
vâng giữ các giới-rắn của Chúa, do lời khấn trọng-thể về 
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đức thanh-bần, khiết-tịnh và vâng-phục, do sự vâng giữ 
kỷ luật và hiến-pháp dòng. Đó là mục-đích và là giới-hạn 
về ơn thiên-triệu của bạn. 


Bạn có nhiệm-vụ phải giữ điều ấy, chẳng vậy thì rnắc 
tội rất nặng. Nhưng đáng tiếc thay l sau bao năm làm tu-sĩ, 
bạn vẫn còn y-nguyên như trước, nếu không phải là tệ hơn 
khi còn ở ngoài đời là khác ! Bạn những tìm kiểm thú-vui, 
bạn những buông theo khoái-lạc, bạn vẫn theo ý riêng mình, 
bạn vẫn thèm muốn của cải đời này như bất cứ người thế 
tục nào. Chớ thì đó không phải là nhạo -báng Chúa 
tu ? Đó không phải là lừa bịp người đời đấy ư ? 
không phải là tự gieo mình vào nơi nguy-hiềm cấp-bách 
liều mình phải luận-phạt đời đời đấy ư ? Vậy bạn hãy lo- 
sợ kẻo khi Chúa đến mà chỉ gặp thấy nơi bạn bộ áo tu- 
hành trống-rông, thì Chúa sẽ nguyền rủa bạn với luồng 
quang-tuyến luận-phạt đời đời như Người đã nguyễn rủa 
cây vả kia, nơi người chỉ thấy những lá không mà thôi. 


ĐIỀU II. « €on hãy vâng giữ lồ-luộật củo Cho » 
(Lục. 9, 19). 


SUY-GẪM., Bạn hãy suy : đối với bậc tu-trì kỷ-luật 
vài hiến-pháp dòng ví như thành-trì tường-lũy, hàng rào thép 
gai đối với thành-thị. Như kẻ canh giữ thành-thị hết sức ân- 
cần chú-ý đến việc bảo-vệ tường-lũy, mỗi khi địch-thù xông- 
đánh thề nào, thì người tu-si cũng phải nghĩ đến việc trung- 
thành giữ-trọn lề-luật của mình như vậy. Vì lẽ nhờ sự giữ- 
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trọn luật dòng mà người tu-s¡i chiỉa-la các địch-thù vô-hình 
kẻo chúng quấy rối mình bằng chước cám-dỗ của chúng. Kẻ 
ấy sẽ nỗ-lực theo gương các bậc tiền-bối và sẽ tiến-tới đỉnh 
trọn-lành thánh-thiện. Mặc dầu các luật ấy không phải là giới- 
răn Thiên-Chúa, tuy nhiên các Đấng sáng lập các dòng tư 
đã thề ý và thửa quyền Chúa ban mà truyền dậy và sắp- 
đặt các luật-lệ ấy ; khi khấn dòng chính bạn đã tự-ý suy- 
phục luật ấy bằng cách long trọng hứa mình sẽ sống theo 
các luật ấy. Vậy bạn hãy cám đội ơn Chúa và Đấng sáng 
lập dòng của bạn đã thương gìn giữ bạn khỏi sa ngã phạm 
tội nhờ có kỷ-luật cao quý dường ấy. Bạn hãy tập mộ-mến 
và vâng giữ luật dòng ngày càng chu-đáo hơn, vì các luật ấy 
đã đào-tạo nên biết bao vị thánh. Kẻ trung-thành trong những 
điều nhỏ-mọn, cũng sẽ ttung-thành trong những điêu quan~ 
trọng, mà kẻ sai lỗi trong những điều nhỏ-mọn, cũng sẽ sai 
lỗi trong những sự lớn-lao. 


ĐIỀU III. «#B trao phó cho di nhiều hơn, thì 
cũng sẽ đòi hỏi kẻ ấy nhiều hơn » (/uc. 12, 48). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy cho chía-chắn : Chúa sẽ đồi 
bạn tính số chu-đáo về hết mọi sự. Vậy lòng thương xót của 
Chúa đã ban cho bạn các ơn thánh và các ân-huệ theo mức 
nào, thì đức công-bằng của Chúa cũng sẽ đòi hỏi bạn theo 
mức ấy. Ôi l biết bao phương-tiện bạn đã được đề tiến-bước 
trên con đường nhân đức ! Tiếng hát liên-tục trong kinh- 
viện, sự suy-gm các chân-lý trường-tồn, sự đọc sách thiêng“ 
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liêng chung và giêng, sự giữ chay kiêng thịt trong dòng, 
các công-nghiệó do đức vâng lời, lời nhắn-nhủ của bề-trên, 
gương sáng của các anh em, sự siêng-năng chịu các phép 
bí-tích, bấy nhiêu ơn ấy là như cánh đề bạn có thề dùng 
mà bay bồng lên trời cách dđễ-dàng và đạt-tới sự trọn-lành 
thánh-thiện. Vậy đi nhiên Chúa sẽ đòi hỏi bạn một cách khắt- 
khe, nếu chẳng may bạn đã lạm-dụng các phương-tiện ấy. 
Các người bà con, nghia-thiết của bạn mà trước kia họ tưởng 
rằng có lẽ bạn đã nên thánh rồi, lúc ấy sẽ quở-trách sự bỏ 
quên mình và sự chềnh-mảng của bạn. Các người ngoại- 
giáo sẽ xia Chúa trừng-trị bạn. vì lẽ mặc dầu đã nhận biết 
Chúa, nhưng bạn đã chẳng làm vinh-danh Người cho xứng 
ngôi Thiên-Chúa. Chính ma quỷ cũng sẽ phí-báng bạn, vì 
sau khí đã từ-khước khoái-lạc và vui thú tục trần, bạn đã 
tự làm cho mình đáng luận-phạt đời đời trong chốn viện- 


tu. 
® 


THAN-THỞ. Ôi! tính vô ơn bội nghĩa của tôi nặng- 
nề biết bao ! Lạy Chúa, Chúa đã ban cho tôi biết bao ân-huệ 
trường-cửu, vì đang khi tôi là vật bất-xứng mọi đàng, Chúa 
đã thương gọi tôi vào dòng tu. Nhưng tôi chưa hề phục-vụ 
Chúa cho xứng-đáng một giây phút nào, tôi cũng chẳng ăn- 
ở như các nhiệm-vụ bậc tôi đòi hỏi tôi Lạy Chúa đây 
lân tuất, xin hãy ban cho tôi một trái tim mới hoàn-toàm 
biến dâng đề phục vụ Chúa. Xin ban cho tôi một lòng muốn 
mà sự vui-thú nhất của nó là làm trọn các giới-răn của Chúa. 
Xin ban cho tôi một ký-ức và một lý-trí khả-di không bao 
giờ bỏ quên Chúa. 
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BÀI - GIẢNG I 


Về sự khẩu-nguyện 


Cầu nguyện là đưa lòng lên cùng Chúa. Chúa cứu- 
chuộc của chúng ta, Hội thánh hiền-mẫu của chúng ta, nhà 
Tiến-sĩ Thiên Thần và tất cả những sự khốn nạn do bản- 
chất của chứng ta thảy đều minh chứng cho chúng ta thấy 
cầu nguyện quả là cần-thiết đề Chúa nhận lời ban các ơn 
thánh mà chúng ta cần đến, 


Chúa Giêsu luôn luôn cầu-nguyện, và hơn nữa, Người 
thức thâu đêm cầu-nguyện. Chính Người đã truyền cho chúng 
ta (Luc. I8)  +Phải kiên-nhẫn cầu-nguyện, chớ ngừng bao 
giờ». Ta không được coi những lời ấy như lời khuyên mà 
thôi, bề như lời truyền. « Bay hãy xin thì bay sẽ được. Ta 
bảo thật bay, bay lấy tên Ta mà xin ơn gì cùng Đức Chúa 
Cha, thì Người sẽ ban cho bay ơn ấy › (Joan. J6). Đấy xem 
Chúa Cứu-chuộc của chúng ta kích-thích niềm hy - vọng 
của chúng ta, đề chúng ta tín-nhiệm vào sự hữu-hiệu của 
sự cầu-nguyện là thể, 


Trong lễ Misa trước khi nguyện kinh ‹ Lạy Cha » 
linh-mục đọc rằng : ‹Được Chúa dạy bảo và việc Chúa thành- 
lập giáo-huấn, chúng con mới dám đọc : Lạy Cha chúng tôi 
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ở trên trời. v.v... : với những lời ấy Hội-thánh tỏ bày cho 
chúag ta hay sự cần-thiết của lời cầu-nguyện. 


Thánh Toma cũng dậy chúng ta sự cần-thiết của lời 
cầu-nguyện, khi Người nói «Mặc dầu do phép Rửa-tội 
chúng ta đã được ơn tha tội, tuy nhiên chúng ta hãy còn 
khuynh-hướng về đàng tội : khuynh-hướng ấy đả-phá chúng 
ta tự bên trong ; đàng khác thế gian và ma quỷ thúc giục 
chúng ta bên ngoài và lôi-cuốn chúng ta đến sự tội. Do đó, 
đọc Phúc-âm, chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu đã chịu 
phép Rửa và đang cầu-nguyện, thì các tầng trời mở ra ; đề 
chứng-minh : sau khi chịu phép Rửa-tội, sự cầu-nguyện 
vẫn còn cần-thiết cho chúng ta » (|). 


Nhưng tôi sẽ nói gì về những sự khốn-nạn do bản-chất 
của chúng ta ? Chúng ta rất cần các ơn thánh, ơn thiêng-liêng 
cũng như ơn thề-chất ; thể nên chúng ta phải dùng lời cầu- 
nguyện làm phương-tiện thích-ứng duy-nhất đề được các ơn 
ấy. Vì khi câu-nguyện chúng ta trình bầy với Chúa những 
sự cần thiết của chúng ta và xin những ơn phụ-giúp mà 
chúng ta cần thiết. Một sự Chúa không bó-buộc phải ban 
cho chúng ta các ơn thánh cúa Người tỏ ra chúng ta phải 
dùng lời cầu-nguyện mà khần xin các ơn ấy bởi lòng từ-bi 
của Người (2). 


( Sum. theol. llI, q. 59, a. 9. 
Œ) Catechis. Rom. q. 4, c. Íl, n. 5. 
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Nhưng chúng ta cầu-nguyện không phải là đề thay đồi 
lượng an-bài của Chúa và đảo-lộn những quyết-định trường- 
cứu của Người như phe rổi-đạo chú-trương, bên là khi 
khần-xin những sự Chúa đã định ban cho chúng ta do lời 
cầu-nguyện, chúng ta có thề góp phần riêng của chúng ta 
vào ơn thánh của Chúa hầu làm trọn ý-muốn của Chúa 
vốn có tính-cách trường-cứu, bất đi-dịch và luôn luôn đáng 
cho chúng ta thờ lạy. Thánh Gregorio nói thêm (3) : « Đành 
rằng chúng ta không thề xin được những sự Chúa đã tiền- 
định không ban cho chúng ta ; nhưng những sự các thánh 
và các kẻ lành đã xin được, đều do Chúa tiên-định ban cho 
chúng ta nếu chúng ta cầu xin °, 


Có nhiều ơn-ích bởi sự cầu-nguyện mà sinh ra. Ơn- 
ích thứ nhất là trả lại cho Chúa, Đấng ban mọi ơn lành, 
sự vinh-hiền mà ta mắc nợ với Người. «Chớ chỉ lời cầu- 
nguyện của tôi như mùi hương thơm-tho bay lên trước 
tòa oai-nghi của Chúa › (Ps. j40). Với lời cầu-nguyện chúng 
ta tôn-kính và làm vinh-danh Thiên-Chúa (4); đây là lễ- 
vật tốt-lành và đẹp lòng Chúa hơn hết. Ơn-ích thứ hai rất 
trọng-đại là được Chúa ban những ơn lành chúng ta cầu xin. 
Vì chưng lời cầu-nguyện bay lên trời, và lòng nhân-lành của 
Chúa tự trời ban xuống cho chúng ta (5). Mặc dầu trái đất 


(3) Lib. ! Dial. e. 8. 
(4) Clem. Alex. S“b Strom. 
(2) §. Aug. Sermo 226, de lem. 
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mênh-mông, trời cao chót vót, nhưng Chúa cũng nghe lời 
ta cầu-nguyện, nếu ta có lương-tâm trong sạch. 


Nhưng chúng ta phải xin những sự liên-can đến phần 
rồi linh-hồn hay phần xác, chẳng hạn như : sự tắng-cường 
đức Tin, Cậy, Mền, ơn thánh cần-thiết đề lướt-thắng các 
cơn thử-thách, ơn tha tội. ợn khỏi sự đữ, sự chiến-thắng 
thế-gian, ma quỷ và xác thịt.v.v... Nếu chúng ta không được 
những sự chúng ta xin, thì hoặc tại chúng ta xin cách uề- 
oải không sốt-sắng: là điều chẳng đẹp lòng Chúa và cũng 
chẳng có lợi cho chúng ta, hoặc vỉ Chúa muốn ban cho chúng 
ta những ơn khác trọng đại hơn. 


Vậy đề sự cầu-nguyện được đẹp lòng Chúa, thì cần 
phải có những điều-kiện sau đây : 


Điều-kiện thứ nhất chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta 
khi Người phán: « Khi cầu-nguyện, bay đừng làm như bợn 
giả hình quen làm : chúng chủ-ý đứng ở các ngã ba đường 
mà cầu-nguyện đề cho người ta trông thấy chúng. Trái lại, 
phần bay, khi cầu-nguyện, bay hãy vào trong phòng, đóng cửa 
lại, rồi cầu-nguyện kín đáo cùng Đức Chúa Cha ; và Cha bay, 
Đấng trông thấy những sự bí-mật nhất, sẽ thưởng công 
cho bay. Khi cầu-nguyện, bay đừng nói nhiều lời, như kẻ 
ngoại đạo quen làm : vì chúng tưởng có nói nhiều lời mới 
được Chúa nghe. Bay đừng bắt chước chúng như vậy (Math 
6). Bởi vậy chúng ta phải cầu-nguyện trong lòng cho thật, 
nghĩa là với tất cả niềm chú-ý và nhiệt-thành mà đức Tin, 
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Cậy, Miến đòi hỏi nơi ta. Các linh-hồn đạo-đức quen cầu- 
nguyện như vậy. 


Điều-kiện thứ hai của sự cầu-nguyện sốt sắng là lòng 
khiêm-nhường. Con người không những phải hạ mình xuống 
trước sự oai-nghi tối-cao của Thiên Chúa, hợp như lời 
Kinh-thánh : « Tôi là bụi là tro mà tôi dám nói với Chúa tôi 
tu › (Gen. I8), mà lại cũng phải tự coi mình kém xa các người 
khác nữa. Lời kẻ khiêm-nhường cầu-nguyện sẽ thâu qua đám 
mây cho đến khi tới tận tòa Đấng Chí-cao ; lại sẽ chẵng lìa 
xa Chúa cho đến khi Người ghé mặt lại trông đến nó (Eccli. 
35). Tội lỗi đã làm cho con người phải tước-lột hết ơn thánh 
và phải trọng thương trong các tài-năng của mình. Lý-trí ra 
tối-tăm, ý muốn và phép thong-dong ra như-nhược, ký-ức ra 
bấp-bênh và lơ-đểnh, dục-tình ra hỗn-loạn và tính xác-thịt 
hướng về các thú-vui. Vậy chúng ta hãy hạ mình xuống, đề 
đang khi chúng ta cầu-nguyện với lòng khiêm-nhường và 
sám-hối, thì Chúa nghe lời chúng ta câu-nguyện và chữa đã 
những sự khốn-nạn của chúng ta như vị lang-y trên trời. 


Và lại đề sự cầu-nguyện được sốt-sắng, cần phải có sự 
chú-ý ; chẳng vậy thì Chúa sẽ phán bảo chúng ta rằng : 
«Dân này tôn-kính Ta bằng môi, nhưng lòng nó ở xa Ta » 
(Mich, !2). Vậy khi cầu-nguyện chúng ta hãy gác bỏ mọi sự 
bận-tâm về các việc khác, đề lòng chúng ta được hoàn-toàn 
hướng vẻ Chúa. Hãy tránh xa mọi tư-tưởng xác-thịt và trần- 
tục, chỉ tưởng đến những sự chứng ta đang đọc và đang nói 
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cùng Chúa mà thôi (6), Thể nên, nếu ai đọc kinh mà 
tự-ý chia lòng chia trí ra, thì có lỗi và làm cản-trở ơn-ích 
của sự cầu-nguyện ; còn khi người ta không tự-ý chia lòng 
chia trí ra thì khác, vì lúc ấy không mất ơn-ích về sự cầu- 
nguyện (7). Đó là quy-luật chắc-chắn đề bạn có thề xét xem 
quả thật bạn có chăm-chú hay không trong khi cầu-nguyện. 


Điều-kiện sau cùng đề lời cầu-nguyện được kết-quả là 
phải bền-gan và kiên-nhẫn : điều ấy Chúa Giêsu tỏ cho chúng 
ta biết khi Người phán thí dụ người kia phải chỗi dậy nửa 
đêm đề ban ba cái bánh cho kẻ đến xin và năn-ni cho bằng 
được. Cũng vậy, mặc dầu lúc ban đầu người ta không được 
sự mình xin khi cầu-nguyện, nhưng nếu kiên-nhẫn cầu-xin, 
sau cùng người ta sẽ được. Lời cầu-nguyện kiên-nhẫn của 
kẻ lành rất có giá-trị. Tiên tri Elia cũng là một người có 
xác yêu-hèn như chúng ta : người sốt-sắng cầu xin cho trời 
đừng mưa xuống trêa đất nước Do-Thái, thì trời không 
mưa đủ ba năm sáu tháng. Đến sau người lại cầu-nguyện, 
thì trời liền mưa xuống và đất lại phát-sinh hoa trái ( Ƒac. 2). 
Sự kiên-nhẵẫn cầu-nguyện có thề thực-hiện nhiều cách : |) 
Là không bỏ qua ngày nào mà không cầu-nguyện. - 2) Chúng 
ta nên nhớ và tưởng-tượng như chúng ta hằng ở trước sự 
hiện-diện của Chúa. - 3) Siêng-năng đọc kinh vắn-tắt và sốt- 
sắng dường như tên lứa bắn trong lòng, theo gương các 


(6) S. Oypri. Lib. de rat. Dom. 
(7) Sum. theol ll-ll, q. 65, a. 13. 
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nhà tu-hành đời xưa quen làm. - 4) Làm mọi việc vì lòng 
mến Chúa. 


Kẻ muốn cho lời cầu-nguyện chóng được Chúa nghe, 
thì hãy thêm vào đó việc bố-thí và ăn chay hãm mình. Thánh 
Augutinh nói (8) : ‹Con muốn cho lời câu-nguyện của con 
bay lên cùng Chúa tứ ? — Con hãy liên-kết vào lời cầu- 
nguyện việc bố-thí và ăn chay hãm mình dường như hai 
cánh đề lời cầu-nguyện được bay bồng lên trời ›. Kẻ câu- 
nguyện không lấy việc đọc kính làm đủ. Lời câu-nguyện mà 
không đi song song với các việc lành khác, thì hóa ra son-sẻ 
và vô-hiệu. Bởi đấy Kinh-thánh dậy : Lời cầu-nguyện đi 
song song với sự bế-thí và ăn chay mới tốt (9). Có thề là 
bạn đã ta-thán vì Chúa không nghe lời bạn câu xin. Nhưng 
xin hỏi bạn đã cầu-nguyện như vậy chưa ? Lời cầu-nguyện 
của bạn có đi đôi với các việc lành khác chăng ? 


—NW- 


(8) S. August. in Da. 42. 
(2) S, Cypri. de Orat. Dom. 
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BÀI GAM II 


— Về các nhiệm-vụ của người tu-sĩ đối với 
Thiên.Chúa, đối với tha-nhân và đối với mình. 


(Việc chuẩn-bị như thường-lệ uới sự cầu khẩn Chúa Thánh 
Thần). 


MỞ ĐẦU. Bạn hãy xét những nghia-vụ bạn phải làm 
đối với Thiến-Chúa, đối với tha-nhân và đối với chính mình 
bạn. Bạn hãy khiêm-tốn xin ơn làm tròn các nhiệm-vụ ấy. 


ĐIỀU !I. Cói gì của Chúa, thì bay hãy trả cho 
Chúa (Math. 22, 27). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy mặc dầu có nhiều lý-do buộc 
bạn phải biết ơn chúa, nhưng trên hết các lý-do ấy, có bầy 
lẽ đòi hỏi bạn một niềm yêu-mến và biết ơn đặc-biệt. Trước 
hết Thiên-Chúa là sự oai-nghi tuyệt-đối, vô-biên : nên ta 
phải thờ lạy Người với tất cả tấm lòng cung-kính, nhiệt-thành. 
Thứ đến Người là Đẩng chí-thiện chí-cao, bao hàm hết 
mọi sự thiện khác: nên ta phải yêu-mến Người hết lòng. 
Thứ ba, Người là vị Thầm-phán tối-thượng và rất mực công 
bằng : nên ta phải dái sợ Người trên hết mọi sự. Thứ bốn 
Người là Cha rất nhân-lành : nên ta phải tôn-kính Người với 
niềm thảo-hiểu như con cái Thứ năm, Người là vị ân- 
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nhân rất rộng rãi: nên đáng cho chúng ta biết ơn Người 
hết lòng. Thứ sáu, Người là nhà Trọng-tài đệ-nhất, sắp đặt 
mọi sự cách mạnh-mẽ và êm-dịu : nên đáng cho chúng ta luôn 
luôn ca-tụng Người. Thứ bảy, Người là cứu-cánh và là 
hạnh-phúc của bạn : nên bạn phải hướng về Người với 
tất cả mọi nỗ lực trong trái tím bạn. Bạn hãy nghĩ xem bạn 
phải cư-xứ thể nào đối với Chúa. Nhưng đồng thời bạn 
cũng xét xem tới ngày nay bạn đã ăn ở ra sao ? Bạn hãy 
quyết-chí sửa mình và hãy tự cải-thiện ngay đi. 


ĐIỀU II. « €on hãy yêu-mốn tha-nhôn như chính 
mình con vậy» (Math 22, 59). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy có bảy lý-do khác dàng buộc 
bạn với tha-nhân. Thứ nhất, bạn hãy chia vui đề rmmừng-rỡ 
về sự lành của tha-nhân cũng như sự lành của bạn vậy. 
Thứ hai, bạn hãy sẻ muộn đề thông cảm sự dữ và rủi do 
của tha-nhân như của bạn vậy, Thứ ba, bạn hãy cam-lòng 
chịu khó vì Chúa mà nhẫn - nại chịu - đựng các sự 
phin phức và xỉnhục của tha- nhân và thành tâm 
thathứ các sự ấy. Thứ bốn, bạn hãy lấy lòng tưu-ái 
nhÃ-nhặn mà thành tâm ước-muốn mọi sự may lành cho kẻ 
khác. Thứ năm, bạn hãy lấy sự nề-vì khiêm-tốn mà tôn-kính 
kể khác, coi họ hơn mình và đừng tự-kiêu đối với họ. Thứ 
Ráu, bạn hãy lấy sự đồng tâm nhất trí mà xét đoán sự lành 
về hết mọi người và ôn-hòa với họ, miễn là sự liên-kết này 
không nhằm mục-tiêu nào xấu. Thứ bảy, bạn hãy cố-gắng 
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liệu cho đức bác-ái của Chúa Giêsu cai-trị giữa tmmọi người, 
vì nhớ rằng Chúa Giêsu đã yêu-mến chúng ta và đã phó 
trình cho hết mọi người. Các nhân đức kề trên rất thích- 
hợp cho các tu-sỹ. Thủa xưa khi các tu-sỹ thực-hành các 
nhân đức ấy, thì thể gian coi họ như các thiên thần trên mặt 
đất. Thật ra, họ chỉ có một linh hồn và một trái tim mà thôi. 
Do đó, các người phần đời bỏ mọi sự thế gian, tuốn đến các tu- 
viện rất đông và xin làm tu-sỹ. Nhưng than ôi ! thời-thể đã 
thay đồi, phong-tục rầy đã khác xa dường nào ! Oh { tempora, 
oh ! mores Ï 


ĐIỀU III. « Trước mặt Chúa, con hãy cổ-gắng 
tỏ ra là người được thừa nhận » (/! Tim. 2, 195). 

SUY-GÃM. Bạn hãy suy cũng có bầy việc mà bạn phải 
luôn luôn thực-hiện đối với chính mình bạn. Thứ nhất, luôn 
luôn hồ-thẹn về những sự khốn-nạn của bạn. Thứ hai, thành- 
thật đau-đớn về các tội lỗi mà bạn đã phạm mất lòng Chúa. 
Thứ ba, tự hạ mình xuống, ao-ước được người ta khinh-dê 
như vật rất hèn. Thứ bốn, xử với xác mình một cách 
nghiêm-ngặt khắt-khe. Thứ năm, làm việc không ngừng đề 
loại-trừ các nết-xấu, tiêu-hủy chúng tự gốc-rễ cũng như các 
khuynh-hướng xấu-xa khác. "Thứ -sáu, ân-cần canh giữ tam 
tư bẻ trong và ngũ quan bề ngoài. Thứ bảy, khôn-ngoan 
chín-chẵn trong tất cả mọi hành-vi của bạn, đề không thái- 


quá mà cũng không bất-cập. 
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Tới đây, bạn đã thấy các nhiệm-vụ mà Thiên-Chúa, tha- 
nhân và ích riêng của bạn đòi hỏi nơi bạn. Vậy bạn hãy cố" 
gắng làm trọn các nhiệm-vụ ấy cho chu-đáo. Vì chưng « đây 
tớ kia đã biết ý chủ mình mà không sắp-đặt mọi sự cho có 
thứ-tự, lại cũng không ăn-ở phù-hợp như ý chủ muốn, thì 
sẽ phải phạt nặng-nẻ › (Lục. l2, 47). 


THAN-THỞ. Ôi ! Lạy Chúa rất nhân từ ! Chúa đã 
ban cho tôi nhận biết nghĩa-vụ của tôi đối với Chúa, với tha~ 
nhần và với chính mình tôi : xin Chúa cũng ban cho tôi 
được ơn thánh và ý-muốn làm trọn các nhiệm-vụ ấy. Tự 
này về sau, tôi sẽ không buông theo những sự mà tính mê 
nết xấu xui-giục tôi ; tôi sẽ không sợ miệng người đời 
nói ra nói vào ; tôi cũng không kề chỉ các lý-do xác thịt đưa 
ra đề chữa mình; trái lại, hết mọi ước muốn của tôi sẽ là 
vâng theo ý-muốn cực thánh của Chúa mà thôi. 
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BÀI GIẢNG II 
Về sự Tâm-nguyện 


Thánh Augutinh định-nghĩa (Ï) sự tâm-nguyện như sau: 
« Tâm - nguyện là sự say sưa thánh-thiện của linh hồn được 
biến đồi và được cất lên trên các sự vật đời này, đồng thời 
được thưởng-thức sự sáng đời-đời của Đẳng khôn-sáng vô- 
biên › Nhưng vì câu định-nghĩa trên này chỉ thuộc về sự 
suy-niệm của linh hồn đã được tâầy-luyện sau khi đã hoàn- 
toàn làm chủ được tình-dục và các ước-muốn của bản-chất 
đã ra hư-nát, do sự hãm mình và sám-hối liên tục, nên 
thánh Bernard (2) định nghĩa sự suy gẫm : ‹« Là sự siêng 
năng tập luyện của linh hồn luận-lý và nghiên-cứu chân-lý 
huyền diệu theo ánh sáng của lý-trí. Hoặc như người ta 
thường nói : là sự chăm chú suy nghĩ các chân-lý của Chúa ›. 


1hánh-vương tiên tri và các thánh Giáo phụ đều đồng 
ý nói cho chứng ta biết cách cầu nguyện như vậy thì cần thiết 
và hữu ích biết bao! « Sự suy niệm trong lòng mà tôi sẽ 
thực-hiện trước mặt Chúa không ngừng » (P:. /8, /2). Khi 
tôi suy gẫm khác nào ngọn lửa bốc cháy trong tôi›s (P‹, 
38). Đó là lời vua thấnh David. Thánh Laurentio Justiniano 


_—— 


() l¡b. 12 contra Faust. c. 42. 
(2) De scal. claust. med. 
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nói thêm : Chẳng gì thích-hợp hơn đề chiếm cứ Thiên Chúa 
và làm chủ tính thần bằng sự chú-ý suy gẫm các chân-lý 
được nêu ra trong khi cầu nguyện. Vì lẽ sự suy gẫm này làm 
cho lòng ta xa cách những sự bề ngoài và bắt nó trở lại với 
mình. Đây là sự giáo-dục tính thần, là nhà mô-phạm thiêng 
liêng, là roi vọt sự câu-nguyện, là sự giáo-huấn và rèn-luyện 
các tập-sinh, và là sự chỉ huy khôn ngoan các tính-tình trong 
lòng người. Nhờ sự suy gẫm liên-tục mà linh hồn càng thêm 
vững-chắc trong các chân-lý trường-cửu, các tư-tưởng và các 
tình-ái được tây luyện, sự cô-độc và tĩnh tâm trở nên thích- 
thú hơn, Chúa yên-úủi và làm cho linh hồn được thỏa-mãn, 
các tính-tình trở nên trong sạch, lý-trí thêm minh-mẫn, tính 
nói nhiều được cầm-hãm và linh hồn được hiến-thân phó trót 
mình đề chiêm-ngưỡng các sự trên trời. Suy-gẫm là cửa thiêng- 
liêng của việc cầu nguyện : Phàm ai qua cửa này, được nhận 
biết lời Chúa, các chân-lý của Chúa với tâm hồn trong trắng 
thong đong sạch tội ; nếu quả thật chúng ta đang được chiểm 
giữ sự tâm-nguyện như vậy, thì chúng ta phải cố-gắng duy- 
trì lấy nó đường như con ngươi trong con mắt chúng ta, và 
như một kho tàng quý báu thiêng-liêng vậy. 


Nếu các người thể gian không bỏ quên các chân-lý 
trường - cửu, thì chắc họ sẽ chẳng phạm tội một cách dễ dàng 
như vậy. Cả trái đất đã ra hoang-tàng ghê-tởm, là vì chẳng còn 
ai suy-nghi trong lòng (Jerem. J 2). Vì lẽ nếu con người suy nghĩ 
chín chắn muôn vàn sự dữ chứa đựng trong tội trọng : 
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là vì xét về phần người ta, nó tiêu-hủy Ba Ngôi Cực- 
Thánh, nó đóng đanh Đức Chúa Giêsu lại, nó hủy bỏ Rất 
Thánh Đức Bà, các thiên thần, các thánh và các tạo vật 
khác, nó tiêu-diệt các ơn thánh, các ơn ban siêu-nhiên và 
và tất cả các việc lành khác, đồng thời làm cho mình mắc 
tội đáng luận-phạt đời đời; thì lẽ nào người ta còn đám 
phạm tội trọng ? 


Cũng như mọi vật chẳng kỳ là vật tự-nhiên hay vật 
nhân tạo, đều có thành phần thề nào, thì việc đạo đức này 
cũng có thành phân của nó như vậy. Như đã nói ở đầu 
sách này, các phần ấy là : chuân-bị, đọc-sách, suy-niệm, tạ: 
ơn, dâng-hiến và cầu-xin. Tiếp theo đây xin lần lượt cắt- 
nghĩa mỗi phần vừa kề. 


CHUÂN-BỊ 


Linh hồn nào muốn làm việc suy-gẫm cho hẳn hòi, thì 
phải hết sức lo-liệu kẻo thiểu-sót sự gì trong việc đạo-đức 
này, do đó sẽ mất lòng Chúa Cả Oai-nghi, cũng như một 
nhạc-sĩ toan gảy đàn cầm trước mặt một vua chúa nào, thì 
trước phải chuân-bjị lên giây cho thật đúng đề phát sinh ra 
những giọng nhịp nhàng êm-du. 


Việc chuân-bị mang theo những yếu tổ sau này : |) Địa 
điềm thích ứng xa cách mọi sự giao-dịch với -các, người 
ngoài ; 2) Thời-giờ thuận-tiện, là khi lính hồn được hoàn- 
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toàn thong-dong khỏi bận tâm về các việc khác; 3) Thân 
xác đứng ngồi cho xứng đáng đề khỏi mất lòng sốt sắng ; —= 
4) Cất các sự làm cản trở việc suy-gìm, chẳng hạn như: tội 
trọng, bằng cách xưng tội hoặc ăn-năắn tội cách trọn ; sự 
bận tâm về công việc nào, bằng cách hoặc làm việc ấy trước 
khi nguyện-gẫm, hoặc đề sau sẽ làm ; sự chia lòng chia trí, 
sw phóng đáng tam-tư và ngũ quan về những sự vô-ích, 
ta phải tránh lánh những cái đó bằng cách kiên-nhẫn hãm 
mình và chú ý đến những sự khác xứng-đáng hơn. 


Sau khi đã chuần bị tâm hồn đề làm việc nguyện-gẫm 
như vậy, bạn hãy làm dấu thánh giá trên mình, hãy suy 
đến việc bạn toan làm và bạn sẽ nói khó cùng đấng nào. 
Nhưng bạn phải liệu nhờ sự suy nghi các chân-lý của Chúa 
và sự tự biết mình, đề sắm lấy cho bạn và xúc tiến trong 
lòng bạn tinh thân nhiệt-thành dường như công-hiệu chính 
của việc đạo-đức này. Bạn sẽ nói khó cùng Đấng Oai.nghi 
tuyệt. đối mà bẩn-tính, sự hiện-diện và quyền-phép của 
Người tràn-ngập cả trời đất cùng muôn vật. Bạn hãy bạ 
mình xuống hết sức sâu-xa trước mặt Người mà than thở rằng : 
Tôi là bụi là tro mà tôi cả dám nói với Chúa tôi làm sao 
được ? Rồi với tất cả niềm tin-tưởng vào Chúa bạn hãy xin 
Chúa ban ơn cho bạn được suy-gẫm cho nên đề thực-hành, 
bạn có thề đọc kinh : Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến — 
Veni Sancte Spiritus — hoặc kinh nào khác vẫn tắt tùy ý. 
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ĐỌC-SÁCH 


Sau việc chuần-bị tiếp đến việc đọc-sách, tuy cũng có 
thói quen làm việc chuần-bị trước hoặc bỏ việc chuần-bị, là 
những khi linh hồn vốn sẵn-sàng rồi. 


Không nên đọc sách cách vội-vàng hấp-tấp hoặc đọc” 
quá dài ; một là đọc thong-thả, chăm-chú, vừa-phải, đề khai- 
sáng lý-trí và kích-thích lòng muốn. Bài đọc phải bàn đến 
các sự toàn-thiện của Chúa, lòng nhân-từ thương-xót và 
công-bình của Người, hoặc các ơn-huệ của Chúa, như ơn 
tạo=thành, ơn gìn-giữ, ơn cứu-chuộc, ơn thánh-hóa, ơn kêu- 
gọi vào bậc tu-trì ; hoặc các sự sau, các tội và các nhân đức, 
hoặc bàn đến hạnh một đẳng thánh nào v.v... Nếu không 
cảm thấy sốt-sắng vẻ một điềm nào, thì đọc qua sang điềm 
khác. Vì lẽ mục-đích của sự đọc sách là đề đốt lòng ta trong 
tình-yêu của Chúa, hầu tiển bước trên con đàng đạo-đức 
sốt-sắng : đọc các vấn-đề khác nhau tùy hoàn cảnh sẽ giúp 
ta đạt được điều ấy. 


SUY-NIỆM 


Đọc sách xong, tiếp đến việc suy-niệm về những điều 
đã đọc ; việc suy-niệm có thê thực-hiện hoặc theo tinh-thần 
hoặc theo tưởng-tượng. Việc suy-niệm theo tinh-thâần thực- 
hiện đối với những sự mà duy lý-trí mới có thể linh-hội 
được, vì chúng ta không thê biều-diễn những sự ấy theo 
giác-quan, chẳng hạn như các ưu-phầm Thiên-Chúa (attributs 
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divins) hoặc các nhân đức. Sự suy-niệm theo tưởng-tượng 
chỉ về những sự mà chúng ta có thề diễn ra trong trí tưởng- 
tượng, chẳng hạn như đời sống và cuộc tử-nạn của Chúa 
(Giêsu, hỏa-ngục, ngày chung-thầm v.v... Muốn cho sự 
suy-niệm theo tưởng-tượng có hiệu-quả và dễ cảm-động 
hơn, thì bạn phải đặt vấn-đề đang suy-gầm ngay trước 
mắt bạn, dường như thực sự vậy. 


Trong cuộc tứ-nạn của Chúa Giêsu, bạn nên đặc-biệt 
chú-trọng đến năm điềm sau này : |) Đấng chịu khô là ai 
Là Đấng tạo thành thiên địa, là con một Thiên Chúa v.v...— 
2) Người phải chịu những đau khồ nào ? — Những đau khồ 
và những hành hạ trầm trọng nhất trong linh hồn lẫn ngoài 
xác. — 3) Người chịu nạn vì ai ? — Vì loài người chúng ta; 
những kẻ vô ơn, bội nghĩa và bất lương nhứt. — 4) Người 
chịu nạn thế nào ? — Với tất cả niềm khiêm tốn, nhẫn nại, 
yêu mến và vâng-phục, — 5) Người chịu nạn vì lý do nào Ÿ 
Đề làm nguôi cơn thịnh nộ Đức Chúa Cha hằng hữu, đề cứu 
con người ra khỏi bạo-quyền của sự tội đề làm gương 
trọn-hảo cho chúng ta về các nhân đức, v. v... 


Khi suy gẫm phải luyện-tập ba tài-năng trong linh-hồn 
là ký-ức, lý-trí và ý muốn ; nhưng phải liệu kích-tbích và 
đánh-động ý-muốn hơn là soi sáng lý-trí. Vì lẽ ta thấy có 
nhiều người nói rất khéo và nghĩ rất đúng về Thiên Chúa và 
các chân-lý của Chúa, nhưng họ không làm vinh danh Chúa, 
họ cũng chẳng tạơn Người cho xứng-đáng. Thế nên, 
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ta phải hết sức ân-cần lo liệu cho ký-ức diễn ra và nhớ lại 
những điều phải suy-gẫm, lý-trí suy đi nghĩ lại về điều ấy, 
và ý muốn cảm-động bằng cảm tình yêu mến, thông-cảm, đau 
đớn v.v... và thành thật quyết-chí cải-thiện về tương-lai, 
Nếu trái tỉm bạn ra khô-khan đến nỗi không cảm thấy sốt- 
sắng gì hết, bạn cũng đừng vì thế mà bỏ việc suy gẫm; trái 
lại bạn cứ bền gan kiên-nhẫn tiếp-tục suy gẫm, Vì hoặc sau 
cùng Chúa sẽ ban cho bạn ơn mà Chúa đã từ-khước lúc ban 
đâu chăng, có khi Chúa sẽ ban cho bạn những ơn trọng đại 
hơn trong sự khác hoặc trong giờ suy gẫm khác chăng. 


TẠ-ON 


Suy niệm xong, bạn hãy hết lòng cámđội ơn Chúa về ân- 
huệ này. Nếu suy gẫm về cuộc tử-nạn của Chúa Giêsu, bạn hãy 
đội ơn Chúa Cứu-chuộc, vì Người đã Cứu-chuộc chúng ta 
bằng giá máu châu báu của Người và đã chịu bấy nhiêu khồ 
hình vì chúng tai, Nếu suy gẫm về phúc trường-cửu, thì bạn 
hãy đội ơn Chúa vì Người đã thương dựng nên bạn nhằm 
mục-đích ấy. Nếu suy gẫm về sự nặng nề của tội lỗi, thì 
bạn phải đội ơn Chúa vì Người đã không ném bạn xuống 
hỏa ngục tức khắc khi bạn vừa phạm tội nọ tội kia. Và cứ 
như thể trong tất cả các việc suy gẫm khác. 


(Đề tạ ơn Chúa, bạn có thề đọc ca-vãn + Benedicite 
omnia opera Domini Domino › hoặc ca-kinh « Benedic anima 
mea Domino › ). 
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DÂNG~HIẾN 


Phần thứ năm là việc dâng-hiến, trong đó bạn có thề 
nói như tiên tri thánh-vương rằng : Tôi sẽ dâng lễ vật gì 
cho Chúa về tất cả các ơn Chúa đã ban cho tôi ? Hơn thể 
nữa, bạn sẽ dâng trót mình cho Chúa như tôi tá liên-tục, 
Hạn cũng dâng cho Chúa tất cả các tư-tưởng, lời nói và 
việc làm của bạn. Và đề cho việc dâng-hiển của bạn đượt 
đẹp lòng Chúa:'Oai-nghi hơn, thì bạn hãy dâng cho Người 
mọi sự trong tỉnh-thần liên-kết với các công-nghiệp cuộc tử- 
nạn của Chúa Giêsu và các thánh Đây là lễ vật 
trọng-đại, tốt-lành và hiệu-nghiệm nhất mà chúng ta có thề 
dâng cho Chúa như đã chỉ trong bài gẫm I ngày thứ nhấc 
sách này. 


CẦU~XIN 


Sau cùng tiếp đến việc cầu-xin các ơn lành. Bạn phải 
câu-xin Chúa hay thương-xót và nhân-lành vô-biên thiêu- 
đốt các dân tộc trong tình yêu của Chúa, xin Người lấy ánh- 
sáng chân-lý mà soi sáng các tín-hữu còn ngồi trong bóng 
tối tắm lầm lạc, xin Người đưa các tội nhân về đàng rỗi. Bạn 
cũng hãy xin Chúa ban ơn lành cho Đức Giáo-Hoàng, cho các 
Đức Giám-Mục và các linh-mục, đề các vị ấy điều khiền và 
dẫn-dắt các linh-hồn về đàng chính bằng gương sáng lời nói 
và việc làm ; xin Chúa ban hòa-bình và yên-tĩnh cho các vưa 
chúa và nhà cầm-quyền, đề các dân tộc được liên-kết với 
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nhau trong bầu không khí an bình, Rồi bạn sẽ xin chơ: bạn. 
các ơn bạn cần thiết, các ơn thiêng-liêng cũng như các ơn 


thề xác, đặc-biệt là ơn tha tội, gia-tắng ơn thánh và ơn trường 
sinh vĩnh-phúc. 


Đấy là các phần chính-yếu của việc nguyện gẫm mà Kinh- 
thánh và các Đấng Giáo-phụ đều nhiệt-liệt khích lệ chúng ta. 


TW 
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BÀI GẮM II 


Về sự Đức Chúa Giêsu phải ra trước 
mặt quan Philatô. 


(Sự chuắn-bị như thường-lệ uới sự cầu-khân Chúa Thánh-Linh) 


MỞ ĐẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như trông thấy nhãn 
tiên Chúa Giêsu phải đánh đòn và phải đội mạo gai. Bạn hãy 
xiaơn được thông cảm cách thiêng-liêng với Người. 


ĐIỀU I. « Xin hãy giết tên này và hãy tha-bỗng 
tên Baroba cho chúng tồi » (!uc. 2). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy Phiiatô là viên tồng-trấn đại- 
diện nước La-mã tại xứ Judea, nhân dịp ngày lễ Vượt-qua, 
có thói quen tha-bồng cho một phạm-nhân nào đang bị giam 
mà dân chúng xin tha. Hồi ấy ở trong ngục có một tên đại- 
phạm tên là Baraba, đã nồi loạn và đã giết một người trong 
vụ ấy. Vậy quan Philatô lên tiếng hỏi dân chúng đang đứng 
trước dinh rằng : Các ngươi muốn ta tha cho người nào † 
Cho tên Baraba hay là cho ông Giêsu ? — Dân chúng lớn 
tiếng la lên : Xin ông giết tên này và tha bồng cho tên Baraba. 
Bạn hãy suy-nghi về tấm gương khiêm-nhượng sâu-thầm 
này : Chúa Giêsu đấng tạo-thành sự sống, phải sánh-ví với 
một tên sát-nhân phẩn-loạn Í Bạn hãy sửng-sốt về sự bất- 


175 


nhân bội-nghia của dân tộc bất-hạnh kia, đã xin tha-bồng cho 
tên ác-phạm và xin luận-phạt người vô-tội. Bạn hãy xem Đức 
Chúa Giêsu bị cô-đơn và bị người mình hoàn-toàn bỏ rơi 
là thề nào ! Trong một đám đông như thể, mà không một 
ai thông-cảm với Người ! Nhưng dân tộc bất-nhân kia là 
chính bạn chốc, vì bạn lấy tên Baraba làm hơn Chúa Giêsu, 
khi bạn đặt ý-muốn của bạn lên trên ý-muốn của bê-trên 
bạn, thói xấu lên trên nhân đức, vui-thú thể gian lên trên 
sự vưi trong-sạch của ơn thánh. Thế nên bạn hãy coi chừng, 
hãy sửa mình lại và đừng lấy làm khó chịu, khi thấy kẻ 
khác không có năng-lực bằng bạn, được tôn-trọng hơn bạn ; 
vì lẽ vua vinh-hiền đã phải sánh với một tên đại-ác và phải 
coi rẻ hơn nó. 


ĐIỀU II. « Lúc ấy ng Philatô truyền điệu Chúa 
Giêsu đi mè đánh đòn Người » (Joan. 19, 1). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy tấn-kịch kỳ-dị chưa từng 
thấy và cũng chưa từng nghe nói đến trong lịch-sửứ nhân- 
loại ! Sau khi dân chúng đồng thanh xin luận-phạt Chúa 
Giêsu, thì Người lại phải bạc-đãi bằng roi-vọt. Bọn phụ-dịch 
hung-tàn đê-hèn ấy, như chó sói điên-cuồng xông vào bắt 
con chiên rất hiền lành, chúng lột áo Người ra cách tàn- 
nhẫn, chúng trói Người vào cột đá bằng những dây lớn, rồi 
chúng lấy roi bằng đa bịt sắt đữ-đội quất vào thân xác rmmềm- 
mại của Chúa Giêsu, chúng chồng-chất roi-vọt trên roi-vọt, 
dấu-tích trên dấu-tích, vết-thương trên vết-thương, đến nỗi 
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máu chầy lai-láng, tự hai vai qua thân xác và đầm-đìa trên 
mặt đất. Tự bàn chân cho đến đỉnh đầu trong mình Người 
chẳng còn nơi nào lành. Chắc-chắn bạn sẽ công-phẫn 
với bọn Do-Thải đã xử với Chúa Giêsu cách độc-ác như 
vậy. Nhưng bạn phải công-phẫn với chính mình bạn thì 
đúng hơn : vì tội lỗi của bạn đã làm cho chúa Giêsu phải 
thương-tích như vậy. Thể nên bạn hãy sửa-trị và cầm hãm 
xác thịt bạn ở đời này đề bạn khỏi bị ma quỷ sửa phạt đời 
sau. Bạn hãy học cư xử nghiêm khắc với xác bạn, vì lẽ thân 
xác vô tội của chúa Giêsu đã phải rách nát cách độc-ác như vậy. 


ĐIỀU III. « Chúng kết một vòng goi đội trên đầu 
Người » (Math. 27, 29). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy đến một thứ khồ hình mới 
là sự phải đội mạo gai. Các roi vọt rât dữ dội chưa đủ, còn 
cần phải có gai nhọn nữa, đề trong trót cả thân xác 
Chúa Giêsu không còn phân nào mà không bị đau 
khồ. Bạn hãy suy những đau khồ rức-rối nhất mà mạo gai 
đã làm cho Chúa Giêsu phải chịu. Vì chúng đóng mạo gai 
vào đầu người cách dữ dội hết sức nên nhiều gai gấy nát 
trước khi thâu vào đầu ; nhưng nhiều gai khác thấu vào xương, 
đâm-thủng và khoét lỗ vào đầu cực thánh của người. Thêm 
vào những đau khồ rất lớn này, bọn côn-đồ ấy còn tạo ra một 
thứ xi nhục mới. Chúng cho người mặc một áo đỏ như vua 
giả và cho người cầm một que nứa như phủ việt, rồi chúng 
quỳ gối xuống phi báng Người, giật lấy que nứa đánh trên 
đầu Người, đồng thời vả mặt Người mà rằng : Tâu đức vua 
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dân Do-Thái. Những kẻ đã gia nhập bậc tu-trì mà không cải~- 
tiến gì, không sửa đồi cách ăn nết ở và tính tình hơn khi còn 
ở ngoài đời, thì cũng tôn thờ Chúa Giêsu theo lối bợn Do- 
Thái nói đây. Chúa Giêsu chịu đau khồ và cực hình trong tất 
cả các phần thân thề của người. Thể mà người ta chỉ nghĩ 
đến việc nuông-chiều xác thịt làm sao cho phải ? Vậy bạn 
phải nghi đến việc bạn phải làm : đang khi đầu phải chịu cực 
khồ và đội mạo gai, chả nhẽ các phần thân thề lại được nâng 
niu chiều chuộng. 


THAN-THỞ. Ôi! Lạy Chúa Giêsu tất hay thương xót, 
tôi đội ơn Chúa vô cùng, vì đứng trước mặt Philatô với đức 
nhẫn-nại và hiền-từ vô-biên, Chúa đã chịu người thế coi rẻ 
hơn thằng Baraba, và sau khi đã phải lột áo ra, Chúa đã chịu 
đánh đòn dữ-dội và chịn đội mạo gai trên đầu. Vì những 
khồ hình rất dữ dường ấy, xin Chúa ban cho tôi được lòng 
khiêm nhường cho thật. Xin Chúa hãy xua đuồi mọi tư- 
tưởng trần-tục và ham-rnê khoái-lạc ra khỏi lòng tôi. Xin hãy 
cởi tính nết người cũ nơi tôi và mặc cho tôi áo người mới 
đã được tạo-dựng giống hình ảnh Chúa tôi. 
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NGÀY THỨ BẢY 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY ĐỀ KÍNH THÁNH BÒN-MANG 
CỦA BẠN 


BÀI GẮM I 
Về sự lo sợ lý-đoán của Chúa. 


(Việc chuẩn-bị như thường-lệ uới sự cầu khẩn Chúa Thánh 
Thần) 


MỞ ĐẦU. Bạn đừng chủ ý dò-đẫm lý-đoán sâu thầm 
của Chúa, một hãy xin ơn thờ-lạy và lo sợ lý-đoán ấy, 


ĐIỀU I. «Lạy Chúa, lỹ-đoán của Chúa như vực 
thm sâu (Ps. 55, 7). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy sự an-bài chung của Thiên- 
Chúa đối với hết mọi vật : Chúa sắp-đặt các định-luật tương- 
xứng với bản-chất của các vật vừa mạnh-mẽ vừa êm-dịu. 
Thí-dụ : kẻ đã sống ngay lành thánh-thiện, di nhiên cũng sẽ 
được chết tốt lành ; trái lại kẻ đã sống theo các tính-hư nết- 
xấu, di-nhiên cũng sẽ chết khốn-nạn. 


Nhưng nếu một người đã sống hẳn-hoi tử-tể, mà sau 
cùng phải luận phạt, hoặc các kẻ dữ đều được mọi sự may 
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mẫn ở đời này, thì cái đó thuộc phạm-vi huyền-bí của 
Thiên-Chúa mà thôi, 


Bởi không biết lý-do vì sao những lý-đoán như vậy xảy 
đến cho bạn nhận sao bạn không lo-sợ lý-đoán của Chúa † 
Kìa xem trong hai anh em ruột, Chúa đã thương yêu Jacob 
và đã bỏ rơi Esau, ngay trước khi chúng sinh ra. Chúa đã 
đề cho vua Pharao ra cứng lòng và đã kích-thích vua NÑabuch-~ 
odonosor ăn-năn sám-hối. Trong hai tên trộm đã phải đóng 
đanh với Chúa Giêsu, một tên đã được Chúa nhận lời, còn tên 
kia đã phải Chúa đề cứng lòng đến cùng, Chúa Giêsu đã dủ 
thương nhìn xem Thánh Phêrô, còn tên Juda đã tự. kết-liễu 
cuộc đời. Bạn muốn biết vì lý-do nào ư ?— Nếu bạn không 
muốn sai lầm. thì đừng muốn chứng-nghiệm điều ấy. Các lý- 
đoán của Chúa là vực sâu thầm không đáy. Thể nên bạn 
hãy tập lo việc phần rỗi của bạn trong lo-lắng và run-sợ. 
Nếu kẻ lành hầu khó được rỗi thì kẻ có tội kẻ đữ sẽ ra 
thể nào ? Thánh Hilario than thở : Ở linh-hồn tôi, mi đã làm 
tôi Chúa dòng-dã bảy mươi năm trời, mà mi còn sợ chết ru ? 
Còn bạn, thì bạn cứ thản-nhiên như không và tưởng mình 
chắc được rỗi hay sao ? 


ĐIỀU II. « Ôi ! lạy Chúa, nào gỉ không sợ hãi 
Chúa » ? (Apoc. 75, 4) 


SUY GẪM. Bạn hãy suy bạn có nhiều lý-do đề lo- 
sợ. Trước con mắt của Chúa, bạn không biết mình đáng 
Chúa yêu hay đáng Chúa ghét. Bạn không biết Chúa có chọn 
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bạn và tiền-định đề bạn trở nên thứ bình danh-dự, hiỀn-vinh, 
hay đề bạn trở nên thứ bình-nhục-nhã, đê-hèn. Bạn không 
biết Chúa có ban cho bạn được ơn bền đỗ đến cùng trong 
ơn thánh, hay bạn sẽ phải chết trong sự tội. Bạn không biết 
hoặc các tội của bạn đã được tha thứ hay chưa, vì lẽ bạn 
không biết chắc bạn có lòng ăn năn đau-đớn siêu-phàm, điều 
kiện cần phải có cho được ơn tha thứ. Bạn không biết số 
các ơn thánh Chúa đã định ban cho bạn là ngần nào. Bạn 
không biết bạn sẽ phải chết lúc nào, nơi nào và cách nào. Bạn 
không biết một sự gì cả, thể mà bạn cứ thản nhiên như 
không và chẳng lo-sợ chỉ hết. Ôi! ít nhất bạn phải lo-sợ 
Đấng có quyền ném cả hồn lẫn xác bạn xuống hỏa ngục đời đời. 


ĐIỀU III. «‹ Con cóúi trong nước sẽ phỏi tổng ro 
chốn tối tăm bên ngoài › (Ma. 8, 12) 


SUY GẪM. — Bạn hãy suy lời nói trên của Chúa Giêsu 
không những chỉ về các người Do-Thái vì chúng không chịu 
lãnh nhận Phúc-âm của Người, lại cũng chỉ về các giáo-hữu 
đồng thời cũng chỉ về các tu-sỹ một cách đặc-biệt hơn nữa. 
Vì lẽ nếu các thiên thần đã phạm tội trước mặt Chúa và do 
đó đã phải trục-xuất ra khỏi thiên đàng xuống làm ma quỷ 
trong hỏa ngục ; nếu hai nguyên-tồ loài người đã sa ngã phạm 
tội trong vườn địa-đàng, và do đó đã phải phát lưu khỏi đấy ; 
nếu tên phản bội Juda đã hư mất trong trường của Chúa 
Giêsu ; lại nếu biết bao linh hồn khác đã nên gương mẫu về 
sự thánh thiện, mà sau cùng đã phải luận phạt, thì chắc-chắn 
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không phải vì sống trong tu-viện và đã mang tấm-áo tu-hành 
trong-trắng, mà người tu-sỹ đã được chắc-chấn trong ơn 
thánh và được bảo-đâm nước trời đâu. Không phải nơi ở 
làm cho người ta nên thánh, bèn là những người ăn ở chính 
đáng là những kẻ làm cho nơi ở nên thánh. 


Thánh Augutinh nói : + Có những tu-sỹ xấu xa cũng như 
có những .linh-mục và giáo-hữu xấu xa» (|). Thánh Basilio 
Cả thêm : ‹ Tôi thiết tưởng số các tu-sỹ được rỗi linh 
hồn thì có ít» (2). Thánh Gioan Kim - khâu còn nói 
mạnh hơn nữa rằng : + Tôi không nói càn, vô căn cứ, nhưng 
tôi nói như tôi cảm-nghi ; mà tôi nghĩ rằng số các linh-mục 
được rỗi linh hồn, thì có ít ; trái lại những kẻ phải luận phạt 
thì nhiều hơn (3). 


h Thể nên, bạn đừng quá tín-nhiệm vào bậc tu-trì của 
bạn, bạn cũng đừng khoe-khoang về đời sống dïi-vãng của bạn ; 
trái lại bạn hãy đảm-bảo ơn thiên-triệu và ơn chọn-lựa 


(Q  S. August. in ps. 152. 
(2) De abdicat. rerum. 


(5) S. Chrys. hom. 5 ¡in Act. Apost. — Chú-thích của tác-giả — Bất 
cứ ai cũng cho lời nói trên của thánh Gioan Kim-khầu là quá đáng ; 
nhưng chúng ta nên lưu-ý đến những điều kiện mà hàng giáo-sỹÿ 
đời bấy giờ dang gặp phải, đại đa số là do các hoàng-đễ cử lên, 
mà những vị này hoặc theo bè-dảng, bè-rối, hoặc mang tiếng rất 
khiếm khuyết, và Hộithánh của Chúa phải chịu cơn bách-hại 
tệ nhất. 
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của bạn bằng các việc lành. Sống ở thành Jerusalem không 
đáng ca-tụng cho bằng sống ở Jerusalem cho tử tế. 


THAN-THỞ. Ôi! lạy Chúa, duy một mình Chúa biết rõ 
con số những kẻ được kén chọn đề hưởng phúc vinh-hiền đời 
đời; xin Chúa đừng đề cho tôi nên như thứ bình chứa cơn 
thịnh-nộ cúa Chúa, đáng Chúa luận-phạt đời đời, một nên 
như thứ bình đáng Chúa thương-xót. Xin Chúa ban cho tôi 
được nhận biết kho tàng phong-phú lòng thương-xót của Chúa; 
vì Chúa không muốn cho kẻ có tội phải chết, một muốn cho nó 
ăn-năn trở lại và được sống. Lạy Chúa Cứu-chuộc của tôi, 
xin hãy làm cho tôi ăn-năn trở lại cùng Chúa đề tôi được 
vào số những kẻ được lựa chọn và được sống cùng Chúá 
trên-nơi vĩinh-phúc trên trời. 
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BÀI GIẢNG I 


Về sự ở-lặng 


Miệt người em gái thánh Bernard hỏi người cho biết 
sau khi đã từ-bỏ các thú-vui trần-trục, phải ăn ở thế nào 
trong dòng, thì thánh-nhân đáp : Em hãy cầm-hãm lưỡi, thì 
em sẽ nên người tú-sỹ ; vì nếu không giữ sự ở-lặng, thì 
chẳng nên người tu-sỹ được, Nhưng nếu em không tin lời 
anh, thì em hãy nghe lời thánh Jacobê tông-đồ nói : + Nếu ai 
tưởng mình là người đạo-đức, mà không cầm-hãm lưỡi mình, 
thì lòng đạo của nó quả là trống-rỗng ° (/ac. c. ]). 


Lời nói trên đây thật có giá trị vô-biên và đáng ghi-nhớ 
muôn đời, mà hết mọi người đều phải vâng giữ, nhưng đặc- 
biệt các tu-sỹ càng phải giữ hơn bội phần. Thể nên kẻ nào 
mộ-mến sự sống và ước-ao được sống lâu dài hạnh-phúc, thì 
hãy cầm-hãm lưỡi mình, hãy đặt lính canh ở cửa miệng đề 
khỏi sai lỗi trong lời nói; vì lẽ kẻ hay quá lời sẽ không thành- 
đạt trên mặt đất; trái lại các tội lỗi của nó sẽ làm cho nó bất 
hạnh trong giờ lâm-tử. Kẻ tỉnh-thức canh phòng miệng lưỡi 
thì cũng tỉnh thức canh giữ linh hồn; nhờ sự cầm hãm và 
suy-phục này kẻ Ấy có thề làm chủ tất cả các giác quan, 
Cũng như trong sự nói nhiều không thề tránh khỏi tội lỗi thề 
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nào, thì việc giữ sự ở-lặng chỏ chu-đáo cũng cầm hãm được 
các nết-xấu tính-hư và nuôi dưỡng các nhân đức như vậy. 


Theo tác-giả Hugo Vitorino (4) cái lưỡi — lingua — gọi 
như vậy là vì nó lim-láp bằng lời nịnh hót, nó cắn-xé bằng 
lời chỉ-trích, nó lôi cuốn bằng lời nói đối, nó trói-buộc mà 
không bị buộc-trói, nó nhẹ-nhàng mà người ta không thê bắt 
nó suy-phục ; nhưng nó thường lỡ-lời và bị lầm lỡ. Nó trốn 
thoát như con lươn, nó thâm-nhập như tên bắn, nó làm mất 
các bạn thân, nó tăng gia các địch-thù, nó khiêu khích vụ cãi 
lộn, nó gieo rắc sự bất bình; tắt một lời n& đánh trọng 
thương và giết chết nhiều người trong chốc-lát. Nó dua nịnh 
lừa bịp, luôn luôn đưa điều và trà trộn thị phi, 


Trái lại kẻ mộ-mến sự yên-tinh, im-lặng trong lòng mình, 
nghĩa là kẻ ấy lo liệu tĩnh-tâm và xa cách những nơi xôn-xao 
náo-động, đề khỏi mất sự yên tĩnh ; khi nào cần phải nói, kể 
ấy chỉ nói những sự thiết-yếu mà thôi vì mến sự yên-lặng. 
Kẻ ấy tránh những cuộc nói chuyện như tránh chó dại và rắn 
độc, vì trong những cuộc ấy người ta nói xấu tha-nhân về 
những sự nặng cũng như những sự nhẹ. Kẻ ấy tỏ lòng tôn- 
kính đổi với những sự thánh và những người đối thoại với 
mình. Kẻ ấy Ân-cần tránh sự nói dối, chẳng kỳ là nói dối chơi 
hay đề thoái-thác, đề làm hại kẻ khác chẳng hạn, dù sự nói 
đối có sinh ra lợi ích nào cũng vậy. Kẻ ấy giữ sự ở lặng cách 


(4) L¡ib 5 de anima. 
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chu-đáo trong những nơi và những giờ cấm nói. Khi nói 
chuyện kẻ Ấy không dùng những lời ám muội, những tiếng 
hàm-hồ, hai nghĩa. Kẻ ấy tránh những ai làm mất thì giờ, 
trong những câu chuyện nhưng-không vô-ích. Kẻ ấy lấy sự 
nói đùa-bỡn và bông-lông có hại cho đấng bậc và cách ăn-ở 
buộc phải giữ, làm hồ-thẹn. Kẻ ấy không tiết-lộ với ai những 
bi-mật người ta trao cho mình. Kẻ ấy tránh hư-vinh, trốn 
nịnh-hót, xa mọi cuộc gây-lộn, bất-bình ; không phản-đối ai, 
không thề-nguyền đề người ta tin lời kẻ ấy quả quyết, không 
bao giờ nói lộng-ngôn, lăng-mạ, nguyŠn-rủa. Tắt một lời 
không bao giờ kẻ ấy nói khen mình, cũng không bao giờ nói 
xấu kẻ khác, Ở -lặng là sự kiều diễm, là vẻ đẹp của người tu 
sỹ, có thề coi như một tu-viên gương mẫu về sự giữ tu-luật, 
nơi mà người ta giữ trọn luật ở-lặng. 


Sự ở-lặng là hàm thiết phải dùng đề cai-trị và điều- 
khiền trót cả con người. Là tường-lũy bảo-vệ linh hồn cho 
khỏi các địch-thù. « Kẻ không cầm-hãm tâm hồn trong cách 
ăn-nẽt-ở, hay nói những lời thiếu khôn-ngoan không suy nghi, 
thì ví như một thành không công, không tường, bỏ ngỏ cho 
kẻ thù tự-do ra vào ›» (Proy. 25). Sự ở-lặng là cột chống-đỡ 
đức khiêm nhường, là lính canh giữ lòng sốt-sắng, là người 
tmộ-mềến các sự yên-ủi của Chúa, và là kẻ điều-khiền buồi 
hòa-tấu thần-linh của sự suy-gẫm thánh-thiện, nhiệt-thành. 


Chúa Giêsu, sự khôn-sáng hằng-hữu, đã làm người vì 
chúng ta, đã ở-lặng trong quãng thời-gian 230 nắm dòng-dã, 
đề sau cùng chỉ giảng dậy trong 23 năm mà thôi. 
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Đề chịu đóng đanh có một lần, mà ba lân Người đã 
giữ sự ở-lặng, những khi các địch-thù tra hỏi Người. Người 
ở-lặng trước mặt thượng-tế Cai-pha, đề dậy chúng ta nhẫn- 
nại khi phải chịu xi-nhục. Người ở-lặng trước mặt vua 
Herode, đề phòng-ngừa chúng ta đối-phó với những cuộc 
nói chuyện vô-ích và tọc-mạch. Người ở-lặng trước mặt quan 
Philatô, đề ban cho chúng ta một bài thuốc chống lại những 
lời ca-tụng, hư-vinh. Đức Trinh-nữ Maria cực-thánh, thánh 
thiện và đầy ơn-sủng nhất sau Con cực-thánh của Người, đã 
tổ ra rất khôn-ngoan và mến sự ở-lặng trong trót đời 
Người. Thánh Toma de Aquino, vị thiên thần các học đường 
mến sự ở-lặng một cách triệt đề đến nỗi các bạn học đã gọi 
người là bò-câm; nhưng trong sự tĩnh-tâm yên-lặng người 
đã thâu-tích được rất nhiều kiến-thức thánh, dư-dật sự sáng 
trên trời, ơn mạc-khải và một kho-tàng vô-tận về các nhân 
đức, đến nỗi sau này khi phải nói, người đã dùng sự thông- 
minh và ngôn-ngữ của người, mà làm hiền-danh Hội-thánh 
Công-giáo đồng thời soi:-sáng thể gian bằng đạo-lý bất-hủ 
của Người. Thánh-nữ Maria Madalena de Pazzis quen nói : 
Một linh hồn tu-sỹ mà không mộ-mến và giữ sự ở-lặng, 
không thề nào nếm-thử những sự thuộc về Chúa thề nào, 
thì chẳng có ai săn-sàng lãnh-nhận các ơn yên-ủi của Chúa 
cho bằng kẻ giữ sự ở-lặng cũng thề ấy, Kẻ ấy sẽ ngồi một 
mình — như lời tiên trí Jeremia nói (Thren. 3) — và sẽ 
giữ sự yên-lặng, vì kẻ ấy sẽ được cất-nhắc lên cao hơn chính 
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mình. Thánh Phêrô Damiano (5) giải nghĩa lời ấy rằng : « Khi 
giữ sự ở-lặng kẻ ấy được cất-nhắc lên cao hơn chính mình; 
vì lẽ khi linh hồn người ta được nhốt trong bức tường sự 
ở-lặng, được cất-nhấc lên chốn trời cao một cách huy-hoàng ; 
kẻ ấy hướng về Chúa do sự ước muốn trên trời hấp-dẫn và 
được cháy lên trong lửa mến Chúa °, Thánh Climacô nói 
thêm (6) : ‹ Nếu con giữ sự ở-lặng thì Chúa sẽ ban cho con 
ơn thánh của Người, nghĩa là sự ăn-năn sám-hối trong lòng 
khả di soi-sáng linh-hồn con, mà trong chính sự sám-hối 
và ăn-năn đau-đớn về các tội lỗi của con, tinh-thần con 
sẽ được vui-thú lạ-lùng ; nhưng nếu con không làm chủ được 
lưỡi con, thì con hãy tin lời Cha : chẳng bao giờ con có 
thề được thoát-khỏi những tốt-tăm thiêng-liêng làm mờ-ám 
linh-hồn con, 


Cũng như các nhân đức khác, đức trâm-lặng có nhiều 
bậc khác nhau: 


Bậc thứ nhất ở tại sự không nói những lời vô-ích và 
khiểm-nhã. Nhưng nếu bạn sai lỗi do sự khốn-nạn và yếu- 
đuối tự-nhiên của loài người thì bạn chớ nản lòng vì sự ấy; 
trái lạt bạn nên cố-gắng hơn nữa, hãy đốc lòng lại, hãy xin Chúa 
tha-thứ và ban ơn cho bạn được khỏi sai lỗi về sau, Tuy-nhiên 
đề được cần-thận hơn, mỗi khi sai-lỗi, bạn có thề bắt buộc 
mình làm một việc nào đền tội. 


(9) L¡b. 7 Epist. 6. 
(6)  Cradu ÍI. 


188 


Bậc thứ hai là không những kiêng nói những lời vô-ích 
khiểm-nhã, mà lại nói ít về những sự lành thánh nữa, như 
lời thánh-vương tiên-trí nói: ‹Tôi đã ra như câm, tôi tự hạ 
mình xuống, và tôi kiêng đáp lại về những sự lành (Ps. 28) 
Thánh Trinh-nữ Catarina de Sienna, chẳng nói với ai về 
những sự tốt lành trong ba năm trời, ngoại trừ với cha giải 
tội và trong tòa kín mà thôi. Người ta hỏi Thánh Trinh-nữ 
Rosa vì làm sao người giữ sự ở-lặng ngặt như vậy, thì 
người trả lòi : Nói cùng Chúa thì tốt hơn là nói về Chúa. 
Người ta thuật-truyện về Chân-phước Henri Suson rằng ‡ 
Trong suốt ba mươi năm trời, chỉ có một tần người lỗi sự 
ở-lặng mà thôi. Chân-phước Jordan, Bề-trên cả thứ nhất 
Dòng Thuyết-giáo nối quyền Thánh-phụ Đa-minh, khuyên 
các tu-si rằng : Những kẻ yêu-mến sự trọn lành, không 
những tránh các lời phù-phiếm vô-ích, mà lại cũng tránh 
cả những lời bàn về những vấn-đề đứng đắn, nếu người ta 
kéo đài câu chuyện thái quá, 


Bậc sau hết về sự ở lặng là đề chứng tỏ lòng mến 
nhân đức, người ta cũng kiêng nói cả những lời cần-thiết 
đề tự bào-chữa cho mình về những sự lâm-bầm, khả-dĩ 
làm mất danh thơm tiếng tốt của mình, đừng kê do sự ở 
lặng sẽ xây ra sự thiệthại nặng-nể thì khác. Chúa 
Giêsu đã làm gương sáng cho chúng ta noi theo, rmmà 
làm nữ Người đã làm. Chúa Giêsu đã bị cáo gian 
về nhiều tội; nhưng Người không nói nứa lời đề tự 
bào-chữa, đến nỗi quan tồng-trấn Phiiatô phải ngạc-nhiên, 
Tuy vậy, nếu thanh danh của Thiên-Chúa hoặc phần rỗi 
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của tha-nhân đòi bạn phải nói, thì lúc ấy bạn hãy nói 
những điều cân-thiết với giọng cương-quyết và toàn-vẹn. 


Nhưng đề khi ăn nói bạn khỏi va-chạm đến kể khác, 
thì Cha đáng kính Granada (7) vạch ra bầy quy-luật sau đây 
bạn nên nhớ lấy : 


|) Để-mục : nghĩa là vấn-đề có ý bàn đến, phải là vấn- 
đề thánh-thiện, hữu-ích hoặc cần-thiết ; — 2) Mùc-đích có 
ý đạt tới; nghia là đừng nói vì giả hình, cỗố-chấp, hư-vinh 
hoặc tự-phụ ; — 3) Cách-thức nói ; nghĩa là không nên dùng 
kiều nói thô-tục, lẵn-lộn hoặc ủy-mị; — 4) Kẻ nói : vì đối 
với các thanh-niên, các kẻ bẻ dưới và các trẻ em, sự nói 
nhiều là một lỗi lầm: — 5) Người đổi thoại: vì lẽ khi 
những người hơn tưồi và thể giá hơn đang nói, thì các người 
khác phải yên lặng, đừng kề khi cần phải nói thì khác ; — 
6) Nơi để nói : vì lẽ có nơi dành đề nói chuyện giải trí và có 
nơi phải giữ yên lặng ; — 7) Lúc nên nói : vì có thời giờ đề 
nói và có thời giờ ở lặng, 

Vậy phàm ai muốn khỏi sai lỗi trong lời nói, cần phải 
lưu ý đến mấy lời nhắn nhủ trên này. Nhưng vì rất khó tránh 
cho khỏi sai lỗi trong khi nói, nên phương tiện tốt hơn cả là 
ần nấp trong bến trầm lặng, nơi đây không có nguy hiểm 
đắm tàu hoặc khó khăn phải lo sợ. 


(Œ)_ Memorial, lib. 4, Reg. 2 c. 2. 


190 


BÀI GẮM II 
Về tính lãnh-đạm 


(Sự chuẩn-bị như thường lệ với sự cẩu-khản cùng 
Chúa Thánh-Thẩn). 


MỞ ĐẦU, Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn lửa mến 
Chúa đề thiêu đốt trái tứm bạn và loại trừ mọi tính lãnh-đạm 
ra khỏi lòng bạn, 

ĐIỀU I. « Vì ngươi cữ hôm-hâm, không lạnh 


không nóng hỗn, nên Ta sẽ mức ngươi ra khỏi 
miệng Ta» (Apoc. 5, !6).. 


SUY GẪM. Bạn hãy suy những kẻ không ăn ở phóng 
túng, nhưng cũng không nhiệt thành phục vụ Thiên-Chúa ; 
những kẻ không phạm tội trọng vì sợ sa hỏa ngục, nhưng rất 
ít cần thận đề tránh tội mọn ; những kể sống trong tu-viện, 
nhưng ít săn sóc hoặc không săn sóc gì đến việc vâng giữ kỷ- 
luật và hiến pháp dòng ; những kẻ hứa hẹn tiến tới trên đàng 
nhân đức trọn lành, nhưng chỉ làm việc Ấy trước mặt người 
ta, mà không theo ơn Chúa chỉ dẫn ; những thứ người vừa 
kề được gọi là những kẻ hâm hâm, không nóng không lạnh. 
Những thứ người ấy gây chứng nôn-thồ cho Chúa, là sự 
thiện tuyệt-đối vô-biên, thì thật đúng. Chúa thà muốn cho 
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chúng hoặc sốt-sắng hẳn hoặc phóng-đãng hẳn còn hơn; 
nhưng vì chúng cứ hâm-hâm giở-giở, nên Chúa sẽ mửa chúng 
ra khỏi rmmiệng Chúa. Chúa thà nhịn-chịu những xiỉ-nhục do 
tmột địch thù công-khai rõ-rệt, còn hơn do một bạn thân giả- 
mạo. Những kẻ lạm-đụng các ơn thánh Chúa ban dư-dật; 
những kẻ có thê làm việc lành mà không làm, hoặc tệ hơn 
nữa, là biến sự lành ra sự dữ : quả không đáng được 
Chúa thương-yêu. Vậy bạn hãy khu-trừ tính hâm-hâm giở- 
giở ra khỏi bạn, đề Chúa khỏi xua bạn ra xa khỏi Chúa. Bạn 
đừng chia-sẻ lòng bạn cho Chúa và cho thể gian ; trái lại bạn 
hãy cống-hiến trót mình bạn cho Chúa, và do kinh-nghiệm 
bạn sẽ thấy Chúa là đấng êm-dịu, ngọt-ngào biết bao ! 


ĐIỀU II. « Cữ hoa trói của chúng mới biết được 
chúng » (Math. 7, 16). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy hậu quả của sự lãnh-đạm 
là: |) Giãn việc ăn-năn trở lại cùng Chúa cho thật ; — 2) 
Không hết sức cố-gắng đề tiến-tới sự trọn-lành mà vì bậc 
tu-trì kẻ ấy buộc phải đạt-tới; — 3) Lên rước lễ, tới kinh- 
viện, nguyện kinhị nhật-tụng, suy-gẫm và làm các việc đạo- 
đức khác thiểu mặc-niệm, vì thói-quen hoặc vì miễn- 
cưỡng; — 4) Thời giờ Chúa ban đề lo phần rỗi, đem phí- 
phạm vào sự ở nhưng, giải-trí, chuyện-trò vô-ích, đi lang- 
thang thăm-viếng; — 5) Tức-giận với các bề-trên khi các vị 
ấy muốn sửa lỗi ta, gớm-ghét các vị ấy đến nỗi từ chối không 
vâng-phục các vị ấy; — 6) Muốn cho người ta biết đến 
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mình ; tìm-kiếm những sự yên-ủi nơi người phần đời và bổ 
qua thời giờ không muốn làm gì cả, ở trong phòng một cách 
miễn-cưỡng mà thôi v.v.. Nếu bạn nhận thấy những hoa 
trái tương-tự như vậy nơi bạn, thì bạn hãy mau vứt chúng 
đi xa, kẻo chủ-vườn tối-cao phải dùng đến cái rìu mà chặt 
gốc cây và ném nó vào lửa chăng. 


ĐIỀU III.. «‹ Phầm gì nghe những lời này mò 
không thực-hàènh, thì giống như kề điên cuồng xôy 
nhỏ trên cót » (Maith. 7, 26). 


SUY-GẲM. Bạn hãy suy các nguyên-do sinh ra tính 
lãnh-đạm : có nguyên-do chung và có nguyên-do riêng. 


Nguyên do chính-yếu là tại trong năm-tập người ta đã 
không đặt nên-móng sự trọn-lành của bậc tu-trì cho vững- 
chắc ; vì sự ghét tội chưa ăn rễ sâu trong linh hồn ; tỉnh thần 
hãy còn chìm-đắm trong các sự thế gian ; chưa có tỉnh thần 
hãm mình bên trong và bên ngoài và người ta chưa đánh-giá 
nó cho đúng-mức, hay nói đúng hơn, người ta khinh-miệt 
những sự thiêng-liêng. Nếu nền-móng đặt trên đống cát, thời 
ngôi nhà thiêng-liêng đứng vững sao được £ 


Các nguyên-nhân riêng là |) Thiếu thứ-tự trong việc 
phân chia các việc hằng ngày, do đó mọi sự đều thi-hành 
lộn-xộn và bất cứ cách nào ; — 2) Thiếu ý-định chính-đáng, 
thành-thử các việc lành cũng mất công của nó ; — 3) Khinh- 
thường sự ở-lặng ; — 4) Không nhớ đến sự hiện-diện của 
Chúa; — 5) Vị-nề người ta; — 6) Không làm việc nguyện- 
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gẫm cho chính-đáng : điều đó đưa tới sự sụp-đồ về đàng 
trọn lành : vì kẻ làm việc nguyện-gẫm cho nên, không thề 
nào hư-hỏng được. Thể nên bạn hãy nhớ luôn các điều trên 
này và ghi lòng tạc dạ đề luôn luôn đem ra thực-hành. Nếu 
bạn đã không lợi-dụng thời-kỳ năm-tập, nếu bạn có một thiểu- 
sót nào trong các điều kề trên, bạn còn có thề sửa-chữa được, 
Bạn đã biết Thiên-Chúa, dòng-tu, kỷ-luật, hiến-pháp và 
lương-tâm đòi hỏi bạn những gì, bạn hãy giữ trọn các điều 
ấy, chắc chắn bạn sẽ được sống đời đời. 


THAN~-THỞ. Ôi ! lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, hãy 
ngự xuống đáy lòng các tín-hữu của Chúa và thiêu-đốt chúng 
trong lửa mến Chúa. Ôi ! Lửa hằng cháy và chẳng bao giờ tắt 
được, xin hãy dập-tắt mọi tính hâm-hâm giở-giở trong linh 
hồn tôi, đề tự này về sau, tôi được mến Chúa hết lòng tôi 
và phục-vụ Chúa đề Chúa hằng trở nên thủy-chung về hết 
mọi việc tôi làm, 


h4 
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BÀI GIẢNG II 
Về sự tĩnh-tâm 


Đi song song với sự trầm-lặng là sự thanh-vắng và sự 
tinh-tâm. ‹ Ta sẽ đưa linh hồn vào nơi thanh-vắng, ở đấy Ta 
sẽ tâm-sự với nó? (Os. 2). Linh hồn được đưa vào nơi 
thanh-vắng là khi được xa-cách mọi sự quyến dũ thể gian và 
mọi tình bè-bạn với kẻ khác, sẽ luôn luôn tiïnh-tâm trong 
phòng như trong cung-thánh kiên-cố nhất của linh hồn và chỉ 
fa khỏi đấy khi phải làm trọn nhiệm-vụ đức vâng-lời chỉ- 
định, do sự cần-thiết chính-đáng hoặc do đức bác-ái đòi-hỏi 
mà thôi. Sự cô-thân này sẽ sinh ra sự thuần-khiết của các 
nhân- đức và duy-trì sự trong-sạch của linh hồn. Trái 
lạ, nếu không ở riêng-biệt, linh hồn sẽ liều mình mắc 
phải nhiều nguy-hiềm vì mắt xem, tai nghe, miệng nói, 
do nhiều cơ-hội mở dịp cho linh hồn phải sai lỗi. Sự 
thanh-vắng này sinh ra sự yên-tĩnh trong lòng, vì lẽ cứu 
lính hồn khỏi những băn-khoăn, lo lắng và những sự chia 
lòng chỉa trí ; nó đưa lòng ta lên cao, vì khi linh hồn đã được 
giải thoát các sự đời, thì dễ phó mình và hoàn toàn cống- 
hiến cho tình yêu của Chúa, đồng thời chuần-bị đề nghe lời 
Chúa phán. 
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Chúa Giêsu, Đẩng cứu-chuộc của chúng ta, trước khi 
khởi công cứu-chuộc nhân loại, đã được Đức Chúa Thánh 
Thần đưa lên rừng thanh vắng, đề dọn mình làm việc trọng 
đại ấy trong bốn mươi đêm ngày, bằng việc nguyện-gẫm, ăn 
chay, hãm mình. Trước khi chia tay nhau đi khắp thể-gian 
tao giảng phúc âm, các Tông đồ đoàn tụ cùng nhau trong 
nơi hẻo lánh nhà tiệc ly. Đề trở nên nhà tiền-hô xứng đáng 
của Chúa Cứu-thế, Thánh Gioan Tầy-giả cũng rút lui lên 
rừng một mình. Thánh Maria Madalena đã khóc lóc ăn năn 
tội ở nơi thanh vắng và đã sống một đời xứng vị thiên-thần 
hơn là người trần-thế, Vua Carôlô V lấy sự ở nơi thanh-vẫng 
một ngày làm hạnh-phúc hơn. trót đời làm vua. Vua Philippe 
III, nước Tây-Ban-Nha, trong giây phút cuối cùng đời ông, 
đã than thở : Chớ chỉ đừng có bao giờ tôi phải làm vua thì 
hơn ! Chớ chỉ những năm làm vua, tôi đã trải qua trong nơi 
hẻo lánh thì hơn ! Chớ chỉ tôi đã sống một mình với Chúa 
trên chốn rừng xanh núi đỏ ! Giá sử được như vậy, thì giờ 
đây tôi được chết an nhàn sung sướng biết bao! Tôi sẽ đến 
tòa phán xét của Chúa đầy tín nhiệm hơn biết mấy. 


Nữ Chân-Phước Gioanna, công chúa vua Alphonso V 
nước Bồ-Đào-Nha, đã từ khước vương quyền, các tài sản và 
cuộc hôn nhân, với tất cả tấm lòng thành thật đề sống cuộc 
đời tận hiến cho bạn trăm năm vẹn sạch và Vua bất diệt trong 
một tu viện hẻo lánh, thanh bần thuộc dòng Thuyết giáo. ở 
đây tôi xin bỏ qua rất nhiều nhân vật khác đã từ bỏ đền đài 
lâu-các đề hoàn toàn hiển thân cho Chúa. 
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Nhưng chẳng ai nói đến sự tĩnh tâm và thanh vắng đích 
đáng hơn Thánh Bernard. Người viết (l): Tu-phòng — 
cella — và thiên-đàng — coelum — tương tự nhau. Cả hai 
tương tự nhau về danh từ thề nào, thì tương tự nhau về ý- 
nghĩa như vậy. Vì cả hai danh từ này — coelum và cella — 
có nghĩa là giấu kín ; vậy cái gì giấu kín ở trên trời, thì cũng 
giấu kín ở tu-phòng như vậy, Cái mà người ta tìm kiểm ở trên 
trời cũng là cái mà người ta tìm kiếm ở tu phòng. Sự ấy có 
nghia gì nếu không phải là cống hiển cho Chúa, thưởng thức 
Chúa đấy ư? Và tôi dám quả quyết ; Khi các linh hồn phó 
mình cho Chúa và thành thật mến Chúa trong phòng biu- 
quạnh, thì:các thiên thần coi chốn tư phòng dường như thiên 
đàng và lấy làm sung sướng được ở nơi ấy như ở trên 
thiên đàng vậy. Theo thói thường, tự chốn tu phòng 
người ta bay thẳng lên trời, trái lại rất ít khi người 
ta sa xuống hỏa ngục : vì lẽ những kẻ không được tiển-định 
lên trời, thì ít khi họ ở lại nơi tu-phòng hẻo-lánh trót đời. 


Tu-phòng là đất-thân là nơi thánh, trong đó thường- 
thường lính hồn nhiệt-thành được liên-kết với Chúa, bạn 
thiêng-liêng liên-kết với bạn cực-thánh, các sự trên trời liên- 
kết với các sự dưới đất và các sự thuộc loài người liên-kết 
với các sự thuộc về Chúa. Vì chưng như đền thờ là cung- 
thánh của Chúa thề nào, thì tu-phòng cũng là cung-thánh 
của tôi tả Chúa thề ấy ; trong tu-phòng cũng như trong đền- 


(1) Epist. ad Fratr. de monte. 
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thánh, linh hồn phó trót mình cho Chúa và suy-gẫm các sự 
thuộc về Chúa, nhưng thường-xuyên tại tu-phòng hơn, vì 
linh hồn ở đấy lâu hơn. 


_—_ Thánh Basilio trong sách người viết đề ngượi-khen nơi 
cô-đơn hẻo-lánh, người đã bắt đầu bằng những lời này : Đời 
sống cô-đơn là trường học đạo lỷ trên trời, và các nhân đức 
thuộc về Chúa. Ở đấy Chúa là mọi sự mà linh hồn học hỏi, 
là đàng nẻo mà linh hồn phải đi, là hướng-đạo dẫn đưa linh 
hồn đến sự nhận biết chân lý tối cao. 


Nếu muốn kề lại đây tất cả những sự các Thánh Giáo- 
phụ đã nói đề ca-tụng sự cô-đơn hẻo-lánh, thì khổng bao giờ 
kề hết. Tuy nhiên tôi xin dẫn chứng lời thầy Gioan 
Mauburno, Tu-viện-trưởng Liuriacense đã viết cho các tu-sỹ 
dòng người như sau (2) : Nhiều dòng-tu đã sa-sút về đàng 
thánh-thiện và vẻ huy-hoàng sơ-khởi vì nhiều nguyên-do 
khác nhau. Các tu-sỹ dòng Cluniacense đã sa-sút vì ở-nhưng 
phong-lưu ; dòng Benedicto vì chồng-chất tài-sản quá; dòng 
C¡-tô vì lăn-lộn trong công-việc đồng-áng; dòng Prémontré 
vì quá bận-tâm dến công-việc kinh-viện và phụng-vụ; các 
dòng Hành-khất vì hay suồng-sã và năng đi lại với người 
đời. Ruy có dòng Cartusiense còn giữ dược vẻ thuân-túy và 
huy-hoàng sơ-khởi hơn các dòng-tu khác vì ba lý-do này : 
là do sự ở-lặng, do sự tĩnh-tâm và các cuộc kinh-lý các bề- 


(2) Ín KRoseto †1. c. 5. 
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trên ân-cần thực-hiện nhằm mục đích sửa-chữa các 


Tác-giả Hugo de San Victore nói (23) Chúng ta hãy 
khảo-cứu Thánh-kinh, ất chúng ta sẽ nhận thấy ít khi hoặc 
không bao giờ Thiên-Chúa phán với đám đông người; trái 
lạ, hễ lần nào Chúa muốn mạc-khải điều gì, thì Chúa 
không tỏ mình ra với đám quần chúng, một với từng 
người riêng biệt, hoặc với một số rất ít người tụ-họo 
với nhau miễn là các người ấy ở xa đám xôn-xao 
náo-động thể gian, trong giữa lúc yên-lặng tăm-tối, hoặc 
trong cảnh cô-đơn tịch-rmịch của tu-phòng, trên chốn trừng 
thanh núi thầm. Chúa đã phán như vậy với các tồ-phụ NÑo-e, 
Abra-ham, Isa-ac, Jacob, Moisen, Samuel, David và với tất cả 
các đấng tiên-tri. Sự Chúa luôn luôn phán-bảo riêng-biệt như 
vậy có nghĩa chi ? Nếu không phải đề kêu gọi chúng ta tĩnh- 
tâm, cô-độc ? Và sự Chúa phán với một số ít người như vậy 
có nghĩa chỉ nếu không phải đề liên-kết họ trong nơi tĩnh- 
tâm tu-viện ? 


Nhà tu-hành đáng-kính Toma de Pekis, đang khi ở với 
các thầy tu-hành khác, hễ nghe tiếng Chúa phán bảo trong 
tâm-hồn, liền rút-lui cách lịch-sự, và nói với các bạn tu-hành 
khác rằng : Hỡi anh em, tôi phải rút-lui, vì có người đang 
đợi ở phòng tôi. Khi tới phòng, thầy ấy quỳ gối xuống và 
thưa : Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tá Chúa lắng tai nghe, 


(5) Lib. 4 de arca Noe, c. 4. 
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Ông Cornelio Musto, vị tử-đạo trứ danh nước Hòa- 
Lan có viết mấy vần thơ sau đây đề ca-tụng đời sống 
cô-đơn. 


Sông theo khoái-lạc tha-hồ, 
Có ngày chê-ghét, miệng hô lên rằng 
Ngán thay một chút tro tàn f 
Máy trôi, bèo nội, thể gian tục trần ! 
Tới khi giờ chêt đền gần, 
Bạn ao-ước hưởng cô-thán tu-trì, 
Dầu šao mọi sự hữu-kỳ, 
Giờ đây quá muộn. ắt thì luỗng công. 
Hạnh-phúc thay cảnh cô-đơn ! 
Mỹ-miều duy-nhắt nào dỉ sánh tẩy ? 
Cho người nhân đức, lưu-đây, 
Còn gì pên-ùi bằng mày nữa ru ? 
Hạnh-phúc thay ! kẻ tiên-tu, ` 
Được ơn lựa-chọn, thoát-ly thể trần ! 
Thong-dong hồn xác muôn phần, 
Thảnh-thơi bay thẳng tới gần thiên-cung. 
Tu-phòng thánh-địa ung-dung; 
Nơi đáy bạn hãy sông chung thiên thần. 
Nguyện-cầu, học-tập, gẫm-suy; 
Ăn-năn tội lỗi ắt thì được tha. 
Tĩnh-tâm chứa-đựug an-hòa, 
Ngoài cung thánh ấy, toàn là chiến tranh. 
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BÀI GẮM III 


Về sự Chúa Giêsu vác Thánh-Giá 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự cầu = khản 
Chúa Thánh-Thần). 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy nói với Chúa Cứu-chuộc của bạn, 
Đấng dường như Isaac thật vác củi lên Núi-Sọ đề chịu sát- 
tế. Bạn hãy xin ơn-thánh đề được nhẫn-nại vác thập-giá của 


bạn ở đời này, và được trung-thành bắt chước Chúa Cứu- 
chuộc cho đến chết. 


ĐIỀU !l— «Chính Người vác Thánh-gió lên nơi 
kia tục gọi là Núi-So » (Joan. 19, 17). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy cái đêm đữ-dội mà Chúa 
Cứu-chuộc đã phải trải qua dưới quyền các kẻ địch-thù của 
Người, đồng thời Người phải chịu biết bao nhục-nhã, khồ. 
hình, và phải đồ ra biết bao giọt máu do đòn-vọt và mạo gai Í 
Dường như đề xoa-diu và chữa các đau-khồ ấy, chúng lại 
đặt trên vai Người một cây thập giá rất nặng, dài |5 thước, 
đề mắt Người trông thấy thập-giá mà linh-hồn Người càng 
thêm đau-đớn, đề sức nặng của thập giá làm cho thân xác 
Người càng thêm khồ cực, và như vậy là Người phải chịu 
hai thánh-giá ngay trước khi Người phải chịu đóng đanh 
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vào một thánh-giá. Đây là thứ khồ-hình mới xưa nay chưa 
từng nghe thấy trong lịch-sử nhân-loại, 


Khi một nạn-nhân nào phải hành-quyết, theo thói 
thường người ta quen giấu không cho kẻ ấy trông thấy 
những khồ-hình kẻ ẩy sẽ phải chịu. Thể nên người ta 
thường che mắt tội-nhân khi phải trảm-quyết, kẻo nó trông 
thấy lưỡi gươm sẽ kết-liểu đời nó. Vả lý-hình cũng không 
xử với hai tên trộm cướp sẽ phải hành-hình với Chúa y như 
chúng xử với Chúa Giêsu, là vì chúng muốn cho đân chúng 
hiều Chúa Giêsu còn trọng tội hơn hai tên trộm cướp kia. 
Bạn hãy nhìn xem Chúa Giêsu rất dịu-hiền bước đi mỏi-mệt 
biết bao, khom lưng dưới cây gỗ nặng dường ấy ! Bạn hãy 
xem Người ngã xuống đất, giập nát cả hai đầu gối ! Bạn hãy 
xem khi Người ngã xuống như vậy thì cây thánh-giá đè nặng 
trên mình Người, siết vào lưng cực-thánh Người. Bạn hãy 
thông-cảm với Chúa Giêsu. Bạn hãy vác thập-giá của bạn mà 
theo Chúa Giêsu trong mọi thử-thách và mọi nghịch-cảnh ; 
vì kẻ theo Chúa Giêsu sẽ không đi đàng tối-tắm, một sẽ đi 
con đàng sáng-láng đưa tới cõi trường-sinh. 


ĐIỀU II. «‹ Đân chúng về các phụ-nữ theo Chúa. 
Giêsu : Các bè ấy khóc than và thông-căm với Người» 
(Luc. 25, 27). 

SUY-GẦM. Bạn hãy suy nhiều người theo Chúa Giê- 
su trên con đường Núi-Sọ, nhưng với tỉnh thần khác- 
biệt nhau : một số có mặt ở đấy đề đóng đanh Người, 
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một số đề phi-báng Người, kẻ này vì tính tọc-mạch, kẻ kia— 
và đây là thiều số — đề cảm-thông với Người. Trong số 
này trước hết có thân mẫu tất thánh của Người. Ai có 
thể cắt-nghĩia được nồi đau-đớn dường như lưỡi gươm 
thâu qua trái tỉm Đức-Mẹ, khi thấy Con rất yêu dấu 
của mình như con chiên rất hiền lành ở giữa đàn sói dữ 
dội, mạo gai thâu vào đâu, thánh-giá đè nặng trên vai, mặt 
mũi nhem-nhuốc, và đáng buồn hơn nữa, là đã bị luận-án 
khồ-hình thập-giá một cách bất-công dường ấy ! Ở đây 
linh hồn Người ngây-ngất và đau-đớn quá, và chắc Người 
sẽ chết đi, nếu quyền phép và lòng nhân-lành của Chúa 
không đặc-biệt nâng đỡ và gìn-giữ Người đề Người còn 
chịu đau-đớn hơn nữa hầu đáng triểu-thiên vinh-quang rực- 
rỡ hơn. Đạn cũng hãy thông-cảm với Đức Mẹ và hãy xét 
xem bạn theo Chúa Giêsu, với tinh-thần nào, vì chưng 
tất cả những người đã gia-nhập bậc tu-trì mà không giữ 
trọn các điều mình đã tuyên-thệ với Chúa, ấy là những 
kẻ theo Chúa Giêsu với đám đông quần chúng, nhưng 
không vác thập-giá của mình mà theo Chúa Giêsu đâu. 


ĐIỀU III « Khi ra khỏi thành, gặp một người 
xữ[Clrene tên là Simon, chúng bắt người ấy vác 
Ihhập giá Chúa Giồsu » 


(Math. 27, 52) 


SUY GẪM, Bạn hãy chiêm-ngưỡng Chúa Cứu- 
chuộc của bạn vác thánh-giá trên vai đang tiễn ra khỏi 
thành, mặt tái mét và bị lý-hình võ-trang bao-bọc chung- 
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quanh. Đứa thì đi trước cầm giây buộc vào cồ Người 
mà lôi đi, đứa thì giun đàng sau giục Người đi cho 
chóng ; nhưng vì Chúa Giêsu đã đồ hết máu và ngất 
đi, mà bọn lý-hình lo sợ kéo Người chết dọc đàng 
chăng, nên chúng bắt ông Simon thành Sirene vác thánh 
giá .đỡ Người. Chúng phỉ-báng Chúa Giêsu vì đã xưng 
mình là con Thiên Chúa mà không đủ sức vác thánh- 
giá nặng ấy. Bạn hãy suy Chúa Giêsu không chọn một người 
Do-Thái nào, một chọn một người ngoại-lai, đề vác thánh- 
giá đỡ Người. Bạn hãy lo sợ kéo những kẻ khác được 
ngồi trong lòng ông Abraham còn bạn tuy là con cái 
trong nước, nhưng phải ném xuống nơi tối tắm bên ngoài 
chăng Thể nên, nếu bạn muốn theo Chúa Giêsu, thì 
bạn hãy vác thập-giá của bạn mọi ngày mà theo Người. 


THAN-THỞ. Lạy Chúa Giêsu rất dịu-hiền của tôi I 
Tôi đội ơn Chúa, vì thương yêu tôi, Chúa đã muốn vác thánh- 
giá lên Núi-Sọ cách vất-vả và mỏi-mệt dường ấy. Xin ban 
cho tôi được vác thập-giá của tôi với tấm lòng tin-tưởng và 
nhiệt-thành, đồng thời vác nó như vậy mọi ngày trong trót 
đời tôi, đề tôi đáng ra trước mặt Chúa khi sống và khi 
chết. AMEN. 


v2 
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NGÀY THỨ TÁM 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY 
ĐỀ KÍNH THÁNH TÒ.PHỤ GIUSE 


BÀI GẮM I 


Về sự nhãn-nại trong những hoàn-cảnh trái- 
nghịch. 


(Việc chuẩn-bị như thường-lệ với sự cầu-khẩn Chúa 
Thánh Thần). 


MỞỚ-ĐẦU. Bạn hãy xin ơn hiều-biết các hoàn-cảnh 
trái-nghịch mà Chúa gởi đến cho bạn và ơn nhẫn-nại chịu- 
đựng các sự trái-nghịch ấy. 


ĐIỀU I. ‹« Tết cả những gỉ muốn sống đạo đức 
theo Chúa Giêsu. đều phỏi chịu bách-hgi (/ T¡m. 5, 12). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy trong các kẻ muốn theo Chúa 
Giêsu, nếu không một ai được thong-dong khỏi chịu bách- 
hại, thì bạn nghĩ đối với bạn sẽ xầy ra thể nào ‡ Nếu bạn 
tưởng mình sẽ không phải chịu gian-lao khốn-khó, thì tỏ ra 
bạn chưa khởi-sự làm người tín-hữu (|). Kẻ đã tuyên-chiến 


() S. August. in ps. 22. 
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với các tính mê nết xấu, thì không thề tránh khỏi gian-lao 
khốn:khó. Một chiến-sĩ của Chúa Ki-Tô mà muốn được nghỉ- 
ngơi an-nhàn, thì không thề miến-thứ được; kẻ đang chiến- 
đấu không được buông mình theo những cuộc liên-hoan, 
yến-tiệc thái quá. Chống lại với các tính mê nết xấu là chiến- 
đấu, sự đau-khồ, các nghịch-cảnh và cuộc đời cũng là chiến- 
dấu. Đời này là đời đầy gian-lao, khồ-cực và vất-vả. Chẳng 
có ai khi từ-bỏ mọi sự và chuần-bị chiến-đấu lại tìm sự nghỉ- 
ngơi nhàn-hạ. Nếu bạn ước-muốn và tìm sự nghỉ-ngơi, thì 
cớ sao bạn lại từ-bỏ mọi sự ? Cớ sao bạn tuyên chiến với 
các lạc-thú, với các thói xấu, với thể gian và với người thể 
tục ? (2). Vậy với tất cả tấm lòng tin-nhiệm tôi dám 
quả-quyết điều mà Thánh Gregor:o Cả (3) đã nói : Bạn càng 
chịu bách hại ít chừng nào, thì bạn càng sống phóng đãng hơn 
chừng nấy. Vậy đề nên người tín hữu thật, đề sống đạo-đức 
và thánh-thiện, đề theo gương Chúa Giêsu, thì cần phải sẳn- 
sàng nhẫn nại chịu đựng các cơn bách-hại và các nghịch cảnh, 
hãy đề trước mắt lời Chúa Giêsu đã phán : Phúc cho những 
kẻ chịu bách-hại vì sự công chính : nước trên trời là của 
chúng. 

ĐIỀU II. Anh em cần phổi có đức nhỗn-ngi, đồ 


lm theo thánh -ý Chúa mà đạt được phần 
thưởng Chúa đã hữa (He. f0, 56) 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy kể làm tôi Chúa, không 
(2) S, Chrysos. super hunc loacum. 
Ø) Lib. 6 Epist.a f9† ad Nassam. 
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những cần phải nhắn-nại, lại cũng cần phải có lòng mạnh bạo, 
vững chắc nữa, mới có thề chịu đựng cách bạo dạn và 
tuyền vẹn các cơn bách hại, các rủi do, vất vả, bệnh hoạn, 
các cơn cám dỗ và các nghịch cảnh khác trên đời, Những 
sự ấy nhất định không thề không xầy đến cho những kẻ 
khẩn hứa tập luyện nhân đức và sống trong sự dậi sợ Chúa, 
vì lẽ Thiên Chúa sắp đặt mọi sự trong trí khôn sáng vô-biên 
và trong sự an bài âu yếm của Người, đề phân biệt các con 
cái Chúa ra khỏi các con cái sự tối tắm, đề gội rửa chúng 
sạch các tội lỗi ; đề sau khi đã được thử như vàng trong 
lửa gian nan, chúng trở nên trong sạch và thánh-thiện hơn 
và sau cùng đề chúng đạt tới những sự Chúa đã hứa cho 
những kẻ làm theo thánh ý Người : Đó là triều thiên quý 
giá và phần thưởng hạnh phúc đời đời. Vậy xin hỏi: Bạn 
chịu đựng các sự trái ý ở đời này thế nào ? Nào bạn chẳng 
kêu rêu, lầm bầmvà tức giận, khi bạn gặp phải đôi chút 
bách hại và gian nan đấy ư ? Phải chăng đó là ý muốn của 
Chúa ? Phải chăng đây là con đường đưa đến nước trời Ÿ 
Bạn hãy quyết chí vững vàng tự này về sau sẽ chịu mọi sự 
trái ý và mọi sự khốn nạn với một tâm hồn đũng cảm, 


ĐIỀU III. Kẻ bốt mãn hành-động như một người 
điền (Prov. 14, 17). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy như thuở xưa biền đỏ không 
bao trùm và cũng không gìm chết các người Do-Thái dưới 
nước, bèn là nước biền rẽ ra làm như hai bức tường chắn 
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hai bên đề cho dân Chúa đi qua ráo chân ; trái lại vua Pharao 
và toàn thề đạo binh của vua đều bị chết chỉm dưới nước 
th nào thì nước các sự giannan khốn-kbó cũng 
che chở và bênh đỡ các kẻ lành đề chúng được rèn 
luyện trong đức khiêm - nhường và đạt tới các 
ơn thánh trọng-đại hơn bởi Chúa; trái lại đối với các kẻ 
dữ, những sự gian-nan ấy là nước biền đỏ gìmạ chúng xuống 
trong vực-thầm cơn thịnh-nộ, sự nói lộng_n gổh, niềm thất- 
vọng và chôn-vùi chúng trong đáy sự luận-phạt đời đời cũng 
thề ấy. Vì lẽ sự bất-mãn dập-tắt lửa yêu-mến, tiêu-diệt lòng 
can-đảm, cắt đứt niềm hy-vọng, lột hết các nhân-đức, làm cho 
con người thiểu đề-phòng và võ-trang đề chiến-đấu, làm cho 
nó mất sự sáng của Chúa, chính nhờ sự sáng ấy mà nó mới 
nhận thấy trong các nghịch-cảnh đời này tấm lòng nhân-từ đặc- 
biệt của Chúa đối với nó, đồng thời nó mới trông thấy những 
kết-quả và lợi-ích thiêng-liêng nó có thê thâu được đo sự vui 
lòng chịu-đựng các sự trái-nghịch vì Chúa. Tất cả các sự lộn- 
xôn trên đây đều phát-sinh do lòng tự-ái, do sự yêu riêng mình 
và xác thịt thái quá. Bạn hãy tự chất-vấn lương-tâm về điềm 
này. Khi không ngờ bạn mắc phải một chứng bệnh mà nó cứ 
giai-giẳng mãi, thì bạn xử-trí ra sao ? Khi sự vật không xây 
đến như ý bạn, thì bạn chịu- đựng thê nào ? Khi tha-nhân 
xúc-phạm đến bạn tì bạn nhịn-chịu thề nào ? Khi bẻ-trên 
truyền bạn làm việc gì, hoặc quở-trách sửa-phạt bạn, thì bạn 
ăn-ở ra sao ? Bạn hãy quyết chí tự này về sau sẽ không 
hành-dộng như kẻ điên-cuồng nữa.; bạn hãy đinh-ninh rằng 
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mọi sự xầy ra cho bạn đều đã được sắp-đặt do bàn tay lân- 
tuất của Chúa đề bạn có thề đền-bù các tội lỗi của bạn, 
đồng-thời làm sáng danh Chúa và mưu ích cho bạn mà 
thôi. 


THAN-THỞ. Ôi! Lạy Chúa Giêsu rất hiền-từ, như 
con chiên vô-tội trước mặt kẻ xén lông nó, Chúa đã chẳng 
nói một nứa lời kêu trách các kẻ thù của Chúa; trái lại 
Chúa đã nhẫn-nại chịu đựng mọi nỗi đau-khồ, mọi nhục- 
nhã, mọi lời nguyễn-rủa, mọi lông-ngôn phạm-thượng, vì 
đức nhẫn-nại phi-thường ấy, tôi khiêm-tốn nài xin Chúa 
ban cho tôi được ơn chịu-đựng các nghịch-cảnh trên đời, 
dường bằng đã được sắp đặt do bàn tay của Chúa, đồng 
thời xin ban cho tôi được vârg theo thánh ý Chúa trong 
tnỌi sự. 


TW 
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BÀI GIẢNG I 
Về sự hãm-mình bề ngoài 


Một người kia hỏi thánh Egidio, bạn đồng-hành xứng- 
đáng nhất của thánh Phan-xicô rằng: Vì sao thánh 
Gioan Tầy-giả đã sống một đời khắc-khồề như vậy ? — 
Thánh-nhân đáp : Người ta giữ thịt và ướp-muối cho nó 
khỏi thối thề nào, thì vị Tầy-giả cũng gìn-giữ và ướp-muối 
thân xác bằng sự hãm mình thề ấy, Muốn giữ thịt cho khỏi 
hư-nát thề nào, thì sự tình-pguyện hãm-mình cũng giữ linh 
hồn ta cho khỏi sống yều-điệu và theo các lạc-thú trái lẽ như 
vậy. Hãm-mình — mortificatio — nghĩa là làm cho chết đi : 
vì chưng sự hãm mình là như sự chết thiêng liêng vậy. 


« Ta bảo thật bay, nếu hạt lúa miễn gieo xuống đất 
không chết đi, thì nó không nầy mầm; nhưng nếu nó thối 
đi, thì nó sẽ sinh nhiều hoa trái » (/oan. [2, 24). Như hạt 
lúa miễn gieo xuống đất, nếu nó không chết đi, không hư- 
nát, không tự làm cho mình tiêu-tan đi, không nhờ sức nóng 
mặt trời mà biến-hóa các căn-nguyên của nó bằng cách phát- 
triền mầm-non, thì nó không nầy-nầm, không sinh ra bông 
trái nào ; bèn là nó sẽ hư-nát đi mà không sinh ích gì cho 
kẻ gieo trồng; nhưng nếu hạt lúa miễn ấy chết đi, thì sau 
này sẽ nầy mầm, sẽ sinh ra nhiều bông trái, sẽ tăng-gia, hạt 
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thì ba mươi, hạt thì sáu mươi; cũng một lẽ ấy, con người 
có thề xác Thiên-Chúa đã gieo-rắc trong cánh-đồng thể gian 
này, nếu không bị nghiền-tấán do sự hãm-mình, nếu không bị 
khắc=phục và lướt-thắng do sức nóng tình yêu của Chúa, đến 
nỗi chết đi như thể con người không còn sống cho mình nữa, 
bèn là Chúa Giêsn sống trong nó; bao lâu không 'thực-hiện 
sự biến-hóa con người vật-chất thành con người thiêng-liêng 
như vậy, thì nó không sinh ra hoa trái gì. Nhưng nếu con 
người vật-chất có chết đi, thì con người thiêng-liêng mới nầy- 
nở và phát-sinh hoa trái gấp trăm lần, mà có ngày đấng gieo 
vãi ttên trời sẽ thâu lượm và tích trong kho lẩm nước trời, 


Các hoa trái sinh ra bởi sự hãm-mình, thì có nhiều thứ 
khác nhau. 


Trước hết sự hãm-mình là một phương-tiện tuyệt-hảo 
đề tạt-tới lòng thương-xót của Chúa. Dân thành Ninive thuở 
xưa đã nghiệm thấy rõ điều này, vì họ hãm-mình bằng sự 
ăn-chay, cầu-nguyện và làm việc đền tội, nên đã được Chúa 
ban ơn tha thứ. Tiên-tri Daniel cũng nghiệm thấy điều này, 
vì ông khóc-lóc tong suốt ba tuần lễ, không ăn bánh có mùi 
ngon, kiêng ăn thịt và uống rượu cho đến khi ông xin được 
Chúa thương xót và ban ơn mạc-khái. 


Thứ đến, sự hãm-mình là việc đền-bù về các tội đã 
phạm. Vì như chúng ta đã buông theo thú-vui xác-thịt mà 
phạm tội thề nào ; thì nhờ sự hãm-mình chúng ta chỗi dậy 
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và ra khỏi tình-trạng khốn-nạn tội lỗi cũng như vậy. Xác-thịt 
với các thú-vui của nó làm cho chúng ta xa-cách giới-răắn của 
Chúa. Nên theo phép công-bằng, di nhiên xác-thịt phải lấy 
sự hãm-mình mà trả.đũa lại, đề trở về con đường chân- 
chính : « Nếu kẻ có tội bỏ sự gian-ác của nó và trở lại ăn- 
ở ngay-chính, công-bằng, thì Chúa sẽ ban cho kẻ ấy được 
sống ° (Ezech. Í8). 


Thứ ba là sự khu-trừ các nết xấu. Vì lẽ sự hãm- 
mình cầm-hãm các tình tư-dục trái lẽ về xác-thịt và các 
đắm-mê ; tránh xa các nết xấu như lời Thánh Phaulô dậy : 
Tôi sửa-trị xác tôi và bắt nó suy-phục, kẻo đang khi tôi 
giảng cho kẻ khác, mà chính tôi phải loại-trừ chăng » 
(L Cor. 9). 


Thứ bốn là bắt chước Chúa Cứu-chuộc chúng ta, 
Đấng đã sinh ra trong một chuồng bò rất hèn tại thành 
Belem, sống trong một gia đình khó khăn ở thành Naza- 
teth, phải chịu nhiều nỗi vất-vả, phiền-phức trong khi ra mặt 
giảng Phúc-âm, và sau hết khi đã phải đánh-đòn và đội mạo 
gai, đã tắt thở cách nhuốc nha trên thánh-giá | «+ Chính 
Người đã phải mang hình-phạt tội lỗi của chúng ta trong 
thân xác Người trên cây thánh-giá ; đề chúng ta được chết 
cho tội lỗi và sống cho sự công-chính › (1 Petr. 2, 24). 


Thứ năm là triểu thiên vinh-quang rất trọng-đại ; 
vì lẽ «nếu chúng ta đồng chịu đau-khồ với Người, thì chúng 
ta cũng sẽ đồng hưởng vinh-quang với Người °. 
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Thứ sáu là đề xây-dựng và làm gương tốt cho kẻ 
khác. 

Thứ bầy là Chúa sẽ nghe lời ta câu nguyện cách 
nhân từ. 

Sau hết là làm cho ma quỷ trốn xa chúng ta. 

Nhưng vì con người có nhiều chi-thề và giác-quan 
khác nhau, nên mỗi chí-thề và giác-quan lại có sự hãm- 
mình khác nhau, 


CẦM-HÃM XÁC THỊT 


Sở di các vị thánh nhân và các tôi tá chân-chính của 
Chúa được lãnh triều thiên vinh-hiền là vì các đấng ấy 
đã cầm-hãm và hành-hạ thân xác mình nhiều thề nhiều 
cách, như chúng ta thấy trong tiều-sử các đấng ấy. 


l) Các đấng ấy đã coi tất cả những gì có thề giúp 
ích đề câm-hãm xác-thịt dường như một báu vật vô giá. 


2) Các đấng ấy đã cam lòng chịu sự rét, nóng và 
mỏi mệt của lao-công. 


3) Các đấng ấy quỳ gối, giang tay, sấp mình xuống 
đất, hoặc làm việc hãm mình cách khác lâu giờ. 4) Các 
đấng ấy ăn-chay và bỏ một chút của ăn, của uống đề thực- 
biện việc hãm mình. 5) Các đấng ấy không tìm tòi nơi 
quần áo, một sự tiện-nghi, hoặc vẻ đẹp nào. 6) Các đấng 
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ấy ở trong tu phòng sạch sẽ nhưng rất thanh-bần, 7) Các 
đấng ấy không tìm-kim nơi giường nghỉ một sự êm- 
dịu nâng-nu, chiều-chuộng nào; trái lại các đấng ấy 
quen nằm trên tấm ván không hoặc trên đá rắn. 8) Các 
đấng ấy dùng roi đánh tội và xích-sắt mà hành-hạ thân xác. 
9) Các đấng ấy mặc áo nhặm bằng thép gai trong một thời 
kỳ nhất định. |0) Các đấng ấy bắt xác thịt phải suy 
phục tỉnh thần trong mọi sự. 


Tuy nhiên trong việc hãm mình cần phải có sự dè dặt 
và khôn-ngoan, đề đừng sửa phạt thân xác quá đáng và làm 
cho nó hóa ra yếu-đuối đến nỗi sau này chúng ta chẳng 
còn thề làm tròn nhiệm-vụ của chúng ta được nữa. 


CẦM HÃM THỊ-GIÁC 


Ở trên ta đã nói đến sự cầm hãm miệng lưỡi trong 
bài giảng về sự ở-lặng. Bây giờ ta sẽ nỏi phải cầm hãm con 
mắt là thề nào, vì nhiều lần sự chết qua cửa sồ con mắt 
mà nhập vào linh-hồn. 


|. Vì chúng ta cần dùng đến con mắt đề xem những 
sự cần-thiết vã hữu-ích: Vậy chúng ta chỉ nên đề mắt 
nhìn đến những sự ấy mà thôi, đồng-thời hãy ngoảnh mặt 
đi khỏi những sự vật khác, — 2. Khi đi ngoài đường bạn 
đừng liếc mắt nhìn xem tứ phía, đặc-biệt đừng quay lại 
xem đằng sau, khi không có việc cần kíp. — 3. Bạn đừng 
đưa mắt ngắm-nghía cách đi đứng hoặc quần áo hay cách- 
thức bề ngoài của kẻ khác. — 4. Bạn đừng ước-muốn xem 
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các nơi thắng cảnh, các hoa viên và các đền-đài tráng-lệ 
vì chưng Chúa Giêsu cũng coi thường tất cả các sự vật ấy — 
5, Bạn hãy ngoảnh mặt đi đừng xem các họa-phầm và các 
bức ảnh tục trần — ó. Bạn đừng chú ý xem các đồ trang 
sức người đời quen dùng — 7. Bạn đừng ham đọc các 
sách khiêu đâm, vô-ích và tọc-mạch. — 8. Bạn đừng tham 
dự các cuộc khiêu-vũ và các cuộc giải-trí khác. — 9. Bạn 
đừng lai-vãng đến các rạp hát và các nơi diễn kịch. — {0) Bạn 
chớ nhìn xem các trẻ nữ và các đàn bà, đặc-biệt nếu họ 
còn trẻ đẹp. 


Vậy nên bạn hãy ngửa mặt lên trời mà than thở rằng: 
Ôi ! khi tôi nhìn lên trời, thì tôi cảm thấy trái đất đáng 
khinh thị dường nào Í{ 


CẦM HÃM THÍNH~-GIÁC VÀ CÁC GIÁC QUAN RKHÁC 


l) Bạn hãy ngoảnh tai đi đừng nghe những lời và những 
câu chuyện không xông mùi khiết-tịnh 2) Bạn đừng chú-ý 
nghe những lời đùa bỡm, thô-tục, những chuyện giải-trí, 
những tiếng cười ha hả và những câu nói điên-rồ 3) Bạn hãy 
bịt tai đừng nghe những lời vu-khống, lầm-bầm. 4) Bạn đừng 
đề tâm đến những tin đồn-đại trên thể-giới, và những tin- 
tức vô-ích. 5) Bạn đừng đề ai khen lao, nịnh hót bạn. 6) Bạn 
đừng đi điều-tra những việc nội cảnh và bí-mật của kẻ khác 
7) Bạn hãy tham dự các cuộc nói truyện và giải-nghia về 
các vấn đề thiêng-liêng cho sốt sẵắng, thích-thú và siêng-năng. 
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Những gì khêng nên nói, không nên xem và không nên 
nghe vì trái luật Thiên-Chúa, thì càng không nên mó đến 
hoặc nếm-thử bao giờ. Về vị-giác, thánh Bernard nói (l) rất 
đúng như sau : + Người tín-hữu ăn đề sống chứ không sống 
đề ăn, như kẻ kia nói : chúng ta vào số những kẻ đã sinh ra 
đề hưởng-thụ hoa trái trên mặt đất này. Thật ra, người 
tín-hữu không được làm như vậy, một là phải bỏ bàn ăn 
đang khi còn thèm thuồng, và đề đội ơn Chúa về của ăn, 
phải dâng sự thèm-thuồng ấy cho Chúa Giêsu, Đấng đã cam 
chịu đói-khát nhiều lần vì thương chúng ta. 


Về xúc-giác, thánh Basilio nói (2) : Ta phải hết sức cần- 
thận như đối với kẻ thù rất độc-hại. Con hãy liệu giữ gìn xác 
con cho sạch mọi xúc-cảm về xác-thịt luôn luôn và với sự 
đè-đặt hết sức, vì xúc-giác là một giác-quan rất có hại ; nó 
vuốt-ve cách ghê-gớm và lôi-cuốn tất cả mọi giác-quan khác 
chiều theo lạc-thú. 


Vậy chúng ta hãy câm-hãm thân xác ta cách tự-nguyện 


và kiên-nhẫn, đề sự sống của Chúa Giêsu được phô-diễn và 
xuất-hiện trong mình chúng ta. 


(Œ{) Sermo de Pass. Domini. 
(2) Lib. de Virg. 
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BÀI GẮM II 
Con đàng Thánh-giá 


(Sự chuẩn-bị như thường lệ với sự cẩu-khản Chúa 
Thánh-Thần). 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy xin ơn nhận biết con đàng đưa 
tới cõi trời và theo-đuồi con đàng ấy cho xứng-đáng. 


ĐIỀU I. « Ôi! cửa vào và con đàng đưa đến 
sự sống thì hẹp-hòi và chột-chội biết bao! Vẻ 
những kẻ theo con đèòng ốy thì ít ỏi ngồn nẻo Í 
(Math. 7, 14). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy những lời trên đây không phải 
do miệng người thế gian nói ra đâu, bèn do chính sự khôn- 
sáng nhập-thề đã phán dậy. Theo nguyên-tắc, cửa chính mà 
người ta phải qua đề vào dự tiệc trên trời thì hẹp và con 
đàng đưa người ta tới quê thật thiên-đàng thì chật tự đầu 
chí cuối. Theo Thánh Augutinh, cửa vào và đàng-nẻo ấy chỉ 
lề-luật của Chúa Giêsu, thật ra, đối với những kẻ có lòng 
mến Chúa, thì ách Người quả là êm-dịu và gánh Người quả 
là nhẹ-nhàng ; nhưng đối với bản tính nhân-loại đã bị trọng- 
thương và ra hư-nát đo tội lỗi, thì nó thật cứng-rắn và hết» 
sức nặng-nề. Vì lẽ có luật của Chúa Giêsu truyền cho chúng 
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ta phải làm việc ăn-năắn xửng-đáng, phải hoàn toàn vâng- 
phục, phải liên-tục hãm-mình. phải thương yêu kẻ thù, 
phải từ chối chính mình và phải luôn luôn vác thập-giá 
mình. Rất ít người quả quyết theo đuồi con đường này; 
vì chưng người ta không thành-thật ước muốn, không 
siêng-năng tìm-tòi nó, thường vấp phải sự mù-quáng về 
lý-trí, sự tháo-thứ về tình tư-dục, các chước ma-quý dỗ- 
dành, sự hướng-chiều về đàng tội sự khó gỡ mình khỏi 
các tính hư tật xấu và sự thiếu can-đảm đề chống-đối lại. 
Tuy nhiên có điêu này đáng lấy làm lạ, là mặc cho tất cả 
các trở lực nói trên, vẫn còn có những linh hồn muốn 
liệt vào hàng thiều-sồ những người muốn theo con đàng 
hẹp ấy. Vậy bạn có muốn lãnh phần thưởng hạnh-phúc 
trường-cứu ấy chăng ? Bạn hãy bước theo con đàng chật 
này Bạn hãy vâng giữ các giới-răn của Chúa với tất cả 
những gì mà bạn biết có thề thánh-hóa linh-hồn bạn. Nếu 
các thủy-thủ lấy bão-táp làm thị-thường, các binh-lính lấy 
vếtthương làm nhẹ, các nông gia chẳng xem sao thời-tiết 
nóng, lạnh, vì hy-vọng chút phân-thưởng vật-chất, thì âu là 
bạn càng có lẽ mạnh hơn đề đừng lấy sự gì làm cứng rắn, 
khó-khăn, nếu bạn đề con mắt và trái tim bạn vào triều 
thiên vinh quang bạn sẽ được hưởng sau này. 


ĐIỀU II. « Vì cửa rộng-rõi, đường thênh-thonh 
chỉ đem đến hư-hỏng, và số kế vẻo nẻo ốy cũng 
nhiều » — (Math 7, 17). 


SUY-GẲM. Bạn hãy suy đàng rộng-rãi là tình tư- 


dục xác-thịt, tính tham-lam những sự con mắt xem thấy 
và nếp sống kiêu-căng lộng-lẫy. Vì có biết bao kẻ chen- 
chúc kéo nhau vào cửa này, đó là điều ta nhận thấy rõ 
bởi nhiều hình-phạt ghỉ trong Cựu và Tân Ước. Trong 
nạn Hồng-thủy Chúa đã phạt loài người vì tội lỗi chúng, 
hết mọi người đều bị chết chìm dưới nước, ruy ông Noê 
và gia-đình ông là được cứu-vãn, Trong vụ hỏa-hoạn thành 
Sodoma và Pentapolê ruy ông Lot và hai con gái ông là được 
thoát nạn. Trong số sáu trăm ngàn người Do-Thái đã ra khỏi 
nước Ai-Cập, chỉ có hai người là ông Josuê và ông Caleb 
được vào đất Thiên-Chúa đã hứa mà thôi. Hồi ấy tại thành 
Antiochia có hơn trăm ngàn người, mà Thánh Gioan Kim- 
khầu do-dự không biết số các kẻ được rỗi linh hồn có 
lên tới một trăm hay không, vì các thanh-niên thì hay 
gianÁc, các người già cả thì hay cố-chấp, chềnh-mảng 
và thiếu nhiệt-tâm về việc phần rỗi. Trong một giấc chiêm- 
bao, "Thánh Bernard trông thấy có phỏng 20 ngàn 
linh hồn phải ra trước tòa thầm-phán của Chúa. 
Trong số đó chỉ có hai linh hồn được lên thiên- 
đàng ngay, ba linh-hồn phải giam trong lnyện ngục, 
còn bao nhiêu phải luận phạt trong hỏa-ngục hết ! Quả thật, 
nhiều người được gợi vào bậc tu-trì, nhưng chỉ có ít 
người là được chọn lựa mà thôi. ` 


Nếu trong thánh đoàn Tông-đồề do chính Chúa Giêsu 
cầm đầu, và do Chúa Thánh-Thần đặc-biệt điều-khiền, 
cũng gặp một phần tử thối nát, tức tên Juda, thì trong số 
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đông các tu viện ngày nay, sẽ gặp biết bao tu sĩ xấu-xa ? 

Do đó thầy Cassiano nói rất hữu lý rằng: Bạn hãy sống 

chung với số ít người, đề bạn đáng được phần rỗi giữa số 
© 


Ít người Ấy, 


ĐIỀU III. Chỡ thì Chúa Giêsu chẳng phỏi chịu tết 
cả cóc sự ốy mới được vào chốn vinh-quong củe 
Người ấy ư ? ((uc. 24, 26) 


SUY~-GẪM. Bạn hãy suy chẳng có con đàng nào khác 
đưa đến nước trời ngoài con đàng thánh-giá và cuộc 
tử nạn. Chúa Giêsu Ki-tô như vị tướng lãnh, tay cầm cờ 
hiệu, đã dạy chúng ta bằng gương trong sáng của Người và đã 
dùng những lời rất hiệu-nghiệm mà khuyến-khích chúng ta 
theo gương Người. Rất Thánh Đồng-trinh Maria, các Thánh 
Tông-đồ, các Thánh Tử-đạo, các Thánh Hiền-tu và các Thánh 
Đồng-trinh, hết thảy đều theo gương sáng của Chúa Giêsu 
Trong dòng tu của bạn, bao nhiêu đấng đã đi theo con đàng 
thánh-giá, ấy là bấy nhiêu vị thánh nhân và tôi tá đẹp lòng 
Chúa. Thánh Trinh.nữ Gioanna, công chúa vua Alfonso V 
nước Bồ-Đào-Nha, hai lần từ khước cuộc hôn nhân, đề sống 
một đời khồ-hạnh, ăn chay hãm mình. Nữ Chân-phước 
Eufemia, dòng dõi vua chúa nước Anh, đã bỏ đền vưa đề 
phục-vụ các bệnh nhân, người vận y phục đơn sơ như một nữ 
tỳ, chạy đi chạy lại trong bệnh-viện giúp đỡ mọi người 
và mặc dầu là vô-tội, người đã chịu biết bao nhục-nhã và vu 
khống do các kẻ thù. Chân-phước Henri Suson mang một 
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thánh giá có nhiều đanh như răng cưa áp vào thịt sau vai và 
khi nghi ngơi người nằm trên thánh-giá ấy. Cái giường của 
Thánh Trinh-nữ Rosa de Lima, đã làm bằng những tấm ván 
khúc-khỷu và trên ván có dải những mảnh thủy-tỉnh hoặc 
mảnh chai vỡ. Vị đáng kính Phaulô de Franskenstein đã từ 
bỏ nếp sống trưởng-giả đề trở thành một bần nhân, theo 
chân Chúa Giêsu. 


Thể mà ruy có mình bạn — hỡi người tín bữu và tu 
sĩ — bạn muốn vào chốn vinh-quang mà không phải qua đàng 
thánh-g1á ư ? 


Hoặc là tất cả các thánh nhân điều điên-cuồng khi 
chọn con đàng của Chúa, chỉ vì tín-nhiệm vào lời phán hứa 
của Người, hoặc là chính bạn đã ra điên cuồng hơn ai hết, 
nếu bạn nghi rằng còn có con đàng nào khác đưa đến nước 
trời, ngoài đàng thánh-giá. 


THAN-THỞ., Ôi ! Lạy Chúa Giêsu rất bay thương 
xót, vì thương yêu tôi, Chúa đã cam lòng chịu rét, chịu nóng, 
chịu đói khát và chịu nạn chịu chết : xin ban ơn cho tôi 
được vui-vẻ lãnh-nhận vì lòng mến Chúa các sự trái ý và 
các thập-giá mà Chúa gởi đến cho tôi, và được ơn nhẫn- 
nại chịu-đựng cho đến giờ chết. 
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BÀI GIẢNG II 
Về sự hãm-miình bề trong 


« Mặc dâu ở nơi chúng ta, con người bên ngoài hoặc 
thân xác chúng ta có hao-mòn đi, nhưng con người bên trong 
hoặc tỉnh thần mỗi ngày một thêm cải-tiến » (II Cor. 4). 
Như trong quãng thời-gian trôi chầy, xác thịt chúng ta mỗi 
ngày một suy-yếu cùng với các vất-vả và hãm-mình liên-tục 
thề nào, thì do sự hãm-mình tỉnh thần cũng dần dần trút bỏ 
con người cũ, hóa ra trẻ-trung trong các nhân-đức và cải-tiễn 
mỗi ngày, đi từ nhân-đức này đến nhân-đức kia thề ấy. Sự 
hãm-mình bê ngo3i phải quy về sự hãm-mình bề trong cũng 
như phương-tiện phải quy về mục-đích. Vậy đây là lòng tự-ái, 
khuynh-hướng về đàng trái, lý-trí tối-tấm và dục-vọng cần 
được đồi mới bề trong. 


Chúng ta ai ai cũng biết lòng tự-ái là nguồn mọi sự dữ: 
« Sẽ có những hạng người tư-kỷ, chỉ biết một mình thôi, họ 
tham-lam, kiêu-hãnh, tự-phụ, lộng-ngôn, bẩt-phục cha mẹ, vô 
ân bội-nghiĩa, gian-ác, phẩn-luật thiên-nhiên, hay giận-đữ, 
vu-khống, phóng-đãng, đữ-dội, tàn-nhẫn, phản-bội, lấc-cấc, 
mù-quáng vì kiêu-căng, say mê lạc-thú hơn là mến Chúa, bề 
ngoài coi như đạo-đức sốt-sắng, nhưng kỳ-thực tỉnh-thần bên 
trong trống-rỗng (71 Tim. 3). Thánh Toma bình-luận như 
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sau : Trước hết Thánh Tông-đồ, đưa ra cội-rễ các tội, rồi 
Người chỉ các thứ tội khác nhau. Cội-rễ mọi tội là lòng tự- 
ái Rồi do đấy dường như nguồn mạch thâm-độc lại phát ra 
các ngòi-lạch về các nết xấu khác. Lòng tự-ái — Thánh 
Augutinh nói — là gốc-rễ tất cả các tội bất-công, là thuốc- 
độc giết đức yêu-mến, Nếu nó đầu độc đức yêu-mến mẹ các 
nhân đức khác, thì nó cũng giết chết tất cả các nhân-đức 
khác con đẻ của đức mến, Lòng tự-ái là con rắn bầy đầu, 
Đầu thứ nhất là sự tựt-rọng, tự-tôn do đó người 
ta tự tán-thưởng và lấy mình làm hơn kẻ khác, bằng 
cách luôn luôn tìm-kiểm mình và các sự thuộc về mình, 
đồng thời giấu-giếm các khuyết-điềm của mình, và đề-cao các 
công-trạng của mình. Đầu thứ hai là quá lo-sợ kéo người ta 
khinh-đề mình. Đầu thứ ba là ước muốn viễn-vông được 
người ta khen-lao tôn-trọng nề-vì. Đầu thứ bốn là hồ-thẹn 
một cách ngu-muội về các thiểu sót tự-nhiên. Đầu thứ năm 
là lo-lắng thái-quá đề giấu-giếm các tội và các nết-xấu riêng 
kẻo người ta biết mà khinh-đề mình. Đầu thứ sáu là săn-sóc 
trái-lẽ về cử‹chỉ và hình-thức bề ngoài, mà không đề ý đến 
phần linh-hồn, các thiểu-sót bí mật bên trong. Đầu thứ bầy 
là bỏ các việc đạo-đức và các phép Bí-tích một cách hèn-nhát 
và đáng hồ-thẹn, đề tránh sự người ta nói ra nói vào và sợ 


dư-luận. Kẻ muốn chiến-thẳng chính mình và được sự trong- 
sạch linh-hồn cần phải chặt đứt các đầu kề trên. 


PHƯƠNG-PHÁP ĐỀ TRỊ BỆNH TỰ-ÁI 
I) Với tất cả tấm lòng kiên-nhẫn và sốt-sắng, bạn hãy 
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xin Chúa loại-trừ khỏi bạn con người cũ với các hành-vi của 
nó, và mặc áo người mới cho bạn, nghia là thiêu-đốt bạn 
trong lửa mến Chúa. — 2) Bạn hãy đặt ý-chỉ ngay lành trong 
tất cả các hành-vi của bạn. — 3) Bạn hãy đinh-ninh chắc 
rằng hết mọi sự lành, hết mọi ơn thánh bởi trời đến với 
chúng ta do Đức Chúa Cha, nguồn-mạch sự sáng. — 4) Bạn 
hãy kiên-nhẫn chịu-đựng các thiếu-sót phần xác, vì sự mang 
thiếu-sót này hay thiếu-sót kia trong xác không phải là một 
lỗi nào. — 5) Bạn hãy cầm-hãm tính-tình hoặc khuynh- 
hướng nào mà bạn thấy nó làm chủ trong bạn. — 6) Bạn 
đừng lấy sự làm đẹp lòng người thế-gian làm quan-trọng. — 
7) Bạh đừng từ-chối sự chịu nhục-nhã và chịu khinh-dề. — 
8) Bạn đừng đòi hỏi người ta cư-xử với bạn một cách quý- 
mẽn đặc-biệt. — 9) Bạn đừng chiều-chuộng mình và đừng 
coi mình hơn kẻ khác, bèn là trái ngược lại. 


CÂM-HÃM Ý RIÊNG 


Ý-riêng liên_kết rất chặt với lòng tự-ái. Thánh Bernard 
nói (l): «Gọi ý-riêng là cái ý-muốn không phù-hợp với 
Thiên-Chúa cũng chẳng phù-hợp với kẻ khác, một chỉ phù- 
hợp với chính mình ta mà thôi ; khi nào cái điều ta muốn 
không phải vì vinh danh Thiên-Chúa, cũng không phải lợi- 
ích tha-nhân, bèn là chúng ta làm việc ấy chỉ vì mình 
mà thôi Vì lẽ chúng ta không đề ý đến sự làm 
đẹp lòng Chúa hoặc làm ích cho tha nhân, một là 


Œ) Šz(T38 5 de Resurr. 
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đề thỏa mãn sở-thích riêng của chúng ta. sŸÝ-riêng này 
là một ác-thú — Thánh Bernard nói tiếp — một ác-thú 
tệ-hại nhất, một chó sói mà cái gì cũng cướp lấy và muốn 
cho mình, một sư-tử dữ-dội nhất. Đây là một thứ bệnh 
phong cùi ghê-tởm nhất của linh hồn ; muốn chữa bệnh 
ấy cần phải gìm mình xuống nước sông Jordanô. Bạn hãy 
bắt chước Chúa Giêsu, Đấng không đến đề làm theo ý 
riêng mình, Nên trong cuộc tử - nạn, Người nói : « Xin 
đừng theo ý riêng Con, một xin vâng theo thánh ý Cha, 
Kẻ nào bỏ ý riêng mình đi, ấy là kẻ trút khỏi mọi gánh 
nặng. Thánh Laurentio Justiniano nói thêm (2): ‹ý-riêng 
bao giờ cũng là kẻ thù của Chúa », 


Bạn hãy phảán-đối và khước-từ ý-riêng của bạn : ÏÍ) 
Bằng cách không những tránh-lánh tội lỗi. mà lại hướng 
mọi sự lành về Chúa, chứ khòng phải về tư-lợi của bạn. 
2) Bằng cách chuyên-chú về các việc lành, nhưng thoạt khi 
bạn hiều biết những việc ấy không đẹp lòng Chúa, thì 
bạn nên bỏ ngay, mặc dầu bạn cảm thấy đau lòng xót đạ 
cũng vậy. 3) Bằng cách giữ thứ-tự chính đáng trong mọi 
sự, là hướng các phương-tiện về mục- đích, các việc lành nhỏ- 
mọn về các việc lành trọng-đại hơn, và tất cả mọi sự 
cho sáng danh Chúa. 4) Khi bạn ưa-thích một sự gì, 
th bạn đừng nhất quyết tìm cho kỳ được sự ấy, nếu 
bạn hiều biết cái ấy không đẹp lòng Chúa. 5) Khi bạn cầu 
xin sự gì, thì đừng xin được như ý bạn, một xin theo ý 


(2) De Disput. Mon. c. 7, " ,SẾ 
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Chúa. 6) Trong đời sống bạn đã chọn-lựa, bạn thà vâng- 
phục hơn là truyền khiến, thà sống theo ý kẻ khác hơn là 
muốn kẻ khác vâng-phục bạn. 


CẦM-HÃM LÝ.TRÍ 


« Vô tri bất mộ ?: đó là ý-kiến chung của mọi người; 
cũng một lẽ ấy, không thề có tội trong ý-muốn khi nó 
ước-muốn một sự gì xấu, nếu trước đó lý-trí không sai- 
phầm vì trình bày sự vật ấy như một sự lành. Vì do tội 
nguyên-tồ lý-trí con người đã ra yếu-đuối khi nhìn-nhận 
sự-thật : nó đứng trong cũng một tình-trạng như con giơi- 
giơi bị ánh-sáng mặt trời làm quáng mắt. Rủi thay l ta thấy 
có nhiều người không nhận biết nhiệm-vụự của bậc riêng 
mình ; hợp như lời nhà Tiển-Sÿ Thiên Thần nói cách 
minh-bạch và đơn-sơ rằng (3) : ‹« Sự vô-tri bất-khả-thắng 
không phải là tội; nhưng sự vô-tri khả-thắng mới là 
tội khi nó liên-quan đến những sự con người buộc phải 
biết". Vậy người ta buộc phải biết những sự cần phải 
biết cho được hành-động chính-đáng và thực-hiện việc 
lành Bởi đấy cho nên chúng ta buộc phải biết những 
điều đức Tin dậy và các điều truyền chung trong luật 
Thiên-Chúa ; ngoài ra mỗi người phải biếc các nhiệm-vụ 
riêng bậc mình, về chức-vụ mình v. v.. Dĩ nhiên phững kẻ 
thành-tâm muốn rỗi linh hồn, pbải lo-liệu các nhiệm-vụ của 
rmnình đề vâng giữ cho trọn. Trái lại có nhiều người học biết 
nhiều sự; nhưng là những sự vô-ích, không những không có 


() Sưm. theol. [-lI, q. 76 a. 5. 
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liên-quan gì đến bậc mình, mà lại có khi trái với bậc mình 
là khác, Những sự ấy không làm vinh danh Chúa, cũng 
chẳng có ích gì cho tha nhân. Hai sự dữ ấy có thề sửa chữa 
được bằng nhiều cách thế như sau : 


l) Trước hết phải ân-cần học-hỏi những sự con người 
cần phải biết cho được rỗi linh hồn, rồi đến nhữog sự con 
người phải biết đề làm tròn nhiệm-vụ riêng mình. 2) Không 
quan-tâm đến những kiến-thức và những vấn-đề vô-ích. 3) 
Học hỏi những điều hữu-ích theo thứ-tự và vì ý ngay 
lành. 4) Đừng xét-đoán càn-giở về đời sống và hạnh-kiềm 
kẻ khác. 5) Thực-hiện những việc ta lấy làm tốt-lành, và 
tránh-lánh những sự xấu-xa. Vì nhờ có lý-trí mà chúng ta 
nên trọng hơn các súc-vật và nên giống như thiên thân, 
bởi đấy di nhiên chúng ta không được hành-dộng như loài 
lục-súc, một phải cỗố-gắng bắt chước các thiên thần trong 
sự nhận biết chân-lý và hành-động theo chân-lý. 


CẦM-HÃM DỤC-VỌNG 


Dục-vọng chia ra làm tham-dục và nộ-dục. Tham-dục 
hướng về sự lành và tránh sự dữ, xét theo phương-diện 
thông-thường; nhưng nộ-dục hướng về sự lành và tránh sự 
đữ, xét về đàng nó mang theo một khó-khăn nào đó : khó- 
khăn trong khi đạt tới sự lành và khó-khăn trong khi tránh= 
lánh sự dữ. Trong tham-dục có thề phân-biệt sáu tính-tình 
hoặc sáu tác-động khác nhau ba tác-động chỉ vẻ sự lành và 
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ba tác-động chỉ về sự dữ. Nếu tham-dục hướng về sự lành 
như một sự gì thích-thú, thì gọi là (inh-yêu. Nếu sự lành 
người ta ước-muốn, không có hiện-tại, nhưng có thề đạt-tới 
được, thì lúc đó nầy ra rớc-muốn. Nếu người ta đang 
chiếm-giữ sự lành ấy, thì đó là (hích-thú. Về sự dữ, trước 
hết có sự ghét và ghê-sợ, rồi tiếp đến sự tránh-lánh ; và 
khi nào không thề tránh được sự dữ, thì người ta cảm thấy 
buồn-phiền khi phải chịu-đựng. 


Trong nộ-dục có năm tính-tình tùy sự lành khó đạt tới 
hoặc sự dữ khó tránh nồi, đó là hụ-uọng, tảo-bqo, tuyệt- 
Dọng, sợ-hãi và tức-giận. 


Phàm ai muốn tiến trên con đàng nhân đức, cần phải 
cầm-hãm tất cả các tính-tình nói trên. Thánh Ephrem nói 
(4) : + Quả thật kẻ nào luôn luôn chống lại các tình tư-dục 
xấu-xa, thì đáng gọi là người khôn-sắng thật. Vì lẽ kẻ lấy 
làm thích và tự-phụ được gọi là người khôn-sáng mà không 
làm chủ và cầm-hãm tình tư-dục, thì chỉ đáng gọi là người 
ngu-xuần. Vì là kẻ muốn phải hành-hạ và nên như trò chơi 
cho những đắm-mê yếu-hèn như vậy. Tất cả mọi sự cầm- 
hãm dục-tình cốt-tại hòa-hoãn các sự xúc-động bên trong của 
dục-vọng bằng việc tập-luyện các nhân-đức và việc hãm- 
mình, đề chúng khỏi nồi lên lấn-át và làm mù-quáng lý-trí, 
đồng-thời khiến cho con người sa vào nết xấu tính-hư. Vì 


(4) Sermo ad piet. exercentes. 
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lý-do đó, nên: |) Bạn đừng ước-muốn những sự có luật 
ngắn-cẩm, hoặc không nên làm. 2) Chớ tìm-tòi cách trái-lể 
những của-cải dư-dật, bạn cũng đừng tự miễn cho mình khi 
không có lẽ cần, đề khỏi giữ những sự hãm-mình khắc-khô. 
¡) Bạn hãy tìm-kiểm những sự lành đáng ước-ao cho vừa 
phải và hãy bình-tĩnh tránh những sự đữ cần phải tránh. 
4) Bạn đừng tỏ ra vui-mừng hoặc buồn-bã quá-đáng bao giờ. 


Qua hai bài giảng về sự hãm-mình bề trong và bề 
ngoài, ta đã nhận thấy phải ăn-ở thề nào đề nên người mới 
bên trong và bên ngoài, đề phát sinh ra nơi chúng ta con 
người mới giống hình ảnh Chúa Giêsu. 


—NW- 
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BÀI GẮM III 
Về sự Chúa Giêsu chịu đóng đanh 


(Việc chuẩn-bị như thường-lệ với sự cầu khản Chúa 
Thánh Thần). 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như thấy Chúa 
Giêsu bị lột hết áo ra và chịu đóng đanh vào thánh giá. Bạn 
hãy thông-cảm với Người và xin Người ban ơn cho bạn 
được cầm-hãm các tính mê nết xấu của bạn. 


ĐIỀU III. « Khi tới Núi-sọ chúng đóng đơnh 
Người ở đấy ›» (tuc. 25, 55). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy đấng Cứu chuộc rất êm-dịu 
của bạn đã phải kéo lê dọc đường hơn là được đưa tới 
NÑúi-So. Ở đây Người phải lột áo ra cách tàn-nhẫn, vì áo ấy 
đã dính vào các vẽt-thương đòn đánh và máu đã đông lại, 
nên khi lột áo ra, thì các vẽt-thương lại tái-diễn nơi mình 
Chúa. Ôi ! Chúa phải đau-đớn biết bao! khi thấy mình trần 
truồng, cá thân xác nên như một vẽt-thương rất lớn, máu 
chảy chan-hòa khắp nơi. Ôi ! Người phải hồ-thẹn dường 
nào ! khi thấy mình phải nhục-nhã và phải đám quần 
chúng phi-báng, nhạo cười ! Bọn đao-phủ truyền cho 
Người nằm ngửa trên thánh giá, rồi chúng kéo chân 
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tay Người cách dữ dđội cho tới lỗ chúng đã đục sản, 
khiến cho gân cốt Người giãn ra kêu răng-rắc, đoạn chúng 
dùng đanh sắt lớn đóng thủng chân tay Người vào thánh 
giá. Ôi l Chúa nhẫn-nại khoan dung chừng nào l Đoạn 
chúng dựng thánh giá lên cao, và khi đặt thánh 
giá vào lỗ đã dọn sẵn trước, chúng đề thánh-giá rơi 
mạnh xuống, khiến cho thân xác Chúa phải giùng động cả 
thề, các vết thương lại mở toang ra và càng thêm đau 
đớn hơn nữa. Ôi ! độc dữ biết bao ! Khi Chúa Giêsu cất 
tiếng thê lương áo-não kêu rắng: + Khát nước » thì chúng 
áp vào miệng Người một tồ-ong đã thấm giấm chua mật 
đắng. Chao ôi! sao người ta độc ác đến thể ! Vậy bạn hãy 
học cởi bỏ người cũ với tất cả các hành-vi của nó, đề được 
thong-dong khỏi tội lỗi, và được cởi-mở theo đấng đã phải 
trần-truồng vì thương-yêu bạn. Bạn hãy học trìu-mến đức 
thanh bần vì Chúa Giêsu khi chịu chết đã chẳng có nơi dựa 
đầu. Bạn hãy học đừng lầm bầm về của ăn uống, vì lẽ 
người ta đã cho Chúa Giêsu uống giấm chua mật đắng, khi 
Người kêu khát. Sau cùng bạn hãy học nhẫn nại với Chúa 
Giêsu trên thánh giá cho đến chết. 


ĐIỀU II. Khi đã đóng đonh Người đoạn chúng 
rút thăm chia áo Người ro với nhauU›? (Math. 27, 55) 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy sở di Chúa Giêsu đã 
muốn cho áo Người phải chia ra làm bốn phân, còn áo 
trong đã đan bằng một tấm vải duy nhất, Người không 
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muốn cho nó phải chia ra, là có ý chỉ nghĩa sự đồng-nhất 
đức Tin và sự đồng nhất của Giáo hội, bạn thanh tĩnh của 
Người, đồng thời chỉ nghĩa đạo lý của Người phải được 
khuếch trương và rao giảng trong khắp tứ phương thiên 
hạ. Người cũng muốn cho áo ấy phải chia ra làm bốn phần, 
đề chỉ bốn tình yêu tích trong trái tím Người Một là 
tình-yêu đối với các thiên-thần, bằng cách dùng ơn cứu- 
chuộc mà phục-hồi các ngai vàng các tà-thần đã bỏ trống 
trên trời, mà các ngai vàng ấy sẽ dành cho những kẻ 
được cứu-chuộc do cuộc tửứ-nạn của Người. Hai là tình yêu đối 
với các kẻ được cứu-chuộc do máu thánh của Chúa Giêsu. Ba 
là tình yêu đổi với các kẻ thù của Người mà Người đã câu 
xin Đức Chúa Cha tha cho chúng. Bốn là tình yêu đối với 
những kể đã đóng đanh Người. Nếu Chúa Giêsu đã tỏ ra 
rộng rãi và lân tuất đối với những kẻ thù và những kẻ đã 
đóng đanh Người như vậy, thì Người còn tiếc sự gì đối 
với những kẻ biết ghi ơn cứu chuộc của Người, bằng 
cách sống trong đàng thánh thiện công chính và hết 
lòng mến Người ? Do lòng thương xót đặc-biệt của Chúa, 
bạn đã được sinh trưởng trong lòng Hội-thánh Công-giáo, 
và đã được giáo-dục trong đạo-lý đức Tin thánh-thiện. Người 
đã ban cho bạn biết bao ơn thánh đặc-biệt khác đề bạn có 
thề đạt tới phần rỗi cách dễ-dàng. Thế nên bạn đừng xem 
sao đến áo ngoài của bạn, nghĩa là danh thơm tiếng tốt của 
bạn phải xé-nát và chia ra nhiều mảnh do những lời lắng-mạ 
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của người thể, miễn là giữ vẹn áo trong tức niềm thanh-sạch 
và lòng kính-mễn trong trái từm bạn là đủ. 


ĐIỀU III. « Và những kẻ đi qua đi lại đều nói 
lộng ngôn phạm đến Người » (Mzrc. 15, 29). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy lòng độc-ác của bọn Do-Thái 
không lấy việc lên án xử-tử Đấng Cứu-chuộc vô-tội làm đủ. 
Di chí sau khi Người đã chết, lúc mà người ta còn tỏ lòng 
thông-cảm đối với những tên ác-phạm, thế mà bọn Do-Thái 
còn xúc-phạm đến Người, chúng múa lưỡi diều hâu độc 
như ma-quỷ phi báng Người Vì không tìm thấy nơi 
Chúa Giêsu dù một hình bóng sự tội, nên thay vì đem hết 
lòng cám đội ơn Chúa vẻ các ân-huệ Người đã ban cho chúng, 
chúng còn chế-riễu vị đại ân-nhân của chúng rằng: Y cứu được 
kẻ khác mà không thề cứu được rnình. Nếu y có phải là con 
Thiên-Chúa, thì y xuống khỏi thánh giá xem nào. Bạn hãy suy 
những lời phạm-thượng như vậy làm đau-khô trái tim Chúa 
Giêsu biết mấy ! Vì những lời xi-nhục thường làm cho kẻ 
vô-tội phải cực-lòng hơn kẻ có tội. Tuy nhiên Chúa Giêsu 
không kề chi những sự xúc-phạm của kẻ thù, đề dậy ta 
cho biết đừng xa-cách và cũng đừng bấp bênh bỏ lứng sự 
quyết-chí đi đàng nhân-đức và tiến bước trên con đường 
thánh-thiện, vì những lời nhục-mạ và những sự khinh-dề do 
các kể thù của chúng ta đưa ra. 


THAN-THỞ. Ôi! Lạy Chúa Giêsu rất hay thương- 
xót ! Chúa đã muốn chịu lột hết áo ra đề mặc cho tôi áo ơn 
thánh mà tôi đã mất do sự tội ; Chúa đã muốn chịu đóng 
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đanh vào thánh giá đề ban cho tôi quyền thong-dong làm con 
cái Chúa. Chúa đã muốn chịu cơn khát rất rát-rúa đề tránh 
cho tôi khỏi tính mê ăn uống trái lẽ ; vì những đau-khồ rất 
lớn lao và những tình yêu tha-thiết này, xin Chúa ban cho 
tôi được đức thanh-bần chân-chính ; xin hãy làm cho giác- 
quan tôi được thấu-triệt tinh-thần hy-sinh xả-kỷ hoàn-toàn. 
Xin hãy gây thương-tích tình-yêu trong trái tỉm tôi đề khi 
sống và khi chết tôi chẳng còn ước ao sự gì khác ngoài danh- 
dự và vinh-quang của Chúa tôi mà thôi, 
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NGÀY THỨ CHÍN 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY 
ĐỀ KÍNH THÁNH .NỮ MARIA MADALENA 


BÀI GẮM I 
Về sự táng xác Đức Chúa Giêsu 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự cẩu khẩn Chúa 
Thánh Thần) 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy tưởng-tượng như bạn đang có mặt 
trong cuộc tang-lễ đau-đớn của Chúa Giêsu. Bạn hãy xin 
Người ban cho bạn được ơn ãm xác cực-thánh Người cách 
thiêng-liêng. 


ĐIỀU !. «Khi được tin chắc Chúoc Giêsu đã sinh 
thì, quen Philotô liền bon phép cho öng Giuse cốt 
xóc Người» (Marc. 15, 45). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy trước đây ông Giuse thành 
Aritmatea đã bí-mật làm rnôn-đệ Chúa Giêsu vì sợ người 
Do-Thái. Nhưng giờ đây được ơn thánh phẩn-khởi và 
trút-bỏ mọi nỗi lo-âu nề-núng, ông mạnh-dạn đến xin quan 
Philatô ban phép cho mình được cất xác Đức Chúa Giêsu 
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như một kho-tàng vô-giá. Khi đã xin được phép, cùng với 
các môn-đệ và các phụ-nữ nhiệt-thành khác, ông liền hạ xác 
Đức Chúa Giêsu xuống khỏi thánh-giá, giữa lúc người thì 
tháo đanh ra, người thì nâng-đỡ tử-thi, người thì ãm lấy xác 
thánh, trong lòng rầu-ri đau-đớn và con mắt chứa-chan giọt 
lệ. Nơi đây bạn hãy cảm-mến đức vâng-phục vẹn-toàn của 
Chúa Ciêsu : vì vâng-phục Đức Chúa Cha, Người đã khởi 
công cuộc tử-nạn trong vườn Gietsemani, và Người đã kết- 
thúc cuộc tử-nạn trong cũng một vườn ấy. Bạn hãy thán-phục 
sự an-bài lạ-lùng của Chúa ; vì khi giáng sinh, Chúa Giêsu 
đã phó mình cho Thánh Giuse sắn-sóc dưỡng-nuôi, và sau khi 
chịu chết, Người lại trao phó xác Người cho ông Giuse thành 
Aritmatea đề lo-liệu việc an-táng Người cho xứng-đáng. Bạn 
hãy bắt chước lòng nhiệt-thành đạo-đức của hai vị thánh 
nhân này, đề bạn cũng được lãnh-nhận Mình Thánh Đức 
Chúa Giêsu trong phép Thánh-Thề cho xứng-đáng. 


„ ĐIỀU II. « Các đẳng ỗy cốt xúc Đức Chúa Giêsu 
xuống, lốy thuốc thơm mè xức, lốy khăn trằng- 
sạch mỗ liệm» (Joan. 19, 40). 


SUY GẪM .— Bạn hãy suy khi tháo đanh ra khỏi 
thánh-giá, Đức Mẹ giơ hai tay lên đỡ lấy xác thánh 
Đức Chúa Giêsu, mà trong lòng đau-đớn thảm-thiết biết 
bao l Thánh-sử Gioan, môn-đệ tâm-huyết của Chúa Giêsu, 
Thánh Maria Madalena và các phụ-nữ đạo-đức khác đã đồ 
ra biết bao lệ-sầu chan-chứa ! Các đấng ấy lấy dầu và thuốc- 
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thơm tắm-gội và xức thỉ-hài của Chúa là thề nào, lấy chắn 
trắng sạch mà liệm và lấy khăn-trắog mà che-phủ mặt Chúa 
làm sao, rồi sau cùng đem táng trong vườn nơi đã có sẵn 
mồ thánh là thề nào nữa! “Thuở xưa nguyên-tồ Adong đã 
phạm tội trong vườn, nay cuộc tử-nạn của Chúa Giêsu 
cũng khởi-sự trong vườn và kết-thúc trong vườn, đề đưa 
chúng ta lên vườn thiên quốc. Bạn có muốn chuần bị cho 
Chúa một mồ xứng-đáng chăng ? Bạn hãy lấy nước mắt ăn-năn 
gội rửa trái tỉm bạn, hãy lấy thuốc thơm các nhân đức mà 
xức nó, hãy lấy dầu đức mến mà xoa nó, hãy chuần-bị một 
chăn trắng-sạch là lương tâm thanh-tĩnh, thì âu là Chúa 
Giêsu sẽ vưi lòng đến với bạn và ngự trong trái tỉm bạn. 


ĐIỀU III.— «Và Ngưỡi cữu-chữa những kẻ nằm 
trong bóng tối và trong sự chết» (P:. 706). 


SUY-GẴM.— Bạn hãy suy-nghi những lời cầu-khần 
nhiệt-thành và những nguyện-vọng thiết-tha của các linh hồn 
lúc ấy đang ở trong lâm-bô; Họ rên-ri than van : Lạy Chúa, 
xin hãy tỏ quyền-phép của Chúa mà đến cứu-vãn chúng tôi. 
Chúa Cứu-chuộc của chúng ta liền nghe lời các linh hồn 
ấy cầu xin. Mặc dâu có thề ủy-quyền cho các thiên thần 
dẫn-đưa các đấng ấy ra khỏi lâm-bô, nhưng đề chứng tỏ 
lòng thương-xót vô-biên của Người đối với nhân-loại, và 
đề các đấng ấy được tràn-trẻ sung-sướng do sự hiện-diện 
của Người, nên chính Người đã thân đến thăm viếng các 
bạn thân-yêu của Người. Ai nói được cho xiết nỗi vui 
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mừng sung-sướng của các đấng ấy khi thấy mình được 
thong-dong khỏi ách nô-lệ nặng nề mà các đấng ấy đang 
mắc phải và thấy các kẻ thù của mình phải chết đuối trong 
biền Đỏ cuộc tử-nạn của Chúa Giêsu ? Vậy trước hết bạn 
hãy học chạy đến cùng Chúa Giêsu trong mọi nỗi gian-nan 
quẫn-bách của bạn, ắt Chúa sẽ không trì-hoãn đến cứu chữa 
bạn. Thứ đến, bạn hãy học gieo-vãi các việc lành trong mồ 
hôi nước mắt, nghĩa là đang khi sống ở đời nầy bạn hãy 
lo-liệu làm việc hãm mình, hãy cầm-bhãm các tính-mê nết 
xấu và hãy luyện-tập các nhân đức, đề bạn được hân- 
hoan thâu-lượm hoa-trái dư-dật đời sau chẳng cùng. 


THAN-THỞ, — Ôi ! Lạy Chúa Giêsu rất hay thương 
mến, Chúa đã xuống khỏi thánh-giá với tất cả nỗi- 
nềm đau đớn và chứa chan giọtlệ của các bạn 
thân yêu của Chúa, Chúa đã được tắm - gội bằng dầu 
và thuốc thơm - tho, được liệm trong chăn trắng sạch, 
và được chôn trong mồ thánh : xin Chúa hãy chôn tất cả 
mọi tính tình lộn xộn nơi tôi, đề tôi đáng được sống lại, 
được biển cải nên người mới mẻ hoàn toàn tuân theo 
thánh ý Chúa tôi trong mọi sự. 


BÀI GIẢNG I 
Về sự hiện -diện của Chúa 


Trong Kinh-thánh hoặc trong sách các Thánh Giáo 
phụ, hầu chẳng thấy nhân đức nào được khuyến khích 
đặc-biệt bằng sự luyện tập nhớ mình ở trước mặt Chúa. 
Theo bằng-chứng của Chúa Thánh-Linh, sự luyện-tập nhân 
đức này hàm-súc toàn-thề sự trọn-lành, cũng như hoa- 
trái được chứa-đựng trong cái vỏ của nó. «Con hãy đi 
đứng như một tôi-tá trung-thành trước mặt Cha, thì 
con sẽ nên toàa thiện ?° (Gen. j7). “Phúc cho những kể 
hằng nhớ Chúa trông thấy mình luôn › (Eccles. J4). Đức 
Hồng Y Hugô nói: Nhớ đến sự hiện diện của Chúa tức 
là suy rằng Chúa trông thấy mọi sự, cả những khía cạnh 
ần-khuất nhất trong trải tim ta. Thật ra, phúc cho kể 
hằng nhớ Chúa ở trước mặt mình, đến nỗi tỉin rằng : 
Chúa thấu-suốt mọi sự bí-mật trong trái tỉm, mọi ngôn-ngữ 
và mọi hành-vi của ta. 


Ông 'Tobia, vị lão thành thánh-thiện kia, mặc dầu 
đã mất sự sáng con mắt xác thị, nhưng ông có một 
tỉnh thần sáng suốt do ánh-sáng đức tin ; khi rình sinh 
thì, ông nói với người con trai của ông những lời sau 
đây : «Con hãy luôn luôn tưởng nhớ Chúa ở trong lòng 
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con, và con đừng ưng-thuận phạm tội bao giờ ». Vị lão 
thành đạo-đức này, do kinh-nghiệm đã thừa biết con trai 
mình là người rất xứng đáng thánh-thiện và đẹp lòng Chúa, 
hằng tưởng nhớ Chúa ở trong lòng mình, luôn luôn hành- 
động trước sự hiện-diện của Chúa và tin Chúa trông thấy 
mọi sự. 


Sự hiện-điện của Chúa mà ông Tobia khuyên con mình 
dường như nguyện vọng cuối cùng trong trái tỉm ông, cũng 
là điều qạà nhiều lần các thánh Giáo-phụ khuyên chúng 
ta, chẳng hạn như khi một tu-sỹ xin Thánh Antôn ban 
tiột quy-luật nào thích-hợp đề đạt tới sự toàn-thiện 
thì vị Tu-việntrưởng nồi tiếng thánh-thiện ấy đã ban 
lời khuyên sau đây: Bất cứ đi đàng nào, con hãy luôn 
luôn nhớ Chúa ở trước mặt con. Chân-phước Isaias, Tư- 
viện-trưởng, khi đậy phải làm thề nào đề sống thánh-thiện 
và hạnh-phúc, thường quen nói : Bạn hãy hết sức chăm-chú 
lo liệu đề đừng sống cho một mình bạn, một sống cho Chúa, 
Đăng đã chịu chết và đã sống lại vì chúng ta. Thể nên, bạn 
hãy tưởng như lúc nào bạn cũng ở trước sự hiện-diện của 
Chúa và bạn hãy canh giữ lòng bạn về điềm nầy. 


Thánh Augutinh và Thánh Bernard cũng dạy điều ấy : 
Như không một giây-phút nào mà người ta không được 
hưởng lòng nhân.từ và thương xót của Chúa thề nào, thì 
không một phút nào mà người ta không có Chúa hiện-diện 
trong lòng mình cũng thề ấy. 
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Nhà Tiển-sĩ Thiên-Thần với vẻ đơn-sơ và rõ-rệt thường 
có, đã đưa ra lý-luận như-sau (|) : « Theo luật thiên-nhiên, 
sự biết vốn đi trước tình yêu, vì các tài-năng của chúng ta 
đã được sắp đặt thứ tự với nhau thể nầy là lý-trí phải đi 
trước lòng muốn. Bạn có muốn trìu mến và thật lòng ước- 
ao liên-kết với Chúa chăng ? Vậy điều cần-thiết trước tiên 
là bạn phải nhận biết Người. Chớ thì sự toàn-thiện mà con 
người buộc phải đạt tới, còn hệ-tại sự nào khác ngoài sự 
kinh-mến Chúa như sự thiện tối-cao ư ? Chớ thì người ta 
có thể trìu-mến cái gì mà người ta không biết ru ? — Hẳn 
không. Thể nên, tùy người ta nhận biết Chúa và ăn ở trước 
mặt Chúa thề nào, thì tầm mến yêu của người đối với Chúa 
cũng thề ấy. 


Việc luyện-tập sự hiện-diện của Chúa là một phương- 
dược hữu-hiệu nhất đề tránh xa mọi tội lỗi. Thật ra, cái gì đã 
làm cho chàng thanh niên Giuse khiết-tịnh kia khỏi phạm 
một tội ghê -gớm mà bà vợ quan Putiphar xưi-giục 
chàng phạm, nếu không phải là do sự hiện-diện của Chúa đấy 
tứ ?: «Lẽ nào tôi đám làm sự gian ác và phạm tội quái-gở nầy 
trước mặt Chúa tôi › ? (Gen. 39). Vì cớ sao bà Susanna, một 
quả-phụ trong sạch, không ưng thuận phạm-tội ngoại-tình mà 
hai bô lão lầng-lơ kia xúi-giục ?—Vì sự hiện-diện của Chúa. 
« Tôi thà sa vào tay các ông đang khi vô tội còn hơn phạm- 
tội trước mặt Thiên-Chúa » (Dantiel? j 3). 


( Opusc  ÓTf, c. 12.— 
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Thánh Panutio đã làm thề nào đề cho một phụ-nữ lẳng. 
lơ kia tên là Tais cải-tÀ quy-chánh ? Và Thánh Ephrem đ 
liệu cách nào cho một con bợm khác ăn-năn trở lại ?— Nhờ 
sự hiện diện của Chúa. Thánh Clemente thành Alexandria nói 
(2): Phàm ai suy mình luôn luôn ở trước con mắt Chúa, 
thì không thề nào phạm tội được°. Thánh Trinh-nữ 'Teresa de 
Jesus quen nói : Quả là một sự đáng ngạc-nhiên, là không 
ai dám mưu-mô đảo-chánh và phẳẩn-bội trước sự hiện-diện 
của nhà vua : thể mà người ta không dái-sợ xúc-phạm đến 
Thiên Chúa ngay trước mặt Ngườp. 


Chân-phước Henri Suson rất nhiệt-thành, đặc-biệt tồi 
tiếng về đức luyện-tập sự hiện-diện của Chúa ; không những 
người hằng tưởng nhớ Chúa hiện-diện trong lòng người, mà 
lại người lấy mũi-nhọn ghi-tạc tên Chúa Giêsu trên ngực 
người. Trước khi ngồi vào bàn ăn, người tôi tá sốt-sắng của 
Chúa sấp mình xuống đất, hết lòng xin Chúa đừng đề cho 
tư-tưởng của người lìa xa Chúa trong khi dùng bữa. Khi đã 
ngồi vào bàn ăn, người cắm mắt nhìn lên trời, xin Chúa làm 
phép lành cho của ăn người sẽ dùng. Người uống nước 
nấm lần đề kính nhớ năm dấu thánh Đức Chúa Giêsu. Đang 
khi dùng bữa thanh-đạm, linh hồn người -sung-sướng trước 
sự hiện-diện của Chúa. Trái cây mà người thích dùng 
hơn, người chia làm bốn phần, ba phần đề kính Chúa Ba Ngôi, 
còn phần thứ bốn đề kính Rất Thánh Đồng Trinh Maria. Nhờ 


(2) L¡b. 5 de Paedag. c. 9. 
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sự luyện-tập này mà người đã đạt tới bậc rất cao trên con 
đàng thánh-thiện. 


Trong mọi giây phút đời sống, bạn đều có dịp tập- 
luyện sự hiện-diện của Chúa. Khi vừa thức dậy ban sáng, 
bạn hãy đặt mình trước mặt Chúa, cảm đội ơn Người đã 
ban cho bạn được nghỉ-ngơi bằng-an trong đêm vừa qua. 
Khi đến nhà nguyện hoặc khi đọc kinh nhật-tụng riêng, 
không những bạn nên chú-ý đến nghia các lời bạn đọc, mà 
lại hướng mọi tư-tưởng về Chúa, đấng đang hiện-diện ở đấy, 
đề ca-tụng Người cho xứng-đáng, đồng thời đề làm việc 
phượng-thờ Người cho phải phép. Khi bạn cử-hành hoặc 
tham-dự thánh lễ Misa, tư tưởng nào phải chiếm giữ tâm 
hồn bạn mà không phải là Thiên Chúa ? Và đang khi suy- 
gãm bạn phải suy đến sự gì khác ngoài sự nói khó cùng 
Chúa ? Cũng phải nói như vậy, mỗi khi bạn dò-xét lương- 
tâm, khi bạn đọc kinh ‹ Sai Thiên Thần », khi bạn đọc sách 
thiêng-hêng, khi bạn phục-vụ các linh hồn, khi đồng hồ điềm 
giỜ V. V. .Tắt một lời, trong mọi giây phút, bạn hãy đặt Chúa 
ở trước mặt bạn luôn. Vậy bạn hãy tập tưởng-nhớ đến Chúa 
đề Chúa cũng tưởng nhớ đến bạn. 
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BÀI GẮM II 
Về sự đức Chúa Giêsu sống lại 


(Việc chuán-bị như thường-lệ uới sự cầu khẩn Chúa 
Thánh Thần). 


MỞ-ĐẦU. Cùng với các phụ-nữ nhiệt-thành, bạn hãy 
đến viếng mồ thánh của Chúa Giêsu và bạn sẽ thấy Người 
đã sống lại thật. Bạn hãy xin ơn sống lại cách thiềng-liêng 
ta khỏi tình-trạng ươn-hèn đời sống di vãng của bạn. 


ĐIỀU í. «Người đã sống lại như Người đã 
phán trước; các ngươi hãy đến mà xem mồ 
nơi đã chôn táng Người » (Math. 28, 6). 


SUY-GẴM. Bạn hãy suy Chúa Cứu-chuộc của bạn 
sau khi đã chết đề phá tan quyẻn-thể sự chết và hỏa ngục 
đoạn, thì đến ngày thứ ba đã sống lại vinh hiền, thong- 
đong khỏi mọi sự khốn-nạn của sự chết, và xác vinh hiền 
Người được trang bị bằng những đặc-ân bất-diệt này, 
là : sáng-láng (ciarté), bẩt-khả thụ-nạn (ừnpassibltté), tính- 
diệu (sub¿iiit) và nhẹ-nhàng (iégèreté), đề dậy bạn cho biết 
nếu bạn thành-thật muốn tái-sinh với Người, một sự từ 
bỏ thể gian và thoát-ly các hành-vi của nó chưa đủ, bèn 
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là bạn cần phải mặc lấy áo người mới, phải được trang- 
bị và trở nên phong phú bằng những đặc-ân vô biên vinh.. 
hiền của ơn thánh mới đủ. Thể nên, trước hết phải xuất 
hiện nơi bạn quang-diệu-tính về các nhân đức ; rồi bất-khả 
thụ-nạn-tính hoặc sự hãm-dẹp các ngũ-quan và giác-dục ; 
thứ ba là sự mau-lẹ hoặc ân-câần phục-vụ Chúa ; và sau 
hết là diệu-tính hoặc sự trong sạch cả hồn lẫn xác giống 
như thiên thần vậy. «Như Chúa Giêsu bởi trong kể chết 
đã sống lại với sự sống của Đức Chúa Cha thề nào, thì 
chúng ta cũng phải theo một nếp sống mới như vậy » 
(Rom. 6.) 


ĐIỀU lÍ.— «‹ AI sẽ cốt tốm đó che mồ ra cho 
chúng tfd ?» (Marc. 16,5), 


SUY-GẪM.— Bạn hãy suy các phụ-nữ thánh-thiện 
ngay tự bưồi tỉnh-sương (VÌ những kẻ dậy sớm tìm 
kiếm Ta, sẽ gặp thấy Tu) đã đến viếng mồ, chủ ý xức 
xá Đức Chúa Giêu. Đang lúc đi đàng, các bà Ấy 
cảm thấy khồ-tâm vì không thề lật tấm đá lớn che cửa mồ 
ta được. Nhưng không phải vì thế mà các bà ấy nản-chí 
rút, lui trở về nhà đâu. Khi tới nơi các bà thấy tấm đá 
đã được cất đi rồi Tấm đá nặng ấy có nghia gì, nếu 
không phải là sự khó phục-sinh trong đời sống mới về ơn 
thánh và các nhân đức đấy ư? Có ít nhiều người, khi đã 
từ-bỗổ thể gian và bắt đầu làm tôi Chúa, cũng tưởng như 
vậy. Họ lo sợ kẻo họ không thắng nồi các khó-khăn trong 
sự tập-luyện nhân-đức và sự chiến- đấu với các tính-mê 
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nết-xấu. Nhưng cân họ phải có lòng mạnh-bạo và tiếp-tục 
con đường đã bắt đầu. Vì nếu Chúa có thề dùng một 
thiên thần mà cất tấm đá nặng lấp cửa mồ, thì cớ sao 
con người không thề biến con đàng nhân đức ra dễ-dàng, 
êm dịu do ơn thánh của Chúa? Mà ơn thánh ấy Chúa 
chẳng từ-chối một ai, trái lại Người thường ban cho ta 
đư-dật là khác. Vậy bạn hãy lo sợ và ra sức lo-liệu kéo 
ơn thánh Chúa đã ban cho bạn biết bao lần, phải trở 
nên vô-hiệu-quả cho bạn chăng. 


ĐIỀU III. « Một sử thần Thiên-Chúa đến mồ lật 
tốm đó ro và ngòi lên trên » (Matb. 28, 2). 


SUY-GẪM, Bạn hãy suy như Chúa Giêsu khi sống 
lại đoạn, liền bỏ nấm-mồ, đề không bao giờ trở lại đấy nữa, 
mặc dâu giữa lúc ấy có thiên thần ngồi lên trên tấm đá; 
cũng vậy, phần bạn sau khi đã nhờ các việc tu-đưỡng tâm- 
hồn này mà tái-sinh cho sự biết mình, cho'” đời sống thiêng- 
liêng và tình-yêu của Chúa, thì tự rầy về sau bạn chẳng còn 
được trở lại cuộc đời di-vãng nặc-mùi tanh-hôi, thối-nát, 
chẳng được tìm dịp phạm tội lỗi nữa, cũng chẳng được 
ước-muốn các thỏa-mãn và vui-thú giác-quan ; trái lại phải 
cầu xin Chúa Giêsu sai sứ-thần tức ơn-thánh Chúa đến ngồi 
lên trên tấm đá xác thịt lăng-loàn, đề tự hậu nó chẳng còn 
ước-muốn sự gì trái nghịch linh hồn nữa. 


THAN-THỞ. Lạy Chúa Cứu-chuộc tôi, sau khi đã bẻ 
gẫy xiềng-xích sự chết, Chúa đã sống lại trong đời sống vinh- 
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quang. Phần tôi một tạo-vật rất hèn, cả dám xin Chúa, vì 
máu châu-báu của Chúa, ban cho tôi được sức mạnh sự sống 
lại của Chúa, đề khi đã tái-sinh cho đời sống ơn-thánh, tự- 
hậu tôi được bước đi trong đời sống mới và chẳng còn tìm- 
tòi sự gì khác, một chỉ tìm những sự thuộc về Chúa, chứ 
không tìm những sự đời này nữa. 


24? 


BÀI GIẢNG l 


Về sự lo sợ việc phần rỗi và các dấu hiệu về 
ơn tiền-định. 


Có người nói ; có hai điều thường làm tôi rất khồ- 
tâm. Một là : tôi đã xưng tội nên lần nào chưa ? Vì lẽ không 
biết tôi có xét các chỗ ần-khuất trong lương tâm tôi cho đủ 
không ? Không biết tôi đã ăn-năn hối-hận cho thật chăng ? 
Không biết tôi có đốc lòng cho chính-đáng và hữu-hiệu chăng 
Hai là : tên tôi có được ghi vào sồ sách hằng sống hay 
chăng ? Tôi có vào sồ những kẻ được ơn tiền-định chăng ? 
Vị lẽ nếu chẳng may do-lý đoán công-bình của Chúa, tôi phải 
vào số những kẻ bị loại-trừ, thì tất cả mọi việc tôi làm 
thảy đều vô-ích, dù đàng khác tôi có thánh-thiện đến đâu 
đi nữa, vì kết cục tôi sẽ phải chỉ-định làm chiếc bình đựng 
cơn thịnh nộ của Chúa, trong các khồ-hình đời đời mà chớ, 


Về sự losợ việc phần rô, một bà kia tên là 
Gregoria, rất sang-trọong cả về dòng dõi vua chúa 
cả về tiếng tắm nhân đức của bà, tự hoàng-cung đã 
viết thư (vì lẽ các nhân đức đã thâm nhập vào các đền 
đài vua chúa thể gian, mặc dầu đàng khác đã bị loại trừ ra 
khỏi ít nhiều tu-việh), xin nhắc lại bà ấy đã viết thư tâu 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, khần-khoản xin Ngài 


“9 


liệu hết sức đề xin Chúa tỏ cho Ngài biết bà ấy đã được 
ơn tha thứ các tội chưa. Đức Thánh Giáo Hoàng phúc-đáp 
như sau : Con xin Cha một điều vừa khó-khăn vừa vô-ích : 
khó-khăn vì Cha không xứng-đáng đề Chúa tỏ cho Cha biết 
sự Ấy; vô-ích vì đầu sao Con chẳng nên lấy làm chắc chắn là 
các tội lỗi Con đã được tha thứ, bèn là Con cứ tiếp-tục 
sống trong khiêm-nhường và dái-sợ Chúa là đủ (|). 


Lời phúc-đáp trên đây mỗi người chúng ta đều có 
thề coi như gởi cho mình, vì khó tìm được một lời phúc- 
đáp đúng hơn. Tuy nhiên sau đây là một lời khuyên và là 
một niềm yên-ủi cho những linh hồn rút-rát, là cần phải 
làm việc xưng-tội chung một lần, dùng thời giờ vừa đủ 
và dọn mình hẳn-hoi theo sự đòi hỏi của một việc lành 
thánh và quan trọng dường ấy. Làm việc ấy xong, bạn chỉcòn 
một sự là hoàn-toàn tín-nhiệm vào lòng thương-xót vô-biên 
của Chúa và ra sức đừng bao giờ xúc-phạm đến Người 
khi đã kịp suy-nghi. 


Nếu những tư-tưởng về sự lo-lắng việc phần rỗi lại 
làm khồ-tâm bạn, và nếu bạn đã xưng tội nên, thì bạn cứ 
bỏ những tư-tưởng ấy đi dường như một chước cám-dỗ mà 
thôi, nhưng đó là hiều ngậm đã làm việc xưng tội nên vì lẽ 
ta phải xét đoán và coi con người là vô-tội, cho đến khi 
có tài liệu đầy-đủ chứng mỉnh kẻ ấy là người xấu. 


(1) Líb. 6 Epist. 22, 
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,„ Nhà Tiến-sỹ Thiêú-Thần trình bầy đạo-lý của Người 
về vấn-đề này như sau (2): Ngài tự hỏi : Người ta có 
thề biết được mình có ơn nghia cùng Chúa hay chăng ? — 
Trước hết Ngài đáp bằng lời Kinh-thánh dậy : « Chẵng 
ai biết được mình đáng Chúa yêu hay đáng Chúa ghét ›». 
Đoạn Ngài nói tiếp : Có ba cách đề biết một sự nào: 
cách thứ nhất là do mạc-khải. Theo nghia này, duy kẻ nào 
được Chúa tỏ cho biết điều ấy, như Chúa đã làm như vậy 
với ít nhiều người đo đặc-ân của Chúa, mới có thề biết được 
tình ở trong ơn-nghĩa Chúa mà thôi. Thứ hai tự biết được 
sự gì một cách chắc-chắn mọi đàng ; và theo nghĩa này, 
chẳng ai có thề biết được mình có ơn-nghia cùng Chúa 
hay chăng. Sau cùng người ta có thề biết được sự gì cách 
phỏng đoán do ít nhiều dấu-hiệu ; và như vậy người ta 
có thề biết mình có ơn nghia cùng Chúa khi người ta thấy 
mình thích-thú và sung-sướng vì được ở cùng Chúa, và khinh- 
chê các lạc-thú cùng các sự phù-phiểm thể gian này, đặc- 
biệt nhất là nếu lương tâm không cắn-rứt vẻ tội trọng nào. 


Bây giờ bạn hãy so-sánh các khuynh-hướng của bạn với 
các dấu-hiệu kề trên, ất bạn có thề biết hầu chắc tình-trạng 
lương tâm của bạn xem bạn có ở trong ơn-nghia Chúa hay 
không. 


Thật ra, sự mầu-nhiệm về ơn tiền-định rất sâu-xa đến 
dỗi khoa-học không thề nào cắt-nghia nồi. Hai giai-thoại 


————————— 
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(anecdote) trứ-danh sau đây đáng cho chúng ta lấy làm thán- 
phục và bắt chước. 


Giai-thoại thứ nhất do tác giả sách «Gương Chúa 
Giêsu (3) thuật lại như sau: « Một người kia mắc phải một 
cơn lo-âu bối-rối trong lòng đang khi lăn-lộn tranh-đấu giữa 
hai cảm-tình là lo-sợ và hy-vọng, và một ngày kia bị một cơn 
lo-buồn giầy-vò quá mạnh, người ấy chạy vào nhà thờ, sắp 
mình xuống trước bàn thờ, cầu nguyện rằng: Ôilchớ chỉ 
tôi biết rõ tôi có được ơn bền đỗ đến cùng hay chăng. Bỗng 
nghe tiếng Chúa đáp trong lòng : Nếu con biết rõ điều ấy, 
con sẽ làm gì ? Vậy giờ đây con hãy làm cái việc rnà lúc 
ấy con ước-muốn làm, thì con sẽ được yên lòng. Rồi ngay 
lúc ấy được yên-ủi và phẫn-chẵn, người ấy quyết chí dâng 
mình mặc thánh ý Chúa trong mọi sự, đồng thời nỗi lo-âu 
cũng biến đi, 


Giai-thoại thứ hai kề ra trong truyện các thầy Tu-hành 
đời xưa. “Thưở xưa-có hai thây tu-hành sống chung cùng nhau 
trong một nhà, một thầy trẻ tuồi và một thầy tuôi tác, mà cả 
hai thầy đều hòa-hợp đồng tâm nhất trí cùng nhau, theo một 
nếp sống trọn-lành thánh-thiện. Ma quỷ không thề nhịn-chịu 
điều ấy được, nên nó hiện-hình một thiên thần sáng láng và 
bảo thầy tuôi tác rằng: Hỡi tôi tá của Chúa, ngươi phải biết 
rằng : người môn-đệ thân-yêu của ngươi đã phải chỉ định 


h6 — — 


(5) De lmitatione Christ, c. 25. 
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trầm luân muôn kiếp do lý-đoán công-bình của Chúa. Tất 
cả mọi việc lành y làm đều luống công vô-ích. Nghe tin ấy, 
thầy tuồi tác hết sức buồn bã, tự đấy mỗi khi trông thấy thầy 
trẻ tuồi là người có nhân đức với một tâm hồn hướng về 
đàng lành như vậy, thì thầy tuồi tác không thề cầm nước 
mắt được. Thấy vậy thầy trẻ tuồi xin người nói cho mình 
biết lý-do sự buồn-bã ấy, đồng thời xin người vì lòng mến 
Chúa, đừng giấu giếm mình sự thật nào. Thề theo lời yêu- 
cầu khần-khoản ấy, thầy tuôồi tác mới tổ cho môn-đệ hay 
những sự mình đã biết về vấn đề này. Thầy trẻ tuồi liên 
hỏi lại: Nếu vậy thì sau này sẽ xầy ra thể nào ? Thầy tuồi 
tác trả lời: Con lấy sự phải lưu-đầy mãi-mãi xa-cách quê 
thật thiên đàng làm việc nhỏ mọn ư ? Thầy trẻ tuôi thân 
nhiên nói: Cho đến bây giờ con vẫn làm tôi Chúa 
không phải như tôi tá mong phần thưởng trên trời, một 
như con cái; vì lòng mến Chúa con sẽ vui lòng 
chịu - đựng tất cá những gì Chúa định về con 
vì lẽ Chúa là sự thiện tuyệt đối mà coa mắc nợ với 
Người vì nhiều lý do đường ấy. Nếu con không thề ca-tụng 
Người sau kbi chết, thì ít là con sẽ ca tụng Người đang khi 
con còn sống vậy. Thầy tuồi tác hết sức ngạc-nhiên và cảm- 
phục vì thấy môn-đệ mình hoàn toàn vâng theo thánh ý 
Chúa trong mọi sự như vậy. Khỏi ít lâu một thiên-thần bảo 
cho thầy tuồi tác biết thầy trẻ tuồi ấy đã được ơn tiên- 
định đề hưởng phúc trường sinh. 


Bởi đấy cho nên, phàm ai thấy mình khồ tâm khi nghĩ 
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đến ơn tiền-định, hãy lo-liệu làm các việc mà kẻ ấy sẽ làm 
trong trườog-hợp biết rõ sự ấy. Hãy bắt chước thầy tu-hành 
trẻ tuồi nói đây, làm trọn các nhiệm vụ đối với Chúa không 
phải như tôi tá mong phần thưởng, một như con cái vì lòng 
mến Chúa mà thôi. 


Ơn tiền-định là một quan-niệm hiện-hữu trong Thiên- 
Chúa, theo đó một thụ-tạo có lý-trí được hướng-dẫn tới cõi 
trường-sinh vinh-cửu (4). Ơn tiền-địch này một đôi khi 
được tổ ra cho ít nhiều người do đặc-ân của Chúa, đề 
ngay tự đời này các kẻ ấy được bắt đầu nếm thử những 
mùi vuisướng hạnh-phúc trường-tồn, và đề họ tiếp-tục 
chịu khó làm việc một cách tín-nhiệm và cố-gắng hơn, đồng 
thời đề họ vui lòng chịu-đựng các sự khốn-khó đời này. 
Nhưng không tiện cho hết mọi người đều biết cùng đích 
của mình; vì như thể những kẻ không được tiển-định đâm 
ta thất vọng, còn đối với nhữag kẻ được tiền-định,: sự 
chắc-chắn phần rỗi sẽ mở dịp cho họ nhãog bỏ nhiệm:vụ 
của mình (95). 


Thể nên chẳng ai có thề biết chắc chắn mình có được 
ơn tiền-định hay không, khi không có ơn mạc-khải đặc-biệt, 
mặc dầu các thánh Giáo-phụ cũng chỉ ít nhiều dấu hiệu khác 
nhau cỏ thề theo đó mà biết được hầu chắc sự ấy. Những 


(4) Sum, Theo. l, q 23, a. !. 
(5) lhib. ad 4. 
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dấu hiệu ấy là: sự siêng-nắng ?rước lễ, sự thực-hành 
đức bác-ái do sự làm phúc bố-thí, sự luyện-tập nhớ mình 
ở trước mặt Đức Chúa Trời, sự tôn-sùng Đức Trinh-nữ 
Rất thánh, sự thích thú khi làm các việc đạo-đức, thiện-cảm 
đối với các kẻ thù, và các việc lành khác như vậy. 


Nhưng đối với lính hồn người tu-sĩ, không thề tìm 
được dấu-hiệu nào khác chắc hơn dấu hiệu mà Thánh Tông- 
đồ đã viết (Rom. 8) như sau : ‹Những kẻ Chúa đã tiên-kiến 
đặc-biệt, Chúa cũng đã tiên định cho chúng nên giống hình- 
ảnh Chúa Giêsu Con Người". Bởi đấy cho nên chẳng có dấu 
hiệu nào chỉ ơn tiền định chắc bằng sự nên giống như Đức 
Chúa Giêsu về đời sống và tánh hạnh Người. Bạn hãy so-sánh 
đời sống của bạn với đời sống của Chúa Giêsu, ắt bạn có thề 
nhận thấy bạn có đáng được Chúa yêu hay đáng Chúa ghét. 


Đức Chúa Giêsu hỏi các người Do-Thái rằng : «Ai trong 
các ngươi có thề trách Ta về tội nào»: ? Bạn cũng hãy hỏi 
lương tâm bạn xem nó có trách bạn về tội trọng nào chăng ‡ 
Nếu lương tâm không cắn-rứt ta về tội nào, chốc ấy ta có 
thề đến cùng Chúa cách tín-nhiệm (I Joan 3). Của ăn của 
Chúa Giêsu là làm theo ý-muốn của Đức Chúa Cha. Mà ý- 
tauốn của Chúa nói đây đã được tuyên-bốổ rõ-rệt cho bạn 
trong các giới-răn Thiêa Chúa, trong kỷ-luật và hiến-pháp 
dòng mà bạn đã khấn cũng như trong các điều bề-trên truyền. 
Nếu bạn giữ-trọn các điều ấy, bạn có thê tự-hào là em của 
Chúa Giêsu. Chúa Gisêu vâng phục cho đến chết : Người 
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nống khó-khăn đến nỗi không còn nơi nào dựa đầu : Người 
lA gương hoàn-hảo về đức thanh-sạch : Suốt đời Người 
hằng tỏ ra hiểền-từ, khiêm-nhượng : Người hằng đi đàng 
thánh-giá, bị người đời khinh-dề, bách-hại và phảẩn-đối. 
«Những kẻ thuộc về Chúa Giêsu, cũng phải đóng đanh xác 
thị mình với các tính mê nết xấu của nó* (Gai 5). Đây là 
con đường đưa đến nước trời ; con đường chật-hẹp và ít kể 
theo đõi con đường ấy. Đối với bạn sự nên giống như Đức 
Chúa Giêsu trong mọi sự phải là dấu-hiệu chắn-chắc nhất 
chỉ ơn tiền-định của bạn. 
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BAI GẮM III 
Về Sự Đức Chúa Giêsu Lên Trời 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự cầu khẩn Chúa 
Thánh Thần) 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy cùng đi với Đức Mẹ và các 
Thánh Tông-đồ lên núi Cây-dầu và hãy xin Chúa Giêsu khứng 
ban phép lành cho bạn như Người đã ban cho các Thánh 
Tông-đồ trước khi Người lên trời. 


ĐIỀU j— «ĐÐoqn Người đưa các đồng ỗy ra ngoài 
theo con đường Betania và Người giơ toy ban phép 
lảnh cho các đồng ấy» (!úc. 24,50). 


SUY-GẲM. Bạn hãy suy, qua khỏi bốn mươi ngày 
sau khi sống lại Chúa Giêsu đưa các môn-đệ lên núi Cây- 
dầu, đề khaimạc và tỏbày sự vinh hiền của Người 
tạ chính nơi Người đã khởicông cuộc tử - nạn. 
Tại núi thánh này, sau khỉ đã vên-ủi các đấng ấy 
và đã hứa ban Chúa Thánh Linh cho các đấng ấy, 
Người cho các đẩng ấy hôn-kính nắm dấu thánh Người, 
Người ban phép lành cho các đẳng ấy, rồi trước sự hiện- 
diện của họ, Người từ-từ băng-mình lên cao cho đến khi 
khuất con mắt các đấng ầy đề ngự bên hữu Đức Chúa Cha 
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trên trời. Bạn hãy vui-mừng cám đội ơn Chúa Cứu-chuộc của 
bạn. Bạn cũng hãy xin Người đưa bạn ra ngoài thành, tức 
đống bùn nhơ tội lỗi, đến làng Betania tức ngôi nhà vâng- 
phục và các nhân đức khác, lên núi Cây-dâu tức bậc toàn- 
thiện tối-cao. 


ĐIỀU II. « Hồm que Chúa Giêsu thê nẻo, thì hôm 
ngy, ngày moi cho đến muôn đời Người vẫn thể 


Ổy » (Heb 15, 8). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy Chúa Giêsu đã lên trời, đề 
Người là đầu chúng ta ở đâu thì chúng ta phần thân thề của 
Người cũng được ở đấy. Nhưng phần thân thề phải hòa- 
hợp và ăn-nhịp với đầu. Đời sống của Chúa Giêsu tái-sinh 
có tính-cách bất-diệt, tình-trạng vinh-hiền của Người bất-di 
bất-dịch, và nước Người cai-trị vô-cùng vô-tận. Vậy bạn có 
muốn nên giống như đầu của bạn chăng ? Bạn hãy kiên-nhẫn 
trong các điều bạn đã quyết-chí, thánh-thiện trong đời sống, 
võ-trang và tự-vệ chống đối với ác-tâm của người đời, chống 
đối lòng tự-ái và các sự trái-nghịch của bạn. Vì nếu đầu phải 
khồ-cực mà các phần thân thề rtnuốn được nâng-niu chiều- 
chuộng, thì bạn có thề nên giống như Đức Chúa Giêsu làm 
sao được ? Nếu các phần thân thề muốn được tôn-trọng, khong- 
khen đang khi đầu phải nhục nhã đến nỗi phải chết trên 
tháah giá ? Nếu các phần thân thề ước-muốn và liệu cho 
mình không phải thiếu một sự gì, đang khi đầu chẳng còn nơi 
nương-tựa ? Do đó không thề có sự hòa-hợp và tương-tợ 
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giữa đầu phải đội mạo gai và các phần tử chủ trương sống 
cách yều-điệu thùy-m\. 


ĐIỀU II: « Chớ thì Chúa Giêsu KHô, chẳng phải 
chịu cóc sự ấy mới được vẻo sự vinh hiễn của Người 
đấy ư ? (lue. 24, 26). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy như Chúa Giêsu đã phải chịu 
nhục-nhã đến tột điềm thề nào, thì Đức Chúa Cha cũng suy- 
tôn Người một cách cực-kỳ vinh-hiền thề ấy. Nếu bạn ưa- 
thích được tán-thưởng và vinh-quang như Chúa Giêsu, thi 
bạn cũng chẳng nên chán-ghét những sự nhục-nhã của Người. 
Vì chưng chẳng có con đường nào khác đưa tới cõi trời 
ngoài con đường thánh giá. Chỉ trong thánh giá mới có sự 
tôi, sự sống, sự bảo-vệ cho khỏi kẻ thù, sự gồm tóm các 
nhân đức và sự toàn-thiện mà thôi. Ngoài thánh giá, chẳng 
thề hy-vọng được phần rỗi ở sự nào khác. Thế nên bạn hãy 
vác thánh giá cúa bạn mà theo chân Đức Chúa Giêsu, thì 
bạn sẽ đạt được sự sống đời đời. 


THAN-THỞ. Ôi !l Lạy Chúa Giêsu rất hay thương 
xót Vì cuộc thăng-thiên vinh-hiền của Chúa, tôi xin Chúa 
hãy loại-trừ khỏi trái tim tôi mọi tình-yêu dưới đất này. Xin 
Chúa hãy đồ tràn ơn thánh và phúc lành của Chúa vào linh 
hồn tôi. Xin hãy dẫn đưa tôi lên tới đỉnh núi toàn-thiện đề 
tôi được liên-kết chặt-chẽ với Chúa là đầu tôi, và tôi chẳng 
còn ước-muốn sự gì khác ngoài Chúa tôi, lạy Chúa là Thiên- 
Chúa và là Chúa lòng tôi. 
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NGÀY THỨ MƯỜI 


BẠN HÃY DÂNG NGÀY NÀY _ 
ĐỀ KÍNH CÁC THÁNH THUỘC DÒNG CỦA BẠN 


BÀI GẮM I 


Về tình yêu của Chúa 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự cẩu khẩn Chúa 
Thánh Thần). 


MỞ-BẦU. Bạn hãy cầu xin Thiên-Chúa ban cho bạn 
được ơn biết tỏ các ân-huệ Chúa đã ban cho bạn, và được 
ơn đáp lại tấm lòng thương-xót của Người bằng sự yêu-mến 
Người cho hết lòng. 


ĐIỀU I. «ồn sự gì Ta phỏi làm cho vườn nho 
của Ta mỏ Ta đã chăng làm ru » ? (/;. 5, 4). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy gia-chủ trên trời đã làm cho 
bạn nên giầu có bằng các kho-tàng về lòng thương-xót vô- 
biên của Người; nhưng bạn dường như vườn nho vô-ích 
đã không biết đáp lại cho phải phép. 


Chúa đã tạo-thành bạn nên hình-ảnh giống-tính Người, 
đang khi ấy Người bỏ qua chẳng đựng nên vô vàn vô số linh 
lồn khác. Chúa đã làm cho bạn nên giầu-có bằng các ân-huệ 
phong-phú trong bậc tự-nhiên cũng như trong bậc siêu-nhiên, 
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kề cả các ân-huệ quen gọi là tài-sản nữa. Chúa đã dựng nên 
tất cả các tạo-vật khác đề phục-vụ và nâng-niu bạn. Chúa đã 
ban cho bạn ơn phép Rửa-tội, nhận bạn làm nghĩa-tử của 
Người. Chúa đã chỉ một thiên thần làm bồn-mạng bạn. Chúa đã 
dùng cuộc tử-nạn của Con Một Chúa mà cứu-chuộc lấy bạn 
Biết bao lần Chúa đã ban cho bạn được dùng thịt và máu 
thánh Con Người làm của ăn, của uống l Chúa đã gọi bạn ra 
khỏi thể gian hư-nát này, và đặt bạn trong vườn địa-đường 
bậc tu-trì. Chúa đã chồng-chất trên bạn vô-vàn ơn-thánh đề 
bạn có thề đạt tới phần rỗi một cách dễ-dàng hơn. 


Bấy nhiêu ơn ấy và muôn-vàn ơn khác trọng-đại hơn, 
Chúa đã ban cho bạn như người cha rất thương-yêu, 
không phải vì lý-do nào khác, một đề cho bạn đem hết lòng 
yêu mến mà đáp lại với Người. Người xin bạn hãy kính 
mến Người mà rằng: Ở con, con hãy dâng lòng con cho 
Cha Trong giớirăn thứ nhất là giới răn chính-yếu. 
Thiên Chúa truyền cho bạn phải kính mến Người. 
Trong Phúc-âm, Đức Chúa Giêsu hứa sẽ thưởng công gấp 
trăm gấp ngàn bằng phần thưởng đời sống trường-sinh vinh 
phúc. Vậy Chúa phải làm gì mà Người đã chẳng làm ư ? 
Nhưng, khốn nỗi ¡ chính bạn là vườn nho được Chúa thương 
yêu đặc-biệt dường ấy, mà bạn đã thành nguyên-cớ đau thương 
cho trái tim âu-yếm của Người !l Vì Chúa mong muốn cho 
bạn sinh ra hoa trái tình-yêu, nhưng bạn chỉ sinh ra những 
trái nho chua-chát đáng ghét là sự vô ơn bội-nghia mà thôi. 
Vậy bạn hãy lo sợ kéo Chúa cất bỏ bức tường che và hàng 
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rào chung quanh là lòng thương xót của Người, hằng che-chở 
bạn khỏi các kẻ thù, và lúc đó bạn sẽ bị các kẻ thù của bạn; 
là các tính ở 2” xấu và các ma quỷ giày-đạp và bóc-lột bạn 
như một vườn nho không có tường che lũy chắn, 


Vậy bạn hãy thi-thổ các việc tình-yêu và biết ơn về các 
ân-huệ trọng-đại Chúa đã ban cho bạn, 


ĐIỀU II. Con hy kính mến Thiên-Chúo hết lòng 
hết linh-hồn vỏ hết trí-hôn con (Maih 22, 57). 


SUY~-GẪM. Bạn hãy suy đây không phải chỉ là ý-muốn 
của Chúa, mà còn là điều truyền rất nghiêm-trọng của Người 
là bạn phải kính mến Người hết lòng bạn, đến nỗi bạn phải 
đặt mọi tình yêu khác đối với bất cứ tạo vật nào dưới tình 
yêu này và bạn chỉ được yêu mến những gì phù hợp với ý- 
muốn của Chúa mà thôi. Chúa muốn bạn yêu mến Người hết 
lịnh hồn bạn, đến nỗi bạn phải cống-hiến mọi tư tưởng, mọi 
lờì nói và mọi việc làm của bạn, cho một mmình* Chúa mà thôi. 
Chúa mạn buốn yêu-mến Người hết trí khôn bạn đề bạn 
hằng liên-kết vớì Người do sự hiều biết và đề bạn bắt lý-trí 
suy phục các chân-lý đức Tin một cách khiêm-nhường. Chúa 
muốn bạn yêu-mến Người hết sức bạn, đề bạn làm các việc 
của Chúa, không phải một cách lãnh đạm, ươn-hèn, một là 
với tất cả sự ân-cần chu-đáo và hết sức hoàn toàn. Chúa muốn 
bạn yêu mến Người hết trái tim bạn, đề vì lòng mến Chúa 
bạn khinh dề mọi sự thể gian, mọi tiền tài, danh-vọng, lạc- 
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thú, kề cả ý-muốn riêng bạn nữa. Nếu điều răn thứ hai trong 
lề-luật Chúa đòi bạn phải yêu-mến tha-nhân như chính mình 
bạn, thì di nhiên điều-rắn thứ nhất càng đòi bạn nhiều hơn 
bội phần. Ôi I tới nay bạn đã tỏ ra chềnh-mảng biết bao 
trong việc làm trọn điều răn này l Vậy bạn hãy ăn-năn hối- 
hận về các tội lỗi bạn và về thời giờ đã phí phạm vô ích, Bạn 
hãy quyết chí vững vàng tự này về sau sẽ giữ trọn các điều 
truyền trong lề luật Chúa, các điều khuyên trong phúc-Ââm và 
hướng mọi sự về việc làm tăng gia vinh-danh Thiên-Chúa. 


ĐIỀU III. « ĐÐữc bác-éi hay kiên-nhỗẫn, hiền-hậu 
và thi-ân» (/ Cor. 13). 


SUY-GẴM. Bạn hãy suy-xét các tính-cách của đức bác- 
ái như sau : đức bác-ái hay kiên-nhẫn : vì nó biết cam lòng 
chịu- đựng các bệnh-nạn, các xỉ-nhục, các bách - hại 
và tất cả các sự trái-ý. Đức bác-di hiềnhậu — vì nô 
cư-xử với mọi người cách cung-kính, tử-tế, đồng-thời sẵn- 
lòng giúp đỡ, phục-vụ mọi người, :ÐĐức bảc-di không ghen- 
 : vì nó không bi-quan nhìn xem những sự lành thiêng- 
liêng hoặc vật-chất của tha-nhân ; trái lại nó vui mừng về 
những sự lành ấy. — Không hành-động hẩp-tấp, càn-giỡ ; 
một chỉ làm những việc phải làm, và bỏ những việc khác.— 
Không kiêu.ngạo : một khiêm-nhượng nhìn-nhận hết mọi 
ân-huệ tự-nhiên cũng như thiêng-liêng là của Chúa ban cho, 
không kbinh-dđề ai và cũng không lấy mình làm hơn ai. — 
Không ham-hố, vì nó từ-khước các đặc-cách, các đanh-dự, 


22 


các lời ngượi-Khen, và các chức cao quyền trọng. — Không 
tìm tư-lợi, “4 có ý ngay lành hướng mọi sự về vinh-danh 
Chúa và việc phần rỗi các linh-hồn. — Không bằn-gắt, không 
lấy đữ trả dữ, một cãu-nguyện cho những kẻ bách-hại và 
xúc-phạm đến mình.— Không tưởng sự dữ uề ai, vì tin mọi 
người đều hành-động theo ý ngay lành. — Không pui mừng 
khi thấu kể khác phải chịu bất-công, 0uà ưa-thích sự chán- 
thật, vì thể nên nó buồn khi thấy kẻ khác phải khốn-nạn, 
tủi-ro ; trái lại nó vui mừng khi thấy kẻ khác biết các thiểu- 
sót của mình. — Nó hỏa-hợp trong mọi sự, tỉn mọi sự lành 
nơi kể khác, hụ-uong mọi sự 0à nhịn chịu mọi sự : vì nó 
tín mọi lời Chúa đã phán hứa. Nó chịu-đựng mọi sự trái-ý 
và mọi sự khốn-nạn đời này, đề đáng được phần thưởng 
vinh-quang trường-cứu. «Dù bạn nói được các tiếng của loài 
người và của các Thiên-Thần, dù bạn thông-thạo mọi khoa- 
học, dù bạn phân-phát mọi tài-sản của bạn cho các kẻ khó- 
khăn, dù bạn phó xác mình chịu thiêu-đốt, nếu bạn không 
có đức Mếễn, nếu bạn không có lòng mến Chùa, thì mọi sự 
thảy đều vô-ích »®, 


THAN-THỞ. Ôi! Lạy Chúa tôi ! Ôi l lòng lành vô- 
biên của Chúa | Nào còn sự gì Chứa:bỏổ chẳng làm đề 
chinh-phục lòng yêu-mến của tôi ru ? Nhưng than ôi l tôi 
biết Chúa quá muộn. Ôi ! Vẻ-đẹp lúc nào cũng cồ-sơ và lúc 
nào cũng mới-mẻ ! Thể nên, lậy Chúa tôi, bây giờ đây tôi 
sẽ bắt đầu yêu-mến Chúa, và tôi yêu-mến Chúa ngay 
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tự giây phút này. Tôi yêu-mến Chúa với tất cả lòng tôi, 
với tất cả linh hồn tôi và với tất cả mọi năng-lực tôi. Ôi I 
chớ chi tôi được mến Chúa với tình-yêu trọn-hảo, như 
Chúa Giêsu Con Chúa, Rất Thánh Đồng Trinh Maria và 
tất cả các thánh quen yêu-mến Chúa. Ôi !l lạy Chúa tôi, xin 
hãy làm cho tôi được yêu-mến Chúa không những ở đời 
này, mà lại cả đời sau trong nước tình-yêu và hạnh-phúc 
đời đời. Amen. 
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BÀI GIẢNG I 
Về phúc thiên đàng 


Mặc dầu con người không thề nào hiều-thẩu được 
những sự Thiên-Chúa đã sắm-dọn cho những kẻ mến Người, 
tuy-nhiên trong Kinh-thánh chúng ta thấy nhiều dấu-hiệu, do 
đó chúng ta có thê phỏng-đoán phúc thiên đàng là gì. Trodg 
truyện các thầy Tu-hành đời xưa có thuật lại rằng : Giữa 
lúc Thánh Astión chịu tử-đạo vì Chúa Giêsu, người có yêu- 
cầu Thánh Vigilantio đến khuyên cha mẹ người — hồi ấy 
còn là người ngoại đạo — trở lại cùng Chúa, Thánh Vigilantio 
đã làm việc ấy, đồng thời người quả quyết với bà mẹ thánh 
Astión rằng người con của bà vẫn còn sống. Bà ấy xin người 
nói cho mình biết con bà ở đâu và đang còn sống thề nào, 
vì lẽ đã chịu chết vì đạo rồi. Lúc ấy Thánh Vigilantio trả 
lời bà ấy như sau : Có một nơi đặc-biệt dành cho những tâm 
hồn dũng-cảm, hào-hiệp được ở. Nhiều người nồi tiếng về 
các nhân đức hiện đang ở nơi ấy. Nơi đặc-biệt ấy gọi là 
thiên đàng ; ở đây có đền-đài lộng-lẩy, sáng-láng như mặt 
trời ; cuộc sinh-hoạt và công việc trường-tồn của kẻ ở trên 
ấy là sống đời sống của Thiên-Chúa ; áo các đấng ấy mặc 
được trang-sức bằng máu tử-đạo của các đấng ấy; đầu các 
đấng ấy đội triều thiên bằng vàng nạm đá ngọc trân châu 
quý giá. Đức vua rất có quyền phép cai trị trên thiên đàng 
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và làm Chúa các linh hồn vinh-hiền trên ấy gọi là Thiên-Chúa, 
tức là Chúa trên hết các chúa, Vua trên hết các vua ; sứ-giả 
của Người là các thiên thần, tức các thần linh hạnh-phúc, 
sáng-láng, vinh-hiền và cháy trong tình-yêu của Chúa. Triều- 
đình của Hoàng-Để này rất sang trọng, mà thành phần là các 
Thánh Tiên-tri và các Thánh Tông-đồ. 


Thành thánh này quả là tuyệt-đẹp, được gọi là quê- 
hương trên trời, nơi các kẻ làm tôi tá Chúa quen ở; tường 
thành bằng vàng dòng trong sạch, có mười hai cửa, được 
trang-sức bằng các đá ngọc trân-châu, ở mỗi cửa đều có thiên 
thần canh giữ. 


Đền thờ trong thành thánh này lại càng lạ-lùng hơn nữa, 
có nhà tạm và bàn thờ toàn vàng, đứng trước bàn thờ là 
một vị lão-thành khả-kính khả-ái, tay cầm cây đàn mười dây, 
luôn luôn mời gọi các kẻ ở trong thành đồng-ca ngượi-khen 
Đức Vua, mà rằng : Hỡi các đấng đang ngự trên trời, hãy 
cùng tôi đồng-ca ngượi-khen Thiên-Chúa. Hỡi các thiên thần 
của Chúa, xin hãy ca-tụng, ngượi-khen Người ; Hỡi các cơ- 
đội trên thiên-quốc, hãy đồng-ca ngượi-khen Chúa. Vị lão- 
thành khả-kính ấy là vua thánh David con ông Isai, 


Các đường các phố trong thành thánh này cũng bằng 
vàng dòng ; ở đấy có một con sông hàng vọt ra nước trường- 
sinh bất tử; các cây cối trong thành mỗi tháng đều lần 
lượt sinh ra các thứ hoa trái khác nhau, mà lá cây dùug đề 
làm thuốc chữa các linh-hồn ; ánh sáng soi trong thành là 
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ánh sáng của Thiên-Ghúa, các cửa thành không bao giờ phải đóng 
lạ, vì ở đấy không có đêm tăm tối mịt mù, chỉ có sự vưi- 
mừng khoái-lạc đời đời kiếp kiếp. 


Bài miêu tả trên đây không phải là một sự bịa đặt có 
tính cách thi vị đâu, bèn là căn cứ vào sách Khải-huyền 
(Apoc. c. 2!) : Các người có phúc Ấy sẽ là dân riêng của 
Chúa. Các đấng ấy sẽ chẵng có vua chúa nào khác ngoài 
Thiên-Chúa, mà các vị ấy sẽ ngợi khen, yêu mến và thờ lạy 
hết lòng như chúa riêng vậy ; và Chúa ở giữa các đấng ấy 
sẽ la Thiên-Chúa, là cha, là đẩng phù-hộ, là đấng bảo-vệ, là 
vị ân-nhân toàn năng, hiền từ rộng-rãi và giâu lòng thương- 
xót. Đối với các đấng ấy Chúa sẽ như cha đối với các con 
cái mình, như thầy dạy đối với các môn-đệ mình, như vua 
chúa đổi với thần dân vậy. Người sẽ cho các đẳng ấy được 
no đủ, sung-sướng và hạnh phúc do sự hiện-diện của Người. 
Ở đấy các linh-hồn sẽ trông thấy rõ rệt cái mà ở thể.gian này 
họ đã chiêm-ngưỡng như một huyền-bí. Họ sẽ nói khó cùng 
Chúa, đấng sẽ làm cho họ được sung sướng cách êm địu 
khôn tả xiết. 


Như các nhà thần-học quen nói, chúng ta sẽ trông thấy 
yẽu-tính và bản tính Thiên-Chúa và sự màu nhiệm Ba Ngôi 
Thiên-Chúa cực thánh, sự vinh-quang của Đức Chúa Cha, sự 
khôn sáng của Đức Chúa Con, lòng nhân lành và tình yêu- 
mễn của Đức Chúa Thánh-Thần. Ở đấy chúng ta sẽ xem 
thấy rõ ràng sự mâu-nhiệm Ngôi-Hai nhập thê, những sự 
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tối tắm của đức Tin ở thể gian này, những tiên báo của các 
nhà tiên trỉ và những ý-nghia uần-khuyất nhất trong Kinh- 
thánh. Ở đấy chúng ta sẽ xem thấy tất cả những biến cố đã 
xảy ra từ thưở khai thiên lập địa cho đến bẩy giờ. Chúng ta 
sẽ xem thấy cha, mẹ, bà con và các bạn thân yêu của chúng ta. 


Ởở đấy sự thèm khát của lý trí sẽ được thỏa mãn, chẳng 
còn ước-ao được biết hơn nữa, vì nó sẽ thấy nhãn tiền tất 
cả những sự nó có thề biết được. Ở đấy sự thèm khát của 
lòng muốn sẽ được thỏa-mãn, vì được yêu-mến sự thiện hoàn 
toàn, bao hàm mọi sự thiện khác, ngoài sự thiện ấy chẳng 
còn sự gì đáng ước-ao nữa. Ở đấy sự ước muốn của chúng 
ta sẽ được thỏa-mãn do miếng ngon lành hoan-lạc tuyệt-vời có 
thê làm phỉ chí tâm hồn chúng ta đến nỗi nó chẳng còn thề 
ước-ao sự gì hơn nữa.Vì chúng ta sẽ được chiêm-ngưỡng Chúa 
Giêsu Kitô, là đầu tất cả các kẻ đã được lựa-chọn. Chúng ta sẽ 
được xem thấy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, chín phần Thiên- 
Thần, các Thánh Tồ-phụ, các Thánh Tiên-tri, các Thánh Tông- 
Đồ, các Thánh Tử-đạo, các Thánh Hiền-tu, các Thánh Đồng- 
Trinh và các Thánh Thủ-tiết. Mỗi vị sẽ hoan-hi về phúc lộc 
của đấng khác được hưởng, dường như phúc riêng của mình 
vậy. Mà có bao nhiêu vị thánh nhân, thì có bấy nhiêu niềm 
hân-hoan khoái-lạc, 


Ta sẽ nói gì về những ân-huệ rất quý giá mà các 
linh hồn sẽ được trang-sức như bạn trăm năm yêu-dấu 
cho Bạn Chí-thánh của mình ? "Ta sẽ nói gì về những hào- 
quang sáng-láng, vinh-hiền, là phần thưởng những chiến-công 
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anh-dũng của linh-hồn chống-đối thể gian, xác thịt và ma 
quỷ ? Các thánh Đồng trỉnh sẽ lãnh triều thiên mầu 
trắng biều- hiệu đức trỉnh - khiết của các đấng ấy, các 
Thánh Tử - đạo sẽ đội triu-thên mầu đỏ biều-hiệu 
phúc tử-đạo của các đấng ấy ; các thánh Tiến-sỹ sẽ 
đội triều thiên mầu xanh, biều-hiệu sự thông-minh của 
các đấng ấy. Sự vinh-hiền của linh hồn rất đồi-dào tiến 
nỗi tràn ra ngoài xác, vì xác cũng sẽ được vinh-hiền đề 
được thông phần sự vinh-quang của Chúa. Xác vinh-hiền 
sẽ được thừa hưởng bốn tính-cách đặc-biệt này là : tỉnh- 
diệu-tính (subtilitas), khinh-tính (levitas), bất-khả-thụ-nạn- 
tính (impassibilitas), và quang-diệu-tính (claritas), rà tính- 
cách sau cùng này rất trọng-đại đến nỗi mỗi một xác sẽ 
sáng-láng như mặt trời trên nước cha mình vậy. Thiên- 
Chúa sẽ làm cho tất cả các tài-năng của chúng ta được no- 
đầy và thỏa-mãn đến nỗi chúng ta chẳng còn thề ước- 
muốn hơn được nữa. Cũng như khi vua ngự trên ngai vàng, 
thì các quan ở trước mặt vua đều được trông thấy 
mặt vua và mọi người đều được hân-hạnh và sung- 
sướng vì được trông thấy vua thể nào, thì tất cả các 
thánh ở trên trời đều được chiêm-ngưỡng Thiên Chúa. 
như mặt trời bao-la, mênh-mmông, khiển cho các đãng ấy 
được tràn-trề hoan-lạc, đến nổi mỗi đấng đều có thề 
nói Quả Người là Thiên Chúa và là Chúa Tề tôi. Người 
là di-sản của các kẻ đang sống trên mặt đất nây. 
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Tất cả các điều kề trên chỉ là hình bóng thiên đàng 
Và các sự vui sướng trên ấy, xét về đàng có thề trình- 
diễn ở đời này. 

Tôi xin kết-thúc bài giảng này bằng mấy lời của 
Thánh Gregorio đã than thở ở cuối các ca-vinh sám-hối 
như sau ;: 


«Ôi! lạy Chúa Giêsu nhân-lành, Ngôi Hai Thiên 
Chúa, ánh-sáng phản-chiểu sự vinh-hiền của Người, mà các 
thiên thần hàng khao-khát nhìn xem mặt Người, xin hãy 
Mậy tôi làm theo ý-muốn của Chúa, đề nhờ Chúa Thánh 
Linh chỉ-dẫn, tôi được đạt tới thành thánh kia, nơi đây sự sáng 
quả là trường-cửu và ruy một tỉnh thần cai trị mà thôi; 
nơi đây sự an-toàn quả là chắc chẳn, sự trường-tồn thực 
an-toàn, sự yên-tĩnh được vinh-viễn, hạnh-phúc được yên 
hàn, mùi ngon-ngọt được hạnh-phúc và sự hoan-lạc được 
êm-~vưi ; nơi đây Người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị 
cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thân đời đời 
chẳng cùng. Amen. 
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BÀI GẮM II 


Về sự kính mến Đức Mẹ 


(Việc chuẳn-bị như thường lệ với sự cầu khẩn Chúa 
Thánh Thần). 


SUY-GẪM. Bạn hãy chạy đến ần mình dưới sự bảo- 
vệ của Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời và hãy xin Người như 
Mẹ rất nhân-từ, khứng nhận lấy bạn làm nghĩa tử của 
Người. | 


ĐIỀU I. « Này là mẹ con » (Joan. 19, 27). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy Rất Thánh Đồng Trỉnh Maria 
là mẹ bạn, là vị trung-gian và là nhà biện-hộ của bạn trước 
Con cực thánh của Người. 


Người sẽ nhận lấy bạn một cách thiết-thá yêu-mến như 
người mẹ, Người sẽ giúp-đỡ, bênh-vực, yên-ủi và xin chó 
bạn ơn-sủng bởi Con cực thánh của Người. 


Thiên-Chúa đã ẵn-định rằng tất cả các ơn-thánh Chúa 
ban cho chúng ta đều phải qua tay Đức Mẹ trước. Bạn hãy 
ôn lại các ơn lành bạn đã được do sự bâu-cử của Đức Mẹ 
tự thuở sơ-sinh cho đến giờ. Khi bạn còn tiên-thiểu, Đức 
Mẹ đã ân-cần che-chở bạn. Khi bạn bước sang tuồi thanh- 
niên, Đức Mẹ đã tránh cho bạn biết bao nguy-hiềm, đã cứu 
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bạn khỏi biết bao địp phạm tội và Người hằng thúc-giục bạ 
thực-hành các nhân-đức. Người đã dẫn đưa bạn một cá 
huyền-bí vào bậc tu-trì mà bạn đang ở. 


J 

Vậy bạn hãy kính mến Người hết lòng bạn, hãy nghe 
lời Người dậy bảo và hãy vâng giữ những điều Người truyền. 
Trong mọi gian-nan khốn-khó, bạn hãy chạy đến cùng Người 
như nơi trú-ần, như chốn nương-tựa kiênzcố nhất. Bạn hãy 
kính-mến Đức Mẹ với tất cả.tấm lòng lưu-luyến thiết-tha, vì 
đó là ý-muốn của đấng đã muốn cho hết mọi ơn-thánh đều 
qua tay Đức Mẹ mà đến với chúng ta. 


t 


ĐIỀU II. « Các ngươi hãy đề mắt nhìn vào bò 
Sara người mẹ đã dưởng-nuôi các ngươi » (/sa¡. 5ƒ, 2). 


SUY-GẲM. Bạn hãy suy bà Sara tất phúc-lộc đã 
đưỡng-nuôi bạn nói đây là Rất Thánh Đồng Trinh Maria. 
Giữa lúc thể gian đang ra hư-nát bởi các tính mê nết xấu, 
thì Đức Mẹ đã sai Thánh-phụg Đaminh, đường như 
con chó cắn bó đuốc đang cháy, hoặc như ngôi 
sao.mai hiện trên trán người, thiêu-đốt thể gian trong 
lửa mến Chúa. Đức Mẹ đã nhận Dòng-tu của bạn dưới sự 
bảo vệ ưư-ái đặt biệt của Người, như “Thánh-phụ Đaminh 
đã nhận thấy khi Người chiêm-bao thấy nước thiên-đàng, 
mà trong đó người không trông thấy một tu sĩ nào thuộc 
dòng người cả, nhưng Chúa Giêsu yên-ủi người mà phán 
sẵng : Cha đã trao phó Dòng con cho Mẹ Cha săn-sóc đặc- 
biệt ; và ngay lúc ấy người được trông thấy các tu-sĩ con cái 
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người tụ tập dước áo choàng của Đức Mẹ, Chính áo thánh 

à bạn đang mặc đây, cũng do Đức Mẹ bởi trời ban xuống 
" Dòng. Đức Mẹ đã dạy Thánh-phụ Đaminh sự tôn sùng 
Rất Thánh Miân-côi, mà phép lần hạt Mân-côi đã được duy 
trì trong Dòng do quyền thừa tự, như một bức tường kiên 
cố vộ địch chống lại mọi sự tấn công của hỏa ngục. Ngoài 
ra, theo truyền-thống, Đức Mẹ đã tự trời đưa xuống mẫu 
ảnh Thánh-phụ Đaminh được tôn kính tại thành Soriano ; 
Đức Mẹ cũng đã yên-ủi thánh Toma de Aquino bằng những 
lời êm-ái ngọt ngào ; cũng như Đức Mẹ đã ban sự khôn 
sáng phi thường cho thánh Albertô Cả v.v... 


Nếu lòng biết ơn phải tương đối với những ân huệ đã 
lãnh nhận, thì bạn phải ngượi-khen và đội ơn Đức Mẹ, vị 
ân-nhân trọng đại của bạn đến mực nào ? Thế nên, bạn hãy 
học cho biết ca-tụng, ngượi-khen và cao rao không những 
các ơn lành của Chúa, mà lại cả các ơn lành do Đức Mẹ đã 
trao cho bạn nữa. 


ĐIỀU III. Hỡi các kẻ thành thật mến to, hãy đến 
cùng ta vò hãy no nô về những hoa trái ngon ngọt 
của tœ (Eccli. 24, 19). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy Rất Thánh Đồng-Trinh Maria 
là nhánh bởi cây Jese, tự gốc cây ấy đã mọc lên một đóa hoa 
mà trên đóa hoa Ấy có Chúa Thánh-Thần nghỉ ngơi. Vậy nếu 
bạn muốn đạt tới các ân huệ của Chúa Thánh Linh, thì bạn hãy 
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tìm ở nhánh cây này cũng một đóa hoa của Chúa Thánh-Lin 
vì ihờ nhánh cây mà đến với các đóa hoa, và nhờ đóa hoa 
đến với Chúa Thánh Linh, Đấng nghỉ ngơi trên đóa hoa n 


Lạy Đấng phúc lộc sáng tác ơn-sủng, Đấng sản xuất sự sống 
và là mẹ việc phần rỗi, nhờ Người mà chúng tôi đến gần 
Chúa Giêsu con Người, đề vì Người mà Chúa Giêsu thương 
nhận lấy chứng tôi vì nhờ ở Người mà Chứa Giêsu đã 
được ban cho chúng tôi. 


Ôi l biết bao cơ hội, hay nói đúng hơn, biết 
bao tập-tục tốt lành đã được thiết lập trong Dòrg 
bạn, đề giúp bạn đến gần người mẹ đầy lân tuất này l 
Chẳng hạn như các ngày thứ bầy đều long trọng hát kính cầu 
Đức Mẹ tại nguyện-đường. Hàng ngày quen rước kiệu đến 
trước bàn thờ Đức Mẹ, vừa đi vừa hát kinh «+ Salve Regina 
— Lậy Nữ-vương ›. Lại hằng ngày lần hạt Mân-côi Đức Mẹ 
nhiều lần. Trước khi rước lễ quen đọc câu điệp-xướng này : 
Haec est praeclarum vas — Đây là chiếc bình quý giá v.v... 
Sau khi rước lễ quen đọc kinh: Sub tuum — Dưới sự bảo-vệ 
của Mẹ v.v... Sau khi dùng bữa quen đọc kinh : Recordare — 
Xin hãy nhớ v.v... Rồi mỗi khi đồng hồ điềm giờ, quen đọc 
kinh — «Kính mừng?°. Trong tất cả các việc ấy bạn hãy tỏ mình 
như người con thảo-hiếu với mẹ hiền, thì chắc Đức Mẹ 
cũng sẽ tồ mình như mẹ hiền-từ đối với bạn. 
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THAN-THỞ. Lạy Thánh Đồng-Trinh Maria là mẹ rất 
hân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào 
ạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu-chữa cứu-giúp mà Đức Mẹ 
từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, tôi lấy lòng trông 
cậy than-van chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ 
là nữ Đồng-trinh trên hết các kẻ đồng-trinh, xin Đức Mẹ 
đoái đến tôi là kẻ tội lỗi. Lậy Mẹ là mẹ Chúa-thế, xin chớ 
bỏ lời tôi kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời tôi cùng. 
Âmen. 
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BÀI GIẢNG II 


Về các linh-hồn nơi luyện-ngục 


Trong bài giảng này tôi chủ-ý kích-thích mối thiện-tâm của 
các người còn sống đề giúp các linh hồn trong luyện ngục, 
là những kẻ luôn luôn hướng về chúng ta mà kêu rằng : Xin 
hãy thương xót chúng tôi, ít ra các bạn thân-yêu của chúng 
tôi, xin hãy thương-xót chúng tôi cùng. « Cầu-nguyện cho 
các người quá-cố, là một quan-niệm lành-thánh, và hữu-ích » 
(I1 Mach. l2, 46). Phải, đó là một quan-niệm lành-thánh, 
hữu-ích và đẹp lòng Chúa, Đấng chúng ta yêu-mến và ca- 
tụng bằng những kinh chúng ta dùng mà cầu-nguyện cho 
những người đã qua đời. Lành-thánh và hữu-ích cho các 
linh hồn có phúc ấy mà chúng ta cứu-chữa khỏi các khồ-hình 
luyện ngục. Lành-thánh và hữu-ích cho chính mình chúng 
ta, vì những linh hồn được chúng ta cứu-chữa khỏi luyện- 
ngục sẽ đời đời nhớ ơn chúng ta và sẽ luôn luôn cầu cùng 
Chúa cho chúng ta. 


Tôi sẽ cắt-nghia vắn-tắt ba điềm vừa kề từng điềm 
một. 


Nhà Tiến-sỹ Thiên Thần nêu vấn-đề như sau (l): 


(1) II-H, qạ. 25, a. 6. 
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«Do đức bác-ái chúng ta có buộc phải yêu các kẻ có tội 
chăng ? — Đáp lại vấn-đề trên, Ngài nói: Nơi kẻ có tội 
phải xét hai điều: là bản-tính của họ và tội họ phạm. Xét 
về bản-tính mà chúng đã lãnh nhận bởi Chúa, thì chúng có thề 
hưởng phúc trường-sinh, mà đức bác-ái căn cứ vào sự thông- 
công và chia-sẻ phần phúc đó. Bởi đấy cho nên, do đức bác. 
ái ta phải yêu các kẻ có tội, xét về bản-tính của chúng ; 
nhưng về đàng khác, sự tội mà chúng đang mắc phải, trái 
nghịch với Chúa, mà tội ấy lại là ngăn-trở đề đạt tới bạnh-phúc- 
trường-sinh. Bởi đấy luận được rằng : xét về tội lỗi làm cho 
chúng ta trở nên kẻ thù của Chúa, thì chúng ta phải gớm- 
ghét chúng, dầu là cha, mẹ, hay là con cái chúng ta như lời 
Đức Chúa Giêsu đã phán trong Phúc-âm. Thể nên, chúng 
ta phải yêu-mến các kể ấy như là tạo-vật của Chúa, có thề 
hưởng-phúc thanh-nhàn, và phải gớm-ghét tội lỗi ở nơi 
chúng °. Sau đó (2) Ngài nói tiếp : + Những kẻ liên-kết hơn 
với chúng ta do một lý-do nào chính đáng, thì chúng ta 
phải yêu mến họ hơn ›. Rồi sau cùng (3) Ngài kết thúc : 
« Ta phải yêu-mến các kẻ nghĩa-thiết trước, rồi mới yêu- 
mến các kẻ thù ›. 


Các linh-hồn ở trong luyện ngục, là những tạo-vật của 
Chúa, mà di-nhiên không bao giờ Chúa chê-ghết các việc. 
tay Người đã làm. Vì lẽ đã chết trong ơn-sủng, nên các 
linh-hồn ấy được liên-kết với Chúa do đức kính-mến ; và 


(2) Ibid. q. 26, a. 7. 
(5) Ibid. q. 27, a. ?. 


sau cùng các linh hồn ấy là những phần-tử thuộc nhiệm- 
thề Hội-thánh, vì đã được cứu-chuộc bằng máu thánh Chúa 
Giêsu. Bởi đấy cho nên, Chúa thương-yêu các linh-hồn ấy 
với tình ưu-ái thiết-tha, Người đau-đớn và thông-cảm với 
các linh-hồn ấy, ` 


Do đó, bất cứ lời cầu-nguyện nào, bất cứ sự giúp-đỡ 
nào và việc bác-ái nào ta làm cho các lính-hồn ấy, tức là ta 
làm cho Chúa ; vì lẽ các kẻ yêu-mến nhau, nên như một 
cùng nhau, và người bạn thân tức là một bản-ngã thứ hai, 
nên Chúa ưa-thích những việc bác-ái chúng ta làm cho các 
linh-hồn có phúc, chẳng khác gì như chúng ta làm cho Chúa 


vậy. 


Vã lại, một đàng ta biết chắc điều này, là một đấng 
thánh ca-tụng Chúa ở trên trời, có thề làm nhiều việc kính- 
mến Chúa trong một giờ hơn một kẻ lành ở thể-gian này có 
thề làm trong một năm. Đẳng khác ta cũng hay rằng tất-cả 
các việc tình-yêu mà các kẻ lành có thề làm ở đời này, so- 
sánh với các việc tình-yêu mà các thánh làm ở trên trời, thì 
không tới bậc rốt hết. Giờ đây, một bên bạn hãy đặt tất- 
cả các kẻ lành tự-tạo thiên lập địa cho đến bây giờ, và một 
bên là một hay nhiều linh-hồn đã được cứu khỏi luyện 
ngục và được lên thiên-đàng do lời cầu-nguyện của bạn, 
chắc-chắn các linh hồn này sẽ làm nhiều việc tình-yêu của 
Chúa trong một thời gian ngắn, hơn tất cả các kẻ lành làm 
đang khi còn ở thể gian này. Vì bạn thêm các sự vinh-hiền 
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này vào các sự vinh-hiền của Chúa, nên bạn là nguyên-do các 
việc tình-yêu mà các linh hồn ấy làm ở trên trời, và Chúa có 
thề thưởng các linh hồn ấy cách mau-mắn hơn do đức bác- 
ái của bạn đối với các linh hồn ấy. Như vậy sự câầu-nguyện 
cho các kẻ đã qua đời há không phải là việc lành-thánh, 
hữu-ích và đẹp lòng Chúa đấy ư ? 


Nhưng việc cầu-nguyện cho các kẻ đã qua đời, không 
những là việc đẹp lòng Chúa, lại còn là việc hữu-ích cho kẻ 
ày nữa, 

Thánh Toma (4) hỏi rằng : Các việc giúp đỡ do các kể 
còn sống làm có thề sinh ích lợi gì cho các kẻ đã qua đời 
chăng ? — Ngài đáp : Chúng ta phải tin cậy chắc chắc vào các 
việc giúp đỡ cho các kẻ đã qua đời, và Ngài minh-chứng điều 
ấy bằng lời Kinh-thánh, bằng luật Giáo-hội, bằng thể giá các 
Thánh Giáo-phụ và thể giá riêng Người. Thánh Augutinh (5) 
nói : Rất đáng chú-ý đến thể giá chung của toàn thề Giáo-hội 
khi quả quyết rằng các kinh mà vị linh-mục đọc trên bàn thờ 
dâng lên cùng Chúa cầu cho các kẻ đã qua đời, thật có ích 
cho các kẻ ấy. 


Thánh Gioan Damasceno (6) nói thêm : Các Tông-đồ 


và các môn-đệ Chúa rất am-tường các sự mâu-nhiệm đã qui- 
định phải nhớ cầu cho các kẻ đã qua đời trong khi cử-hành 


(4) IV Diet. 45 q. 2, a. †. 
(2) L¡b. de cura pro mortuis agenda. 
(Ó) Sermo de sufÍr. mort. 
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thánh-lễ MMisa. Nhà Tiến-sỹ Thiên-Thần lại nói : Đức bác-ái 
là đây liên-kết chúng ta lại với tất cả các phần-tứ của Giáoi 
hội, không những đối với các kẻ còn sống, mà lại mở-rộng 
tới các kẻ đã qua đời trong đức mến. Vì lẽ đức bác-ái không 
chấm.-rứt với sự sống phần xác, vì nó không bao giờ. phai- 
lạt. (Cũng một lẽ ấy, các kẻ đã qua đời vẫn còn tiếp-tục 
sống trong ký-ức các kẻ còn sống; bởi đấy ý-chi của họ có 
thề hướng về các kẻ đã qua đời. Và như vậy là sự giúp-đỡ 
đo các kẻ còn sống có ích-lợi cho các kẻ đã qua đời theo hai 
phương-diện : một là do đức bác-ái mà chúng ta liên-kết với 
các kẻ ấy, hai do ý-chỉ mà chúng ta hướng các việc giúp-đỡ 
của chúng ta về phía các kẻ ấy, 


Bzovio, một sử-gia rất trứ danh Dòng Thuyết-giáo 
'có thuật rằng (7) Chân-phước Bertrando, một môn-đệ đồng thời 
của Thánh-phụ Đaminh, rất siêng-năng chỉ lễ Misa cho các kẻ 
còn sống, và ít khi chỉ lễ cho các kẻ đã qua đời. Một tu-sỹ 
khác tên là Benedicto muốn sửachữa người về điềm 
này, thì đưa ra một thídụ như sau. Benedicto nói 
bạn hãy tưởng-tượng như có hai người hành-khất : 
một người còn khỏe-mạnh dồi-dào, còn người kia yếu-đuối 
đến nỗi không thề động-đậy chân tay, không thề làm được 
việc gì cả. Bạn nghĩ ta phải giúp đỡ người nào hơn ? Bert- 
tando đáp: người yếu đuối không thể động đậy được 


(7) Tom. II, 2.1220 
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Benedicto liền nói tiếp : Vậy các lính hồn trong luyện ngục 
cũng giống như người hành khất bị tê liệt ấy. Họ bị thần 
chết mang vào chốn tối tắm lúc bất ngờ, trong đó họ chẳng 
thề làm việc phần rỗi được nữa ; họ chẳng có phương tiện 
và chẳng có sức thoát khỏi tình trạng ấy nữa. Họ chẳng thề 
xử dụng các phần thân thề được nữa. Họ chỉ còn cách hướng 
về chúng ta, xin chúng ta thông cảm với họ. Thật ra các linh 
hồn cũng đã kêu gọi lòng từ bi của Bertrando, nhưng không 
thề cảm hóa được người, vì người cứ đỉnh ninh tin rằng 
mình phải chỉ lễ cho các kẻ còn sống do đức bác-ái hơn. 
Sau cùng, một linh hồn ở luyện ngục giữa ban đêm hiện 
ra với Bertrando, mới đi đến chỗ kết thúc vấn đề trên, bằng 
cách làm cho Bertrando từ đấy về sau siêng năng cầu-nguyện. 
rất nhiều cho các kẻ đã qua đời. Vậy nên quan-niệm cầu- 
nguyện cho các kể đã qua đời, quả là lành thánh và hữu ích, 


Sau cùng sự cầu-nguyện cho các kẻ đã qua đời cũng là 
việc có lợi cho chính chúng ta nữa. Bạn hãy tưởng tượng 
như có một người con trai vua bị giam trong ngục. Nếu 
bạn cứu người ấy được thong dong, thì đời đời người ấy sẽ 
biết ơn bạn. và sẽ xin vua cha ban mọi ơn lành cho bạn. Cũng: 
một lẽ ấy, các linh-hồn có phúc, một khi đã được cứu khỏi 
luyện ngục, và được hưởng quyền tự do làm con cái Chúa; 
cũng sẽ cầu xin trước tòa Chúa oai nghi mọi ơn lành cho 
những kẻ đã liệu cho mình được ân huệ trọng đại dường: 
ấy. Thiên Chúa là đấng thưởng công mọi việc lành, chắc sẽ, 
không từ-chối điều ấy. Thánh Bernard hỏi : các bạn có muốn 
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biết các linh-hồn nơi luyện ngục sẽ biết ơn các bạn về 
những ơn các bạn làm cho họ đến mực nào chăng ? Họ sẽ 
trảơn các bạn gấp trắm ngàn lần (8). Vua Eusebio nước 
Šardinia đã nghiệm thấy điều ấy : vì nhà vua đã chỉ định 
tmột số hoa lợi đề giúp các linh-hồn nơi luyện-ngục, nên các 
linh hồn này đã hiện ra với nhà vua, bằng cách tạo thành 
một cơ-binh gồm bốn mươi ngàn ky-binh anh dũng, vận áo 
tráng bênh-đỡ nhà vua. Một binh sĩ kia cũng nghiệm thấy 
điều ấy, vì đang khi anh ta đứng trong nghia-địa cầu- 
nguyện cho các kẻ đã qua đời, thì bị bắt làm tù-biỉnh do các kẻ 
thù, nhưng các linh hồn có phúc nơi luyện ngục đã liệu cứu 
văn anh ta. Lại còn rất nhiều người khác mà tôi không 
muốn dẫn chứng kẻo phiền lòng độc giá, cũng 
đã nghiệm thấy điều ấy. Có lời Kinh-thánh chép : Con 
hãy chạy từ bên này qua sang bên kia, hãy mau-mắn, hãy 
đánh thức người bạn của con, hãy tỉnh thức thâu đêm, đừng 
nhắp con mắt bao giờ (Prov. 6). Thầy Hugo thành Florentia, 
trong bài giảng nói về các tín-hữu đã qua đời, có cắt-nghia mấy 
lời trên như sau : Kinh-thánh nói : s Hãy chạy tự bên này sang 
bên kia ° nghĩa là hãy cầu khần với mọi đấng thánh, các Thánh 
Tông-đồ, các Thánh Tử-đạo, v. v. đề xin các đấng ấy cứu- 
chữa các linh hồn nơi luyện ngục. « Hãy mau-mắn › kẻo giờ 


(8) Sermo de egress. anim. 
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chết xầy đến lúc bất ngờ, và sau này bạn phải đau-đớn, phàn- 
nàn chăng, vì đã chềnh-mảng trả nợ điều đã hứa. « Hãy đánh- 
thức bạn thân › của bạn đang phải chôn trong các khồ hình 
luyện ngục, hãy dùng lời cầu-nguyện mà cứu họ ra khỏi nơi 
ấy, đề sau khi đã được sống lại, họ được lên hưởng phúc 
vinh-quang cùng các Thánh trên nước trời, 


—W- 
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BÀI GẮM III 


Về sự thành thật sửa mình 


(Việc chuẩn-bị như thường lệ với sự cẩu khản Chúa 
Thánh Thần). 


MỞ-ĐẦU. Bạn hãy tưởng như đang ở trước mặt 
Chúa Cả Oai-nghi, và hãy xin Người ban ơn cho bạn được 
kết-thúc tuần tĩnh-tâm này cách may-mắn và được giữ trọn 


các điều đã quyết chí hầu tắng-gia vinh-danh Chúa. 


ĐIỀU I. « Hỡi người đời; bắt cữ là di, bạn không 
thê chữa mình được» (Kom. 2, †). 


SUY-GẪM. Bạn hãy suy nếu các người ngoai-đạo 
không thề chữa mình được về tội của họ, vì sau khi đã biết 
Thiên-Chúa, họ đã không làm vinh-danh Người cho xứng- 
đáng, thì bạn nghĩ Chúa sẽ làm gì với bạn, nếu sau tuần tĩnh- 
đâm này bạn lại sa-ngã cũng một tội và một nết xấu như 
sưa ? Bạn đã biết cứu-cánh của bạn, bạn cũng đã nhận thấy 
'những phương-tiện cần phải thực-hiện đề đạt tới cứu-cánh 
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ấy. Bạn đã suy-gẫm các sự sau hết của loài người, Bạn đã 
biết các nhiệm-vụ của bạn đối với Chúa, đối với tha-nhân 
và đối với chính mình bạn. Thể nên bạn không còn lẽ gì mà 
chữa mình được nữa. Bạn không thề nói : Lạy Chúa, tôi không 
biết các đường nẻo của Chúa, Trái lại bạn phải thẹn thuồng 
xưng ra rằng : sự tôi phải hư-mất linh hồn là lỗi tại tôi mà 
thôi. Hẵn án-phạt của bạn còn nặng-nề hơn án-phạt của các 
kẻ ngoại đạo và các kẻ ngu-muội, nếu sau bấy nhiêu ân-huệ 
đặc-biệt dường ấy, bạn còn tiếp-tục ăn-ở lãnh-đạm và vô-ơn 
bội-nghia ; nếu bạn không thâu lượm được kết quả gì do các 
việc tu-luyện đạo đức này ; nếu bạn không được lợi lộc gì trong 
quãng thời gian làm việc cho đời sống trường tồn. Các việc 
tu-dưỡng tỉnh thần cũng như các việc suy gẫm và các ơn thần 
hứng bạn đã lãnh nhận, sẽ không bao giờ trở lại với bạn 
nữa. Thể nên bạn hảy bẻ gãy các xiêng xích bởi tính lãnh- 
đạm và ươn hèn trói buộc bạn. Bạn hãy quyết chí vững- 
vàng tiến lên-eon đường sống mới. 


ĐIỀU II. ĐÐang khi còn có thời giỡ chúng ta hãy 
làm việc thiện (Gai. 6, 70). 


SUY-GẪM. Bạn 'hãy suy giờ đây là lúc thuận-tiện đề 
làm việc thiện, giờ đây là ngày lo việc phần rỗi. Phải chăng 
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đây là tuần tĩnh-tâm cuổi cùng trong đời bạn? “Thời giờ 
hiện tại rất hữu ích và rất quý giá, do đó bạn phải cố-gắng 
hết sức đề lợi-dụng mọi giây phút. Điều ấy cốt tại ý-muốn 
của bạn và ở trong tay bạn, Do một hành vi đầy lân-tuất 
Chúa đã ban cho bạn thời giờ này, đề bạn thực-hành việc 
thiện, đề bạn lo việc phần rỗi và đề bạn có th đạt tới 
hạnh phúc vinh qnang trường cửu. Nếu bạn lạm dụng ơn 
trọng này và đề thời gian trôi qua mà không thâu lượm hoa 
lợi về các nhân-đức và sự thánh thiện, thì e đến sau bạn sẽ 
phải nghe lời Chúa phán quở bạn rằng : Ta đã liệu cứu-vãn 
thành Babilonia, nhưng nó đã không tự cứu-vãn lấy mình ; 
Ta hãy bỏ rơi nó đi cho xong. Hiện giờ không còn thời giờ 
nữa. A l nếu bạn nhận biết, ít ra trong ngày hôm nay, điều 
có thề đưa lại sự bình-an chở bạn ! Cũng giống như các người 
xứ Phrygia xưa tỉnh ngộ quá muộn, biết bao kẻ bất-hạnh 
khi không còn phương cứu văn mới lưu-ý đến điều ấy ! 
Vì họ đã coi thường và đề thời giờ phần rỗi trôi qua vô- 
ích, nên có lẽ giờ đây họ sẽ vưi lòng chịu mọi sự khốn-khó 
đời này và mọi khồ hình trong hỏa ngục trong quảng thời 
gian hàng ngàn triệu năm, miễn là họ có thề được một phút 
mà thôi đề được ăn-năn sám-hối và làm việc đền tội. Nhưng 
chẳng bao giờ họ sẽ được ơn ấy! Thế nên, rầy còn có thời 
giờ, bạn hãy làm việc thiện ngay đi. 
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ĐIỀU III. Hỡi anh em, vì lòng lên-tuốt của Chúa 
‡o nài xin anh em hãy dâng xóc mình lèm của lễ. 
sống động thánh-thiện vỏ đẹp lòng Chúa (Kon. 12, †). 


SUY~GÄẴM. Bạn hãy suy Thánh Tông-đồ, đấng đã ước- 
ao chịu vạ tuyệt-thông vì các người Do-Thái, anh em đồng 
hương với Ngài, đã khần-khoản xin bạn sự gì vì lòng lân- 
tuất của Chúa? Và phần tôi là kẻ bất-xứng mọi đàng, cũng 
theo gương Thánh Tông-đồ, tôi qùy gối xin bạn, hỡi bạn 
đọc thân-mến, vì lòng mến Chúa Giêsu và Mẹ chí thánh của 
Người : xin bạn hãy làm việc ăn-năn đền tội cho xứng-đáng. 
Xin bạn hãy thành-thật gớm ghét tội lỗi của bạn. Xin 
bạn hãy đi theo con đường chính-trực về các nhân đức. Xin 
bạn hãy cố-gắng tới định toàn-thiện. Xin bạn hãy sống trong 
ơn thánh và tình thân-mật của Chúa. Nếu chẳng may bạn có 
sa-ngã tội trọng, thì bạn chớ sờn lòng. Bạn hãy chạy đến cùng 
Chúa, là nguồn mọi sự nhân lành, và chạy đến cùng Đức Mẹ 
là mẹ hay thương-xót. Chúa sẽ ban ơn thánh cho bạn và Đức 
Mẹ sẽ bềnh-đỡ bạn. Bạn hãy hết lòng xin ơn bền-độ đến cùng, 
Không bao giờ Chúa nỡ từ-chối lời cầu-nguyện nhiệt-thành 
và khiêm-nhường : Nếu bạn thành-thật cầu xin, Chúa sẽ ban 
ơn ấy cho bạn. 


THAN-THỞ. Ôi ! Lạy Chúa toàn-năng, lân-tuất, Chúa 
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là sự sáng soi dẫn mọi người, xin hãy phá-tan mợi tối-tắm 
trong lý-trí tôi, xin hãy làm cho lòng cứng-rắấn của tôi ra 
tmềm-giẻo, xin hãy thiêu-đốt ý-muốn lãnh-đạm của tôi, đề tự- 
hậu tôi chỉ nhận biết một mình Chúa tôi mà thôi : nhận-biết 
Chúa đề yêu-mến Chúa hơn, yêu-mễn Chúa đề đi từ nhân đức 
này đến nhân đức kia, và như vậy tôi được đạt tới sự sung- 
mãn của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đáng ca-tụng và làm 
vinh-danh đời đời chẳng cùng. AMIEN. 


Đoạn đọc kinh ‹ Lạy Cha», kinh ‹ Kính Mừng °, kinh 
Thánh Augutinh ở đầu sách này, kinh « Te Deum ° kinh 
Chúa Ba Ngôi; kinh ‹ Salve Regina» kính Đức Mẹ; kinh 
« OSpem › kính Thánh-phụ Đaminh. 
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